ÁNG 


Hq 
TRƯƠNG NGỌC ÿx 


linh 
em bộ 
Xa &/ŸAw 


HUỲNH NGỌC TRÁNG 
TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG 


Đình 
flem bộ. 


Xa &/\ay 


NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI 


Lời nói đầu 


Năm 1993, sách Đình Nam bộ - tín ngưỡng 
và nghi lễ đỡ được xuất bản. Kể từ đó đến nay, 
chúng tôi đã nhận được nhiều ÿ kiến đóng góp 
của bạn đọc xa gân uù cũng có được dịp đi đây 
đó, dự các lề hội đình, trao đổi uới các uị bô lão ở 
các thôn làng uà tiếp xúc uới các tài liệu liền quan 
đến nghỉ lễ uà tín ngưỡng của đình làng: sắc 
phong, các bản hàm ân, 0uờn tế, tài liệu uề nghỉ 
lễ.. Nói chung những gì mới thu được đã khiến 
chúng tôi quyết định phải uiết lại cuốn sách uề 
Đình Nam bộ thay uì làm công uiệc thường làm là 
bổ sung chỗ này uiệc kia để tái bản. 

Nói như uậy, không có nghĩa là cuốn Đình 
Nam bộ - xưa và nay ià hoàn toàn mười mẻ mà 
thực ra, nó được oiết lại bằng những tư liệu dôi 
dào hơn, phủ chúnh những uấn đề đã công bố mà 
giửờ đây chúng tôi thấy là sai sói... Tôât nhiên, ở tập 
sách này không phải là không còn uấn đề gì phải 
bàn nữa. Chính uì uậy, chúng tôi mong nhận được 
những ý kiên đóng góp của bạn đọc. 


CHƯƠNG MỘT 
CÁI ĐÌNH TRONG LỊCH SỬ 


Việc tìm hiểu về đình, trước hết, buộc phải đả động đến hai 
vấn đề chính yếu: cái đìn?: và vị thần được thờ chính ở đó - (hẳn 
Thành Hoàng. Hai vấn đề này, đến nay không phải là đối tượng 
mới mẻ, song chính vì chúng đã được nhiều nhà nghiên cứu lý 
giải theo những hướng riêng nên bên cạnh những khám phá 
khoa học còn là những biện thuyết bất đồng. Ở đây, chúng tôi 
dựa trên tài liệu thư tịch cổ và những thành tựu nghiên cứu đã 
công bố gần đây để trình bày về nguồn gốc và những biến đổi 
của cái đình cừng với tập tục thờ thân Thành Hoàng trong lịch 
sử, nhằm phác ra những nét cơ bản nhất của chúng như một 
tiến trình lịch sử của để tài chính: Đình Nam bộ. 

' l| 
CÁI ĐÌNH LÀ CÁI CHI CHI ? 

1.- Từ những công trình thực hiện hồi cuối thế kỷ trước đầu 
thế kỷ này đến các thành tựu nghiên cứu gần đây, cái đình được 
nhìn nhận từ hai nguồn gốc: một là, ngôi nhà làng (tương tự như 
ngôi nhà rông ở Tây nguyên nay còn tổn tại); và hai là, cái đình 
trạm (nơi tạm trú của những kê “lỡ đường”) 

Việc coi đình có gốc là ngôi nhà công cộng đã dẫn tới những 
biện giải liên quan đến tập tục tín ngưỡng thờ thần Thành 
Hoàng, đến đặc tính của định chế làng xã truyền thống ở xứ ta 
và đề ra những giả định về nguồn gốc lịch sử văn hóa của nó, 

L. Bezacier cho rằng đình có nguồn gốc phương Nam; Nguyễn 
Văn Huyền lại đồ rằng đình Đắc Sở giống kiểu thức kiến trúc nhà 
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cửa dân Minang Kabau(Sưmatra) có quan hệ-với kiểu nhà trên các 
trống đồng Đồng Sơn loại cổ; Vũ Quốc Thúc lại lưu ý đến vai trò 
quan trọng của cái đình đối với cái gọi là chế độ “tự trị làng xã” có 
tính chất truyền thống của xã hội Việt Nam và theo đó, Vũ Quốc 
Thúc cũng đoán định rằng đình đã xuất hiện trong thời Bắc thuộc, 
sớm nhất là sau thời “kinh tế nguyên thủy”, chấm dứt với sự nối 
dậy của Hai Bà Trưng. Các ý kiến cho rằng đình gốc là ngôi nhà 
làng xuất hiện từ thời nguyên thủy, gắn bó với văn hóa Nam Á 
nêu trên cũng được một số các nhà nghiên cứu sau này đồng tình, 
song điều có thể nhận ra rằng đây là những suy luận mà điểm 
xuất. phát của nó là sự truy nguyên từ một trong những chức năng 
của ngồi đình làng thời cận đại: nơi họp việc làng, Thực ra trong 
các chức năng của đình làng quan sát ở thời cận đại (nơi thờ thần 
Thành Hoàng, nơi họp việc làng, nơi tạm trú của khách lỡ đường, 
mơi tổ chức hội lễ và là nhà hát... khó có thể khẳng định được 
chức năng nào là chức năng nguyên thủy để từ đó mà suy ra cái 
gôc của đình. Mặt khác, các ý kiến nều trên hầu như không được 
một. tư liệu lịch sử nào chứng thực. Điều này khác hẳn với ý kiến 
coi đình có nguồn gốc là đình trạm. : 

Từ điễn Hán-Việt của Đào Duy Anh (1931) định nghĩa đình 
là "Nhà trạm cho người đi dường nghỉ". Cách hiểu đình như là 
một “nhà trạm” như trên dây, được Ngõ Tất Tố nêu ra làm cơ sở 
cho những kiến giải của mình trong Tập án cói đình ( xuất bản 
hồi những năm 30 của thế kỷ này) và sau đó, được một số nhà 
nghiên cứu đi sâu tầm hiểu: Trần Lâm Biển (1983), Tạ Chí Đại 
Trường (1985) '.... Nói chung các tác giả theo phương hướng này 
đã dựa vào những sử liệu rút ra từ thư tịch cổ, những kết quả 
điều tra thực tế đã đưa ra những kết luận tin cậy hơn. 


! Trân Lâm Biên: Quanh ngôi đình làng trong lịch sử — Tạp chí Văn hóa nghệ 
thuật, 1983, số 4 
*% 


Theo Trần Lâm Biển, ngôi đình cỗ xưa nhất mà ông được 
biết là ngôi đình cạnh động Thiên Tôn (thuộc khu di tích Hoa 
Lư) - nơi có đấu tích của thời Đình, Tiên La, Lý. Song đó là địch 
đình (đình trạm) chứ khöng phải là đình làng thờ thân được 
hiểu như ngày nay. 


Bia chùa Linh Xứng: (dựng năm 1126) cho biết: “Kè sông có 
một đình nhỏ. Thường thuyền bè qua lại dừng đó để nghỉ ngơi”. 
“Điều này đã xác định đình lúc ấy là đình trạm. Tuy nhiên, cũng 
nhằm mục đích cho việc nghĩ chân, nhưng đối với vua chúa đình 
cùng có loại cao cấp như một hành cưng: trạm Hoài Viễn của Lý 
Thái Tông lập năm 1045, hoặc ngôi đình ở gắn động Thiên Tôn 
nói trên là nơi “các sứ bộ, các châu mục, quan lợi ngoài biền uiễn 
dừng chân chờ đợi trước khi uào bái yết uua” 


2.- Tài liệu thư tịch ghi nhận từ “đình” với nghĩa là đình 
trạm xuất hiện từ đời Trần, ngược trở về Lý qua một sự việc diễn 
ra từ đời Trần Thái Tông: “Thượng Hoàng xuống chiếu rằng 
trong nước ta, phàm chỗ nào có đình trạm đều phỏi tô tượng 
Phật để thờ. Thượng Hoàng, khi còn hàn vi, thường nghỉ ở đấy, 
có một nhà sư bảo rằng: “Người trẻ tuổi này sau phải đại quf, 
nói xong thì không thây đâu nữa. Đến nay, lấy được thiên hạ, 
mới có mệnh này” ? | 

Đoạn trích dần từ Đại Việt sử ký toàn thư trên cho thấy đến 
đời Trân Thái Tông chưa có đình thờ thân và kể từ đó, đình 
trạm ngoài chức năng thế tục “cho người đi đường nghĩ chân” đã 
có thêm chức năng tín ngưỡng: thờ Phật. Tuy nhiên cũng rất dễ 
nhận ra, chức năng tín ngưỡng là phụ và có tính chất thời 
thượng của giai đoạn Phật giáo còn là quốc giáo, vua là Phật tử 


* Hoàng Xuân Hân: Lý Thường Kiệt - s.. 1966, tr. 406 
” Nga Sĩ Liên: Đựi Việ? sử ký toàn thư - Tạp LH Nxb, KHXH, H., 1967, tr 11 


8 


sừng tín. Nói cách khác, đình vẫn chưa là cơ sở tín ¡ gưỡng thực 
sự và càng chưa là đình thờ thần linh của làng xã. 

Tờ lịnh năm Hồng Đức thứ 27 (1496) nói về lệ lập hậu thân 
và hậu Phật: “Nhà giàu bỏ tiền ra làm đình, kẻ có lòng nhân 
làm chùa để có công đức. Thế mà người sau giữ việc hậu không 
biết đền ơn, chỉ chăm chăm lừa người lấy của: chẳng bao lâu tình 
nhạt lễ bạc, quên cả khoán ước, sinh ra thói bạc ác; hoặc làm cỗ 
bàn không như khoán lệ. Vậy con cháu nhà đặt hậu thản hay 
hậu Phật thấy kẻ sửa lễ làm hậu có trái lệ thì trình báo ngay 
nha môn, truy đòi lại tiền người trước đã làm hậu. Nêu khöng 
thì truy thu gấp đôi chứ không tha thứ" !. 


Có hai điểm đáng chú ý ở hai đoạn văn trích dẫn trên là: 


1⁄ Đình đảm nhiệm công việc lập hậu thần (thân gì thì chưa 
rô) khác với hậu Phật ở chùa. 

2 Đình còn là sở hữu cá thể chưa là sở hừu tập thể của làng. 
Điều này cũng phẩn ánh trong tờ tâu của một viên quan, h¿i 
mươi nàm sau tờ lnh nói trên: “Tôi trộm thấy dân gian trong 
thiên hạ, hoặc không tiên làm đình chùa, hoặc không tiền, để 
nộp khoán công dịch, hoặc giết người mà bị đến mạng, hoặc vì 
phạm pháp mà bị bồi thường, không muốn mất tiền riêng bèn 
bày mưu dụ dỗ lấy tiền của người mà chi các khoản ấy, mượn cớ 
dụ dỗ người lập tờ đoan, lập khoán để làm vừa lòng các nhà có 
của. Chẳng bao lâu làm bôi bác cỗ bàn, hoặc là bỏ mất giỗ tết (...) 
Từ nay, hễ làng nào trước có người làm hậu ở đình hay ở chùa 
thì phải phụng tự trước sau như nhất” Š. 


Ì Hồng Đức thiên chính thư — Nguyễn Sĩ Giác dịch / s.. 1959, tr 147 - 149 
> Hồng Đức thiện chính thư ~ Nguyễn Sĩ Giác địch / s., 1959, tr 147 - 149 


Sự chuyển biến từ đình tư nhân sang đình làng - hiểu là 
ngôi nhà công cộng của làng, bắt đầu từ cuối thế kỷ XV mà cứ 
liệu là tờ lịnh năm 1496 buộc các làng phải chịu trách nhiệm về 
việc thờ cúng ở đình: “Ta thấy trong nước nhiều người không đủ 
vốn dựng đình, không đủ tiền trả tô thuế, nhận đề nghị của khế 
ước rồi lần lữa giảm bớt cúng tế và thôi không cúng tế nữa. 7 
nay cúc xã phải trông coi Uiệc thờ cúng ở đình... trước sau không 
được thay đổi.” Š 

ä- Những sử liệu trình bày trên đây đã chỉ ra một cách khá 
rõ rệt là cái đình làng Việt Nam như một xuất hiện bản địa, 
nhưng nó không phải gắn liền với thời “nguyên thuỷ” xa xưa mà 
là sự biến đổi tiệm tiến trong dòng chây của lịch sử từ cái đình 
trạm có chức năng thế tuc để dân dân ghép thêm chức năng tín 
ngưỡng là thờ Phật và rồi đảm nhận dịch vụ làm nơi thờ “hậu 
thân” vào thế kỷ XV. Đến thời điểm này và về sau, cái gọi là 
“đình” đồng thời tên tại đình thờ thân (với các chức năng thế tục 
khác: trụ sở hành chính, nơi sinh hoạt cộng đồng), đình trạm 
(dịch đình, đình quán), bưu đình, hành cung, và đình tạ (nhà 
“thông tin”) vv... Đình thần của làng hẳn là không được thành 
lập đồng loạt và tức thì theo lệnh 1496 mà có lš đã định hình 
dần dân như sự tiến hóa tự phát để rồi sau đó được chính thức 
hóa bằng luật pháp. 


Bia đình xã Yên Mô (Phát Diệm, Hà Nam Ninh) với tên đề: 
“Yên Mô xã đình bị ký” lập năm Hồng Đức thứ 3 (1472), tức 24 
năm trước lệnh vua 1496 nói trên, như một cơ sở cộng đồng - xả 
đình, mặc dù nội dung văn bia chỉ ghi chép về địa lý địa phương 
và ghi nhớ việc đắp đê; và sau 1496, bia đình các nơi khác có 


Š R. Deloustal: 1⁄4 /ustkee dang fancien Annam: / Traduetion et conunenteire du 
Code đas L¿. —- LD.E.O. Hanoi, 1911, tr 308 
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niên đại từ 1552 đến 1680 có nội dung ghi nhớ các việc công ích, 
việc dân làng xây đình, dựng lại đình mới và việc tôn người cứng 
tiến ao ruộng cho làng để xây dựng đình làm Thành Hoàng (Bia 
đình An Khê, 1676, tôn vợ chồng Khánh Quận công làm Thành 
Hoàng) '. Những điều dẫn trên cho thấy, từ cuối thế kỹ XV đến 
thế kỷ XVI, XVHI là giai đoạn đình biến đối từ chức năng là đình 
trạm, là đình tư nhân đảm nhận địch vụ hậu thần thành cơ sở 
tín ngưỡng thờ thần của thôn xã; và theo đó tính chât đa chức 
năng của đình cũng được dần dân hình thành trong giai đoạn 
này, nhưng điều đó không có nghĩa là đình trạm đã :hấm dứt 
vai trò lịch sử mà ngược lại, chúng vẫn còn tôn tại - thịmm chí còn. 
duy trì dưới dạng khác như nhà võ (thường đọc là “đô”) ở các 
xóm ấp ở Nam Kỳ trong cơ cấu của thiết chế đình - chùa - miễu - 
võ của làng xã mà chúng ta sẽ đề cập cụ thể ở phảa sau. 

Theo Tạ Chí Đại Trường thì “Những biến động của làng xã 
Đại Việt hiên quan đến tình hình chung như thế (tức những biấn 
đổi về kinh tế - xã hội và hành chính - pháp luật - HNT) khiên 
cho ngôi đình được định hình với đủ đường nét từ thế kỷ XVÍí và 
từ đây chỉ có sự lan tràn vẻ số lượng - chỉ có xây cất đình mới 
chứ không có biến đối về chất nữa” 


Sự khảo sát thực tế của Nguyễn Du Chi và Nguyễn Tiến 
Cảnh cũng cho thấy rằng, từ thế kỷ XVI, một số ngồi đình với 
chức năng là ngôi nhà công cộng của làng xã đã xuất hiện: đình 
Tây Đằng (Tây. Đằng, Ba Vì, Sơn Tây), đình Lỗ Hạnh 1 thyện 
Hiệp Hòa, Hà Bắc) °. 


>—===-_- —--.—-.. 
7 Xem: Sưu tập các bân rập bia của Thư viện Khoa học xã hội / Dẫn lại theo Trần 
Lâm Biển, sđd 

® Nguyễn Du Chi, Nguyễn Tiến Cảnh: Vẻ niên dại của đình Thổ Hà. - Tạp chí 
Nghiên cứa nghệ thuật, 1976, số 3. tr 76 
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Nói tóm lại, đình làng Việt Nam định hình với những cá 
tính riêng của nó không phải ở chỗ nó là xuất xứ bản địa mà là 
kết quả của sự thâu hóa, sự tiếp thư có sáng tạo, diễn ra trong 
một thời lượng khá lâu dài, trải qua nhiều biến đổi phức tạp. Số 
phận của thần Thành Hoàng, trong một chừng mực nào đó, cũng 
phải từ bỏ ý nghĩa danh hiệu có tính chất chính danh của mình 
để vào đình làm thần bảo hộ cho làng xã Việt. 

H. 
THÀNH HOÀNG - THẦN LÀ AI ? 


1. Theo Tự điển Hán-Việt của Đào Duy Anh thì Thành 
Hoàng thân là “Ông thân làm chủ trong thènh” với nghĩa thành 
là “chỗ địa phương có người nhiễu, xung quanh có xây tường kín” 
và hoàng là “cái rãnh đào chung quanh thành, không có nước gọi 
là zoàng”. Tín lý về thần bảo hộ ¿hành và hoàng ở Trung Quốc 
đã manh nha đời nhà Chu, và sau đó được hiểu theo tín lý 
“chính danh” là thần của nơi có thành và hoàng bao bọc và thuộc 
phạm trù thần linh chính thống của vua chúa và chư hầu vào 
thời nhà Hán Lục Triểu và từ thế kỹ VI. Nói cách khác, mức độ 
phổ biến của vị thân này bị ràng buộc hữu cơ với đanh hiệu của 
thần và không có mặt ở các nơi không có thành và hoàng bao 
bọc. Năm 1370, Minh Thánh Tổ, ban lệnh qui định việc cúng tế 
thần Thành Hoàng ở các phủ, châu, huyện. Điều này cho thấy 
rằng ở cấp hương lý, ổ, ấp.... nói chung các đơn vị hàng chánh 
dưới châu, huyện - nơi không có thành hoàng, hay thành lũy - 
thì thần bảo hộ là thân “Đất” (Thân Xã, Thổ Địa, hay Phước Đức 
chính thân ...°. 


° E. Chavannes: Le đieu dư Sof dang ia Chine antique. Trong sách Le Thai Chan 
(Thái Sơn). ~ Ernest Leroux, Paris, 1810, p. 437-525 
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Những thân linh có quyển bảo hộ một khu vực là thân Đất 
(Xa) thì đến đời Hán, Lục triểu và khoảng thế kỷ thứ VỊ, là thần 
đất cấp quận, huyện đều được tế lễ có tên là Thành Hoàng. Thắn 
Thành Hoàng được chính thức cúng tế năm 555 là của thành 
Ying, khi tướng Mau-yong-Yen trấn giữ thành (nay là Wou- 
tchang ở Hỗ Bắc). Đến đời Đường thì mỗi lần lập cơ cấu hành 
chính mới là có xây đền thờ Thành Hoàng ở nơi ấy. Thân Thành 
Hoàng Trung Quốc, như vậy, gốc là nhiên thần, và về sau lại là 
nhân thần (quan, tướng và có cả văn nhân thị sĩ...)'” 


1.1 Trong tài liệu thư tịch cổ, danh hiệu Thành Hoàng 
xuất hiện đầu tiên ở nước ta vào năm 826. Sách Việt điện u linh 
(biên soạn đầu thế kỷ XTV) chép việc Tô Lịch ở đất Long Đồ 
được phong làm Quốc đô Thành Hoàng như sau: 


“,.,Vào đời Đường Mạc Tông, niên hiệu Trường Khánh thứ 
ba (826), quan đồ hộ là Lý Nguyên Gia thấy ở cổng bắc thành 
Long Biên có dòng nước chảy ngược, địa thế khả quan, bèn di 
tìm khắp, thấy đứợc chỗ cao ráo, dời phủ ly đến đóng ở đấy, xây 
dựng quy mô, cửa ngö nhiều tầng, nhiều lớp, bốn phía nhà bao 
quanh liên tiếp. Chỗ ấy chính là nơi đất nhà cũ của Vương (tức 
nơi làng Tô Lịch). Nguyên Gia mổ bò, nấu rượu, mời tất cả các 
bậc trong làng đến để kể lại chuyện về Vương tỏ ý muốn tâu nhà 
vua xin thờ Vương làm thân Thành Hoàng. Trên dưới cùng lòng 
theo ý đó, tất cả mọi người đẻu được mãn ý. 


“ (...) Đến khi Cao Biên xây thành Đại La (866-868 ?), nghe 
thấy thần rất linh dị, bèn sắm lễ vật dâng tế, tên làm Đó phủ 
Thùnh Hoàng thân quân. 


!9 H. Maspéro: Les religions chinoises. — Paris, Presses Lniversitaires de France, 
1907, p. 120 


13 


“Khi Lý Thái Tổ thiên đô về (1010) thường nằm mộng thấy 
ông già đầu bạc di thấp thoáng ở trước sân rồng, lạy hai lạy, cúi 
đầu tung hô “vạn tuế” (...) Vua tính dậy, sai quan đến tế lễ, 
phong thân làm Quốc đô Thăng tong Thành Hoàng đại uương. 


“(..) Năm Trùng Hưng thứ nhất (Trần Nhân Tông, 1285) 
phong hai chữ “Bảo quốc”, năm Trùng Hưng thứ tư (1888) tặng 
thêm “Hiển linh”: năm Hưng Lang 21 (Trần Anh Tông, 1313) 
gia phong hai chữ “Định bang” !" 


1.2.- Như vậy, vị thần Thành Hoàng của “kinh đô” đầu 
tiên của nước ta là một nhân thần với khẩn tích là một nhân vật 
lịch sử hiếu để và có lòng nhân: “nhà không giàu lắm, tê gia chỉ 
biết lấy đạo hiếu để làm đầu, ba đời biết nhường nhịn và ở chung 
với nhau. Thời Tấn, có lệnh đẻ cử những diều biếu hạnh, ông 
được đề cử, cho nên có chiếu nhà vua về khen, cắm cờ biểu dương 
ở công làng; năm mất mùa thóc thiếu, có chiếu cho cả làng vay 
thóc. Vì thế lấy tên Tô Lịch làm tên làng” '°. Theo tác giả Việ 
điện u lỉnh, thì thần tích này có chép theo sách cổ là Giao chôu 
ký và Bảo cực truyện song thành tựu nghiên cứu trong những 
thập kỷ qua, có những cứ liệu cho thấy thân là thần sông Tô 
Lịch, tức cũng có khả năng thần gốc là nhiên thân. Do đó gốc 
gác của vị thần Thành hoàng này còn là một vấn nạn. Điều 
nhập nhằng này cũng giống một vị Thành Hoàng khác: Kha¡ 
Thiên Thành Hoàng đại cương do Rhai Minh Vương (Lê Long 
Đỉnh) phong vào năm 1005. 


Theo Việt điện linh thần vốn là thần Thổ Địa ở Đằng 
Châu (Hưng Yên) mà theo Hưng Yên nhất thống chỉ là Phạm 


——_——_ _— 
!! Lý Tế Xuyên: Việt điện w lình (Trịnh Đình Rư địch, ~ Nxb Văn học, H.. 1972, 
trã9-61 

'? Lý 'Tế Xuyên, bddd, tr 59 
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Phòng Át, một trong 12 sứ quân sau về hàng Định Tiên Hoàng, 
cho giữ đất Đằng Châu 'Š, và công năng chính của thần là làm 
mưa và đã báo mộng cho Lê Long Đĩnh là sẽ giành được ngôi 
vua. Do vậy, khi lên ngôi, ông vua Ngoạ Triều này đã phong 
thản Thổ Địa xứ Đằng Châu là Khai thiên Thành Hoàng đại 
ương. Sau đó, năm Trùng Hưng thứ nhất (1285), sắc phong 
“Khai thiên trấn quốc Thành Hoàng đại uương”, năm thứ tí 
(1288), gia phong hai chữ “Trưng phự?; năm Hưng Long 21 
(1313), thêm hai chữ “Tá dực”. 


1.3.- Nhìn chung, thân Thành Hoàng theo khuôn mẫu 
chính thống của Trung Quốc đã được áp đặt vào An Nam đô hộ 
phủ và sau đó, các triều đại độc lập tiếp tục duy trì bằng nhiều 
đợt sắc phong. Xu hướng coi thần Thành Hoàng là thản bảo hộ 
cho kinh đô, cho vương quyền dương triều đường như đã khá 
- thấm nhuẳn trong tâm thức tín ngưỡng, đến nỗi Khai Minh 
Vương khi lên ngôi cũng nâng cấp thần Thổ Địa Đằng Châu lên 
vị trí Khơi Thiên Thành Hoàng đại 0ương. Đến đời Lê, vào 
tháng 4 năm 1442: “Bát đầu lập đàn thờ Đô dại Thành Hoàng, 
đàn thờ thần Gió, Mây, Sấm, Mưa và đàn thờ ma vô tự để theo 
đó mà cúng tế”*, Điều đáng chú ý ở đây là Ngô 8ï Liên không 
nói rõ Đô đại Thành Hoàng là nhân thần hay nhiên thân cụ thể, . 
theo đó khiến chúng ta đổ rằng đây là một vị thần Thành 
Hoàng chính từanh mang tính chất ý niệm 'Ẻ. 


18 Lý Tế Xuyên, chú thích của bản dịch đã dẫn, tr 98 

!4 Ngộ Sĩ Liên: Đại Việt sử ký toàn thư / Bản dịch / Nxb KHXH, H., 1972, tập L 
tr 153 

1ð Với từ đàn thờ khiến chúng ta liên hệ đến đàn xã (thần đất) và cùng với các 
đàn thờ nhiên thắn (gió, mãy, sấm, chớp) và với đàn thờ cô hồn (vong hồn cô độc 
không người thờ tự). Ờ thời Lê, năm 1484, Là Thánh Tông mới dựng đàn Tiên 
É Nông ở làng Hỏng Mại, ngoài thành Thang Lang để tế Thân Nông và làm lễ tịch 


điền. 
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Đến thời Nguyễn, quan niệm chính thống về thần Thành 
Hoàng được duy trì và được mở Tộng ra các trấn, tỉnh. Miếu 
Thành Hoàng ở kinh sư dựng từ đâu thời Gia Long, thờ thên Đô 
Thành Hoàng và các thần Thành Hoàng từ Nghệ An ra Bắc và 
từ Quảng Bình vào Nam đều được thờ phụ ở đây'°; mặt khác, 
thời Gia Long miếu Thành Hoàng cũng được thành lập ở các 
tỉnh thành: Bình Định (1807), Nghệ An (1804), Gia Định (1807). 
Lệ lập miếu Thành Hoàng ở các tỉnh, tiếp tục duy trì dưới thời 
Minh Mạng và Thiệu Tvị. Theo đó, đời Minh Mạng, Bộ LÃ tâu 
xu lập miếu Thành Hoàng (hoặc lập thèm thần vị Bản cảnh 
Thành Hoàng ở miếu Hội đồng, khắc biển miếu Thành Hoàng 
đổi cho biển miếu Hội đồng và hủy các bài vị các thân Thành 
Hoàng tỉnh, trấn tùng tự tại miếu Thành Hoàng ở kinh đô. ! 

Nói chưng Thành Hoàng - thần bảo hộ không gian thành 
hào như tên gọi của thần, xuất hiện từ năm 826 ở xứ ta tiếp tục 
tồn tại mãi đến thời nhà Nguyễn. Vấn đề khác được đặt ra là từ 
lúc nào, thân Thành Hoàng không vì danh nghĩa tủa mình đến 
ngự ở đình làng - nơi chẳng có “thành” cũng chẳng “hoàng” gì cả. 
Đó là vấn đề mà việc tìm hiểu phải được viện dẫn đến các cứ liệu 
lịch sử và văn hóa rộng lớn hơn, 


2- Cái đình trạm có thêm chức năng tín ngưỡng lần đâu 
tiên với lệnh chính thức của Trần Thái Tông: thờ Phật. Việc 
lệnh đưa Phật vào thờ ở đình nêu trên rất dễ hiểu là thời ấy, đạo 
Phật là quốc giáo và vua là Phật tử sùng tín. Tuy nhiên, cũng có 
thể đề ra giả thiết là các thần dân gian (đâm thần) theo sự tự 
phát của nhu câu tín ngưỡng của dân chúng đã thâm nhập vào 
đình trạm ngày càng đa tạp và trong tình hình đạo Phật là quốc 
=“—=_._-..=........ 

!Ê Đai Nam nhất thống chỉ, tập L, tr 63 
TỦ Minh Mệnh chính yếu / Bàn dịch của Lê Phục Thiện. - Bộ VH-GD và TN xb, 
S.. 1974. tập 3, tr 215-216 


16 


giáo, các vua quan là Phật tử nên hẳn là nhà đương quyền đã 
tiến hành công cuộc chỉnh đốn: loại trừ mê tín và biểu dương 
chánh tín bằng cách ra lệnh đưa Phật vào thờ trong đình trạm. 
Các sự kiện bài trừ mê tín như vậy diễn ra nhiều lân trong giai 
đoạn này là những chứng cớ của nhận định trên '°. 

Tiếp đó, trong chiều hướng Nho giáo càng lúc càng trở nên 
hệ tư tưởng chính thống thì tình hình trèn đã cho thấy đó là 
“đem trước” của ông thân Thành Hoàng. Phật thờ chính thức ở 
đình và sau đó, thản Thành Hoàng là thần của làng xã cũng bắt 
nguồn từ một ý định của vương quyền. Do đó, tuy không có tài 
liệu cụ thể, song rõ ràng có một quá trình “Thành Hoàng hóa” và 
cả các thần linh ít nhiều mang tính chất truyền thống đã được 
các triểu đại trước sắc phong, chuẩn nhận, và đồng thời là sự 
biến đổi từ một số cơ sở tín ngưỡng (đền, từ, miếu...) thành đình 
thần của làng xã. Đây là sự biến đổi dẫn dẫn cái thói quen đã ăn 
sâu vào tâm lý của con người thời đại đó. Từ đình, theo nghĩa 
đình thờ thân của làng xã được nhà nước công nhận xuất, hiện 
đầu tiên ở một chỉ dụ định lệ cho lấy tiền hát cửa đình được ban 
hành năm Cảnh Trị thứ hai (1664): Các phủ, huyện, xã, thôn, 
trang, động, sách, trại, sở, phường và vạn trong nước khi có lễ 
nhập tịch tế thần, mở cửa đình phải để ra năm cổ tiền làm thẻ 
thướng cho gánh hát trong ngày có lễ và một mâm xôi thối bằng 
mười hợp gạo '°. Tuy đã gọi là cửa đình (đình môn) nhưng nơi 


——___—_—_— — 

!8 1L, Thường Kiệt đã từng trừng phạt, sa thải những người ham chuộng ma qui, 
các đồng bóng huyền hoặc dân chúng để trừ những tập tục xấu xa (xen Việt điện 
ự lình / Bàn dịch của Lê Hữu Mục / s., 1960); một quốc sử của Trân Anh Tông 
(1293 — 1314) “di vân du khắp sơn xuyên, châu, huyện, hề nơi nào có dâm tủ/, tà 
thân hại dân đều bị sư quỡ trách, đuổi đi hết, chặt phá miếu đến (Hồ Nguyên 
Trùng: Nam Ông mộng lục trong Thơ uăn Lý Trản, tập 1Í, - H.. 1978, tr 71Ù 

18 ra griêu chiếu lình thiện chứuh / Bàn dịch của Lê St Giác. — Nhà in Bình Minh. 
s., 1961, tr 304 — 305. 
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thờ thần ở xã vẫn gọi là xã từ, và đình quán, đình trạm vẫn còn 

tôn tại, được nhà nước khuyến khích xây dựng để cho khách đi 

lại ngủ trọ ?'. Nói chung từ năm 1496, ban lịnh giao cho làng xã 
quản }ý các đình làm-địch vụ “hậu thắn” của b nhận đến cuối 

thế kỷ XVII là một thời kỳ có nhiều biến đổi bề bộn để định 
hình cái đình thờ thần Thành Hoàng và đảm nhận những chức 
năng văn hóa - tín ngưỡng, sinh hoạt và hành chính của làng xã. 

Cái cơ sở có chức năng tổng hợp mà các nhà nghiên cứu gọi là 
“ngôi nhà làng” là kết quả của quá trình biến đổi tiệm tiến. Theo 
lịnh của Lê Chân Tông, ban hành năm Phúc Thái thứ ba (1645) 
thì việc đóng góp tiền gạo cho việc tế thần thượng đẳng, trung 
đẳng, hạ đẳng vẫn “theo lệ cũ mỗ tổng, mỗ xã phải tế thì giao 
cho quan huyện thu lấy tiền gạo để phụng hành; đến ngày quan 
phủ đến làm lễ, nha lại bai ty (Hiến ty và Thừa ty) phải chiếu lệ 
mà khám chuẩn. Xã nào mới xi: được phong sắc thân từ ấy phải 
tự biện lề uột mà hành lễ; quan phủ, huyện không đến làm lễ để 
bót chỉ phí cho dân”.®! Ỡ linh này cho chúng ta thấy: trước thời 
điểm này, triều đình đã sắc phong thân cho các xã, nơi thờ gọi là 
thân từ và từ đây, làng xã tự tổ chức lễ tế, độc lập với phủ, 
huyện. 

Tuy đã có thần riêng nhưng làng xã vẫn phải có trách 
nhiệm trong việc phụng tự các thần ở các ¿hẳn đừ chung. Lịnh 
năm 1652: “Tế xuân ở các bậc thượng đẳng, trung đẳng và hạ 
đẳng thì hoặc một tổng, hoặc hai tổng, hoặc hai xã phải tế một 
từ. Quan huyện chuyển sức cho đân các xã, dự định trước việc 


?9 Lạ triểu chiếu lnh thiện chính / Bdảd, tr 286: Lệnh năm 1623 định rằng 
“Nhật cư hương thôn cận: cư đạo lộ khứ xử khả trí đình quán giả, tùy tiện cấu tác, 
dĩ tiện oũng lai túc bạo”. 

*\ Lê triều chiếu lịnh thiện chính / Bdỏd, tr 168 - 169 
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nua trâu dê lợn và các thứ cỗ, y như lệ tế của quốc triều” ””, So 
với linh 1645 và lệnh này chúng ta thấy bây giờ có hai cấp thần 
từ: thần từ của làng xã mà thắn được thờ mới được sắc phong, tế 
theo nghi thức của làng; và, thần từ cổ truyền có uy linh bao 
trùm một cộng đồng cư dân liên xã, tổng hoặc hai tổng được tế 
theo lệ tế quốc triều- tức theo điển lệ chính thống. 

Đến năm Cảnh Trị thứ bảy (1668), lại ban lịnh “tra xét các 
làng nào có # miếu đã được lệnh trên cấp cho phụng sự thì theo. 
sự thật dâng tờ khải trình lên, kèm với lịnh đã cấp trình lên cho 
bản bộ (Bộ LÄ) để đợi xét mà thi hành. Nếu làng nào chưa có cổ 
tích, đến nay mổ xin phong sắc thân thì không ở lệnh này . ” Ở 
lịnh này, chúng ta thấy thêm việc phân quyển quản lý tự miếu 
(chùa, miếu) cho làng xã và việc làng trước kia “chưa có cổ tích” 
(làng chưa có thần từ, chưa có thần linh được chuẩn nhận của 
triều đình) thì mới được sắc phong. Nói cách khác, trong khoảng 
thời gian này, triều đình nhà Lê đã tiến hành sắc phong thần 
cho làng xã. Mặc dù tài liệu không nói rõ các thần được sắc 
phong ấy đã được định danh là thản Thành Hoàng, song nếu 
không là thần Thành Hoàng làng thì đó đã là các thần đảm 
nhận chức năng y như là thân Thành Hoàng theo nghĩa mà 
ngày nay chúng ta hiểu: thần bảo hộ chính thức của làng xã. 

"Tài liệu bí ký xác định việc vợ chỏng Khánh quận công Hà 
Công Dung được tôn làm thần Thành Hoàng của làng An Khê 
huyện Phất Lộc, phủ Lạng Giang, Bắc Giang vào năm 1676. 
Trường hợp các làng đã thờ một thần linh thì việc xin sắc phong 
chỉ là sự hợp thức hóa tình trạng sẵn có. Còn những làng “trắng” 
thì phải tìm kiếm cho bằng được một vị thản để mà xin sắc 


?* rạ triều chiếu lịnh thiện chính / Bđđd, tr. 170 - 171 
?3 Lạ triều chiếu lịnh thiện chính / Bdád, tr. 310 - 311 
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phong thần. Thành Hoàng xã Diên Hà được Lê Quý Đôn kể lại 
trong Kiến uăn tiểu lục là một ví dụ tiêu biểu ?*, Theo Lạ Quý 
Đôn -sự kiện mà ông kể trên, đã 100 năm tính từ lúc ông viết 
Xiến oăn tiểu lục (1777) - tức khoảng cuối thế kỷ XVI. Điều này 
thông báo cho chúng ta biết rằng vào lúc ấy, phong trào lập đình 
làng dang là vấn để thời thượng. Xã nào “có cổ tích” thì thuận lợi 
và ngược lại phải vất và đến là vậy. Hậu quả của việc “ Thành 
Hoàng hóa” các thắn linh bản cảnh và các thần linh mới “phát 
hiện” đã tạo nên các thần Thành Hoàng không xứng với chuẩn 


năm 1941 đã chỉ ra 105 vị Thành Hoàng sống vào thời Hùng 
Vương, 10 vị thời An Dương Vương, 166 vị thời Bắc thuộc, 11 vị 
thời Định, 127 vị thời Lý, 40 vị thời Trần, 4 vị thời Minh Thuộc, 
30 vị thời Hậu Lê, 3 vị thời Mạc, cùng với 43 vị không có lai 
lịch” Bảng kê này cho chúng ta thấy mức độ mạnh mẽ của việc 
—————_—__ 


Sh HHẦn nao  . Ông xã trưởng xà Diễn Hà di nộp thuế ở kinh đô, nằm mơ thấy 3 
vị thân bảo ra đàn Nam Giao, lấy tên vẻ thờ, Thế là dân làng đem cờ lọng đến 


Mạnh Liêu dịch, s., 1963) 
*Š Xem “nstHfuf Indochinois potr ['Etude de PHonune°, F asc.Ï, Tome HI, 1941 
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“Thành Hoàng hóa” các thân linh cổ xưa như thế nào cũng như 
sự “đình hóa” các loại trú sở đến, điện, từ, miếu, và cũng có thể 
cẢ tự, quán nữa. 

Tất nhiên, cũng cần lưu ý rằng ở những làng xã có nhiễu “cổ 
` tích” thì ngoài vị thắn được chọn làm thắn của làng xã, các thần 
linh khác hẳn nhiên là tiếp tục ở các trú sở của mình dưới tên 
gọi là đên, tì, phủ... Tức là, nếu kế thêm các cơ sở tôn giáo, thì 
làng xã có một cơ cấu đình - chùa - quán - đền - miếu - từ... 
Trong cơ cấu đó, đình vượt lên đảm nhận vai trò trung gian giữa 
thiết chế thờ tự chính thống và thiết chế tín ngưỡng làng xã. 


Tóm lại, cùng với những biến đổi của lịch sử, làng xã Đại 
Việt đời nhà Lê với chế độ tập trung đã trở thành đơn vị hành 
chính cơ sở, đã kéo theo yêu cầu có một ngôi nhà công cộng đảm 
nhận chức năng tín ngưỡng lẫn chức năng thế tục của làng xà. 
Đình làng đến đây dân dẫn định hình với những gì cơ bản nhất 
của nó. Năm 1496, ngôi đình sở hữu tư nhân đã được chuyến 
thành công hữu của làng xã. Đây là mốc niên đại khai sinh của 
cái đình làng. Tuy nhiên mốc 1664 ban lệnh qui định tiền hát 
cửa đình và cái mốc 1663 (Cảnh Trị nguyên niên) ban hành linh 
“thân minh giáo hóa điều lệ” là những sự kiện chỉ ra ngồi đình 
đã thực sự là ngôi nhà công cộng của làng xã. ” 


#® T¿ triều chiếu lịnh thiện chính, bảdd, tr 298-999: (.) Các điều răn bảo trên đây 
(tứ các điều trơng 47 điều của Giáo hóa điều lệ), các quan nha môn hữu trách phải 
tuân hành cho đứng. Các quan hai ty Thừa và Hiến phải đốc trách các quan phù, 
huyện và châu, chuyển giáo cho các phường, xã, thôn, trường ở trong thuộc hại: cứ 
đến ngày tết Nguyên đán, Kỳ phúc (tế lễ câu phước) uà xã diễn (cúng ruộng) tập hợp 
hết đàn ông, đàn bà uà già trẻ, lớn bé giảng đi giảng lại những điều nữa trên và dần 
đụ cho rò ràng, khiến cho chúng dân nam nữ ngu sinh và trẻ con thơ ấu đều được tai 
nghe mắt thấy, biết hết mọi diễu, khuyên răn nhau qui về phong b tốt để cùng 
hưởng thái bình. Nếu kè nào dám bỏ ngơ mà không tuân lạnh thì đều nhất luật trị 
tội” (Những đoạn in nghiêng là nhầm lưu ý: đình là nơi họp dân và tế lễ - HNT› 
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3. Thời Nguyễn là một triều đại lấy nho giáo làm hệ tư tưởng 
chính thống, theo đó kể từ khi Gia Long lên ngôi đến các triều đại 
sau này, luôn nổ lực “quốc điển hóa” hệ thống thân linh và thiết 
lập thiết chế vàn hóa-tín ngưỡng chính thống hơn của triều đại. 

3.1. Khi mới chiếm lại được Gia Định (thập niên cuối thế 
kỷ XVIII), Gia Long đã ban lệnh cấm các người làm nghề phù 
thủy, làm đồng cốt một cách gắt gao: phạm tội làm phù thủy phạt 
xuy 100 roi, bắt phục dịch 6 tháng, phạm tội đồng bóng, đàn bà 
phạt xuy 100 roi, bắt đi gia gạo 6 tháng ?”, Mục đích chính thống 
hóa là ý đồ của triều Nguyễn và mặt khác chủ trương này cũng 
xuất phát từ thực tế phức tạp của sự phát triển các đạng thức tín 
ngưỡng dân gian và các tập tục mè tín trong thời kỳ chiến tranh 
_liên miên trước đó. Thực trạng này cũng biểu lộ trong dụ năm Gia 
_ Long thứ 3 (1804): “Dụ rằng: khai hóa cho dân làm nên tục tốt là 
việc đầu tiên của vương chính. Sau này giáo hóa bỏ nát, chính 
sách,uy kém, trong làng xã không có phong tục tốt, theo nhau lâu 
ngày đắm đuối quá lắm. Phàm việc thờ phụng thản Phật, phần 
nhiễu có kê quá mức không có lễ pháp; kẻ hào mục nhờ đó mà đục 
khoét, dân cùng khổ phải lưu tán là do ở đó. Ta nay châm chước, 
sửa lại những thái quá cho được trung bình, làm định lệ chến 
hương thôn, muốn bỏ hết mối tệ, cùng noi đến đạo cả vậy”. Dụ 
này, Gia Long cấm cả các mê tín của Đạo giáo (tà thuật, phù thủy, 
đồng bóng), cấm các hù tục và nghỉ lễ Phật giáo (cầu đảo, sám hối, 
giải ách, cấm làm chùa mới, tô tượng, lập đàn chay hội chùa) và 
cấm xây nhà thờ đạo Thiên Chúa ?°. Nói cách khác, sau ba năm 
trị vì, đến lúc đó Gia Long, đã đưa ra một chỉ dụ rất chuyên chính 
nho giáo ở một trong các lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Đây là mếc 
đầu của quá trình quốc điển hóa của các triều vua nhà Nguyễn. 


*“ Khâm định Đại Nam: hội điển sự lẽ, ~ Nxh Thuận Hóa, Huế, 1992-1993, tập 
11, tr. 376 
? Khâm định Đại Naơn hội điển sự lẽ, sảd, tr. 376 
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Năm 1804, Gia Long chuẩn lời nghị về việc phong tặng các 
các thân kỳ ở Bắc thành: L/ Các nhân thân có họ tên, công trạng, 
các thiên thân có sự tích rõ rệt và các danh thân núi sông và các 
thân đã có sắc phong thì liệt vào bậc trên (thượng đẳng); 2⁄/ Các 
nhân thân có tên họ mà công trạng chưa rõ rệt hay đã sắc phong 
có quan tước mà tên họ thất truyền thì để vào bậc trung (trung 
đẳng); 3/ Các thần đã có sắc phong mà sự tích mờ mịt, song chiếu 
theo danh hiệu cũng đẹp đế, có thể gọi là chính thân thì để vào 
bậc dưới (hạ đẳng); 4/ Còn các thân, lúc còn sống xấu xa cùng là 
những yêu tinh, tà dâm, ma quỉ, yêu quái gốc côn trùng quái vật 
thuộc vào loại thân bất chính thì đều loại bỏ hết”. 

Năm thứ 9, Gia Long lại chuẩn lời tâu: “Phàm các đế vương, 
hậu phi các đời, biển cấp sắc chỉ đêu một đạo; các hiệu thần đã 
dự ở vào tặng cấp thì biển cấp tặng đều một đạo, chiếu cấp cho 
_ các xã dân ấy lĩnh uê phụng tự ”. Như vậy, lân này sắc phong 
tặng các thản đã được đưa về xã để phụng tự. Tuy nhiên không 
rõ vì lý do cụ thể ahư thế nào mà năm sau (1811), Gia Long lại 
chuẩn lời nghị khác rằng việc cấp sắc nắm trước “lẫn lộn và sai 
lảm đến 569 đạo và các tỉnh lệ làm ra sắc như giả” và ra lệnh 
thu hồi tất cả để đốt đi. 

Minh Mạng lên ngôi, ngay năm thứ nhất (1820) đã ban chiếu: 
“Thân kỳ trong cả nước chuẩn cho Bộ Lễ fra xét rõ ràng xin xuống 
chỉ phong tặng có khác nhau”. Các chi tiết chờ “Bộ Lễ phải tru xét 
rõ rùng" và sự “phong tặng có khác nhơi" đã chỉ ra là đã xác lập 
những nguyên tắc cụ thể cho các loại thần linh khác nhau. Năm 
này, các thân kỳ ở định Trực Lệ và Quảng Đức được phong hai đạo 
sắc: một thờ ở miếu hội đồng và một cho dân xã lĩnh về phụng 


? bai Nam điển lệ toát yếu / Bản dịch của Nguyễn Sĩ Giác. Nxb TP. HCM, 1993, 
tr. 408-402; xem thêm bản dịch Khám định Đại Nam hội điền sự lệ (sảd). Tập 8. 
tr. 174. 'Từ đây về sau, các trích dẫn đều lấy tì tập 8 bản dịch này 
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thờ. Nói cách khác các thản được thừ riêng ở xã đều đuợc thừ 
chưng ở miếu hội đồng ở dinh, tức các thắn do dân chúng tự ý thờ 
theo tập tục tín ngưỡng vốn có từ trước đến bây giờ đều không 
được coi là chính thống. Đây là một bước tập quyền của nhà nước 
đối với hoạt động văn hóa-tín ngưỡng của làng xã. Suốt triều Minh 
Mạng, có đến hàng chục lần ban chỉ dụ và chuẩn các lời tâu vẻ 
việc phong tặng cho thân linh trong nước, bao gồm các thiên thân, 
thổ thân, sơn thân, thủy thân, đắc đạo thùnh tiên vẫn tò linh ứng, 
các nhân thân vốn (ướng uãn ¿ướng uũ cúc đời Đình, Lê, Lý, Trân 
cho đến các sướng khai quốc oà trưng hưng đời La. Ngoài ra, cũng 
có các dụ phong tặng các thần linh gốc Trung Quốc: Quan Thúnh 
đế quân, Cửu Thiên huyền nữ, Phong bá, Lôi sư, Điện mẫu, 
Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền uũ, Câu trận, Đằng xà, 
Đương niên Thái Tuế.. Mặt khác cũng đã qui định mỹ tự , đẳng 
trật cho từng loại thần cụ thể: thân hạng trên thì tặng ba mỹ tự là 
“thượng đẳng thân”, hạng giữa thì tặng hai mỹ tự “trung đẳng 
thân” và hạng dưới thì tặng một mỹ tự là “chỉ thần” 3°: các thần 
hiệu trong sắc cũ có 30, 40 chữ hoặc 100, 200 chữ thì “lấy nguyên 
tên hiệu cũ”; các thân hiệu nguyên trong sắc có chữ “công chúa” 
mà sự tích không phải thì đổi là phu nhân - trừ trường hợp Liều 
Hạnh công chúa thì giữ nguyên như cũ; và các thân Thành Hoàng 
đều thống nhất viết lại trong sắc phong là “Thành Hoàng chỉ 
thân” °'. Nói chung, đến nam Minh Mạng 21 (1840) thì đã có xã 
thôn được phong tặng đến 4,5 vị thần với 4,5 đạo sắc. 


3! Tặng 3 mỹ tự như “Hậu sinh Lợi dụng Thùy án”; và 2 mỳ tự như “Kiệt anh 
Mông danh”; và 1 mỹ tự như “Bác làm” . 

3! Ý niệm phong “Thành Hoàng chí thân” (biểu tượng thần “thành”, thân “hào” bảo 
vệ xà thôn) có năm 1826 đời Minh Mạng. Thế nhưng ý niệm này xuống các địa 
phương Nam bộ khá chậm. Thí dụ như năm 1829 (Minh Mạng cửa niên) tại đình 
Mỹ Qàn tây (Cai Lậy) có làm biển thờ, khắc một chữ “thần” to tướng, trước đó cô hai 
chữ “Thành Hoàng” nhỏ hơn. Nhưng mãi đến năm 1845-1846 ở địa phương này mới 
dược cấp sắc thân Thành Hoàng Bồn Kiểng. 
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Thế nhưng đến đời Thiệu Trị, ngay năm đầu (1841) lại tiếp 
tục ban “ân chiếu”: “Pham thản kỳ toàn quốc đã được phong 
tặng, chuẩn cho các địa phương kê khai sự tích làm thành sách, 
đợi chỉ phong tặng; còn chưa được phong tặng mà thực là chính 
thần, có sự tích rõ rệt, cũng chuẩn cho địa phương xét rõ làm 
thành sách, đo bộ nghị tâu lên, lượng xét cho phong tặng”. Đời 
Thiệu Trị cũng ban bố nhiều dụ chấn chỉnh việc phong cấp sắc 
thần, bao gồm việc phong cấp thêm và thu hồi các sắc giả mạo 
hay có dấu vết tẩy xóa, cũng như thu hỏi và xử phạt việc phong 
tặng cho các nhân vật đã từng làm quan tướng cho chúa Trịnh. 
Vẻ mỹ tự phong tặng cũng được qui định: Trừ mỗi vị Liễu Hạnh 
công chúa, còn các thần hiệu cũ có những chữ “đại uương, thánh 
phi, công chúa, công hâu, quí phủ” thì đều phải chiếu theo văn 
nghĩa đổi các chữ ấy làm “ôn thên"”, “chỉ thân”, “phu quân”, 
“phụ rhhân”. 

Tiến trình chính thống hóa việc thờ tự thân thánh thời 
Thiệu Trị đã bước một bước quan trọng cả trong việc cấp sắc 
phong cho các làng xã mà còn cả việc tạo lập hệ thống đàn, 
miếu, đền, từ ở cấp tỉnh thành và kinh đô và phân cấp thần 
Thành Hoàng rõ rệt: thần Thành Hoàng kinh đồ liệt vào thượng 
đẳng, thân Thành Hoàng ở cấp tỉnh và phủ Thừa Thiên thì gia -. 
phong trung đẳng và thản Thành Hoàng ở làng xã được phong 
là thân hạ đẳng (Khảm định Đại Nam hội điển sự lệ, sđỏ, 
tr.186). Tuy nhiên, về mỹ tự gia tặng thì đến năm Tự Đức thứ ba 
(1850) có thể coi là được qui định chặt chẽ: Những thần hiệu đã 
được sắc chỉ tặng sắc ở thuộc hạt danh sách các địa phương, 
nghị định ban tặng mỹ tự: 


1/ Vị nào liệt ở thượng đẳng thì: 
- Thiên thần gia tặng chữ Tuy mục 
- Thổ thần gia tặng chữ Hờm quang 
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- Sơn thân gia tặng chữ Tuấn tĩnh. 

- Thủy thân gia tặng chữ Doanh hiệp 

- Dương thần (nam thân) gia tặng chữ Trúc uĩ 
- Âm thần (nữ thần) gia tặng chữ Trang huy 


2/ Vị nào liệt ở trung đẳng thì: 
- Thiên thần gia tặng chữ Linh thủy 
- Thổ thần gia tặng chữ Tính hậu 
- Sơn thần gia tặng chữ Củng bại 
: Thủy thần gia tặng chữ Uông thuận 
- Dương thần gia tặng chữ Qương ý 
- Âm thần gìa tặng chữ Trưi thục 

3/ Vị nào liệt ở hạ đẳng thì: 
- Thiên thần gia tặng chữ 7huần chính 
- Thổ thần gia tặng chữ Đôn ngưng 
- Sơn thần gia tặng chữ Tứ ngự 
- Thủy thần gia tặng chữ 7ừng trạm 
- Dương thần gia tặng chữ Đoøn túc 
- Âm thần gia tặng chữ 1z tuyển 


Theo sự gia tặng này thì thần hiệu các thần bao gồm các mỹ 
tự và thần hiệu đã có tích hợp chung với mỹ tự được tặng thêm 
khiến danh hiệu các thần trở nên dài hơn, tuy nhiên các mỹ tự 
mới này đã được định tính và xác định gốc gác của mỗi vị thần. 
Ngoài ra cũng vào năm này, Tự Đức cũng chuẩn lời tâu về thể 
văn cấp sắc chỉ cho các đế vương, hậu phi các đời và thể văn 
tặng sắc của các thần kỳ. Nói cách khác, nhà nước đã đưa ra các 
qui tắc cụ thể khá chỉ tiết và kế đó, được thực hiện một cách qui 
mô và đồng loạt vào năm sau, 1851: sắc phong cho thần kỳ khắp 
cả nước cộng 13.069 đạo (Phủ hạt Thừa Thiên 1766 đạo, các hạt 
từ Quảng Nam trở vào phía Nam 274? đạo; và các hạt từ Quảng 
Trị trở ra Bắc là 8556 đạo). Đây là đợt xét cấp sắc thân có tính 
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chất làm cho xong tất cả để từ đó về sau không bận rộn vào việc 
này nữa. Các “xã thôn nào thờ 2,3 vị trở lên và chỉ thờ một. vị 
mà trước đây vì sự tích để mất hoặc vì tên hiệu quê kệch để đến 
không vị nào được dự hàng phong tặng, hoặc xã thôn nào từ 
trước đến nay chưa từng làm danh sách khai xin phong, thì đều 
làm danh sách kê vào xin chỉ ban cấp, mỗi xã thôn Bản cảnh 
Thành Hoàng đều một đạo sắc phong phát giao cho phụng thờ, 
sau đây nếu có xã đân nào lại đem việc ấy ra đi kêu thì do ty 
tam pháp: Hình bộ, Đại lý tự, Đô sát viện bác khước đi cho.” 

3.2. Như vậy đến đời Tự Đức, việc phong tặng thần kỳ 
của triêu Nguyên coi như phủ kín về cơ bản các làng xã từ Bắc 
chí Nam. Đồng thời với nổ lực này là sự thành lập thiết chế đàn, 
miếu, đền, từ ở kinh đô và các tỉnh thành. 

Ở kinh đô, đàn có 1⁄ đàn Nam Giao 2/ đàn Xã tác 3/ đàn 
Tiên nông; miếu có: 1⁄ Miếu đế vương các đời trước 2/ Liệt miếu 
thờ tổ tiên 3/ Văn thánh miếu 4/ và quần miếu: miếu Hội đồng, 
miếu Thành Hoàng, Vỏ miếu, miếu thờ Lê Thánh Tông, miếu 
Nam Hải long vương, miếu Hà Bá, miếu Hoả thần, miếu Hòa 
pháo, miếu Phong bá, miếu Trung hưng công thần, miếu Khai 
quốc công thần, miếu Trung tiết công thần, miễếu Quốc vương 
Chiêm Thành...; đền có đến thờ các sơn thân (Thiên Mụ, Khải 
Vận, Hưng Nghiệp, núi Thiên Tôn, núi Thuận Đạo...), đền Tiên 
Y, đền thờ Quan Công, đền thờ Thiên Phi, đền thờ Thai Dương 
phu nhân, đên thờ cửa biển Tư Hiền, cửa biển Tư Dung, đến thờ 
các vương công (Tuyên Mục vương, Diễn Quốc công, Đức Quốc 
công...), đền thờ các phi (Đức phi, Tứ phi, Hiển phi) v.v... 

Ở các tỉnh thành đều thiết lập một thiết chế thờ tự chính 
thống ít nhiều đồng dạng với thiết chế kinh đô. Đại thể như ở 
Gia Định: đàn có đàn Xã tắc (1839) và đàn Tiên Nông (1839), 
miếu có Văn mu¡ết (1824), miếu Hội đẳng (1796, trùng tu 1942), 
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miếu Thờnh Hoàng (1807), miếu Kỳ phong (1816), miếu Hi 
thân (ờ Cân Giờ), miếu Hóa tinh (ở chợ Điều Khiển); đến có đến 
Phi Vận tướng quân (thôn Tân Long), đến Hiển Trung (lập 1795, 
trùng tu 1804, tu bổ 1845); từ có Trên Tướng quân từ (ở thôn 
Tùng Chánh), X¿ Hương từ (nay thuộc Long An), Ngữ Công từ 
(nay thuộc Tây Ninh}? 


Nhìn chung qua những đợt phong tặng của các triểu vua nhà 
Nguyễn cùng với sự thiết lập các thiết chế thờ tự đã thực sự xác 
lập một. hệ thống tín lý và nghỉ lễ chính thống, nhất quán từ trung 
ương đến các tỉnh thành. Ở cấp làng xã, đònj và kế đó là øõ là 
những cơ sở thờ tự thuộc vào hệ thống này; các thân linh dân dã 
được thờ tự ở các miễu như thần bảo hộ các cụm cư dân nhỏ: xóm, 
ấp hoặc chòm xóm năm bảy hộ hoặc thu nhỏ vào khuôn viên tư 
nhân có chức năng thần bản thổ, bản gia hoặc bản tộc (miễu họ). 
Một số thần linh khác lại trú ở các chùa Phật. Đến trước khi thực 
dân Pháp xâm lược đình làng như cơ sở trung gian giữa thiết chế 
thờ tự chính thống Đèn- Miếu Đên-Từ và thiết chế văn hóa tính 
ngưỡng của làng xã Đình-chùa-mưễu-uõ. 

4. Một điều cần lưu ý là, các thần Thành Hoàng của làng xã 
được triều Nguyễn sắc phong, nhất là các đợt sắc phong đời Tự 
Đức có một số lượng lớn là thản ý niệm với đanh hiệu “Bảo an 
Chính trực Hựu thiện Đôn ngưng chỉ thân” hoặc Quảng hộu 
Chính trực Hụu thiện Đôn Ngưng chỉ thần mà không có tên họ 
và lai lịch hoặc thần tích cụ thể, Tuy nhiên các thản Thành 
Hoàng bản cảnh “hữu danh vộ thực” ấy đã ngự trên cöi thiêng 
của làng xã và được dân chúng cúng tế thành kính. Mãi về sau 
———_—__  ___ 

#3 Xem Trịnh Hoài Đức: Gia Định thành thông chí / Bản dịch của Nguyễn Tạo, — 
Nha Văn hóa xb, s.. 1972, tập hạ, tr. 84-88; và Đợi Nam nhất thống chí. Lục tỉnh 


Nam: Việt / Bản dịch của N, guyễn Tạo. ~ Nha văn hóa xb, s., 1973, tập thượng, tr. 
93-95. 
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này, khi đất nước đã trở thành thuộc địa và các ông thân ấy mới 
không còn chỗ dựa thế tục đã sản sinh ra nó cũng như không 
còn công điển, tự điền để lấy lợi tức dành cho việc tế tự, hội lễ. 
Đối với người dân, thần là đấng bảo hộ; và đối với người dân mất 
nước, sắc thắn là biểu trưng cho quyển uy của vua; do đó duy trì 
việc thờ thần, lễ hội ở đình được coi là sự bảo vệ văn hóa truyền 
thống và cũng tô rõ sự hoài niệm về “quốc vương thuỷ thổ”. Tâm 
thức kính trọng thân Thành Hoàng như một biểu tượng thiêng 
liêng cộng với nếp xác tín “sinh vi tướng tử vi thần” đã dẫn đến 
việc tôn các anh hùng kháng Pháp hy sinh làm thân bảo hộ cho 
làng xã: Nguyễn Trung Trực, Trương Định, Thủ Khoa Huân, 
Đoàn Văn Cự, Phạm Văn Chí, Phan Công Hớn, Nguyễn Ánh 
Thú, Nguyễn Văn Hạnh... Các thân “dân phong” này tuy không 
có sắc phong của vua, nhưng công tích rõ ràng nên uy linh bao 
trùm một không gian rộng lớn hơn làng xã, thậm chí là nhiều 
tỉnh hạt. 

Thời cuộc đổi thay, ở Nam Kỳ thời thuộc địa, Đàn- Miếu: Đên- 
Từ mất đi chỗ dựa thế quyền đề ra nó nên hoặc bị thực dân xóa 
bỏ (vì đó là “di tích ngoại đạo”, là “dấu tích của cựu trào” hoặc vì 
yêu cầu xây dựng công sở, dinh thự mới...) hoặc bị mai một theo 
thời gian hoặc được tiếp tục tồn tại nhờ vào sự duy trì của con 
cháu tộc họ hoặc các hội linh tế, quí tế (Miếu Thượng Công hay 
lăng Lê Văn Duyệt, lăng Võ Tánh, Võ Di Nguy, Trương Tấn Bứu, 
Nguyễn Huỳnh Đức, Tống Phước Hòa, Tống Phước Hiệp...) và 
một số được duy trì, nhưng bị biến thành đình làng: Lễ Công từ 
thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở Châu Đốc, ở Cù Lao Phố (Biên Hùa), 
đến thờ Thoại Ngọc Hâu ở Thoại Sơn (núi Bập), miếu Công thần 
ỡ Vĩnh Long... Hiện tượng “đình hóa” các đền, từ thờ các công 
thân thời Nguyễn cộng với tập họp các thần được “dân phong” 
nói trên đã làm cho đình làng có thêm một số nhân thân là 
nhân vật lịch sử. 
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Mặt khác, các triều vua thời mất nước, cũng đã tiếp tục sắc 
phong cho các thân linh đị, các công thân đã phong thần trước 
kia và các vị tiên hiển khai khẩn mà con cháu của các vị ấy đứng 
đơn gửi ra thỉnh cấu triểu đình phong cho làm thần Thành 
Hoàng nơi hạ đã khai khẩn lập làng. Do đó, trong tập hợp thân 
và thần Thành Hoàng, ở đất thuộc địa,Ìại có thêm một số nhân 
vật lịch sử địa phương và rhột số thần linh tín ngưỡng dân gian 
trở thành thần có sắc phong, tức thuộc hệ thống thần chính 
thống, nhận nhiệm vụ “bảo ngã lê dân” cho các vua mà giờ đây 
chỉ còn là cái hư vị thiên tử. 

Nói tóm lại, từ lúc thần Thành Hoàng không chấp vào ý 
nghìa của đanh hiệu mình để vào đình làm thần bảo hộ cho làng 
xã xứ ta đến nay là một quá trình tích hợp nhiều dạng thần linh 
khác nhau vào danh hiệu này để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của 
đân chúng ở các làng xã và kết quả là ngày nay thần Thành 
Hoàng là một tập hợp thần linh có nhiều nguồn gốc và thần tích 
cùng với nhiều tín lý đa chất. Những khía cạnh cụ thể của các 
vấn để liên quan đến đình làng và thản Thành Hoàng ở vùng 
đất phương Nam sẽ được tìm hiểu trong những chương sau của 
chuyên khảo này. 
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CHƯƠNG HAI 
ĐÌNH NAM BỘ - SỰ HÌNH THÀNH 


-“ 


VÀ NHỮNG BIEN ĐÔI 


Nam Bộ là vùng đất mới, do đó việc nó thừa hưởng thành 
tựu văn hóa trước đó là một tất yếu lịch sử. Tuy nhiên, từ thế kỷ 
xvI - XVHI, đất nước ta bị phân cắt thành đàng Trong và đàng 
Ngoài nên đa số lưu dân đến Đồng Nai-Gla Định là dân Thuận- 
Quảng. Điều này chỉ ra rằng văn hóa Thuận- Quảng là những 
hạt giống đầu tiên được gieo trồng tại vùng thổ ngơi mới này: 
Đạy là đặc điểm do lịch sử qui định cân chú ý. Mặt khác, lưu dân 
Thuận- Quảng vào Đông Nai- Gia Định đa số là người nghèo nên 
hành trang văn hóa được mang theo đến vùng đất mới chủ yếu 
là văn hóa dân gian, bao gòm câu hò, điệu lý cũng như loại hình 
diễn xướng, tập tục sinh hoạt cùng thiết chế văn hóa tín ngưỡng 
từ làng xã của quê hương bản quán. Nói cách khác văn hóa dân 
gian chiếm một tỷ trọng lớn trong buổi đầu khai hoang và sau 
đó, khi nhà Nguyễn thiết lập bộ máy hành chính cai trị và thiết 
chế văn hóa chính thống ở vùng đất này, thì văn hóa bác học 
của chế độ phong kiến Nho giáo mới dân dân được xác lập- 
Ngoài hai đặc điểm trên, cần thiết phải lưu ý đến cơ cấu dân cứ 
đa chủng ở vùng đất này. Cuộc cộng cử của người Hoa, Khmer và 
các cự dân bên địa khác cũng đã dẫn đến sự giao lưu văn hóa tín 
ngưỡng và tiếp theo đó là sự tác động của văn hóa phương Tây 
qua các quan hệ g120 thương và đặc biệt là sự ÁP đặt của chế đí 
thực dân ở thuộc địa này. Những điêu kiện lịch sử này là nhữn‡ 
tác nhân quan trọng đối với lịch sử vân hóa nói chung và nó 
riêng là sự biến đổi của các dạng thức tín ngưỡng, trong đó € 
đình làng và tập tạc tín ngưỡng thờ thân Thành Hoàng là ải 
tượng mà chúng ta se tìm hiểu 


^" 


1 
KHẨN ĐẤT LẬP LÀNG 

Sông Cửu Long là thủy đạo quan trọng nên tì nhiều thế kỷ 
trước đã có một số người biết đến vùng đất này khi họ theo nó để 
đến vương quốc Chân Lạp. Sử ghi vào đời nhà Nguyên (1260- 
1367) ông Châu Đạt Quan là một ông quan Trung Quốc đã vâng 
lịnh triều đình theo đường thủy lên tận Angkor. Ông đã gặp 
nhiêu kiểu dân Trung Quốc ở đây và những điều ông nghe thấy 
đã được ông ghi chép trong quyền Chôn lạp phong thổ bý. Có lẽ 
trong đoàn ông có người thiên cư tháp từng, nên ông được người 
Hoa tôn làm “ông Bổn”, đồng nghĩa với Thổ Địa, Thần Tài, cũng 
có nghĩa là Thủy Tổ di dân. Hiện nay tại đường Hải Thượng Lãn 
Ông (Quận 5, Thành Phố Hỗ Chí Minh) có miếu của người Phước 
Kiến lập để thờ ông, gọi là Nhị Phủ Miếu. Sau đó khoảng 1516- 
1550 có nhiều đoàn thám hiểm Bồ Đào Nha đến vùng cửa Tiểu, 
cửa Đại. Họ đến Mỹ Tho định chiếm để lập thương cảng, nhưng 
sau đó phải bỏ ý định vì vùng này hoang vu, gần như không có 
dân, Rải rác ở Nam Bộ có nhiều địa danh như giỏng Nhựt Bồn 
(Bến Tre), Bàu Xiêm (Mỹ The), xóm Bà Ba, xóm Cù Là... Phải 
chăng nơi đây có dấu chân của người Nhật, người Thái Lan, 
người Java, người Miến Điện... 


Do chiến tranh tranh giành ảnh hưởng của hai tập đoàn 
phong kiến Trịnh - Nguyễn. một số người Việt (thời đó gọi là ở 
Thuận Hoá - Quảng Nam đẳng xứ ) đã vào Nam lập nghiệp. Bên 
cạnh đó có một số người Chiêm Thành, người Minh Hương. 
Cùng giống như ông cha họ trước kia đã vượt cửa Càn (Quỳnh 
Lưu, Nghệ An) từ miền Bắc vào miễn Trung, đám lưu dân này 
đã dùng ghe bầu nan vượt bao sóng gió bao bùng. Họ nhìn thec 
rặng Trường Sơn, cuối rặng Trường Sơn là Vũng Tàu. Năm 1776. 
Lê Quí Đôn đã gặp ông Trừm Châm, người thôn Chính Hba 
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châu Nam Bố Chính vùng Thuận Hóa, là một thuyền trưởng đã 

vào Nam buôn bán hơn mười lẳn .Ông Trùm nhà ta cho biết, 

muốn vào Nam phải đi vào khoảng tháng chín, tháng mười năm 

trước và trở về khoảng tháng tr, tháng năm nắm sau. Khi lãnh ` 

giấy phép rồi thì ra cửa biển, thuyền đến Vũng Tàu, là chỗ đầu 

ˆ xứ Gia Định, vùng ven biển có dân cư, hỏi thăm dân cư địa 

phương nơi nào được mùa thì tới đó mua bán. Thường thì vào cửa 
trên có cửa Cân Giờ, giữa có Soài Rạp, dưới có cửa Tiểu, cửa 

Đại... sẽ đến vùng đất tôm, cá, gạo, thóc rất rẻ... mà ngày nay 

chúng ta đoán là vùng Chợ Gạo - Mỹ Tho ở Tiên Giang. 


Giữa năm Kỷ Mùi (1679) một số di thần nhà Minh không 
thân phục nhà Thanh bỏ xứ sang nước ta tị nạn. Nhóm này có 
khoảng 3000 người. Nhóm Trân Thắng Tài định cư ở Biên Hòa, 
lập Nông Nại Đại phố. Nhóm Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho, lập 
Mỹ Tho Đại phố, sau đó nhóm Mạc Cửu ở Hà Tiên, với danh 
nghĩa là một vị quan của Chân Lạp, đã dâng sớ lên chúa Nguyễn 
xin sáp nhập vào bản đổ. Chúa Nguyễn đặc ân cho mở chín 
trường để thu thuế nhóm người Hoa này, Chín trường (chín kho) 
rài rác ở Nam Bộ từ Biên Hòa xuống tận Vĩnh Long ngày nay có 
tên Qui An, Qui Hóa, Bả Canh, Tam Lạch, Thiên Mụ, Hoàng 
Lạp, Giản Thảo, Tân Thạnh 0à Cảnh Dương. Nhưng mấy năm 
sau, Phó tướng Long Môn là Huỳnh Tấn đã giết Tổng binh 
Dương Ngạn Địch chiếm lấy quyền hành và chống lại triều đình. 
Chúa Nguyễn cho quân đánh đẹp và giao cho Trản Thắng Tài 
cai quản tất cả các người Hoa này. Năm 1789, lúc Nguyễn Ánh 
lên ngôi chúa, bên cạnh các bang phủ người “Thanh, triều đình ra 
lệnh giải tán chín trường và cho phép những người Hoa này 
thành lập xã Thanh Hà hoặc xã Minh Hương. Theo một số trí 
liệu thành văn còn lại thì làng Thanh Hà hay làng Minh Hương 
giống như chế độ lãnh sự ngày nay. Làng này cũng có đình (hay 
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miếu thay đình ?3, mục đích làm Hội quán) nhưng không có đất 
canh tác. Thông thường họ ở đậu bên làng người Việt. Đặc biệt 
chỉ trực thuộc tỉnh (không trực thuộc phủ, huyện, tổng như làng 
Việt). Dân làng không tập trung , có thể cư trú lẫn lột với người 
Việt, miễn sao cuối năm đóng đủ số thuế qui định. Đó là một 
trong những lý đo đình làng Nam bộ thường thờ những vị thân 
gốc Hoa. 


Đồng thời, chúa Nguyễn cũng đã cho một số người Việt do 
Xá sai Văn Chiêu và Tướng Thần lại Văn Trinh đứng đầu theo 
hộ tống số người Minh tị nạn. Xá sai và Tướng Thần lại là 
những chức vụ quản lý lương thực thuế vụ của một dinh (tỉnh) do 
vậy có le ở vùng này đã có đông người Việt đến khai hoang lập 
nghiệp trước năm 1679. Thực tế. năm 1623 chúa Nguyên lập 
một đồn thuế tại Prei Nokor (Sài Gòn). Điều đó cho thấy rằng 
lưu dân Việt khi ấy đã tới khai hoang lập ấp vùng Sài Gòn từ 
lâu. Sài Gòn khi ấy đã trở thành mọt tụ điểm đông đúc nên chúa 
Nguyễn mới có ý định lập đồn thu thuế, và đầu năm l‡ Mùi 
(1679) trước mấy tháng khi đám người Minh đến nước ta, chúa 
Nguyễn Phúc Tần đã lập đồn dinh Tân Mỹ. Theo Đợi Nam Nhất 
Thống Chí ghi chép thì đồn này ở khoảng ngã tư Cống Quỳnh - 
Nguyễn Trãi thuộc địa phận Quận l, Thành Phố Hồ Chí Minh 
ngày nay. Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông chí cùng 
xác nhận lúc ấy: “sai tướng vào khai thác phong cương ở nơi 
bằng phẳng rộng rãi bức là chồ chợ Điều Khiến, xây cất đồn đinh 
óc“. 
33 Đình Minh Hương tình Gia Định (nay là đình Minh Hương Gia Thạnh ở Chợ 
Lớn! thờ Bến Cảnh Thành Hoàng chi thân được Minh Mạng phong Bảo An chỉ 
thắn như các vị thần Thành Hoàng vùng Biên Hòa - Mỹ Tho. Nhưng người dời 
sau cường điệu. tạo huyển thoại đình này thờ "các vua nhà Minh” ¡???). Tại đình 
này hiện còn một hành phi khắc bốn chừ “Kính tặng Báo An” có nghĩa là "đã 
được tặng Bảo An chí thản”. Tại bàn thờ chính cũng œ bài vị thì “Bốn Cảnh 


Thành Hoàng”, “Ngù thổ thôn thần". “Ngũ cốc tên thắn” và *Địnhx Táo quân” 
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làm chỗ cho quan Tham mưu cư trú. Lại đặt dinh Tân Thuận, tức 
nay là lân Tân Thuận. Có cất nha thự cho quan Giám quân, Cai 
bạ, Ký lục ở. Lại có trại hộ vệ ngăn ra từ khu rào, ngoài thì chia 
cho dân trưng chiếm, chia lập làng xóm phố chợ”... Như thế 
vùng Sài Gòn - Đồng Nai trước năm 1679 đã có làng xã, rồi dân 
dàn lan rộng lên miền Đông, xuống miền Tây nên năm 1698 Lễ 
Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ Bình Khang vâng lịnh chúa 
Nguyễn vào Nam tổ chức các đơn vị hành chánh thành hệ 
thống, chính thức sáp nhập vùng đất này vào bản đồ nước Đại 
Việt, tiếp tạịc tạo cơ sở cho phong trào khai hoang lập ấp sau 
này. Theo nhiều tài liệu để lại thì Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh 
đã đi từ Biên Hòa - Gia Định xuống vùng Mỹ Tho và lên đến tận 
Châu Đốc. Tại đây ông bị bệnh, đưa về đến Rạch Gầm (Mỹ Tho) 
thi mất và được đưa về an táng tạm tại quê nhà, có đình cửu ở 
Cù lao Phố, Biên Hòa. 


Từ miễn Trung vào Nam tìm đất sống, nhưng sông được 
không phải dễ dàng. Thiên nhiên khắc nghiệt, tuy không có núi 
cao, rừng rậm, nhưng rừng sác rẫy đây với nhiều loại thú dữ như 
cọp, voi, heo rừng, trăn, rắn, sấu. Lại thêm trộm cướp khá nhiều, 
mà con người đi khai hoang gần như lẻ loi... Do đó có nhiều gia 
đình ở hai ba đời mà không định cư. Có nhiều làng phải xiêu tán 
lập đi lập lại nhiều lần. Tên làng cũng nhiều lần đổi thay. Người 
đến sau không hiểu hết những người ở trước đó không lâu. Hiện 
nay, mỗi khi có giỗ Tết, đồng bào miễn Nam có tục bày một 
mâm cúng “xiêu mô lạc mả” tức là tưởng nhớ đến những vong 
hồn phiêu bạt theo quan niệm vừa tín ngưỡng cô hồn vừa tín 
ngưỡng tiên chủ — gọt là “người khuất mặt”. 


Bên cạnh đấy liên tiếp còn nhiều cuộc ngoại xâm từ hướng 
Kampuchia hay hướng Xiêm La. Sử chép năm 1705 quản Xiêm 
La xâm lược nước ta kéo đến Rạch Gảm. Chính Thống Nguyên 


3ã 


Cửu Vân đắp lũy ở Bến Tranh phản công. Để có đường tiến 
quân, ông huy động dân đào kinh ở Vũng Gù và Mỹ Tho. Thế 
nên, sau khi kẻ thù rút ra khỏi đất nước, những con đường thủy 
lợi này đã giúp nhiều làng xã tiếp tục thành lập. Đồng thời chúa 
Nguyễn đã cấp cho Nguyễn Cửu Vân một số đất để khai hoang 
lập làng, đó là vùng đất Châu Phê ở Tân Án ngày nay. 

Sử còn chép vào năm 1750, Tuần vũ Quảng Ngãi là Nguyễn 
Cư Tyinh được cử vào làm ý lục dinh Long Hồ, ông có dẫn theo 
một. số dân tiếp tục khai hoang lập nghiệp. Lúc đó ly sở định 
Long Hồ đóng tại Cái Bè (Mỹ Tho), năm 1752 ông thấy vị trí 
này không còn thuận lợi nên xin dời về Tâm Bào (Vĩnh Long 
ngày nay). Ông cùng người tùy tướng là Thống-suất Trương 
Phước Du nhiễu lần ngăn chặn bọn Chân Lạp, mở mang xây 
dựng vùng Vĩnh Long, Sa Đéc, Tân Châu, Châu Đốc, chẳng 
những giúp dân Việt khai hoang lập nghiệp mà còn giúp người 
Côn Man (tức người Chăm ở Tây Ninh, Châu Đốc) nữa. Tiếp tục 
sự nghiệp của hai danh nhân tiền bối có Hữu phủ Tống Phước 
— Hiệp và Cai bạ Nguyễn Khoa Thuyên là hai nhà kinh tế chính 
trị có công lớn trong việc xây dựng kiến tạo vùng Vĩnh Long 
được nhân dân tưởng nhớ. 

Theo qui chế nhà Nguyễn thì làng nhò (iểu thôn) gọi là ấp, 
lên, trang, trại... (nếu ở đồ thị thì gọi là phố hay phường...). Làng 
trung bình (trung thôn) thì gọi là thôn, làng lớn (đợi thôn)... thì 
- gọi là xã. Thường thì xã có hai hoặc ba thôn, mỗi thôn có ba bốn 
ấp. Thậm chí có thôn chỉ có một ấp duy nhất. Mô hình phổ biến 
nhất là “(hôn có nhiều ấp”. Trường hợp đặc biệt là “thôn có một 
ấp” hoặc “xã chia ra nhiều thôn, thôn chia ra nhiều ấp”. 


Làng xã Nam bộ được thành lập từ động lực kinh tế nên các 
thành viên đầu tiên điều có quan hệ huyết thống thân thuộc. Có 
nhiều hình thái, đại khái làng nhỏ có một ấp do một dòng họ 
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bay một cá nhân khai khẩn. Nếu may mắn gặp một vùng đất 
phì nhiêu đủ điều kiện thì các thành viên này rất. giàu. Trường 
hợp trái ngược lại thì mang cái nghèo dai dẳng. 

Làng nhỏ có một ấp do nhiều cá nhân hay nhiễu dùng họ 
khai khẩn thường sớm sinh nạn nhân mãn, cũng lôi kéo theo 
tình trạng nghèo nàn. Bẽn cạnh có thể có vấn để phong tục tập 
quán phức tạp : 


- Làng có nhiều ấp, mỗi ấp do nhiều cá nhân hay dòng họ 
khai khẩn cũng có thể có vấn để phong tục tập quán phức tạp. 
Einh tế phát triển sớm. 

- Làng có nhiều ấp (có khi có 9-10 ấp) thường kinh tế văn 
hóa phát triển sớm nhưng tin xảy ra nhiều vụ tranh chấp 
trong nội bộ thôn ấp. 


Mỗi triều đại đều có ban hành qui chế khai hoang lập ấp. 
Minh điều hương ước (quì chế đồn điền, ban hành năm 1852) qui 
định phải có 200 dân đình trở lên, khẩn từ 100 mẫu trở lên thì 
mới được phép lập một xã. Phải có từ 50-200 dân định, khoản từ 
50 mẫu trở lên thì mới được phép lập một thôn, phải có 10-50 
dân định, khẩn 10 mẫu trở lên thì mới lập một ấp. Trước đó qui. 
định rộng rãi hơn, thí dụ vào năm Canh Tuất (1790) chúa 
Nguyễn Phúc Ánh qui định chỉ cân có 40 dân định thì được phép 
lập một thôn. Qua số đơn xin lập làng còn sót lại, chúng ta thấy 
qui định này còn rộng rãi hơn nữa. Vào đời Gia Long có đơn xin 
chỉ có 17-20 dân đỉnh đứng đơn xin lập làng. Do chủ trương 
quản lý bằng “thuế khoán”, có nơi đất rộng người đông nhưng 
dân nghèo, chỉ được lập một ấp hay một thôn. Trái lại, có nhiễu 
nơi đất hẹp, như ở vùng Chợ Lớn, hay có đơn vị không có đất 
canh tác mà dân rất giàu như Minh Hương, cũng được phép 
thành lập một xã. 
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Tên làng thường do dân làng để nghị và hay dựa vào 
tên làng bên cạnh. Cũng có một số làng tên đơn lẻ. Nhưng 
đa số thường có hệ thống giống nhau chữ đầu hay chữ cuối. 
Tên làng là ước vọng của dân làng nên thường là những 
chữ tốt đẹp. như Vinh, Bình, Phú, Qui, Phước, An, Hòa, 
Thạnh,... và cuối cùng là chữ 7án. Thông thường những 
làng tương tự theo hệ thống là thành lập một giai đọan. 
Chúng ta cần chú ý là giá trị này chỉ tương đối. Vì những 
làng chữ Tán ở địa phương này và những làng chữ Tón ở 
địa phương khác có thể chênh lệch nhau một vài thế kỷ. 
Theo Mfonographie de la prouince de Gia Định (1909) xã 
Hanh Thông (tiên thân thôn Hanh Thông và Hanh Thông 
Tây) lập năm 1679. Có lề đây là một trong những xã cổ 
nhất Nam bộ. Chỉ một số xã vùng Hậu Giang lập đầu thế 
kỷ 19. Việc khai hoang lập làng tiếp tục đến cuối thế ký 
19, đầu thế kỷ 20. Còn đa số các làng đều lập trong thế kỷ 
18. Những người khai khẩn đầu tiên đều từ Trung và Nam 
Trung bộ vượt Biển vào Nam, có kết hợp với các đân tộc 
anh em như Minh Hương, Chăm, Khmer... Nhưng lúc về 
sau thì diễn tiến phức tạp hơn. Họ có thể là di dân từ vùng 
ngoài vào. Nhưng cũng có thể là dân địa phương di từ nơi 
này đến nơi khác. Do đó tục lệ tín ngưỡng càng phức tạp. 


HI 


ĐÌNH VÀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA 
TÍN NGƯỠNG LÀNG 
Thoạt đầu, người đi khai hoang lẻ loi, công cự thuở ấy còn 
quá thò sơ nên phải chọn những vùng đất cao ráo ven biển hay 
dọc bên sông rạch để làm nơi định cư sinh sống, rồi mới lần lượt 
mở rộng dẫn địa bàn cư trú và diện tích canh tác. Sau nhờ sáng 
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tạo ra kỹ thuật “đào mương lên liếp”, họ mở rộng địa bàn sinh 
sống và sản xuất xuống vùng đất trủng thấp. Tiến trình của việc 
xác lập đơn vị cư trú đầu tiên là xóm, mà cư đân đều là những 
người trong dòng họ, huyết thống. Sau đó mới phát triển thành 
ấp. rồi mới lập làng, mang đủ tính huyết thống, thân thuộc, bạn 
bè. Muốn lập làng phải làm đơn, trong đơn phải kể rò số dân 
định, diện tích đất đai đã khai khẩn, ranh giới. Quan trên xác 
mỉnh tường tận, rồi mới trình tấu về triều đình. Khi có lịnh của 
triểu đình, đặc biệt là chuẩn cho cái tên làng mới, làng mới tách 
khỏi lùng cũ. l 

Làng mới luôn luôn đòi hỏi có những cơ sở công ích.Trước 
hết là chợ, sau đó là xây cầu, đắp lộ. Đồng thời thiết chế văn hóa 
đình, chùa, miễu, uö là nhụ cầu cơ bản của một làng. Những 
người có công khai hoang, xin phép lập làng lúc sông được làm 
hương chức, khi chết được tôn làm “Tiền Hiền khai khẩn”. Còn 
người có công khai thị, tu kiểu, bài lộ được tôn làm “Hộệu Hiền 
khai cơ °. Đặc biệt có người có công mở ruộng được tôn làm “Hậu 
Hiền khai canh” hay có công tái lập làng xã hoặc tách làng để 
lập làng mới thì được tồn làm “Hậu Hiền khai khẩn” nghĩa là 
công đức có thể sánh với Tiên Hiền ”* 

Tiên Hiền và Hậu Hiển luôn luôn được thờ ở chánh tấm, bên 
cạnh bàn Tả Ban và Hữu Ban nhằm thù nghĩa “báo bổn tư 
nguyên”, theo đạo lý uống nước nhớ nguồn. Con cháu bậc Tiền 
Hiển và Hậu Hiền mỗi dịp cúng đình đều được kiếng miếng thịt 
đặc biệt có miếng thịt nạc vai của con heo tế thần, miếng thịt 


* Gân đây có một số cơ sở tín ngường do tư nhân thành lập; khi người sáng lập 
này qua đời cũng được tôn làm Tiền Hiển. Một ví dụ khác: Ông Trùm cả Hưỳnh 
Thanh Công, người đứng ra lập chợ Mù Ú (Tam Bình, Cai Lậy) vào khoang đời 
Minh Mạng. Khi mất đúng lý tôn làm Hậu Hiền, nhưng vì vào thời Pháp thuộc 
đòng họ này có thế lực đã tôn ông làm tiên hiển. 
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mày có màu đỏ, ngon nhất nên gọi là “cổ: địa”, do vậy mà có nơi 
gọi là “Tiền Hiền cẩm địa” hay “Hậu Hiền cẩm địa”. Ở một số nơi 
đến nay ở bàn thờ thờ Tiền Hiền chỉ viết gọn hai chữ Hán “cấm 
địa” trang trọng là do vậy. Nhiều đình tại huyện Thủ Đức (Thành 
Phố Hỗ Chí Minh): đình Phong Phú (xã Tăng Nhơn Phú), đình 
Phú Thọ (xa Phước Long), đình Mỹ Thành, đình Long Hòa (xã 
Lưng Thạnh Mỹ) đình Tân Nhơn (xã Tân Phú).. ”” là những ví dụ. 
Cá biệt có những vị Tiền Hiền, Hậu Hiền có công lớn được dân tôn - 
phá thân như 7rừm Có Lê Công Giám ở Kim Sơn (Mỹ Tho) Bồi 
bái Đình Công Chánh ở Bình Thủy (Cần Thơ). 

Theo Äinh điêu hương ước, chỉ có xã và thôn mới được phép 
lập đừnh và øõ (võ: nghĩa là cái nhà, dân gian gọi là đỏ, là nhờ 
uuông, là phần thủ, chữ Hán viết là “Kỳ Hậu”. Nhà võ là một số 
thứ “cũng sở” của ấp, là điểm canh của đội dân phòng, nơi thờ 
“Tiên sư”, hiểu là bậc đàn anh của đội dân canh ấy; nhà võ còn 
là nơi hội hợp bà con trong ấp thế nên thường có một cái mö 
điểm mục và một cái trống thu không. Đông thời nếu trong xóm 
ấp có một đội trợ táng, thì nơi đây là nơi để các dụng cụ âm khí. 
Đây cũng là nơi tạm trú cho bọn “ăn quán ngủ đình”. 

Nếu xã hoặc thôn có ba bốn ấp thì sẽ có ba bốn nhà vuông. 
Riêng ấp có đình thì nhà vuông được xây bên cạnh đình. Nhà 
vuông ấp này được ghép chưng với nhà vuông (nhà việc) của làng 
nên gọi là “nhà vuông cái”. Do đó vùng Sông Bé có nơi gọi đình 
là “nhà vuông cái”. 


3 Đình Bình Hòa (quận Bình Thạnh, TP. HCM) thờ bài vị Tiên Hiển và Hậu 
Hiển như sau: 1/ Nhất thiết bổn và Tiên Hiền khai khẩn: coi tổng tánh Huỳnh tự 
Lượng, 2/ Nhất thiết bẩn xũ hiển linh Hệu Hiền khai cơ: tánh Lê tự Thị (Lê Văn 
Thị lạ cháu của Lê Văn Duyệt, người xây dựng miều Thượng Công / Lắng Ông Bà 
Chiếu nên được tôn làm Tiền Hiển ở miếu này) 
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Cũng theo “Minh điêu hương ước” các ấp chỉ được phép xây 
dựng miếu, nhà vuông còn đình thì được tùy tiện. Do đó đa số ở 
Nam Bộ chỉ có xã hoặc thôn mới xây đình. Nhưng đặc biệt có 
“ấp Tứ Xuân” là trái qui định vừa kể (đình Tứ Xuân nay còn ở 
Quận 8, bên đốc cầu chữ Y, Chợ Lớn). 

Còn các thần linh dân đã thì thờ ở miễu (chữ Hán goi là 
miếu). Các miễu này thường thờ Ngũ Hành Nương Nương, Chúa 
Xứ, Bạch Mã Thái Giám. Lại có cư dân người Hoa, người Minh 
Hương nên có nơi thờ ông Quan Công, bà Thiên Hậu, òng Thần 
Nông. Miễu thường có qui mô nhỏ như một nhà vuông của một 
ấp. Thường xã hay thôn có ba bốn ấp thì có ba bốn ngôi miễu, 
chức năng tương tợ như một ngôi đình của ấp. 

Chùa làng cũng được thành lập đề thỏa mãn nhu cầu yên ổn 
tâm linh hơn là tu học lý thuyết nhà Phật. Chùa làng còn là 
chức năng trụ sở của đồng bào có tín ngưỡng thiên về Phật giáo. 
Chùa làng thường do một cư sĩ hay một thây biết chút ít kinh 
sách trông coi việc đèn nhang cúng lễ , thường không có cao 
tăng trụ trì. Do đo việc thờ cúng tronxhùa làng ở giai doan đầu 
cũng mang tính đân gian. Theo lịch sử Phật giáo, lần đầu tiên 
tại chùa Sác Tứ Kim Chương (Gia Định) tổ chức giới đàn vào 
năm Gia Long thứ 3 (1804), lần thứ nhì tổ chức ÿại chùa Giác 
Lâm, vào năm Gia Long 18 (1819) nên số tăng ni xuất gia thọ 
giới không nhiều. 

Trong thiết chế văn hóa của làng, đình là cơ sở tín ngưỡng 
có tính chất. chính thống. Việc ông thần Thành Hoàng của làng 
được vua phong sắc là việc quan trọng vì sắc thần đuợc coi nó là 
sự công nhận chính thức của nhà nước về sự hợp pháp của làng. 
Nạn ăn cắp sắc thần còn tổn tại mãi về sau này đã chỉ ra nhu 
câu nói trên về sự công nhận của người đứng đâu nhà nước 
phong kiến, đồng thời cũng chú trọng về ý niệm thản là bộ hạ là 
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đại điện cho ¿iên ¿ứ theo quan niệm “thiên tử phong bách thân” 
hơn là một vị thần linh dân đã khác. Đặc điểm này đã chỉ ra sự 
khác biệt cơ bản của thần Thành Hoàng của đình làng Nam Bộ 
nói chung, so với các miễn khác của đất nước, đặc biệt là đình 
miền Bắc. 

Một trong những đặc điểm riêng của đình Nam Bộ so với 
đình ở các vùng đất khác là tính chất da chức năng (công ích và 
tín ngưỡng). Về chức năng tín ngưỡng, ngoài thờ Thành Hoàng 
đình còn là trú sở của các vị thân linh khác. Qua quá trình lịch 
sử, riêng cái tên gọi cũng đã phức tạp hơn các vùng khác của đất 
nước, cụ thể: 

- Thông thường gọi là đình. Thí dụ như đình làng Bình Long 
thì chữ Hán viết là Bình Long đình. Thế nhưng do ảnh hưởng 
phong trào hội đoàn, có nhiều đình được gọi theo tên hội khánh 
tiết của đình ấy thí dụ như đình làng Tân Thới Nhì (Hốc Môn) 
còn có tên là đình Khánh Diên (tên hội). Rải do phong trào đô 
thị hóa, nhiều khi người ta quên cả tên làng thí dụ như đỉnh 
Long Quới (Quận 11), đình Đông Sơn (Quận 5, TP. HCM) 


- Vùng Vĩnh Long, tất cả các đình làng đều gọi là “¿nh 
nếu”, do ảnh hưởng Hoa 


- Vùng Cái Bè (Tiên Giang) có tục gọi đình là uõ miếu hay 
miếu uõ, như câu thơ của Học Lạc “Trường văn có kẻ thêu rồng 
cọp. Miếu võ nhờ tay chí bá tòng” vừa ảnh Hưng Hoa vừa ảnh 
hưởng nho giáo 


- Vùng Thủ Dâu Một có đình gọi là “Linh zừ” 
- Vùng Cai Lậy có nơi gọi đình là “Thân đình”, “Cổ đình” 
- Vùng Biên Hòa thường gọi đình là “Cổ miếu” 
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- Vùng Mỹ Tho có tục gọi là miếu, nhưng tên chính thức (chữ 
Hán) viết là đình 

-Vùng Sông Bé, dân gian có tập tục gọi đình là “nhờ ouông 
cút” 


- Một số đình đặc biệt có qui mô to lớn ở vị trí trung tâm 
nhiều làng, thường tự xưng là “Đình trung” như “Mỹ Trà đình 
trưng” (Cao Lãnh), Đông Sơn đình trung (Gò Công). 


Nói chung đình Nam Bộ được hình thành theo nề nếp vốn 
có của thôn xã Thuận Quảng mà những lưu dân vào phương 
Nam khai phá đem theo. Tuy nhiên do tính chất tự phát của 
buối đầu khẩn hoang cùng với ảnh hưởng quan niệm của cộng 
đồng người Hoa Minh Hương về đình một cách chính danh là 
“đình trạm” nên các cơ sở thờ thân bảo hộ của thôn xã, dược gọi 
là miếu °°. Thực tế cho thấy ở đâu có đông người Hoa cư ngụ 
nhiều, có ảnh hưởng lớn thì việc gọi đình là miếu phổ biến hơn 
và dường như cái tện thường gọi là đình cũng là vấn để tổn tại 
nên việc gọi đình là miếu (từ Hán Việt) là hàm ý phân biệt với 
cơ sở tín ngưỡng dân gian gọi là miễu, mặc dù miếu có nghĩa là 
miễu “Thiết chế văn hóa-tín ngưỡng của thôn xã truyền thống 
gồm đình - chùa - miễu - uõ (hiểu là đình- -chùa-miếu-uữ) được 
hình thành ở Nam Bộ, về cơ bản được hình thành như một như 
câu văn hóa của thôn làng khi quá trình khai hoang lập nghiếp 
phát triển đến một mức nào đó: đã lập làng thì phải có đình, 
chùa, miễu, võ. Đó là mô hình thời thượng lúc bấy giờ. Đặc biệt 
đối với đình, như đã nói ở chương trước, từ thế kỷ XVI, nó đã 
gắn bó hữu cơ với làng xã đến mức nó đã được gọi là “đình làng”. 


38 Ở Trung Quốc thần bao hộ cộng đồng thön, lý, ö. ấp — các 3e vị hành chánh 
chính cơ sở, đều la thân Thổ Địa ! Phước Đức chính thân và nơi thù "Thổ Địa gọi 
là Ä;ểu. 
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Trong thiết chế này, khi chế độ phong kiến nho giáo sắc phong 
cho thần Thành Hoàng của đình thì nó đã thuộc vào thiết chế 
văn hóatín ngưỡng chính thống, tuy nhiên nhà nước quân chủ 
chỉ trực tiếp quản lý thiết chế đàn (Thần Nông, Xã Tắc...), Miếu 
(Văn Miếu, miếu Hội Đồng, miếu Thành Hoàng tỉnh), đến (thờ 
các công thắn và các thần đã liệt vào tự điển), ¿ừ (thờ các công 
thần cấp nhỏ hơn, các quan lại hầu công...) nên đình vẫn thuộc 
vào hương chức của thôn xã và bên dưới đình là øõ lại thuộc chức 
việc ở xóm ấp. Nói cách khác, đình là cơ sở văn hóa-tín ngưỡng 
trưng gian giữa hai thiết chế chính thống và dân gian Đàn-Miếu- 
Đển-Từ và Đình-Chùa- Miẫu-Võ, 
MI 
ĐÌNH LÀNG SAU KHI PHÁP XÂM LƯỢC 


Năm 1859, Pháp đánh chiếm thành Gia Định rồi sau đó, đặt 
ách thống trị của chế độ thuộc địa trên xứ ta. Đình cũng như 
đàn miếu, đễn,từ dẫn dẫn và rồi mất hẳn chỗ dựa thế quyền sản 
sinh ra nó. Đầu thế kỷ XX khi thực dân ban hành nghị định 
tách Hội hương ra khỏi Hội tê, thì đình làng hầu như bị cắt đứt 
sự “bảo trợ” của chính quyền thôn xã và nó cùng với lễ hội của 
đình tổn tại và duy trì là nhờ vào sự đóng góp của dân làng, 
nhất là các “nạnh thường quân” có tài lực đổi dào và những 
người tha thiết với việc bảo tồn lễ tục truyền thống của ông cha. 
Đình làng giờ đây, nhất là ở vùng thành thị và thị tứ, nhanh 
chóng trở thành đình hội, tức do một nhóm người có hằng tâm 
hằng sản cùng nhau đứng ra bảo quản và điều hành các hoạt 
động lễ hội gọi là hội này hội nọ, hoặc hội đình X, hội đình Y, 
hội linh tế, quí tế... Đình giờ đây được bảo lưu như là một cổ tục, 
là nổ lực cố níu kéo các hình ảnh cựu trào với sắc phong của vua, 
với lễ tế truyền thống, âm nhạc cổ truyền với nghỉ thức tôn 
vướng tôn soái, 
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Đối với chế độ thực dân, đình có phần được thả nổi cho các 
hội hương trừ một. số đặc biệt là làng xã ấy có liên quan đến các 
cuộc nội dậy chống Pháp như cuộc khởi nghĩa của Thủ Khoa 
Huân có nhiều hương chức hội tẻ vùng Định Tường tham gia. 
Nghị định 23 ngày 20-5-1875 (S.L 6332 / lưu trữ) thực dân Pháp 
ban hành lệnh: từ đó về sau, hễ làng nào “làm loạn” hoặc “đồng 
löa” thì sẽ bị sáp nhập qua các làng lân cận; do đó một, số làng bị 
đổi tên, đất đai bị cắt xẻ. 

Kế từ 1900, với chủ trương khai thác thuộc địa, thực dân 
tiến hành đào kinh lập đồn điển và bọn công chức tay sai tự do 
bao chiếm đất đai lập làng mới. Do qui định này mà ở nông thôn 
có khi vì tranh nhau chỗ lạy, tranh nhau miếng thịt “ kiếng” mà 
sinh ra nạn cát cứ ở nông thôn. Mặt khác do sự đàn áp đẫm máu 
của thực dân mà ở nông thôn có một số nghĩa quân bại trận 
chạy xuống miền dưới ẩn thân lập nghiệp nên khoảng 1862- 
1900 có nhiều làng mới thành lập. Vừng này thiên nhiên ưu đãi, 
nông nghiệp phát triển nên có nhiều ngôi đình qui mô đồ sệ, 
nhưng dân làng có mặc cảm lớn. Đó là nguyên nhân ở nông thôn 
có nạn tranh nhau lá sắc phong hoặc xảy ra nhiều vụ đánh cắp 
tín vật. quí báu này. 

Tiếp theo đó là chủ trương xóa bỏ xã thôn thành lập hộ 
_ phường, chỉnh trang Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn nên một số 

đình miễu ở vùng này cũng bị xáo trộn. Nhiều đình bị dồn chung 
với miếu thờ ông Quan Công hoặc bà Thiên Hậu, rồi theo đà 
kinh tế thương nghiệp phát triển, các vị thần linh này lấn ông 
Bồn cảnh Thành Hoàng nhiều khi bị điêu đứng. Ba ông Thành 
- Hoàng làng Tân Thuận, Quí Đức và Tiến Lộc cùng bà Thiên Hậu 
phải nương nhờ miếu thờ ông Quan Công. Gần đây, theo đà 
kinh tế thị trường lại đưa vào cả Quan Âm, Địa Tạng, Thân Tài 
cả Thân Tài Nhật Bản. Rồi ngày Vu Lan, tổ chức trai đàn có 
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thêm Phật ,Bồ tát ,ông Tiêu, ông Hộ... Đình thành chùa ông thờ 
Quan Công và bà Thiên hậu rồi lại tích hợp đủ.cả thân, Phật, Bồ 
tát để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cầu tài lộc của cư đân buôn 
bán. Đó là trường hợp Nghĩa Nhuận Hội quán ở Quận 5, TP. Hỗ 
Chí Minh. 

Miễu Bửu Sơn (đường Là Vôi, gần bến xe Chợ Lớn) cũng 
tương tự như vậy. Gần trăm năm trước ông Thành Hoàng xã 
Tân Lộc (huyện Tân Long) đã từng ngự trên cöi thiên của làng 
này, nhưng khi thực dân chỉnh trang thành phố cũng đành an 
tọa bên trái ông Quan Công. Do đó nhiều khi ở Sài Gòn - Chợ 
Lớn một ngôi đình hay một miếu thờ ba hoặc bốn vị Thành 
Hoàng. Đình Án Bình (đường An Bình, Quận 5) thờ thản Thành 
Hoàng làng này, thản Thành Hoàng /òng Đức Lập, làng Hoà 
Thuận và Phụ Quốc Đô Đốc Thắng Tùi Hâu Thượng Đẳng Thân 
(tức Trân Thắng Tòi.) s 


Đình Tên Khai (huyện Bình Đương) còn bì đát hơn nữa, 
Làng này gốc ở khoảng uàm Bến Nghé. Khi thực dân đánh 
chiếm và bình định , vùng này bị chúng chiếm xây nhiều cao ốc 
nguy nga đồ sộ, đình Tân Khơi vì nguyên do ấy đã bị đẩy về 
uùng Bình Hưng Hòa (huyện Bình Chánh ngày nay), với cả dân 
cư và tên xóm tên làng. Địa điểm này đúng ra thuộc huyện Tân 
Long, cách đó hàng chục cây số, còn sắc phong của làng này được 
đưa về gởi tạm tại đình thôn Trọng Hòa (nay gọi là đình Nhơn 
Hòa hay đình Câu Muối. Mai đến khoảng đâu thế kỳ này có 
một số người hoài cổ xây đựng một ngôi đình mới gọi là đình 
Thái Hưng (tức đình Cảu Quan) và thỉnh sắc thân làng Tân 
Khai về cho hợp lý. Như thế hiện nay có hai nơi thờ thần Thành 
Hoàng làng Tân Khai, nhưng hoàn toàn mất chức năng là thân 
bổn kiếng bảo hộ dân làng vì ông bị đánh bật ra khỏi địa bàn 
mà vua thay mặt trời phong đặt. 
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Khoảng năm 1900-1930, chánh quyền đô hộ chủ trương sáp 
nhập nhiều thôn thành một ` xã, tuy nhằm mục đích tiết kiệm 
ngân sách, nhưng gây ảnh hưởng không tốt cho việc trùng tu 
đình miếu. Chúng ta còn nhớ giai đoạn này là đỉnh cao của việc 
xây dựng trùng tu. Trước kia ở miền Tây mỗi thôn có nhiều ấp, 
đất tốt, dân đông nên đình miếu tương đối khang trang. Nay 
gặp chủ trương này có tục khi nhập làng thì lấy mỗi thôn một 
chữ để đặt tên xã mới. Thí dụ như hai thôn Bình Tạo và An Đức 
nhập lại thành xã Bình Đức. Tuy trong nội bộ có vụ tranh chấp 
tên thôn mình ở trước hay ở sau, nhưng rồi cũng ốn định. Trái 
lại vùng Bình Chánh (TP.HCM) trước kia mỗi thôn có một ấp, 
-đất xấu, dân thưa, nên qui mô ngôi đình rất khiêm tốn, lại có 
khi thi hành chủ trương này, có khi nhập năm bảy thôn thành 
một, xã, nhưng lại lấy tên một thôn tiêu biểu thành tên xã mới. 
Do đó trong nhân dân có quan niệm “đình xã”, “đình ấp” rồi từ 
đó “đình xã” có điều kiện phát triển trong lúc “đình ấp” cứ giữ y 
nguyên hiện trạng và như thế là mất dân ảnh hưởng, không 
phát triển. ? 


Nhà Nguyễn ban hành qui chế khát khe nên ban đầu ở 
Nam bộ không có ngôi đình nào qui mô. Đại khái chỉ có mệ: 
ngôi chánh điện, một. võ ca, võ qui, và một vài ngôi nhà phụ bán 
kiên cố. Thuở đó đình còn lợp lá. Đặc biệt chỉ có một vài nơi lợp 
ngói âm dương. Đình làng lợp ngói là trường hợp hiếm hoi, thê 
nên suốt con rạch Ba Rài ở Cai Lậy có hàng chục thôn, tất nhiên 
có hàng chục ngôi đình mà chỉ có đình làng Xuân Sơn lợp ngói 
(nên dân gian hiện nay còn gọi là miễu ngói, mặc dù do chiến 
tranh tàn phá, sau 1975 có tái lập nhưng hiện nay vẫn còn ọp 
ẹp. Ở Nam Bộ xưa có tục kiêng cử, dân cư dù giàu đến đâu cũng 
không được lợp ngói, nếu đình làng chưa lợp ngói, mặc dù có 
những ngôi nhà bộ giàn trò toàn bằng danh mộc. 
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Hiện nay đình Bình Trường (ấp I, xa Bình Chánh, Quận 
Bình Chánh, TP.HCM) còn giữ được ngôi chánh điện làm từ đầu 
năm Mậu Thân (1848). Bộ giàn trò cũng bằng danh mộc, cột 
tương đối nhỏ, chỉ có xiên trính và cột được chạm khắc. Cột 
chạm rồng, nét đục chất. phác, đặc biệt là đôi long trụ này đính 
liên trong khối gỗ, chứ không làm rời rồi ốp vào như giai đoạn 
sau. Bộ giàn trò này thấp nên khi trùng tu phải đặt trên cột đội 
cao khoảng một thước. Hiện nay tại đình Bình Trường còn giữ 
được biển hiệu “Bình Trường đình” làm năm Giáp Thìn (1844). 
Như thế qui mô ngôi đình trước chắc còn khiêm tốn bơn nữa. 
Rải rác khắp Nam Bộ còn khá nhiêu bao lam, hương án, hoành 
phì, câu đối... có cùng niên đại với đình Bình Trường như biển 
hiệu đình Bình Phú (Cai Lậy) có niên đại tháng giêng nàm Đình 
Dậu (1837), biển hiệu đình Bình Tiên có niên đại tháng bảy nắm 
Mậu Thân (1848)... Các hoành phi này chỉ khắc chữ nổi chứ 
không trang trí, có tấm có chạm ít hoa văn nhưng chất phác. Đa 
số chỉ sơn son chớ không thếp vàng. Kích thước cũng nhỏ. 
Thường dài khoảng 1m, rộng 0.5m. Điều này chứng tô nội tấm 
các ngôi đình thời ấy trang trí rất đơn giản. 

Đa số đình miếu ở Nam bộ được trùng tu vào đầu thế kỹ 
này. Thời bấy giờ do ảnh hưởng của các phong trào yêu nước, 
người dân có ý thức xây đình miếu để thi đua với phong trào xây 
dựng nhà thờ của người Pháp ,trùng tu đền miếu của người Hoa, 
người Ấn. Đây là cách bảo tồn văn hóa. Lúc bấy giờ cũng có quan 
niệm trùng tu đến miếu là khôi phục truyền thống phong kiến 


mà những người trong phong trào Duy Tân không ưa thích,nên . ' 


rãi rác cũng có lời phê bình chỉ trích trên báo chí. Thế nhưng 
quan niệm đầu tiên thắng thế hơn vì thích hợp với mọi tầng lớp 
quản chúng. Vào thời điểm này xuất hiện phong trào trùng tu 
thì ngôi đình đã vượt qua phạm vi của một làng, đình trở thành ˆ 
của một hội. Thế nên làng nào có người giàu có và có thế lực 
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hoặc có ban khánh tiết giòi dang thủ tài chánh dôi dào. Khách 
đến chiêm bái cầu quốc thứi dân an không là dân làng mà khách 
đủ thành phần cư trú khắp mọi nơi. Thế nên chúng ta không 
nên bực mình khi thấy trong đình có những tác phẩm mỹ thuật 
hoặc những chỉ tiết cỗ kính xen lẫn với những chỉ tiết theo Hoa, 
Nhật, Khmer, thậm chí cả Tây nữa. Chú ý ở Nam Bộ khi xây 
dựng thường dựa vào các mạnh thường quân và dựa vào Ban 
khánh tiết chớ không ụp trên đầu đám dân đen. Có nhiều đại 
phú gia như bà Lê Thị Ngỡi, đại điền chủ ở Ba Tri (Bến Tre) đã 
xuất tiền ra trùng tu đến trên 200 đình, chùa, miếu, võ... Bà có 
một nhóm thợ chạm gỗ, thợ hồ và thợ mộc, lãnh lương của bà 
hết năm này đến năm khác để thực hiện ý định của bà. Có làng 
tự qui định mỗi hương chức trong một nhiệm kỳ phải hiến cúng 
vào đình một lễ vật kỷ niệm. Thế nên đình Phú LỄ (Ba Trị), 
đình Bình Hòa (Giêng Trôm), đình Long Thanh (Vĩnh Long) có 
mấy chục bao lam, mấy chục hoành phi, câu đổi; đình Tân Qui 
Đông (Sa Đáéc) có hàng trăn bộ lư đồng. Chỉ riêng số lượng vàng 
lá thiếp vào các tác phẩm chạm trổ này ngày nay chúng ta cũng 
không ước lượng được. 


Theo người từng trải thì ở Nam Bộ có ba ngôi đình đẹp nhất 
là: đình Phú Cường (đình Bà Lụa) ở Thủ Dầu Một, đình Äỹÿ Trà 
(Cao Lãnh) và đình Tân Hưựu (Sa Đéc). Đình Bà Laa đã được 
chánh quyên thực dân Pháp lấy mô hình thu gọn lại đem triển 
lăm tại hội chợ các thuộc địa ở Paris, rồi sau đó dùng làm đền 
thờ những người Việt bị bắt đi lính tham gia Đại chiến thế giới 
thứ nhất và hy sinh bên ấy. Đình Mỹ Trà cũng đô sộ. Đặc biệt 
bốn cây cột chạm rồng và bát tiên khéo léo vô song được nhà 
chụp hình Nandal lấy ảnh làm bưu ảnh giới thiệu khắp nơi. Còn 
đình Tân Hựu qui mô cũng to lớn nên tục ngữ địa phương có câu 
“ngồi chình ình như cột đình Tân Hụu”. 
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Sau Cách Mạng Tháng Tám 1945, sợ thực dân Pháp trở lại có 
chồ trú quân, tình nguyện tiêu thố kháng chiến. Đồng thời có nơi 
đã đánh đồng đình miếu với phong kiến nên phá hủy không 
nương tay. Chiến tranh bùng nổ, dân cư truyền thống xáo trộn trở 
lại tình trạng như 80 năm trước, nhưng khốc liệt bội phần. Sau 
chín năm, ở Nam bộ có hàng ngàn ngôi đình bị phá hủy, vùng ven 
thành thị, thị trấn, hầu hết đình miếu không còn sắc thản. Những 

ˆ ngôi đình được đánh giá nhất nhì Nam Bộ như đình Phú Cường 
(Thủ Dâu Một), đình Mỹ Trà (Cao Lãnh), đình Tân Hựu (Sa Đéc) 
đều bị phá hủy. Sau năm 1945 đình miếu, lề hội lại được khôi 
phục. Nhưng rồi chiến tranh lại... Thế nên trong dân gian có phản 
ứng khá mạnh. Hầu hết các Hội chánh, Hội hương (tô chức theo 
lối cũ) đêu biến thành Bưn khánh tiết, Hội quí tế (tố chức theo lối 
mới). Nội dung thờ tự cũng canh cải. Anh hùng dân tộc, các danh 
nhân có công với địa phương được mạnh dạn đưa vào đình. LỄ hội 
được khôi phục, các hù tục xung quanh lễ hội đều được cắt bỏ. 
Khuyết điểm là nhiều nơi vì muốn khỏi bị người ngoài chê bai, đã 
mạnh dạn cắt bỏ những hủ tục thờ cúng dân gian, nhiều lúc vô 
tình xóa bỏ những truyền thống lưu truyền hàng mấy thế kỷ và 
một điều không khắc phục được là suốt giai đoạn này hấu như 
đình miếu không được xây dựng trùng tu. Nếu so với các tôn giáo 
thì có phần thua kém. Chiến tranh tiếp diễn, các sinh hoạt đình, 
miếu lễ hội hầu như bị tê liệt. 

Sau 1975, có nơi cấm đoán lễ hội, có nơi đóng cửa chiếm 
dụng để cải tạo thành cơ sở công ích, lấy mặt bằng làm cơ sở, 
sản xuất kinh doanh, kho thương nghiệp, kho thuốc trừ sâu, kho 
phân hóa học. Biết bao ngôi đình đẹp còn sót lại bị xuống cấp 
trằm trọng. Những việc làm này xuất phát từ quan niệm phổ 
biến là đánh đồng các tập tạc tín ngưỡng với mê tín. Có nơi cho 
đình là tàn dư phong kiến, cân xóa bỏ triệt để. Đông thời ở một 
số căn cứ kháng chiến vì bom đạn ác liệt nên đình miếu hư sập 
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nặng, nhưng sau 1975 không được phép trùng tu, tái thiết. 
Trong những năm gần đây nhà nước đã chủ trương bảo vệ khôi 
phục truyền thống văn hóa dân tộc, tình trạng có khác hơn 
trước. 

Chỉ có các đình ở vùng Thành Phố hiện nay có đủ điều kiện 
trùng tu xây đựng, nhưng mặt bằng chật hẹp do phong trào đô 
thị hóa. Một số đình chỉ còn là ngôi miếu con. Một số nơi phải 
đựa thân Thành Hoàng lên lâu, mặt bằng bên dưới có thể cho 
- thuê để lấy tiền lo việc nhang khói, thay vì dùng ruộng tự điển 
như thời trước. Đa số các đình đều có khuynh hướng trùng tà 
theo lối mới với tường gạch, mái ngói Tây, nến lót gạch hoa. Bên 
trong trang trí giản đơn, không hương án, không hoành phi cầu 
đối. Nhiễu nơi không hiểu ý nghĩa, lạm dụng đồ tự khí hoặc sử 
dụng không đúng nơi đúng chỗ nên trở thành 1ố bịch. Có nơi tài 
chánh không được đổi dào, trùng tu tỉng phần từng mảng nên 
ngôi đình có vẻ tạm bợ. Thời buổi này thợ thủ công và công 
trình xây dựng theo truyền thống quả là hiếm hoi. Một số nơi 
lạm dụng tô về loè loẹt theo thị hiếu tâm thường, không tiếc lớp 
sơn mài và lớp vàng lá ở bên trong. Điều đáng tiếc là hiện nay 
cũng còn những vị mạnh thường quân đám bỏ ra một vài trăm 
triệu để trùng tu ngôi đình làng mình. Nhưng rất tiết những 
đồng tiền ấy đã phá hủy cả ngôi đình cổ kính đáng xếp hạng di 
tích vì một lý do đơn giản là vị mạnh thường quân ấy tự làm 
công trình sư, hoàn tban không nghe ý kiến của ai. Do đó ngôi 
đình làng đã biến thành ngôi nhà của một Hương chức hội tế 
thời trước. 

Ở nông thôn còn hiện tượng khó khăn nữa là do việc thời 
chiến tranh chia cắt, sáp nhập một sỡ xóm ấp cho thích hợp với 
địa bàn chiến đấu. Sau khi hòa bình tái lập, đất nước thống nhất 
nhưng làng xóm thì không thống nhất được. Có khi dân làng ở 
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một nơi, đình làng ở một nơi khác thì làm sao tổ chức lễ hội 
được ? Tương tự, một số đình trước kia phải theo đân dẫn ra 
ngoài ven tránh bơm đạn. Sau 1975, dân làng trở về khai hoang 
phục hóa nhưng đình thân chưa đủ điều kiện trở về nơi cũ cũng 
gặp nhiều khó khăn. 

Nói tóm lại, đình làng hiện nay là một cơ sở văn hóatín 
ngưỡng nằm chơi vơi bên ngoài thiết chế văn hóa mới của làng 
xã, vai trò và vị trí của nó trong cơ cấu văn hóa còn chưa được 
xác định . Có nơi, đình tôn tại như vật chứng lịch sử của làng xã, 
lễ hội đình được duy trì để thể hiện cái phong hóa truyền thống 
của làng và làm cho dân làng an tâm làm ăn sinh sống. Nội 
dung lễ hội đình cẩn bổ sung những gì, vai trò và chức năng của 
đình trong đời sống văn hóa đương đại của làng xã ra sao? Đó là 
những câu hỏi chưa tìm được giải đáp thỏa đáng. 
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CHƯƠNG BA 
CÁC ĐỐI TƯỢNG THỜ TỰ Ở ĐÌNH NAM BỘ 


Đình Nam Bộ, kể cả tập hợp đàn, miễu trong khuôn viên 
của nó, có khi thờ đến ba mươi, bốn mươi vị thẳn-nguài đối tượng 
thờ chính thức là thân Thành Hoàng. Tính chất “phối tự" này 
cũng thể hiện trong danh mục các thần linh được cung thỉnh 
“đồng lai cộng hưởng” trong văn tế cúng đình vào dịp lễ tế Kỳ 
Yên. Một cách tổng quát, tập hợp các đối tượng thờ tự này hội 
nhập vào đình do nhiều tác nhân lịch sử văn hóa khác nhau: các 
thân linh gốc từ Trung-Bắc do các lưu dân Thuận Quảng mang 
vào đây thời khai hoang, các thần linh gốc Chăm đã hội nhập 
vào hệ thống thắn linh Việt ở Trung Bộ, các thần linh của người 

. Hoa, người Khmer được tích hợp vào đình qua quá trình giao lưu 
ở vùng đất mới và chiếm một phần nữa là các thân linh gốc ở 
miễn Bắc, các anh hùng dân tộc, các danh nhân lịch sử, các 
nhân vật lịch sử địá phương được dân chúng tôn làm thần trong 
thời cận đại... Nói chung, sự hình thành một cơ cấu thần linh 
như hiện nay Ìà một quá trình thay đổi liên tục gắn với số phận 
thăng trầm của lịch sử trên dưới 300 năm qua. 
I 
TẬP HỌP CÁC THÂN LINH THỜI KHAI HOANG 

Trước khi sắc phơng, đình Nam Bộ thờ từ một đến ba vị 
thân, cá biệt là năm bảy vị gồm thần Thành Hoàng và phúc 
thần. Đa số là thân vùng Ngũ Quảng , một số là những thần gốc 
Chăm, gốc Hoa và có những thần ở tận rpiên Bắc được các thế 
hệ trước đưa vào Đàng Trong, rồi từ đó được đưa vào Nam. Đặc 
biệt vì đám lưu dân từ miền Trung vào Nam phần lớn theo 
đường biển nên nhiều đình thờ các vị thân bảo hộ người đi biển, 
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được lưu dân xem như thần Thành Hoàng - thần bảo hộ dân cư 
sống ở một khu vực đất đai: thôn, làng... 


Những vị thần này hiện nay không có sắc phong. Nhưng 
chúng ta thấy mỹ ứ/ và “hèm” tương đối thống nhất. Điều này 
chứng tỏ có một. khuôn mẫu nào đó chứ không phải hoàn toàn do 
dân phong theo tâm thức dân gian. 

Một số nhà nghiên cứu cho rằng thời chúa Nguyễn, kể cả 
thời Gia Long có một số đình Nam Bộ có sắc phong. Bằng 
chứng có nhiều bài vị thờ £ước hiệu và mỹ tự có chữ “sắc”. Nhưng 
đến đời Thiệu Trị và Tự Đức cấp sắc mới, thu hồi sắc cũ, trong 
dân gian thường có lời truyền khẩu là làng mình đã mất. bớt một. 
đạo sắc, chỉ còn hai hoặc ba, bốn đạo. Phải Ð HÀNG đây là ký ức về 
đợt thu hồi sắc thân này? 


Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng các triều Minh Mạng, 
Thiệu Trị và Tự Đức đều tôn trọng các triều đại trước nên không 
có chuyện thu hồi sắc phong. Xưa kia, khi lưu dân xây dựng đình 
làng thì họ tự chọn các vị phúc thân hay thần Thành Hoàng để 
thờ. Việc chọn lựa này tùy theo truyền thống lịch sử-văn hóa của 
cộng đồng cư dân của địa phương đó. Những vị thần được thờ tại 
đình sau này đều chịu sự kiểm tra, nên một số đình có tục viết 
danh hiệu tất cả các vị thần rnà mình tôn thờ vào một. tờ giấy 
cuốn lại bỏ vào hòm như hòm sắc. Những tờ giấy này gọi là “tờ 
hàm ân” hay “lòng linh” để khi viết văn tế đời sau phải căn cứ 
vào đây khỏi sai lạc và thiếu sót. Sở dĩ có việc mỹ # các đình 
tương đối giống nhau vì việc thờ phượng thường xuyên được quan 
lại cấp trên kiểm tra và hương chức địa phương cũng phải dựa 
vào “tự điển” ®7 của triều đình. 


3” Tự điển: sách ghí các vị thần linh được triều đình cho phép thờ cúng. 
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Đình An Hội (Gò Vấp) còn giữ một tư liệu quí là bản hừz: ân 
viết trên giấy vào năm Nhâm Ngọ (1822) trước khi nhà Nguyễn 
cấp sắc thần Thành Hoàng và phúc thần cho địa phương. Theo 
vàn bản này thì đình An Hội thờ: Điện Sơn Thành Hoàng Đại 
Vương, Ma Khẩn Thành Hoàng Đại Vương và Văn Khánh 
Thành Hoàng Đại Vương (bên cạnh đó còn các vị thân linh của 
tín ngưỡng dân gian); đình Phú Lạc (Bình Chánh) còn một bản 
hừm n do Hương lễ Trương Ngọc Minh sao lục vào năm Qui 
Mùi (1883) bản này tuy muộn, nhưng thần hiệu Thống suất 
Nguyễn Hữu Cảnh, Bắc Quân Đô đốc Bùi Tú Hán, Tham tướng 
Lương Văn Chánh, Phụ Quốc Đô Đốc Trên Thắng Tòi, Chánh 
thống Nguyễn Cửu Vân, Thân Cao Cúc, Thiên Y Ano, Sơn Thân, 
Thủy Thần... đều ghì theo rỹ tự của Minh Mạng phong tặng 
khoảng 1820-1830, chỉ trừ thần hiệu Bổn Cảnh Thành Hoàng xã 
Phú Lạc là theo sắc thần cấp ngày 29-11 Tự Đức V (8-1-1853). 
Văn bản này cũng là văn bản cổ. 

Chỉ có một số đình xưa kia có điều kiện mới chuyển các ¿hẳn 
hiệu trong bản hàm ôn thành bài uị còn đa số chỉ còn nhớ qua 
văn tế, có kèm theo tục “hèm”. Một số nơi giữ bản lưu văn tế rất 
kỹ, một số nơi quan niệm sai lắm rằng chỉ giữ sắc phong, không 
giữ văn tế thì kể như mất truyền thống. 


Như trên chúng ta biết. giai đoạn đầu ở Nam Bộ phúc thần 
và thần Bổn Cảnh Thành Hoàng đã lẫn lộn phức tạp, có thể đó 
là một nhiên thần biểu tượng khí thiêng sông núi, có thể là một 
vị nhân thần gốc Việt, gốc Hoa, gốc Chăm... Đa số phong tặng 
cách đây quá lâu và mang dấu ấn gạch nối giữa miền Trung - 
miền Nam nên ngày nay không còn sự tích đầy đủ. 
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1- Phúc thần boặc thần Thành Hoàng là nhiên thần 
thường là: 

1.1 Thiên hạ Đô Đại Thành Hoàng chỉ thân: 

Nhiều đình ở Nam Bộ thờ Thiên hạ Đô Đại Thành Hoàng, 
gọi tắt là Đô Thành Hoàng, làm Thành Hoàng của làng mình. 
Nếu thờ ba vị thần Thành Hoàng (tam vị Thành Hoàng chỉ 
thân) thì Độ Thành Hoàng là thần chính vị. Nếu thờ cả phúc 
thân lẫn Thành Hoàng thì Đô Đại Thành Hoàng đứng đâu. 

Đô Thành Hoàng là thần Thành Hoàng kinh đô, vào thế kỷ 
17-18, “kính đô thiên hạ” phải hiểu là Thăng Long và Huế chỉ là 
thủ phủ chúa Nguyễn. Tuỳ theo thời đại, thần Thành Hoàng 
Thăng Long có nhiều biến đổi khác nhau. 

Một sự tích ngài là Tô lịch, gốc là một Hiếu Liêm (Cử 
Nhân) thời thuộc Tấn. Ông có đức độ lớn, hay giúp đỡ dân nghèo 
nên khi mất được dân làng lấy tên đặt và tôn làm Thành Hoàng 
làng sở tại. Thời thuộc Đường, lúc Cao Biển đắp thành Đại La, 
nghe nói sự lnh dị nên dâng tôn hiệu là Đô Phú Thành Hoàng 
- Thân Quân. Theo Việt điện u lính, thời Lý Trần, ông được 
phong Bảo Quốc Hiển Lính Định Bang Quốc Đô Thăng Long 
Thành Hoàng Đại Vương. 


Một vị Đö Thành Hoàng Thăng Long khác là ong Đỗ 
Vượng Khi. Lúc Cao Biển đắp thành Đại La, vượng khí đất Long 
Đỗ (cuốc đất bung rồng theo quan niệra phong thủy) hóa thành 
một dị nhân bao quanh mây ngũ sắc. Cao Biển lấy sắt làm bùa 
trấn yếm định cắt đứt mạch phong thủy. Nhưng bất ngờ đêm 
sau đó sấm sét đánh bật đô trấn yểm. Cao Biển hoảng sợ bỏ về 
nước. Người ta cho linh dị lập đền thờ. 
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Sau Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Đại La thì thân hiện ra 
con ngựa trắng, vua theo dấu chân ngựa đắp thành mới, lấy tên 
là Thăng Long. Vua Lý đã phong thắn Bạch Mã làm Thành 
Hoàng Thăng Long, mỹ tự là Minh Hạnh Đại Vương 

Danh hiệu Đô Đại Thành Hoàng thường gặp là: 

* Sung tước lộc Thiên hạ Đô Đại Thành Hoàng Đại Vương 
theo sau có Tả Đông Chính uà Hữu Dực Thánh Thành Hoàng 
Đại Vương (như đình Phú Long-Cai Lậy) 'Tập họp thắn linh này 
mang dấu ấn nhà Lý rõ nét. 

* Thiên hạ Đô Thành Hoàng Đại Vương, theo sau có Văn 
Khánh Quân Thành Hoàng Đại Vương (có lẽ là Văn Khánh Hầu 
và Sơn Yết quân Thành hoàng Đai Vương ( Đình Điều Hòa, Mỹ 
Tho). Tập họp này mang màu sắc Chàm Việt xuất phát từ miễn 
Trung. - 

Cá biệt có nơi như Quới Sơn (Bến Tre) cũng thờ Đô Đại 
Thành Hoàng ở chính vị nhưng lại xác định danh hiệu là Cøo 
Các Quảng Hựu Đại Vương; còn ở đình Trà Tân (Cai Lậy) xác 
định Thiên Hạ Đô Đại Thành Hoàng là Kỷ Tín Đại Vương. 


Thời Nguyễn, Đô Đại Thành Hoàng là thản Thành Hoàng 
kinh đô Huế, được nhà Nguyễn phong Thượng đẳng thần. Làng 
Mỹ Quý Tây (Cai Lậy) một làng tách từ làng Mỹ Quý vào 
khoảng cuối đời Gia Long;đình làng Mỹ Quý Tây cũng thờ Đô 
Thành Hoàng nhưng phải hiểu theo ý này 

1.2 Cao Các Đại uương tôn thân 

Cao Các Đại oương (ờ miền Bắc có hiệu là Cao Sơn Đại 

uương *° là thân Núi, tức thần Sơn Tính (Tân Viên) trong thần 


3* Xem Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ, sảd 
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thoại cổ. Theo quan niệm của nhân dân ta mỗi vùng có một ngọn 
núi cao nhất thì vị thần Núi ấy cai quản vùng đất ấy. Vì thế 
danh hiệu thẩn Cao Các có chữ Bồn Xứ (xứ này), khác danh 
hiệu thân Thành Hoàng có chữ “Bổn Cảnh” (cảnh này). - 

Vùng đồng bằng Mỹ Tho - Bến Tre có nhiều làng có chữ 
“sơn” (núi) mặc dù trong bản thổ hoàn toàn không có ngọn nuí 
nào, thậm chí không một gò cao. Đặc biệt là những làng này 
thường thờ Cao Các Đại Vương . Theo Nguyễn Duy Hinh, trong 
quyến Tín ngưỡng Thành Hoàng Việt Nam thì Cao Các Đại 
Vương chủ yếu gắn bó với cư dân Thanh Nghệ. Khi họ di cư vào 
phía Nam theo Nguyễn Hoàng thì thần Cao Các cũng vào Đàng 
Trong. Nhiều tài liệu cho thấy chỉ trong vùng Thanh Hóa có 
làng thờ Cao Sơn Đại Vương. Tài liệu chính thức của nhà 
Nguyễn là Khâm Định Đại Nam Hội Điển sự iô cũng xác nhận 
Cao Các và Cao Các Đại Vương chỉ là một thần hiệu ”%, Thanh 
Hóa liền với Ba Vì, có thể tín ngưỡng thờ thần Cao Sơn (hay 
Cao Các) tức thản Núi Tân Viên có thể trực tiếp vào Thanh Hóa- 
Nghệ An và được tôn, thờ phổ biến hơn ở vùng ngoài. Nhưng ở 
miền Trung và miền Nam chỉ thấy thờ danh hiệu thân Cao Các, 
không thấy thờ danh hiệu thân Cao Sơn .Mỹ tự thân Cao Các 
được thờ ở miễn Nam có nhiễu dạng khác nhau. Đó là do nguồn 
gốc các đợt di dân đầu tiên. Có trường hợp như miếu Hải Thần 
Cân Giờ vừa thờ Cơøo Các Quảng Độ Đại Vương chỉ thân, vừa thờ 
Cao Các Quảng Huệ Đại Vương chỉ thân. Chúng ta hiểu ngôi 
miếu này đã tích hợp nhiều đồng tín ngưỡng chảy vào. 


3$* Theo Bảng khai thần tích tỉnh Nga Đmùi do Cừ nhân Hoàng Thúc Lang sao 
(Dẫn theo Nguyễn Duy Hinh: Tín ngưng Thành hoàng Việt Nam!. Trong câ 
nước có 2017 nơi thờ thần Cao Sơn (1771 nơi có sắc phong, 224 nơi chưa có sắc 
phong); có 1515 nơi thờ thản Cao Các (1248 nơi có sắc phong); có 3ðã nơi thờ 
thân Cao Sơn - Cao Các (322 nơi có sắc phong). 
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Mỹ tự thần Cao Các thường gặp: 


1. Bổn xứ Cao Cúc tôn thân 

(Đình Phú Sơn - Cai Lậy) 

2. Bổn xứ Cao Các Đại Vương tôn thân 

(Đình Kim Sơn - Rạch Gâm - Mỹ Tho; Đình Tứ Xuân 
- Quận 8 - Chợ Lớn) 

3. Cao Các Quảng Độ Đại Vương chỉ thân ! 

(Đình Bình Hòa - Gia Định; Đình An Hội - Thị xã 

Bến Tre; Đình Xuân Sơn - Mỹ Hạnh Tây - Cai Lậy và 

miếu Hải Thần Cân Giờ) . 

4. Cao Các Mục Tĩnh Thành Hoàng Đại Vương 

(Đình Giao Long - Bến Tre) 

8. Bổn xứ Thành Hoùng Cuo Các Đại Vương chỉ thân 

(Đình Mỹ Hưng - Cái Bè) 

6. Cao Các Gia Ứng Mục Hoàng Đại Vương chỉ thân 

(Đình Trà Tân - Cai Lậy) 

7. Cao Các Quảng Huệ Đại Vương chỉ thân 

(Miếu Hải Thần Cần Giờ) 

8. Cao Các Phổ Độ Đại Vương chỉ thân 

(Đình Hòa Sơn - Cai Lậy) 

9. Cao Các Quảng Hựu Đô Đại Thành Hoàng Đại 

Vương (tức thân Núi ở kinh đô) 

(Đình Quới Sơn - Bến Tre) 


Thần Cao Các được Minh Mạng phong Thượng Đẳng 
Thần “' 


*' Điện Long Châu tức điện Voi Ré (Huế!, nơi thờ các thần bảo hộ nghề huấn 
luyện voi và các voi chiến tử trận cũng thờ Cao các Quảng Độ Đại Vương Phước 
Đức chỉ tôn thân. 
1t xem Khâm: Đụu: Đại nam hội điển sự lệ, sảd 
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1.3 Điện Sơn Thành Hoàng Đại Vương 
Thần Núi ở Điện Bàn (Quảng Nam) được lưu dân đem vào 
thờ. Danh hiệu thường gặp là “Điện Sơn Thành Hoàng Đại 
Vương”. 


Điện Sm Thành Hoàng Đại Vương tôn thần thường được thờ 
ở chính vị; hai bên tìng tự là Ma Khẩn Thành Hoàng Đại Vương 
(có le là một. vị thần gốc Chăm) và Văn Khánh Thành Hoàng Đại 
Vương (Văn Khánh Hầu, một vị thần Việt) (Đình An Hội - Gò Vấp 
,đình Giao Long - Bến Tre,đình Phú Tân - Châu Đốc) 


1.4 Bạch Hạc Đại Vương 
Thần sông Bạch Hạc ở Vĩnh Tường (Phú Thọ) được lưu dân 
đem vào thờ ở đên Mỹ Quý và Mỹ Qưí Đông (nay là Nhị Quí - 
Cai Lậy). Một số nơi khác cũng thờ Bạch Hạc Đại Vương, danh 
hiệu ghi đây đủ là Bạch Hạc Vĩnh Tường Đại Vương. 


Theo Việt điện u lính và Lĩnh nam trích quái thì vào đời 
Thuộc Đường có Lý Thường Minh làm Đô Đốc Phong Châu, ông 
thấy tại ngã ba Bạch Hạc (nơi giao hội sông Thao và sông Lô rót 
vào sông Đại Hoàng) phong cảnh đẹp quyến rũ nên đựng một 
điện thờ Tam Thanh (Đạo giáo). Ông định đắp tượng thân hộ 
quán nhưng chưa rõ thần nào. Đêm ấy ông nằm mộng thấy vị 
thần xưng là Thổ Lệnh, một vị thân xưng Thạch Khanh. Hai vị 
thân thi đua nhảy qua sông, Thần Thổ Lệnh thắng chàng đá 
Thạch Khanh nên Lý Thường Minh tôn làm phúc thản xã Bạch 
Hạc. Đời Lý Trần, Bạch Hạc Đại Vương được phong Trưng Dực 
Vũ Phụ Ủy Lính Vương. 


Vùng Sơn Tây, Phúc Yên, Hải Dương cũng có nhiễu nơi thờ 
Bạch Hạc Đại Vương. Truyền thuyết nói thân hóa đá bay đến 
nên đồng bào địa phương lập miếu thờ. Theo một số nhà nghiên 
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Ù 

cứu “° thì vào thời Lý có một số người hoàng tộc từ Bắc Ninh lên 
Phú Thọ lập nghiệp theo linh Lý Chiêu Hoàng. Khi nhà Trần 
thay thế nhà Lý thì những người họ Lý này liên lụy nên đổi ra 
họ Nguyễn Đức. Ông Nguyễn Đức Chiêm, người lập thôn Mỹ Quí 
khoảng giữa thế kỷ 18, được tôn “Tiên Hiển" phải chăng là đồng 
dõi họ Lý này, Còn chuyện thân hóa đá bay đến nơi khác là 
mình chứng họ Lý (túc Nguyễn Đức) đã có sự thiên Gứ từ Phú 
Thọ ra vùng ven biển, rồi từ đó từ từ vào Nam định cư. 

2 Phúc thần hoặc thân Thành Hoàng là gốc nhân thấn 
được người Việt đưa từ vùng ngoài vào thờ ở đình Nam bộ cớ 

3.1 Hồng Thánh Đại Vương 

Đình Bình Đông (nay thuộc quận 8, TPHCM) thờ Hồng 
Thánh Đại Vương tức Phạm Cự Lượng. Hiện nay kỳ yên đình 
Bình Đông là lễ hội thu hút nhiều khách hành bương nhất. nhì 
thành phố. Theo Việt điện u linh và Lĩnh nam trích quái thì ông 
là người thôn Ngự Sử, huyện Thọ Xương (nay thuộc Hà Nội). 
Ông nội ông là Phạm Chiêm làm Châu Mục đất Vũ An có công 
giúp Ngô Quyền được phong Đông Giáp Tướng Quân, cha là 
Phạm Man giúp Nam Tến Vương Ngô Xương Văn, làm Thơm 
Chính Đô Hộ, anh là Phạm Dột giúp Định Tiên Hoàng và Lê 
Đại Hành Có nhiều công lao. 

Phạm Cự Lượng là công thần triểu Định, sau giúp Lê Đại 
Hành, có công đánh Chiêm Thành, được phong Thái úy. Ba đời 
trong gia đình đều được tiếng khen. Sinh tiền Phạm Cự Lượng 
tnh tình ngay thẳng, tương truyền sau kbi mất được Ngợc 

Hoàng bổ làm Nam Đài Trung Tuy Lục, coi việc ngục tụng trong 
—____—__—_—— 
Dãn theo lời anh Nguyễn ĐŒc Thìn (ức Lý Hiếu Nghĩa, giáo viên sĩ d9 
go Anh ng le ng Hiện trợ nh h hong tệ Đi tới Ủ Lý Bát 
Đế (Hà Bắc) 
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dân gian. Đời Lý Trản phong làm iiồng Thónh Tứ Trị Đại 
Vương. Đền thờ chính ở huyện Thọ Xương nay thuộc Hà Nội. 
Hồng Thánh Đại Vương cũng là mỹ tự Nam Hải Long Vương của 
người Minh Hương (Nam bộ). 


92 Đông Chinh Vương uờ Dực Thánh Vương 
Đông Chinh và Dực Thánh là tên hai đạo quân thời phong 
kiến. Đông Chỉnh Vương và Dực Thánh Vương là hai hoàng tử 
của Lý Thái Tổ .Danh hiệu Đông Chinh Vương và Dực Thánh 
Vương được thờ ở đình Nam bộ có hai dạng. 


+ Tả Đông Chỉnh Thành Hoàng Đại Vương Hữu Dực 
Thánh Thành Hoàng Đại Vương. (Đình Phú Long - Cai lậy, 
đình Tân Hiệp - Bến Tranh; đình Hòa Lộc - Cái Bè; đình Tân 
An - Cân Thơ, nay chuyển về phối tự ở đình Thới Bình) 

+ Tả Hữu Đông Chỉnh Dực Thánh Thành Hoàng Đại Vương 
(Đình Hội Sơn - Cai Lậy) 

# Hoặc do bài vƒ thờ bị mối mọt nên danh hiệu phai nhạt chỉ 
còn là: Hữu Đông Chỉnh Dực Thánh Thùnh Hoàng Đợi Vương 
(Đình Hạnh Thông và Hạnh Thông Tây - Gò Vấp). 


Lý Thái Tổ mất năm 1026, quan tài còn quàn trong cung. 
Thái Tử Phật Mã mới lên ngồi thì anh em tranh giành ngôi vua. 
Vụ Đức Vương, Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương kéo quân 
bao vây kinh thành phản đối. Vị vua mới sai Lê Phụng Hiểu dẫn 
quân ra ngăn chặn, chém chết Vũ Đức Vương. Do đó anh em mới 
hòa thuận trở lại. 

Sau Lý Thái Tông hàng năm bắt bá quan văn võ hoàng thân 
quốc thích phải họp tại đền Đồng Cổ thê tận trung tận hiếu. 
Riêng đối với hai người em, Lý Thái Tông tuy giải hòa nhưng 
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vẫn cờn nghỉ ky, bắt đày vào trong với danh nghĩa cắt đất phân 
phong. 


Đối với đồng bào miễn Nam, Đông Chỉnh Vương và Dực 
Thánh Vương là hai ông tổ khai hoang. Nhưng đối với các triều 
đại phong kiến thì hai ông hoàng này là người bất trung bất 
hiếu. Theo Đợi Nam thực lục, năm 1854, khi bàn đến việc phong 
tặng bách thân thì Tự Đức cho rằng Đông Chính Vương và Dực 
Thánh Vương là hai vị thân “không có đạo lý”, không cho dự vào 
ân điển. 


Những nơi thờ Đông Chỉnh vương và Dực Thánh vương (trực 
tiếp dưa từ miền Trung vào) thì lễ Kỳy yên không được hát bội. 
Không hát bội, không xây châu có nghĩa là lén lút thờ cúng, có 
nghĩa là thần không được triều đình nhìn nhận. Hơn nữa, hát 
bội thường đề cao “trung hiếu” là điều mà các thần này không 
muốn nhắc đến. Dân làng hay bịa những chuyện hiển linh để 
bảo lưu tục lệ như nếu hát bội sẽ gặp tai nạn, nội bộ bất hòa. 


Ở Nam Bộ, uy linh Đông Chinh vương và Dực Thánh vương 
khá mạnh me. Troủg vùng có đền thờ hai vị này thì các đình lân 
cận đều phối tự (mặc dù vẫn tổ chức hát bội cúng thần của đình 
mình) hoặc tuy không thờ Đông Chính vương và Dực Thánh 
vương nhưng lại cho rằng thần của đình mình cũng có hèm là 
không chuộng hát bội-không tổ chức hát châu cúng thần ở đình 
mình. 

Tại Bắc Ninh (như ở xã Trung Ninh huyện Long Tài, các xã 
Ngọc Triện và Phương Triện, huyện Gia Bình, quê hương nhà 
Lý cũng thờ Đông Chímh vương và Dực Thánh vương. Nhưng 
danh hiệu bị sửa đổi là Tả Đông Chỉnh Thượng Đẳng Đại Vương 
và Hữu Táy Chỉnh Thượng Đảng Đại Vương. Chúng ta hiểu lý 
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do sự sửa đổi này là cố ý tránh né sự kiểm tra của các triều đại 
phong kiến. 

Ở miền Nam cũng có một số nơi đưa ra đị bản, thờ bốn vị 
Tả Đông Chỉnh Thành Hoàng Đại Vương, Hữu Đông Chỉnh 
Thành Hoàng Đại Vương; Tả Dực Thánh Thành Hoàng Đại 
Vương, Hữu Dực Thánh Thành Hoàng Đại Vương. Nguyên do 
các dị bản này cũng có thể như các trường hợp trên, cũng có thể 
do lựu dân thiên cư xáo trộn và như vậy tất nhiên tục lệ hèm 
này không được tuân thủ nghiêm nhặt. : 

Thời Pháp thuộc, các chuẩn tắc của nghỉ thức tế lễ ở đình 
làng có phần co giãn tùy thuộc điều kiện thực tế và nhân tâm 
của từng làng. Một số người muốn lễ Kỳ yên phải có hát xướng 
linh đình để thu hút khách hành hương. Trái lại cũng có một số 
người chủ trương bảo lưu lệ cổ một cách triệt để. Do đó các ban 
tổ chức lễ hội thường tìm cách tránh né. Thí dụ như đình Phú 
Luông khi Kỳ yên thì tổ chức hát trước miễu Quan Đế. Đình Hội 
Sơn (gồm có miếu thờ Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương và 
đình thờ Đại Càn Thánh Nương Nương nằm bên cạnh nhau nên 
gọi là Đình Đôi.) khi Rỳ yên thì tổ chức hát ở trước đình, cố tình 
né trước mặt ngôi miếu ở cách đó không xa. Những suất. hát này 
không mang tính nghỉ lễ, tất nhiên khỏi thực hành nghị thức 
Xây châu Đại bội. 

Đến nay, tuy đa số các trường hợp đều không lý giải được 
gốc tích của “hèm” kiêng hát bội của hai vị thần này, nhưng tập 
tục kiêng ky đã thành nếp nên nhiễu đình ở Nam Bộ nhất quyết 
là vị thần của đình làng mình không thích hát bội, nếu bất. tuân 
thì nội bộ bất hòa, thôn làng bất an nên phải giữ lệ cổ. 

9.3 Mai Thành Hoàng Đại Vương: là thần Thành Hoàng 
chính của làng Phú Sơn (Cai Lậy). Tùng tự có Maha Cần Thành 
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Hoàng Đại Vương và Văn Khánh Hầu Thành Hoàng Đại Vương: 
Bài vị ghi Sắc Phú Sơn Chính Trực Bổn Xứ Quản Giới Mai 
Thành Hoàng Đại Vương Chỉ Thân. 


Theo Ô châu cận lục của Dương Văn An viết năm 1535 (đời 
Mạc) thĩ Mai Thành Hoàng Đại Vương là Mai Văn An, xuất 
thân là lính Vũ Lâm đánh Chiêm Thành tử trận, nổi tiếng anh 
linh nên nhân dân lập đẻn thờ tại xã Thủy Lan, huyện Lệ Thủy 
(Quảng Trị) 

l 2.4 Văn Khánh Hàu Thành Hoàng Đại Vương là thần 
Thành Hoàng bên hữu của đình Phú Sơn (Cai Lậy) và Điều Hòa 
(Mỹ Tho) v.v... . 

Bài vị thờ tại đình Phú Sơn ghi: “Hữu uị Triêm Lộ Dực 
Thánh Văn Khánh Hâảu Thành Hoàng Đại Vương chỉ 


_ Thần” 


Bài vị thờ từ đình Điều Hòa ghi: “Vữn Khánh Quán . 
Thùnh Hoàng Đạit.,Vương” 


Văn tế đình An Hội (Gò Vấp), đình Giao Long (Bến Tre) 
_ đình Phú Tân (Châu Đốc) ghỉ “Van Khánh Thành Hoàng Đại 
Vương tôn thân” 


Văn Khánh Hầu thường được thờ chung với một vị thần 
Chăm (như Sơn Yết, Ma Khẩn, Ma Ha Cẩn) và một vị thân biểu 
tượng sông núi như Thiên Hạ Đô Thành Hoàng Đại Vương hoặc 
Điện Sơn Thành Hoàng Đại Vương. Do vậy, phải chăng đây là 
một công thần,L&-Nguyễn trấn giữ Quảng Nam? 

2.5 TẾng Thiên Quốc sư Đại Vương tôn thắn: 

Đây là vị Phúc thần làng Cẩm Sơn (Cai Lậy) được tòng tự 
tại đình Mỹ Hóa (Mỹ Tho), Xuân Sơn (cũng thuộc Cai Lậy), 
Phong Phú (Thủ Đức), đình Thắng Nhì (Vũng Tàu) 
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Tống Thiên Quốc sư Đại Vương tức là Quốc sư Tống Huệ 
Sinh. Theo Việt điện Ù7 linh: 1069, ông làm quân sư đánh Chiêm 
Thành. Lúc quân ta sắp vượt cửa Càn (Nghệ An) thì gặp gió 
bão, ông làm thara mưu cho vua Lý Thái Tông rước “mật tượng 
thờ của người Chăm đưa về Thăng Long tôn làm Ứng Thiên Hóa 
Dục Hậu Thổ Phu Nhân. Nhờ đó mà lòng quân hăng hái góp 
phần chiến thăng  ˆ 

Ông được tôn thần cửa Càn, trước Đại Càn Quốc Gia Nam 
Hải tứ vị Tôn Thần gần 200 năm. Thế nên khi vua Trần phong 
Đại Càn Thánh Nương Vương làm thần cửa Càn thì ông được 
tòng tự . Do đó, ở Nam bộ xưa kia khi có người chết vì nạn biển 
thì các phù thủy thường cúng Đại Càn Thánh Nương Vương và 
Tống Thiên Quốc sư Đại Vương. Việ điện u lỉnh cho biết vào 
thời đó dân gian đã tạo nhiều huyển thoại về các vị thần này ˆ 

Mỹ tự thường được thờ là Anh Hùng Đoan Hiến Mục Tuc 
Tĩnh Uyên Hiệp Tưởng Hiển Hựu Thiện Hưu Như Nhã Đoan 
Thống Thiện Trinh Diệu Ứng Huệ Châu Tống Thiên Quốc sư 
Đại Vương Tôn Thân. ˆ 


Tống Thiên Quốc sư Đại Vương Tôn Thần là một nhà sư nên 
phải cúng chay. Có nhiều chuyện ly kỳ được kế để bảo vệ tục lệ 
này. Đình Cẩm Sơn không có lễ Kỳ yên mà cứ 3 năm thì tổ chức 
lễ trai đàn theo khoa nghi Phật Giáo. Đây là trương hợp có phần 
đặc biệt. 


2.6. Đại Căn Quấc Gia Nam Hải Trứ Vị Thánh Nương 
Vương: 

Bốn vị nữ thân phù hộ người đi biến được thờ phổ biến là 
Đại Càn Nương Vương ở miền nam. Đây là vị thần biển thờ phổ 
biến vùng Mỹ Tho và ven biển. Đặc biệt có nơi như đình Thắng 
Nhì và Thắng Tam (Vũng Tàu), Tân Hương và Tịnh Hà (Mỹ 
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Tho), An Nhơn (Gò-Vấp)...bốn vị thân Đại Càn đã thay thế thân 

+fhành Hoàng bốn cảnh. Đồng bào địa phương không hề biết 
thần Thành Hoàng vì địa phương mình chỉ được sắc Đại Càn 
Quốc Gia Nam Hải, không có sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng. 


Vùng Mỹ Tho (thí dụ như thôn Điều Hoà) vừa nhận sắc Đại 
Cần Quốc Gia Nam Hải vừa nhận sắc Bốn Cảnh Thành Hoàng. 
Nhưng vì tín ngưỡng Đại Càn mạnh hơn nên các vị thần biển này 
đã lấn ông thần của đình bước sang bàn Tả Ban hoặc Hữu Ban, 

Mỹ tr thân Đại Càn thờ vào khoảng thế kỷ 18 là “Đại Cờn 
Hoàng Triệu Quốc Gia Nam Hải Diệu Ứng Hiển Hựa Mặc 
Tường Lương Nghiêm Thành Triết Phổ Minh Tên Đạt Hiệu Ân 
Ly Đức Quảng Đại Cao Minh Bác Hậu Chiêu tng Phổ Hóa Tứ 
Vị Thánh Nương Vương” Một số gia đình còn ghép thêm mỹ tự 
của nhà Nguyễn phong tặng: “Hàn Hoằng Quảng Đại Chí Đức 
Phổ Bác Hiển Hóa Trang Huy (còn đọc Trang VỤ Tư Vị Thánh 
Nương Vương Thượng Đẳng Thân”, hoặc có nơi mỹ tự lại là: 
“Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Thân Chiếu Linh Ứng Huệ Cảm 
Hoằng Uyên Thiện TẾ Minh Tín Khang Tế Hiển Đức Trang 
Tĩnh Phổ Đạt Quảng Hựu Hiệu tải Thánh Đức Huy Mục Thận 
Tình Đoan Thục Trung Ý Quang Túc Phổ Đức Tình Nhứt, Tuy 
Hòa Cung Từ Thuân Mỹ Tiết Ứng Chánh Dung Cẩm Hạnh Tuy 
Độ Hiển Hựu Mặc Tưởng Nghiêm Lương Thành Triết Phổ Minh 
Tấn Đại Hiệu Ân Lay Đức Quảng Đại Tứ Vị Thánh Nương 
Vương”. 

Bốn vị Đại Càn Thánh Nương Vương theo sách vở là Tống 
Thái Hậu họ Dương và ba công chúa. Năm 1279, quân Mông Cổ 
đuổi nhà Nam Tống tận Nhai Sơn (Quảng Đông). Thừa Tướng 
cöng vua Thiếu Đế nhảy xuống biển tự tiết, tứ vị thánh nương 
cùng tự tử theo và còn có hàng vạn quân sĩ nữa. 


6ï 


Theo truyền thuyết, xác bốn bà trôi tấp vào cửa Càn (nay 

‹ thuộc xã Phương Cân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) được 

nhân dân ta chôn cất và lập miếu thờ. Sau có một số di thần 

nhà Tống chạy sang nước ta ty nạn, gia nhập lực lượng quân sự 

giúp ta đánh Nguyên. Muốn thu phục nhân tâm, vua Trâu “gầm 

mộng” thấy thân mách bảo nên phong tặng Đại Càn Thánh 
Nương Vương. 


Tại đình Tân Hương (Tiên Giang) có câu đối nhắc lại sự tích 
ấy: “ 
Tân đình hách diệu phù Trần mộng 

g đỉnh huân cao tục Tống hôn 
(Đình mới linh thiêng phò giấc mộng vua Trần 
Đính hương nghỉ ngút nối tiếp hồn nước Tống) 


Chúng ta biết vùng Mỹ Tho năm 1679 có một số người Minh „ 
Hương, đứng đâu là Dương Ngạn Địch, đến cùng với nhân dân ta 
khai hoang lập nghiệp. Do đó nhà Nguyễn đã phong Đại Càn 
Thánh Nương Vương làm Thần Thượng Đẳng có lẽ cũng nhằm 
mục đích tranh thủ nhân tâm '° 


Theo Ô châu cận lục (viết năm 1535) thì Đại Càn Thánh - 
Nương Vương là Vương hậu vua Hùng thứ 13 và ba người con. 
Khi Vương hậu có thai sinh được một con trai thì bà thứ phi 
thuê bà mụ lén cắt bộ sình dục của đứa trẻ. Khi vua đi tuần về 
thấy con quái đị nên ban lệnh đày mẹ con Vương hậu vào vùng 
Nghệ An. Khi đến cửa Càn thì bốn người đều mất. 


*3 Thiện Hậu Thánh mẫu và Đại Còn Thánh Nương Vương đều là thân biển, 
người đời Tống. Đại Càn Thánh Nương Vương là người thuộc hoàng gia Tống lại 
nhờ ơn huệ vùa Việt Nam. Còn Thiên hậu là thứ dân nhờ ơn huệ của triểu đình 
Trung Quốc phong tặng. Tuy nhiên, mỹ tự của hai vị thần này đều có các chữ 
Hàm Hoàng Quang Đại nền dễ lâm lẫn. Phải chăng đó là sự “cố ý' của nhà 
Nguyễn ? 
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Ô châu cận lục cho biết tập tục cũ chết phác, thường đem 
những vật “bất khiết” lên cúng thần là điều “ngu muội càn dỡ”. 
Tác giả không nói những vật “bất khiết” là vật gì nhưng hẳn đó 
là tục thờ “sinh thực kh. Việc vị thái tử bị hại chắc là sự kiện 
của người đời sau bịa ra để lý giải cho tập tục tín ngưỡng cổ sơ 
này. Như thế có thể trước năm 1609, tại đây có đến thờ của 
người Chăm. Quốc Sư Lý Huệ Sinh đã bày ra việc rước một 
“thân tượng” tại đây đưa về kinh đô Thăng Long lập đến thờ và 
phong Ứng Thiên Hóa Dục Nguyên Trung Hậu Thổ Địa Kỳ 
Nguyên Quân nhắm mục đích thống quản thần linh của các 
vùng đất thuộc quyền của triều đình. 

Như thế, dầu tiên Đại Càn Thánh Nương Vương là hến hợp 
văn hóa Chăm và Việt cổ và sau năm 1279 lại nhập thêm một 
sự kiện văn hóa mới là văn hóa Hán. Một điều cần lưu ý thêm là 
tên nơi thờ vị thân này gọi là “cửa (biển) Cờn”; cờn được lý giải 
là từ vựng Mã Lai Đa đảo có nghĩa là Rắn /Thần Biển. 

Ngoài ra, ở Nam Bộ có một số nơi làm nghề sông biến như 
Bình Tây (Chợ Lỡn),/Phú Hòa, PÊú Hòa Vạn hoặc Tân An (Quận 
1, TPHCM) hay Vĩnh Thanh Vân (Rạch Giá) đã nhập Đợi Càn 
Thánh Nương Vương và Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần 
._ thành một vị Thân Biển. Bài vị thường ghi: “Đợi Còn Quốc Gia 
Nam Hải Đại Tướng Quân Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thân” Chúng 
ta biết tập tục thờ cá ông (cá voi) gốc thuộc tín ngưỡng của người 
Chàm bị Việt hóa rồi được phong làm thân Nam Hải (lãnh hải 
của người Chàm trước kia); còn Đại Càn Thánh Nương Vương 
cũng là thần Nam Hải nên dễ lẫn lộn. Đó là chuyện đời sau, và 
qua đó cũng hé thấy dường như đó là hai thần hiệu của một vị 
thần cai quản sông biển. : 

Từ Nghệ An, Đại Càn Thánh Nương Vương cũng theo các 
hải đoàn người Việt hoặc các lái buôn người Hoa đi ngược ra 
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miễn Bác. Tại đây Đai Càn Thánh Nương Vương được thờ ở 
nhiều xã vùng Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Kiến An, Hà 
Nam. Tại đây, ngoài danh hiệu chúng ta đã biết còn có danh 
biệu “Tứ Vị Hồng Nương”. Tại Nam Định, Đại Càn Thánh 
Nương Vương có khi bị biến thành “Mẫu Thoái” (Mẫu Thủy), nữ 
thần cai quản sông biển. Chúng ta biết Nam Định là cái nôi của 
tục thờ “Tứ phủ” (trong số có thủy phủ) nên hai tập tục thờ cúng 
dễ hòa nhập. Trong khi đó, tại Phú Thọ “Đức uua Tú Vị Còn 
Nương” lại được ghép với Bảo Hoa Công chúa, một nữ thân 
trong văn hóa Việt - Mường. Một số nơi lại cho Tứ Vị Đại Càn 
Tứ Vị Thánh Nương Vương là các nữ tướng của Hai Bà Trưng. 


Danh hiệu và mỹ tự Đại Càn Tứ Vị Thánh Nương vương 
thường gặp ở miễn Bắc là: 

1. Càn Hải môn, Hiển Thánh Tống Thái Hậu, Nam 
Hải Tối Linh, Tú Vì Thánh Nương Đại Vương Tôn 
Thân 
(Bến xã Quản Phương, Nam Định) : 
2_ Nam Việt, Tống Triều Quốc Mẫu Tứ Vị Hồng 
Nương Phụ Nhân 
(Xã Mạc Hạ, Huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam) 
3. Đại Càn Quốc Gia Nam Hải, Thân Chiếu Linh Ứng 
Tự Vị Thánh Nương Thượng Đẳng Thân. 
(xã Phú Kê, huyện Tiên Lắng, tỉnh Kiến An) 
4. Hoàng Triệu Quốc Gia Nam Hải, Đại Càn Đại Ảng, 
Nhất Nhị nương, Tam Tứ nương, Tử uị Thánh nương 
Đại uương 
(xã Thổ Mật, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) 
ö. Tống Hậu Phu Nhân 
(xã Thủ Điền, huyện Trực Định, tỉnh Thái Bình) 
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6. Quốc Mẫu Vua Bà, Hoàng Việt Quốc Gia Nơm Hỏi 
Tư Vị Thánh Nương 

(xã Trì Đồng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) 

7. Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tam Tòa Tứ Vị Hông 
Nương Thánh Mẫu Đại Vương 

(xã Tuý Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) 

8. Càn Hải Quốc Mẫu Hiển Linh Hoàng Thái Hậu 

(xã Bình Lách, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) 

9. Đựi Càn Quốc Gia Nam Hải Tủ Vị Hồng Nương 
Đoan Trang Trính Thục cẩn Tiết Thượng Đẳng Thân. 
(xã Hải Linh, huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình) 


2.6 Phi Vận Tướng Quán tôn thần 

Phi Vận Tướng Quân là thân cửa biển Tư Hiển và Đà Nẵng. 
Ông là người đời Lê, quê ở xã Tùng Quang, huyện Gia Phước, 
tỉnh Thanh Hóa, thi đậu khoa Quí Dậu (1453) đời Lê Nhân 
Tông, nhưng chưa hiểu vì sao các tài liệu đều ghi ông đậu khoa 
Kỷ Mùi. Ông có tài chính trị ngoại giao, được nhà Lê ba lần cử 
đi sứ Trung Quốc. Ông từng làm Đô chỉ huy sứ Cẩm y vệ, bảo vệ 
kinh thành. Khi vua Lê đánh Chiêm Thành, ông được cử làm 
Phi vận tướng quân trông lo việc hậu cần lương thực. Chẳng may 
đoàn thuyển lương đến cửa biển Tư Dung (Thanh Hóa) thì bị 
bão. Quân sĩ sợ quân pháp đòi ra khơi thì ông nói“Thà để một 
mình ta đem thân chịu hình phạt chớ không nỡ để sinh mạng 
các ngươi và số lương thực hiếm hơi kia chôn vùi trong bụng cá” 


Do chờ hết bão mới khởi hành nên đến nơi trễ hẹn. Thấy 
quân thiếu lương ,vua Lê tức giận ra lệnh bắt ông, lại thêm bợn 
nịnh thần dèm pha, ông bị xử tử theo quân pháp. Khi đắc thắng 
khải hoàn thưởng công luận tội, ông được minh oan, phục hồi 
quan tước. Sau đến đời con vua Lê Thánh Tông là Lê Hiến Tông 
(1498-1501), ông được phong tặng mỹ tự: “Văn Trung Chánh 
Nghị chỉ thân” 
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Ông được coi làthân phù hộ người đi biến, có đến thờ ở 
nhiều nơi. Tổ tiên ta từ miền ngoài vào Nam lập nghiệp 
- đểu theo đường biển nên đểu chọn ông làm phúc thần. 
Theo Gia Đựch thành thông chỉ thì khoảng đầu Gia Long, 
ông là vị thần đứng đầu bách thân ở Nam Bộ. Mỹ tự Phi 
Vận Tướng Quân thường gặp là: 


- Kỷ Mùi khoa Tiến Sĩ Phi Vận Tương , Cẩm y uệ Đô chỉ 
huy sứ, Tùng Giang, Văn Trung Chánh Nghị chỉ thân (mỹ tự Lê 
Hiến Tông phụng tặng thờ ở đình Hòa Lộc - Cái Bè; đình Thắng 
Nhì -Vũng Tàu; đình Xuân Sơn và Mỹ Trang - Cai Lậy). 

- Tùng Giang Văn Trung Chánh Nghị Hiến Hóa tôn thân. Kỷ 
Mùi Khoa Tiến sĩ Phi uận Tướng quân (đình Tvà Tân - Cai Lậy) 


- Kỷ Mùi Khoa Tiến sĩ Phi uận Tướng quân, Cẩm y uệ Đô 
chỉ huy sứ Đô Ty, Tùng Giang, Văn TYung Chánh Nghị Minh 
Đạt Hoàng Nhân Phổ Đức Anh Nghị Công Trực Chương Thònh 
Ý Túc Quang Đại Linh Thông Hoàng Mô Đạt Hiến Chiêu Ứng 
Tiên sanh tôn thân. (đình Bình Phú - Cai Lậy). 

- Kỷ Mùi Khoa Tiến sĩ, Phi Vận Tướng Quân, Cẩn y uệ Đô 
chỉ Huy Sứ, Tùng Giang Văn Trung Chúnh Nghị Tuyên Hiển 
Thuân Đức Gia Phước Hoàng Nhân Phổ Tế Tiên Sinh tôn thân 
(Mỹ tự do chúa Nguyễn Phúc Ánh hoặc Gia Long phong tặng thờ 
ở đình Tân Thới Nhứt - Hốc Môn; đình Tân Hương - Mỹ Tho.) - 


Năm Minh Mạng thứ 17, ðng được phong Trung đẳng thần, 
được thờ ở nhiễu miếu Hội Đông. Nhưng ở Nam Bộ chỉ có thôn 
Hưng Phú (nay thuộc quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh) được sắc 
cấp ngày 29-11 Tự Đức thứ V (8-1-1853) vơi danh hiệu và mỹ tự: 
“Kỷ Mùi Khoa Tiến Sĩ, Phi Vận Tướng quân, Tùng Giang, Văn 
Trung Trung Đẳng Thân gia tặng, Hiển Văn Chiêu Tiết Phương 
Du Tuấn Vọng Quan Ý Trung Đẳng Thân”. 
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Phi Vận Tướng Quân tự hy sinh tính mạng để cứu người, 
được dân Ngũ Quảng xem như một vị thân phù hộ người đi biển. 
Nguyễn Phục chết vì nạn đao gươm nên có tục “tĩnh sanh”, tức là 
khuya trước khi cứng tế phải đem con heo nhốt trong củi “khi 
gần sáng làm lễ, sai người cũng heo chạy theo đàn tế làm chơ 
heo kêu la lên như có ý kêu van cho được sinh toàn vậy. Vì thân 
chết đưới lưỡi dao (bị chém) nếu giết heo xúc động lòng thân, nên 
không nỡ giết” (theo Gia Định thành thông ch0 ^%. 

3. Các thần gốc là thần của các dân tộc ít người 

Sự đa chủng trong cơ cấu dân cư Đồng Nai-Gia Định đã dẫn 
đến, một cách tất yếu, sự hỗn dung văn hóa. Ở lĩnh vực tín 
ngưỡng, hệ thống thân linh ở đây có tính chất tổng hợp cả thần 
linh Việt, Chăm, Hoa, Khmer. Thân linh Chăm có mặt ở Nam 
Bộ là các thần Chăm đã được Việt hóa từ Trung Bộ trong thời kỳ 
lịch sử trước kia, còn thân linh Trung Quốc hội nhập vào vùng 
đất này ít nhất là từ 1679 - khi tập đoàn người Hoa đến cư trú ở : 
Biên Hòa và Mỹ Tho kể thêm nhóm người Hoa ở Hà Tiên. Thần 
linh Khmer cũng như thần linh Hoa hôi nhập vào hệ thống thần 
Việt là kết quả do quá trình cộng cư lâu dài. Sau đây là một số 
thần linh Chăm, Hoa, Khmer được người Việt thừ tự phổ biến 


__ở.1 Ma-ha Cẩn Thành Hoàng Đại Vương 
Ma-ha có nghĩa là “lớn”, “cẩn” là tên phiên âm tên của một 
người Chàm Đây là một thần linh Chăm đã hội nhập vào hệ 
thống thân linh Việt ở Trung Bộ và theo những lưu dân nam 
tiến đến vùng đất này. 


* Theo Gia Định thành thông chí: Vị thân này được thừ tại ngôi đến ở thôn Tân 
Long, huyện Tân Long (vùng Chợ Lớn xưa). Lệ tế vào tháng 3 và tháng 9 do Tri 
phủ sở tại thừa tế theo cấp lễ trung lao (heo, đê). 
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Tvong ba vị Thành Hoàng làng Phú Sơn (Cai Lậy) Ma-ha 
Cần là thân Thành Hoàng bên tả. Bài vị ghỉ “Tổ uị kinh Đô Phủ 
Huyện Cẩn Ma-ha Thành Hoàng Đại Vương chỉ thân” 


Ở đình Mỹ Hạnh Tây (Cai Lậy) Ma ba Cẩn được đồng hóa 
với Kỷ Tín. Văn tế ghi: “Ma ha Cẩn hiệu Kỷ Tín (8) Đại Vương 
tôn thân”. , 

Đình Phú Nhuận (Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh) 
thờ Ma ha Cẩn làm vị Thành Hoàng duy nhất. Ma ha Cẩn được 
nhân dân tôn sùng đến nổi năm Tự Đức thứ V (1852) triều đình 
Huế cấp cho xã này một đạo sắc Bổn cảnh Thành Hoàng nhưng 
dân Phú Nhuận vẫn xác tín rằng đó là sắc phong cho Ma ha 
Cẩn. Tại bàn Hội đồng đình Phú Nhuận có một bản gỗ khắc 
dòng chữ: “Sắc Mư ha Cẩn Thùnh Hoàng Đại Vương chỉ thân 
nguyên tặng Phổ Hộu (sự thật là Quảng Hậu) Chánh Trực Hựu 
Thiện chỉ thân, hộ quốc tỳ đôn nằm trứ linh ứng. Tứ kim phí 
ưng cảnh mạng miễn niệm thên hưu khả gia tăng Phổ Hậu 
Chóúnh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng chỉ thân”. Đây là sắc thân 
giống như sắc Bổn cảnh Thành Hoàng ỡ các nơi khác chứ không 
phải sắc cho Ma ha Cần Thành Hoàng Đại Vương. Đoán định 
bản gỗ này khắc khoảng đầu thế kỷ này. 


3.2 Ma Khẩn Thành Hoàng Đại 0uương 
Ma Khẩn là vị thần Thành Hoàng thứ hai trong ba vị thân 
Thành Hoàng ở các đình An Hội (Gò Vấp), Giao Long (Bến Tre), 
Phú Tân (Châu Đấc). Bài vị ghi “Ma Khẩn Thành Hoàng Đại 
Vương Tôn Thân" *5 


______——  ——-—- 
1% Có người giải thích Mẹ #;uẩn là do phiên âm từ "Makorw” (Rồng biển / Hải 
quái) của người Chăm. 
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3.3 Sơn Yết Thành Hoàng Đại uương 
Sơn Yết, Quân Thành Hoàng Đại vương là một trong ba vị 
thần Thành Hoàng làng Điều Hòa (Mỹ Tho). 


Các vị thần vừa kể thường được thờ chung với Văn Khánh 
Hâu, Điện Sơn Cao Các Thành Hoàng-một vị thần mang dấu ấn 
Quảng Nam rõ nét. 

3.4 Ngoài các thần nêu trên còn có Cháu Du Thành 
Hoàng Đại uương (đình Giao Long - Bến Tre, đình Bình Hòa - Bà 
Chiểu) và Kỷ Tín Đại Vương (đình Tân An - Cân Thơ; đình Mỹ 
Hạnh Tây, đình Trà Tân - Cai Lậy) mang đấu ấn văn hóa Hán. 


Có ý kiến cho rằng Châu Du Thành Hoàng Đại Vương là 
nhân vật trong truyện Tam Quốc; còn Kỷ Tín Đại Vương là 
nhân vật đã tự hy sinh để cứu mạng Hán Bái Công (như Lê Lai 
cứu Lê Lợi). Chúng ta biết thời Tam Quốc, vùng Hoa Nam và 
Việt Nam thuộc Ngô, nên có thể có trường hợp Châu Du được 
phong thần. Còn Kỷ Tín do có công lớn nên được phong thân ở 
kinh đô Trường An. Danh hiệu Kỷ Tín Đại uương thờ ở đình Trà 
Tân là: “Thiên hạ Đô Thành Hoàng Kỷ Tín Đại uương”; còn ở 
đình Tân An (Cần Thơ) giống như trường hợp Ma ha Cẩn ở đình 
Phú Nhuận, sau ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ V đã đồng 
nhất “Kỷ Tín Đại Vương” vào sắc Bồn cảnh Thành Hoàng. Trước 
bàn thờ có bản gỗ khắc vào năm 18/6: “Sắc phong Bồn cảnh 
Thành Hoòng Kỷ Tín Đại uương, khâm mông gia tặng Quảng 
Hộu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng chỉ thân”. 

Cách lý giải về Châu Du Thành Hoàng Đợi Vương và Kỷ Tín 
Đại Vương ở trèn đây là cách truy nguyên của người đời sau về 
một “sự việc đã rồi” mà nguồn gốc của nó là ảnh hưởng văn hóa 
Hoa vào tín ngưỡng Việt. Những người bác bỏ ý kiến trên viện cớ 
xưn nay ta có tục kiêng tên nên có thể xảy ra việc lẫn lộn. 
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3.5 Ngoài các trường bợp nêu trên còn một số danh hiệu 
chưa rõ nguồn gốc sự tích. Thí dụ: đình Phong Thuận (Mỹ Tho) 
thờ Thành Cảnh Đại Vương, các đình T?à Tân, An Mỹ, Mỹ 
Hạnh Tây (đều ở Cai Lậy) thờ Châu Võ Vương, Giản Võ Vương, 
Thiệu Võ Vương, An Hoa Hiếu Túc Vương. Các dị bản thân hiệu 
của các thần này là: 


- Trà Võ Vương, Giản Võ Vương, Chiếu Võ Vương, An Hoa 
Hiếu Túc Vương (đình Giao Long - Bến Tre). 

- Châu Võ Vương, Giản Võ Vương, Thiệu Võ Vương, Hiếu 
Thuận Vương (đình Phú Long và Mỹ Quí Đông đều thuộc Cai 
Lây). #. À 


Các vị thần trên đều mang màu sắc Hán có lẽ do người 
Minh Hương đem đến 
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CÁC ĐỐI TƯỢNG THỜ TỰ GỐC LÀ VUA CHÚA 
CÔNG THẦN CÁC TRIỀU LÊ-NGUYỄN 
Như đã nói ở chương đầu, đình tuy thuộc thiết chế văn hóa 
làng xã nhưng về tính chất nó thống thuộc thiết chế văn hóa 
chính thống của nhà nước phong kiến. Do đó kể từ khi Gia Long 
lên ngôi, càng về sau, đình càng được khuôn vào điển lệ, theo đó 
các đối tượng thờ tự ở đình càng lúc càng chính thống hơn. Vua, 
chúa và các công thần các triều Lê, Nguyễn được phong thần và 
được thờ tự không chỉ ở các đền, miếu mà cả ở đình làng. 


1. Các Vua Chúa thơi Lê-Nguyễn 


1- Trước bàn thờ chính trưng ở một vài đình như đình Bình 
Trưng (Thủ Đức) có hương án thờ Hoàng đế; đình Hoà Lộc (Cái 
Bè) có ong uý khắc dòng chữ “Thượng chúc đương kim Quốc Vương 
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Hoàng đế thánh thọ vô cương”. Nhiễu đình trưng bày một chiếc 
ghế chạm trổ công phụ, tượng trưng cho chiếc ngai vàng Ở vị trí 
này, trên cao, có treo một hoành phi chúc tựng có bốn chữ lớn 
“Thánh thọ oô cương”. Hai bên có câu đối cầu “Quốc thái dân an”, 
“Phong điều uõ thuận”, “Hoàng đô uĩnh cố”, “Đế đạo hà xương” 

Đây là chỗ minh danh các Hoàng đế đương triểu, có tính 
chất tôn vinh nhiều hơn là tẩn ngưỡng, tất nhiên cũng lưu ý là 
các Hoàng đế với danh nghĩa là thiên tử - người thống quản và 
phong cấp bách thần trong lãnh thổ của mình. 


Vẻ việc xác định Hoàng đế được an vị trong đình là vị vua cụ 
thể nào trong lịch sử hâu như không thống nhất nhau. Ở vùng 
đất có Mỹ Tho thường xác định “Hoàng đế đương triểu” là vua 
L2 hay các chúa Nguyễn. Chẳng hạn đình Bình Phú (Cai Lậy) 
thờ ba vua Lê là:Thứi Tổ Ủy Vọng Cao Hoàng đế (Là Thái Tổ), 
Thái Tông Nghiêm Chánh Văn Hoàng đế (Lê Thái Tòng) Thánh 
Tông Nghiêm Thuân Võ Hoàng đế (Là Thánh Tông; và cũng ở 
đình này, thờ đủ các chúa Nguyễn từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn 
Phúc Thuần, kể cả Nguyễn Kim và cha Nguyễn Phúc Ánh là 
Nguyễn Phúc Luân (Tước vị Nguyễn Kim là Thái Sư Thái Tổ 
Hưng Quốc Công. Tước vị Nguyễn Hoàng là Thái Vương. Các 
chúa Nguyễn đều mang tước Vương. Các tước vị này do chúa 
Nguyễn Phúc Khoát truy tôn). Trong khi đó, đình Xuân Sơn 
không thờ các vua Lê, chỉ thờ các chúa Nguyễn từ Nguyễn 
Hoàng đến Nguyễn Phước Trú; đình Tân Hương giống như đình 
Bình Phú, thờ các chúa Nguyễn với danh xưng Hoàng đế, nhưng 
không thờ các vua Lê. Kết hợp với nhiều tư liệu lịch sử khác, 
chúng ta có thể phỏng định đình Xuân Sơn và Hội Sơn, đã thờ 
các chúa Nguyễn thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, tức khoảng năm 
1752, đợt lưu dân miễn Trung theo Nguyễn Cư Trinh vào khai 
phá vùng đất Cái Bè - Cai Lậy. Danh hiệu các chúa Nguyễn là 


Tỉ 


danh hiệu bề tôi dâng tặng sau khi mất. Còn đình Bình Phú 
hình thành lúc chúa Nguyễn Phúc Ánh bôn ba (1775-1802): 
danh hiệu thờ là danh hiệu chúa Nguyễn Phúc Khoát truy tôn tổ 
tiên mình năm 1744. Còn danh hiệu thờ ở đình Tân Hương là 
danh hiệu do Gia Long tiếp tục truy tôn năm 1806. Dấu ấn xua 
nhất là đình Bình Xương (Cù lao Phố Biên Hòa). Tại đây thờ 
danh hiệu các chúa Nguyễn do bể tôi dâng tặng. Tại đây không 
thờ Nguyễn Phúc Khoát (tại vị 1738-1765), có nghĩa là sự thờ 
phượng ở đình Bình Xương có thể đã có trước năm 1744. Nói 
cách khác, danh hiệu vua chúa được thờ ở mỗi đình đều có đấu 
ấn lịch sử liên quan đến công cuộc khẩn hoang và dựng đình cụ 
thể của mỗi làng. Cụ thể: 


1.1 Đanh hiệu chúa Thái Tổ Nguyễn Hoờng (tại vị 1558-1618) 


8. Thái úy, Đoan Quốc Công, tặng Cẩn Nghĩa Đạt Lý 
Hiển Ủng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dũ oương (đình Hội 

”_ Sơn và Xuân Sơn - Cai Lậy; đình Bình Xương - Cù Lao 
b. Liệt Tổ Triệu Cơ Thùy Thống Khâm Minh Cung Ý Cẩn 
Nghĩa Đạt Lý Hiển Ứng Chiêu Hụu Diệu linh Gia Dũ 
Thái Vương (đình Bình Phú - Cai Lậy) 


c. Liệt Tổ Triệu Cơ Thùy Thống Nhâm Minh Cung Ý Cẩn 
._ Nghĩa Đạt Lý Hiển Ứng Chiêu Hựu Diệu hinh Gia Dũ 
°. Hoàng Đế (đỉnh Tân Hương - Châu Thành, Tiến Giang) 


12 Đanh hiệu chúa Hy Tông Nguyễn Phúc Nguyên (tại vị 1613-1635) 


_a. Đại Đô Thống Trấn Nam Phương Tổng Quốc Chính 
Dực Thiện Tuy Du Hiếu Văn Vương (đình Hội Sơn, Xuân 
Sơn - Cai Lậy, đình Bình Xương - Cù Lao Phố) 
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b. Tuyên Tổ Hiển Mô Quang Liệt Ôn Cung Minh Duệ Dục 
Thiện Tuy Du Hiếu Văn Vương (đình Bình Phú, đình Tân 
Hương, tương tị) 


13 Dmh hiệu chúa Thân Tông Nguyễn Phúc Lan (tại vị 1635-1648} 


a. Đại Nguyên Soới Thống Suất Thuận Hóa Quảng Nươm 
đẳng xứ Chưởng chánh Nhân chiều Hùng Nghị uương 
(đình Hội Sơn - Xuân Sơn, đình Bình Xương) 

b. Thần Tổ Thừa Cơ Toản Thống Cương Minh Hùng 
Nghị Ủy Đoán Anh Vũ Hiếu Chiêu Vương (đình Bình 
Phú, đình Tân Hương tương tụ) 

14 Danh hiệu chúa Thói Tòng Nguyễn Phúc Tên (tại vị 1648-1687): 
a. Đại Nguyên Soái Tổng Quốc Chính Công Cao Đức Hậu 
Dũng Triết Vương (đình Hội Sơ - Xuân Sơn, đình Bình 
Xương) 

b. Nghị Tổ Tuyên Ủy Kiến Vũ Anh Minh Trung Chánh 
Thánh Đức Thành Công Hiểu Triết Vương (đình Bình 
Phú, đình Tân Hương tương tự) 

LB Danh hiệu chúa Anh Tông Nguyễn Phúc Trờn (tại vị 1687-1691) 
a. Đại Nguyên Soái Tổng Quốc Chính Thiệu Hưu Toản 
Nghiệp Hoàng Nghĩa Vương (đình Hội Sơn - Xuân Sơn, 
đình Bình Xương) 

b. Tiên Tổ Thiệu Hưu Sáng Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu 
Ôn Huệ đừ Tường Hiếu Nghĩa Vương (đình Bình Phú, 
đình Tân Hương tương tự) 
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16 Danh hiệu chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu (tại vị 1891-1725). 


a. Đô Nguyên Soái Bình Quấc Chính, Khiêm Từ Nhơn 
Thú Tô Minh Vương (đình Hội Sơn - Xuân Sơn, đình 
Bình Xương) 


b. Cao Tổ Anh Mô, Hùng Lược Thánh Văn Tuyên Đạt 
Khoan Từ Nhân Thứ Hiếu Minh uương (đình Bình Phú, 
đình Tân Hương tương tự ) 


1.7 Danh: hiệu chúa Túc Tông Nguyễn Phúc Trúc (tại vị 1725-1735) 


a Đại Đô Thống, Tổng Quốc Chính Tuyên Quang Thiệu 
Liệt Đỉnh Ninh Vương (đình Hội Sơn và Xuân Sơn, đình 
Bình Xương) 


b. Tầng Tổ Tuyên Quang Thiệu Liệt Tuấn TYiết Tỉnh 
Uyên Kinh Văn Vĩ Vũ Hiếu Ninh Vương (đình Tân 
Hương, tương tự) sêy 

18 Danh hiệu chúa Thế Tông Nguyễn Phúc Khoét (tại vị 1738-1768); 
a. Hiển Tổ Khảo Càn Cương Ủy Đoán Thân Nghị Thánh 
Du Nhân Từ Duệ Trí Hiếu Võ Vương (đình Hội Sơn - 
Xuân Sơn) 
b. Nội Tổ Càn Cương Ủy Đoán Thân Nghị Thánh Du 
Nhân Từ Duệ Trí Hiếu Võ Vương (đình Bình Phú, đình 
Tân Hương, tương tự) 

1.9 Danh hiệu Nguyễn Phúc Hiệu (Bác Nguyễn Phúc Ánh)” 


Bá Phụ Dực Triết Ôn Lương Chiêu Mưu Thùy Dũ Hiếu 
Tuyên Vương (đình Bình Phú) 
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110 Dơnh hiệu chúa Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần (chú 
Nguyễn Phúc Ánh, tại vị 1765-1776) 


- Thúc Phụ Thông Minh Khoan Hậu Anh Mẫn Huệ Hòa 
Hiếu Định Vương (đình Bình Phú đình Tân Hương, 
tương tự) 


-L11 Danh Wiệu Nguyễn Phúc Luân (cha Nguyễn Phúc Ánh) 
- Hiển Khảo Từ Tường Đạm Bạc Khoan Dũ Ôn Hòa Hiếu 
Khương Vương 
2.~- Các Công thần triều Lê Nguyễn 
Là những đối tượng thờ tự quan trọng thể hiện rõ tính chính 


thống và mặt khác cũng đáp ứng sự biểu thị lòng báo bản tư 
nguyên của cộng đồng dân cư Nam Bộ 


2.1 Quận công Bùi Tá Hán (1446-1568) 


Bùi tá Hán là người Nghệ An, công thần đời Lê Anh Tông, 
được vua Lê phong Bắc Quân Đô Đốc phủ chường phủ sự, Trấn 
Quận Công và được cử vào giữ Thuận Hóa Quảng Nam. Ông có 
công lớn là giúp dân khai mở vùng Trung Trung Bộ tạo điều kiện 
thuận lợi cho chúa Nguyễn Hoàng vào Nam. Khi ông mất, được 
tặng Thái Bảo. Theo Đợi Nam Nhốt Thống Chí tại xã Thu Phổ, 
huyện Chương Nghĩa có đền thờ ông. Miêu duệ ông hiện nay còn 
tại Quảng Ngãi. Lưu dân đã đem danh hiệu mỹ tự của ông (do 
các chúa Nguyễn phong) vào thờ nhiều nơi: 

Èx Chưởng Bắc Phủ, Bảo Trấn Bùi Quận Công tôn thân (đình 
Bình Phú - Cai Lậy) 

* Khâm Sai Bắc Quân Đô Đốc Phủ, Chưởng Phủ Sự Tặng 

Thái Bảo Quận Công (đình Xuân Sơn - Cai Lậy) 
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* Khâm Sai Bắc Quân Đô Đốc Phủ, Chưởng Phủ Sự Tặng 
Thái Bảo, Thụy Địch Nghị Ủy Vọng Huân Đức tôn thân (đình 
Tân Hương - Tiền Giang) 


* Khám Sơi Bắc Quân Độ Đốc Phủ, Chưởng Phủ Sụ, Thái 
Bảo, Quận Công, Thành Cảm, Địch Nghỉ Chiêu Hựu, Mậu Tích, 
Tuyên Ủy chỉ tôn thân (đình Tân Thới Nhứt - Hóc Môn) 


* Minh Mạng đã phong : Bốc Quân Đô Đốc Phù Chưởng 
Phủ Sự Tạng Thái Bảo, Trấn Quận Công, Khuông Quốc Tình 
Biên Thọ Đức Thượng Đẳng Thân (đình Phú Lạc - Bình Chánh) 


2.2 Phó Tướng Mai Quí Phủ: 


Chưa rõ tiểu sử, chỉ biết ông được phong Trốn Nam Dinh 
Phó Đô Tướng Dương Võ Công Thân, giúp Bùi Tá Hán khai phá 
vùng đất Thuận Hóa Quảng Nam, và được phong ok Chiếu 
Vương. Danh hiệu thường gặp: 


- Trấn Nam Dinh Dương Võ Công Thân, tặng phong Thái 
Bảo, Mai Quí Phú Tôn Thân (đình Xuân Sơn - Cai Lậy) 


- Trấn Nam Dinh Phó Đô Tướng, Dương Võ Công Thân Mai 
Quá Phú, Nghĩ Thắng Diệu Linh Anh Nghị Hùng Lược Trạc 
Linh Tráng Du Địch Dũng chỉ tôn thân (đình Tân Thới Nhút - 
Hấc Môn) 

Mai Quí Phủ sau được nhà Nguyễn phong Trung Đẳng 
Thần. Theo Đựi Nam Nhất Thống Chí tại thôn Xuân Thọ huyện 
Chương Nghĩa có đến Quang Chiếu Vương Mai Quí Phủ tôn thân 
và trong thôn này còn có một ngôi đền khác thờ Mai Cương là 
con trai của ông. Tại đình Bình Phú (Cai Lậy) có thờ “Quảng 
Dương Hầu Mai Quí Phủ Tôn Thản”. Đình Xuân Sơn (Cai Lậy) 
có thờ Quảng Đàn Hầu Mai Qưí Phủ Tòn Thản. Có lẽ đó là Mai 
Cương mà Đại Nam Nhất Thống Chí ghi chép. 
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2.3 Trấn Biên dinh Tham tướng Lương Văn Chánh 

Ông là người theo chúa Nguyễn Hoàng từ vùng ngoài vào, 
giúp dân khai phá vùng Phú Yên - Tuy Hòa vào khoảng năm 
Mậu Dân (1578). Khi mất được truy tặng Phụ Quốc Thượng 
Tướng quân,Thiên Vũ Vệ Đô Chỉ huy sứ, Phò Nghĩa Hậu. 

Lưu dân đã thờ ông với các danh hiệu và mỹ tự: 

* Lương Khê Hậu, Qui Phủ tôn Quận Công, Lương Quí Phủ 
thần (đình Bình Phú và Xuân Sơn - Cai Lậy) 


* Tiền Trấn Biên Dinh Thơm Đốc Tướng, Phò Tôn Thân 
(đình Lợi Thành - Cai Lậy). Chú ý: Trấn Biên dinh (dính Trấn 
Biên trước): Phú Yên — Tuy Hòa. 

* Võ Công Lương Quận Công (đình Tân Hương - Tiền 
Giang) 

* Minh Mạng đã phong Trấn Biện Dinh Tham Tướng, Phò 
Quận Công, Lương Quí Phú, Tráng Du Công Võ nh ứng 
Thượng Đẳng Thân,(đình Phú Lạc - Bình Chánh). 

Hệ thống các vị công thần thời Lê Nguyễn vừa kế được phối 
bự tại nhiều đình làng Nam Bộ. 

2,4 Bên cạnh thân Thành Hoàng Bổn Cảnh và các Phúc 
Thần được nhà Nguyễn phong sắc còn có một loạt các nhân vật 
lịch sử như: 

*. Tam Vị Oai Minh, Sung Tước Lộc Đô Nguyên Soái Kiếm 
trì Lưỡng Lộ Thành Hoàng Đại Vương, gia tặng loồng Hựu 
Trung Đẳng Thân (đình Nam Chơn, TP.HCM). 

Theo Đại Nam nhất thống chí Oai Minh Vương là hoàng tử 
Lý Nhật Quang, con thứ tám của Lý Thái Tông được phong Oai 
Minh Vương trấn giữ Nghệ An. Khi Chiêm Thành có loạn sang 
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cầu cứu, ông đem quân sang giúp thắng lợi rồi trở về. Khi ông 

: mất, người Chiêm Thành lập đền thờ ông tại chân núi Tœm 7òœ 
_ fThị Nại). Dân Nghệ An cũng nhớ ơn ông lập nhiều đền thờ nơi 
ðng trấn nhậm. Sau vua lê Thánh .Tông đánh Chiêm Thành, 
đóng quân ở Thị Nại có ghé câu đảo nên khi thắng lợi ông được 
phong làm thần núi Tam Toà (Thị Nại - Bình Địmh) 


Tam vị Oai Minh Thành Hoàng Đại Vương được thờ nhiều 
nơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và đám lưu dân tìr Trung Bộ đã 
đem danh hiệu vị thân này vào Nam. Có lẽ đây là các dị bản: 

*- Sung tước lộc Đô Nguyên Soói Kiêm trị Nam Hiệp 
Thương Quốc Công, Ngung Chiếu Tứ Minh Đô Đại Thành 
Hoàng Đại Vương (đình Giao Long - Bến Tre) 


*_ Tơmn uị Oai Minh, Thống Tước Lộc, Đô Nguyên Soái Kiêm 
trị Lưỡng Lộ Thành Hoàng - Đại Vương (đình An Hòa - Bến Gỗ 
- Đồng Nai; đình Nam Chơn Q1, TP.HCM) (Chú ý: trước đình 
An Hòa có miếu thờ chúa Lôi chúa Sắt, vị thần có đền thờ lớn 
tại Phú Yên; Đình Nam Chơn là ngôi đình đời từ làng Chơn 
Sâảng tỉnh Quảng Nam vào) : 


. * Thủy Bộ chư dinh, Đô Đốc Hào Quận Công và Tiền Hữu 
Phủ 8 Khánh Quận Công (đình Xuân Sơn - Cai Lậy) hoặc Thủy 
Sự Dinh, Đô Đốc Hào Quận Công Thụy Cương Nghị chỉ thân 
(đình Thắng Nhì - Vũng Tàu) 


Hào Quận Công tên thật là Nguyễn Phúc Diễn, con thứ tư 
của Nguyễn Hoàng. Khi Nguyễn Hoàng đã vào Nam nhưng chưa 
ˆ_ tranh chấp với bọ Trịnh, Nguyễn Phúc Diễn đã ra Bắc giúp Lê- 
Trịnh đánh đẹp thổ phi ở Hải Dương và hy sinh năm 1595. 


48 Tân Hữa Phủ (Hữu Phủ trước); gọi như vậy để phân biệt với Tống Phước Hiệp 
sau này. 
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Khánh Quận Công tức Nguyễn Phúc Kỳ, con chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên.được phong ii Phủ Chưởng Phủ Sụ, trấn giữ 
Quảng Nam khoảng năm 1614. Ông mất năm 1631, được truy ` 
tạng Thiếu Bảo, Khánh Quận Công. 


25 Các danh nhân có công giúp dân khai phá miễn 
Nam được tôn thờ gồm có : 


* Khoi Biên Công Thân, Chưởng Cơ, Diên Lộc Hậu Nguyễn 
quí phủ tôn thân. Diên Lộc Hầu tức Nguyền Diên. Khoảng năm _ 
Giáp Dân (1674) Pô Tất đắp lũy trồng tre tại Bà Rịa để chống lại 
ta, chúa Nguyễn sai Nguyễn Dương Lâm và Nguyễn Diên đánh 
dẹp. Nguyễn Diên lợi dụng sơ hở vào chiếm lũy nhưng bị địch - 
bao vây. May nhờ Nguyễn Dương Lâm đến cứu dùng chiến thuật 
“nội công ngoại kích” địch tan rã. 

Đèn thờ Diên Lộc Hầu tại thôn Hắc Lăng (Bà Rịa). Diên Lậc 
Hâu được tòng tự tại nhiều đình như. Thắng Nhì (Vũng Tàu), 
Bình Chánh (Biên Hòa) | 


“An Biên Công Thân, Ký Lục Kiêm Cai Cơ Giáp Lĩnh Hảu 
Tôn Thân. 

Chưa rõ tiểu sử. Đền thờ chính tại thôn Phước Trinh (Bà 
Rịa) Diên Lộc Hấu được tòng tự tại đình Thắng Nhì, Bình 
Thành. 

* Thống Suất Lễ Thành Hàu Tôn Thân tức Chưởng Cơ 
Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) được thờ ở nhiều đình như đình 
Phú Lạc (Bình Chánh, TPHCM), đình Bình Kính và Bình 
Thành (Biên Hòa), đình An Hòa và Vĩnh Kim (Mỹ Tho), nhiều 
nơi ở Châu Đốc. 

Năm 1805 Gia Long truy tặng là Tuyên lực công thân Đặc 
tiến phụ quốc thượng tướng quên, Cẩm y uệ Đô chỉ huy sú, Đô 


li 
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đốc Phú Chưởng phủ sự Phó tướng Chường cơ; xếp vào hạng 
công thân bậc trên cho tùng tự ở Thái Miếu. Năm 1810, được 
đưa vào thờ ở miếu Khai quốc công thần. Năm 1831, Minh Mạng 
truy tặng Khai quốc công thân Trúng uũ tưởng quân Thân cơ 
doanh Đô thống, đổi tên thụy là Tráng Hoàn, phong là Vĩnh An 
hầu và được tùng tự tại Thái Miếu như cũ. 


* Phụ Quốc Đô Đốc Tướng Quân, Thắng Tòi Hậu Tôn thân 
tức Trân Thắng Tài hay Trần Thương Xuyên (1655-1720) thờ ở 
đình An Bình (Quận 5, TPHCM), Phú Lạc (Bình Chánh, 
TPHCM), Tân Lại và Tân Lân (Biên Hòa) 

Đặc biệt Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh và Đô Đếc Trần 
Thắng Tài được người Minh Hương vừa xem là Tiên Hiền vừa 
xem là Phúc Thân thờ tại đình Minh Hương Gia Thạnh (Quận 
5, TPHCM). Danh nhân này được Minh Mạng phong tặng 
Thượng Đẳng Thần 


* Chính Thống Vân Trung Hầu tôn thân tức Nguyễn Cửu 
Vân, người có công đánh giặc Xiêm xâm lược năm 1705, có công 
khai phá vùng Tân An và đào những con kinh quan trọng ở 
miền Nam.Nguyễền Cửu Văn được Minh Mạng phong Thượng 
Đẳng Thần thờ tại đình Phú Lạc (Bình Chánh) 


* Đoạn Nhà Công Thân, Khêm Sai Cơi Phủ, Phó Dương 
Hầu, Quảng Phủ Quân (đình Xuân Sơn - Cai Lậy). Danh nhân 
này sau được nhà Nguyễn phong tặng Trung Đẳng Thần, 

* Ủy Dùng Công Thân, Lương Phú Quân Tôòn Thên. Danh 
nhân này sau được nhà Nguyễn phong tặng Trung Đắng Thần 

* Trấn Biên dinh, Đại Thắng Phủ Quân Tôn Thân. Danh 
nhân này sau được nhà Nguyễn phong tặng Trung Đẳng Thân. 
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Đình Hưng Phú (có lẽ là miếu Công Thân, nay ở Quận 8 
Thành Phố Hồ Chí Minh) thờ ba vị thân: 

* Cơi trí phó Tướng, Kiêu Thắng Hậu Tòn Thân 

* Phiên Trấn dinh Cai Ba Khánh Thiện Hầu tôn thân 

* Văn chức uiện Ngạn Thắng Bá tôn thân 


Đình Tân Kiểng (Quận 5 - Thành Phố HCM) thờ Bố Chánh 
Lê Công Pháp. Bài vị ghỉ: “Sắc lịnh Thành Hoàng Bồn Cảnh Án 
Sát Bố Chánh Lê Công Pháp thân linh chư vị”. Bên cạnh có bàn 
thờ sư Tăng Ân, người đã đánh cọp cứu dân địa phương vào mùa 
xuân Canh Dân 1770 và đã hy sinh tính mạng. Dân gian tôn 
vinh “Cậu Ân” là “em của thân”. Còn Lê Công Pháp có thể là 
một danh nhân địa phương sống vào khoảng đầu thế kỷ 19 °”. 
Khi ông mất được nhân dân tôn thờ và đến khi có sắc phong 
(29-11 năm Tự Đức thứ V) thì được nhân dân đồng hóa ông với 
Bổn Cảnh Thành Hoàng chỉ thân.. 

3.- Tiền Hiền khai khẩn - hậu hiển khai cơ và các 
nhân vật hữu danh ở làng xã 

Trong đình Nam Bộ phổ biến đều có hương án thờ phụng 
Tiền Hiền và Hậu Hiển. Đây là các bậc tiền bối đứng ra khai 
hoang hay lập làng bỏ công sức và tiên của để xây dựng làng xã, 
làm câu, lập chợ hay đình làng trong buổi đầu lập làng. Danh 
hiệu tôn xưng thường gặp là Tiên Hiền khai khẩn, Hậu Hiên 
bhai cơ: có nghịa là vị Tiên Hiền qui dân khai hoang và Hậu 
Hiển xây dựng các công trình cơ bản. Đây là quan niệm phổ 
biến, cá biệt lại có danh hiệu Tiền Hiền khơi khẩn, Hậu Hiền 
khơi khẩn: Tiền Hiển qui đân khai hoang; Hậu Hiền cũng tiếp 
——___—_—————- 
t7 “vong đảnh còn có một câu đối làm vào mùa đông năm TỰ Đức thứ V. do Cla 
Định đẳng xứ địa phương Để hình Án sát Lê Văn Khiêm viết cũng, Có lẽ họ Lẻ ổ 
vùng Tân Biểng thời ấy là một thể gia vọng tộc. ` 
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tục qui dân khai hoang, do thiên nhiên khắc nghiệt dân cư xiêu 
tán phải khai đi khẩn lại nhiều lần mới thành. Ngoài ra còn có 
danh hiệu Tiên Hiền khmi khẩn, Hậu Hiền khai canh: Tiền Hiền 
qui dân khai hoang và Hậu Hiền tiếp tục cày cấy. 

Đặc biệt có những vị đã đóng góp nhiều còng lao to tát, quan 
trọng thì được đời sau gọi là Tiền Hiền Cẩm địa hay gọi tắt là 
Cẩm Địa (đình Phong Phú, Thủ Đức, TPHCM). Cổm Đĩa nguyên 
là miếng thịt vai của con heo cứng, loại thịt nạc quí nhất mà sau 
khi cúng tế ở đình sẽ dành riêng để kiếng cho các vị Tiên Hiền 
này. Các Tiền Hiền hay Hậu Hiền thờ ở hương án đặt trong 
chánh điện của ngôi đình, cạnh bàn Tả ban và Hữu ban, hai bên 
hương án thờ Bổn Cảnh Thành Hoàng được coi là các vị vốn trước 
kia từng góp công sức xây dựng, phát triển làng xã, đình miếu từ 
buổi đâu. Cbn các Tiền Hiền, Hậu Hiền được thờ ở hương án đặt ở 
nhà hậu ngôi đình, hai bên bàn thờ Tiên Sư, được coi là các vị đã 
từng góp công góp sức, khai hoang phát triển làng mạc, chợ búa, 
câu đường từ ngày đã lập cho đến hiện tại. 

Đình Bình Hòa (Bà Chiểu) thờ Tiền Hiền là Cai Tổng 
Hưỳnh (tự) Lượng và Hậu Hiền là Lê (tự) Thị. Người cất chợ Phú 
Nhuận (Phú Nhận) đâu tiên là Lê (tự) Tài, người cất chợ Thủ 
Đức đầu tiên là Dương (tự) Minh đều được thờ tại đình làng. 
Đình Phú Hòa (gần Phú Lâm - Chợ Lớn) có án thờ Tú Tài 
Nguyễn Văn Phú là người từng hiến đất và tiền bạc xây đựng 
ngồi đình. Hiện nay còn mỗ mả bên cạnh. Bài vị ghi “Phụng uì 
Cẩm Địa Tú Tài Nguyễn Văn Phú Thân VỆ" 


Ít địa phương còn nhớ tên họ, tiểu sử các vị Tiền Hiển, Hậu 
Hiền và đa phần thì chỉ có danh hiệu mà không có tên họ và 
tiểu sử. Việc tôn thờ các vị Tiền Hiền, Hậu Hiển là một cử chỉ 
biểu lộ tỉnh thần uống nước nhớ nguồn, cố thắt chặt tỉnh thần 
đoàn kết trong xóm làng. Đồng thời cùng là động lực khiến cháu 
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chắt các vị này tích cực tham gia cứng tế đình làng. Việc thờ 
Tiên Hiền, Hậu Hiền thực sự đã tăng cường tính chất lịch sự- 
văn hóa cho đình. 


Loại thứ hai được thờ ở đình là Tiền oãng hương chức (gọi 
tắt là TYên uãng). Đây là hương chức các nhiệm kỳ từ trước đến 
nay trong làng đã qua đời..Nhiều nơi, bài vị hoặc chỉ ghỉ tóm tắt 
như thế. Nhưng. có nơi phân biệt cụ thể: 


* Tiên đại hương chức quá uãng 
Hậu đại thăng bính quá uãng 
Tiền khai triệu chỉ huân thân. 
Hậu sáng tạo chỉ công thân 
(Các vị huân thần khai mở đời trước 
Các vị công thần sáng tạo đời sau) 
® Tiên chư thôn trưởng giúp mục 
Tiên chư chức sắc bình định 
(Các vị Thôn Trưởng Giáp mục đời trước 
Các vị chức sắc binh định đời sau) 
* Cân lao Hương Chức chi uị 
Cần lao uương sự chỉ 0 - 
(Các vị hương chức khó nhọc 
Các vị vì việc vua khó nhọc) 
* Tiền Hương chức hữu công 
Hậu hương chức hữu công 
(Các vị hương chức có công đời trước 
Các vị hương chức có công đời sau) 
* Tiền uãng hữu công 
Hậu uõng hữa công 

- (Các vị có công đời trước đã mất 
Các vị có công đời sau đã mất) 
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* Tiền binh định chư uị 

Hậu binh đính chỉ, ` 

(Các vị bình đỉnh đời trước 

Các vị binh đỉnh đời sau) 

* Tiền hành sai hữu công 

Hậu thủ mục hữu công 

(Các vị hành sai có công đời trước 
Các vị thủ mục có công đời sau) 

* Tiền uãng hương chức 

Hậu ung thăng bình 

(Các vị hương chức đời trước đã mất 
Các vị thăng binh đời sau đã mất) 

Trong những năm gần đây, một số đình có lập thêm bàn thờ 
“Hội uiên nam nữ quá 0ãng”, thậm chí có nơi khắc một danh 
sách với tên họ cụ thể và năm sinh, năm mất thờ ở một ngôi 
nhà bên cạnh đình vốn là nhà ở của ông từ và là nhà hội mà 
ngày nay có nơi, do việc thờ tự này, gọi là “nhà Tiền Vãng”. Việc 
_ thờ tự này có tính chất tri ân và thờ vọng để biểu dương công 
tích chứ không phải là thờ như thờ hậu ở đình. Việc thờ hậu ở 
đình làng Nam Bộ có nhưng không phổ biến. Đó là những người 
lúc sống hiến đất hoặc tiên của để lập đình xây dựng đình mới 
với điều kiện là đình phải thờ tự, cúng giỗ hàng năm vì họ 
không có con cái nối dõi, không có người tế tự. Trường hợp ở 
đình Trường Thọ (Thủ Đức, TP. Hỗ Chí Minh) và ở đình Minh 
Hương Gia Thạnh là những ví dụ. 

Hội viên quá vãng là những đối tượng thờ tự mới sau này; còn 
“Hương Bình” lại là tập quán lâu đời. Không biết câu tục ngữ 
“Lính uề làng như Thành Hoàng uề miễu" ra đời từ lúc nào, song 
câu tục ngữ này phản ánh cái “uy” của các trai đính trong làng đi 
làm nghĩa vụ quân sự khi được về làng được phục viên. Lệ xưa, 10 


90 


đỉnh thì chọn một suất lính. Số lượng người di lính không nhiều. 
Đây là nhóm người ít öi đã từng đi đây đó, nếm trải sống chết nên 
về làng được mọi người nế trọng. Lúc sống đã được trọng vọng như 
vậy thì khi mất ắt phải được thờ trong đình là tất nhiên. Tập tục 
nay có tính chất lịch sử cụ thể hơn tập tục thờ “chiến sĩ trận uong” 
nói chung như một. trong “thập loại cô hồn”, nhưng lại khá gần với 
việc thờ #¿¿f sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến kháng Pháp 
chống Mỹ vừa qua ở chỗ người được thò là những con dân của làng 
xã đã bỏ công, bỏ mạng vì Tổ quốc 


I1 


TẬP HỌP THÂN VÀ THÀNH HOÀNG 
DO NHÀ NGUYÊN SẮC PHONG 
Rhi còn bồn ba Nguyễn Ánh vẫn theo đường lối của chúa 
Nguyễn tức là ở mức độ nào đó vẫn còn tôn thờ nhà Lê. Nhưng ti 
1802, khi giành được thắng lợi thì tìm cách loại trừ ý tưởng đó. 
Năm Gia Long thứ II (1803) triều đình đã ra lệnh phân loại, 
bắt các địa phương dẹp bỏ các “đâm từ” và đền thờ các vị thần 
“không có sự tích”, tức là đã tấn công vào tín ngưỡng dân gian 
mà chính quyển phong kiến Nho giáo cho là nhảm nhí. 


Năm sau, nhà Nguyễn chia bách thân ra ba bậc: Thượng, 
Trung và Hạ đẳng. Thân Thượng đẳng phải được các triều đại 
trước phong tặng, nếu là nhân thân thì sinh tiền phải có tiểu sử, 
công trạng, nếu là nhiên thần phải là biểu tượng sông núi lớn hoặc 
các vị thân có sự tích được mọi người tôn thờ. Chúng ta thấy nhà 
Nguyễn không nói rõ chứ thật sự vẫn tôn trọng truyền thống. 
Thần Trung đẳng nếu là nhân thần thì có thể tiểu sử công trạng 
chưa đây đủ. Hoặc còn sắc phong của các triều đại trứdc nhưng chỉ 
có quan tước họ tên mà không còn sự tích nhưng xét thấy là chính 
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thần. Cũng có khi không còn sắc phong nhưng còn quan tước sự 
trạng. Còn nếu là nhiên thân thì phải có sự tích, được đời trước 
phong tặng, được nhiều người hoặc một địa phương tôn thờ. Thần 
Hạ đẳng nếu là nhân thản hay nhiên thần có sự tích nhưng đã bị 
mai một, nhưng xét không phải là thân. 

Chữ của vua phong tặng (phong lần đầu của một triểu đại) 
hay gia tặng (phong các lần sau) gọi là “mỹ £y” tức là “chữ đẹp”. 
Theo lệ thời phong kiến, cứ mỗi lần gia tặng thì thêm vào hệ 
thống mỹ tự cũ một hoặc hai mỳ tự. Thế nên vị thần nào được 
nhiều ân huệ thì mỹ tự dài làng nhằng. Thí dụ như mỹ tự Thái 
úy Lý Thường Kiệt dài đến 258 chữ, nếu tính đến năm Tự Đức 
thứ 29 tức 1879. Trong khi ấy hai nhân vật cùng thời là Đông 
Chinh Vương và Dực Thánh Vương được nhân dân tôn thờ nhiều 
nơi, nhưng bị các triều đại phong kiến kết án, không được dự ân 
điền, nên mỹ trí không có chữ nào. 


Thông thường các triểu đại khi lên ngôi đều tiếp tục cho 
nhân dân tôn thờ mỹ tự của các triểu đại trước. Thí dụ như mỹ 
tự bách thần của các chúa Nguyễn gia tặng vẫn tiếp tục mỹ tự 
của triều Lê, triểu Trần. Nhưng đến năm 1820, khi mới lên ngôi, 
Minh Mạng thấy mỹ tự cũ vì do nhiều triểu đại phong tặng nên 
dài quá, có nhiều chữ trùng lắp nên cho cắt bỏ tất cả, Kể từ đó 
trong sắc phong của nhà Nguyễn phong tặng hay gia tặng chỉ 
ghi danh hiệu quan tước và mỹ tự của nhà N guyễn mà thôi. Khi 
thực hiện, nhiều khi Minh Mạng cũng xóa bỏ cả mỹ tự của vua 
cha mình là Gia Long, vì Gia Long đã chủ trương nối tiếp truyền 
thống của các chúa Nguyễn và các triều đại trước. Việc này nhằm 
để cao nhà Nguyễn, nhưng cũng nhằm để cao mình, “Minh 
Mạr,g” là mạng sáng, mạng trời, là thiên tử thay mặt trời phong 
tặng bách thần. 
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Minh Mạng qui định việc phong tặng mỹ tự: 


- Thần Hạ đẳng (thí dụ như Bạch Mã tôn thân, được tặng 
một mỹ tự là Lợi Vật Chỉ Thân. 


_ Thân Trung đẳng (đhí dụ như Hà Bá Thây quan), được tặng 
hai mỹ tự là Hoằng Ân Quảng Trạch Trung đẳng thân. : 


- Thân Thượng đẳng (thí dụ như Bốn Cảnh Sơn Thần), được 
tặng ba mỹ tự là Phổ Đức Nguy Công Bảo Cảnh Thượng đẳng 
thân. 


Ở Nam Bộ, phúc thân được nhà Nguyễn chính thức nhìn 
nhận sớm. Khi vừa ổn định xứ Gia Định, Nguyễn Ánh đã lập 
miếu Hột Đông thờ chung tất cà các uị phúc thần thành Gia Định. 
Miếu này dựng năm 1795 tại thôn Tân Triêm, huyện Bình Dương 
(địa điểm khoảng khu vực thành Ô Ma). Sau khi thắng lợi nắm 
Gia Long thứ VII (1808), nhà Nguyễn cho lập miếu Hội Đồng trấn 
Định Tường. Năm sau lập thêm một ngôi miếu khác tại trấn Biên 
Hòa. Năm 1834 lập miếu Hội Đồng ở Hà Tiên. Năm 1836 lập 
miếu Hội Đông ở Vĩnh Long. Như thế khi năm trấn đổi thành sáu 
tỉnh thì xứ Đồng Nai-Gia Định có năm miếu Hội Đồng. Tỉnh An 
Giang chưa có. Miếu Hội Đông thành Gia Định trước kia danh 
nghĩa toàn xứ Nam Kỳ cũng trở thành riêng của một tỉnh. 

Qui chế miếu Hội Đồng gồm hai nóc: chánh đường ba gian 
hai chái; tiên đường năm gian hai chái, đầu tiên thường lợp 
tranh đến đời Thiệu Tvị, Tự Đức được trùng tu lợp ngói. Hàng 
năm có quan khâm mạng hai lân đến tế. 

E thống phúc thần thờ tạý các miền Hội ĐÌng các tỉnh là bê 
thống phúc thần được triều đình nhìn nhận, thờ rất sớm nhựng có 
le đầu tiên cũng giống như các đình đền của nhân dân, chỉ thờ 
bằng bài vị hoặc chỉ thờ một sắc chỉ chưng cho tất cả. Mãi đến sau 
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khi có qui định năm 1820, Minh Mạng mới bắt đâu cấp sắc phong 
cho miếu Hội Đồng, một số đền miếu nổi tiếng hoặc đền miếu của 
các đơn vị quân sự tại thành Gia Định. Ngày nay, tại đình Bình 
Kính (Cù Lao Phố) còn sắc phong cấp cho “đẳn Lễ công”, tại đình 
Châu Phú (Châu Đốc) còn bán sao sắc phong Nguyễn Hữu Cảnh 
cấp cho miếu Hội Đồng tỉnh Gia Định với mỹ tự “Thác Cảnh Ủy 
Viễn Chiêu Ứng Thượng Đẳng Thân” vào năm 1823. Tại đình Lý 
Nhơn, quận IV, TP.HCM (gốc là miếu Thủy Thân của đội Trường 
Đà, đội thủy quân giang cảnh của nhà Nguyễn) còn thờ sắc phong 
Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân, mỹ tự Từ Tế chỉ Thần cấp năm 1825. 
Đây là những đạo sắc thân sớm nhất, hiếm nhất nhưng còn giữ 
được. Ngoài ra theo các tư liệu, chúng ta biết Minh Mạng còn 
phong cho một số công thần như: 


* Tống Phước Hiệp (anh) được phong Phù Chính Viên Trạch 
Trung Đẳng Thân. Được thờ tại miếu Hội Đồng Gia Định, miếu 
Hội Đồng Vĩnh Long và thôn Trường Xuân (Vĩnh Long) 


# Tống Phước ;Hòa (em) được phong Quảng Ân Thực Đức 
Trung Đẳng Thân. Được thờ tại thôn Vĩnh Phước (Sa Đéc). 


* Mạc Cửu (ông) được phong Thọ Công Thuận Nghĩa Trung 
Đẳng Thân. Mạc Thiên Tích (cha) được phong Đạt Nghĩa Chỉ 
Thân. Mạc Tử Sanh (con) được phong Trung Nghĩa Chỉ Thân. 
Ba công thần họ Mạc được thờ tại Mỹ Đức (Hà Tiên). 


* Trân Thượng Xuyên (cha) được phong Ủy Địch Chiêu 
Dãng Hiển Linh Thượng Đẳng Thân. Trần Đại Định (con) được 
phong Cư Trình Thuận Nghĩa Trung Đằng Thân. Hai cha con 
họ Trần được thờ tại miếu Hội Đồng Gia Định, Biên Hòa, Định 
Tường, Vĩnh Long, thôn Tân Lân (Biên Hòa) và một số thôn xã 
có người Minh Hương lập nghiệp. 
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Sự thật nguyên tắc phân chia đẳng trật hoặc gia tặng cho 
nhân thần là tùy theo công trạng uy thế của nhân vật ấy hoặc 
của người tập ấm của nhân vật ấy. Chúng ta thấy nhiều nhân 
vật sinh tiên có cồng lớn, được phong thần nhưng con cháu sau 
theo Lê Văn Khôi chống lại Minh Mạng thì bị xếp đẳng trật 
thấp hoặc ít được gia tặng. 

Song song với tín ngưỡng phúc thần là tập tục tín ngưỡng 
thần Thành Hoàng - Cũng là tín ngưỡng truyền thống của nhân 
dân ta. Tuy nhiên ở vùng đất này lại được định hình có phần 
muộn màng. Nguyên nhân do đám lưu dân, gốc là người bình 
dân ở miễn Trung, vượt biến vào Nam khai hoang lập ấp nền họ 
thường tôn thờ các vị thần phù hộ người đi biến hay thờ thần 
linh nào đó đã phò hộ cho họ vượt qua hiểm nguy bất trắc để 
đến đây. Nói chưng đó là những vị phúc thần lúc sinh tiền có 
công giúp đỡ họ hay một vị nhiên thần mà họ đã tôn thờ ở quê 
hương bản quán cũ. Người đi khai hoang ngoài người Việt còn 
nhiều dân tộc khác, nên tập hợp những vị phúc thần này sau 
một thời gian cũng mang nhiễu rnàu sắc khác vùng đất cũ. Đối 
với họ xung quanh còn rừng bụi, làng xã chưa thành hình thì 
“thân hào" “thân thành” còn xa lạ quá. 


Đầu đời Gia Long, đất Nam Kỳ có năm trấn thành, nhưng 
năm vị Thành Hoàng của các trấn này phải theo chầấu chực vị 
Đô Thành Hoàng tại kinh đô Thừa Thiên. Đến năm Gia Long 
thứ VI (1907) triều Nguyễn mới xây dựng miếu Thành Hoàng 
thành Gia Định tại thôn Khánh Hội huyện Bình Dương. Mãi 
đến năm Thiệu Trị thứ ¡ (1841) mới xây miếu Thành Hoàng 
Biên Hòa, Năm thứ 2 (1842) xây miếu tại Vĩnh Long, Định 
Tường. An Giang và Hà Tiên không có miếu Thành Hoàng. Rải 
từ đó miến Thành Hoàng thành Gia Định cũng trở thành miếu 
riêng của tỉnh này . 
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Qui chế miếu Thành Hoàng gồm hai nóc: chánh đường một 
gian bai chái; Tiên đường ba gian hai chái, tất cả đều được trùng 
ta cuối đời Thiệu Trị, đầu đời Tự Đức, tức là giai đoạn tín ngưỡng 
này chính thức được nhìn nhận bằng sắc phong. Cũng như miếu 
Hội Đồng, miếu Thành Hoàng các tỉnh đều có quan khâm mạng 
đến tế mỗi năm hai lần. Theo Xhâm Định Đại Nam Hội Điển 
Sự lệ, Thành Hoàng các tỉnh được phong Trung đẳng thần. 
Nhung rất tiếc tất cả miếu Hội Đồng và miếu Thành Hoàng ở 
các tỉnh Nam Kỳ đều bị thực dân phá hủy khi chúng vừa xâm 
chiếm nước ta nên nay không còn đạo sắc nào để hiểu rõ nội 
dung ra Sä0. 

Riêng đối với cấp xã thôn, trước kia đã thờ nhiều vị thần 
Thành Hoàng hay phúc thân đồng tự với Thành Hoàng có danh 
hiệu phức tạp, chưa có sắc phong chính thức. Kể từ năm 1825, 
Minh Mạng ban lệnh xét nếu thấy là chính thân thì chuẩn cho 
thờ phượng y như cũ, nhưng tóm tắt thành một danh hiệu là 
Thành Hoàng chỉ thần của xã thôn đó. Đó cũng là biện pháp 
nhà Nguyễn phân biệt thần Thành Hoàng và phúc thần mà 
trước đó đám lưu dân quan niệm bổn dung lẫn lộn. 

Đến năm Minh Mạng thứ 21 (1840) nhân lễ Ngũ tuần Đại 
khánh tiết, triểu đình ban chiếu lễ Đàm Ân (LỄ gia tặng bách 
thân nhân dịp khánh tiết của triều đình) gia tặng cho bách 
thần. Trong ân chiếu có đoạn ra lịnh cho các địa phương khai 
báo các thần hiệu đã tôn thờ để triều đình xét cấp sắc. Thế 
nhưng không bao lâu thì Minh Mạng băng hà, Thiệu Trị nối 
ngôi (1841). Trong ân chiếu đăng quang, vị hoàng đế mới cũng 
hứa tiếp tục gia tặng bách thần và hối thúc các địa phương tiếp 
tục khai báo. Tiến thêm một bước nữa, Thiệu Trị ra lệnh chỉ trừ 
Liễu Hạnh Công chúa, còn thần hiệu nào mang tước vị Đại 
Vương, Công Hầu Quí Phủ, Thánh Phi, Công Chúa... đều phải 
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thay thế bằng danh xưng Tôn Thản, Phủ Quân, Phu Nhân... 
Linh này nhà Nguyễn có ý đề sửa đổi hệ thống thân linh cũ theo 
trật tự của hệ thống thần linh của triều đại mình. 

Lý do số lượng sắc khá nhiều, loại giấy đẹp chữ viết tay, 
được kiểm tra rất kỹ nên công việc tiến hành chậm chạp. Thế 
nên phải chờ đến 4 năm, Thiệu Trị phải ra chiếu đốc thúc bộ Lễ 
tiến hành nhanh và các địa phương chưa khai báo phải khai báo 
gấp. Triều đình ra kỳ hẹn cuối cùng. 

Vào tháng 7 và tháng 7 nhuần năm Thiệu Trị thứ III (1843) 
triều đình cấp 68 đạo sắc cho 34 thần hiệu thờ tại miếu Hội 
Đồng Vĩnh Long. Mỗi thần hiệu được 2 đạo (Một đạo theo chiếu 
lễ Đàm Ân đời Minh Mạng và một đạo theo chiếu Thiệu Trị 
đăng quang) “° 


Tương tự, vào ngày 27 tháng 11 năm Thiệu Trị thứ V (1846) 
và ngày 26 tháng 12 năm ấy, triều đình cấp 64 đạo cho 32 thần 
hiệu thờ tại miếu Hội Đồng Định Tường. Theo Khâm Định Đại 
Nam Hội Điển Sự lệ, trong số 32 thần hiệu được thờ tại Định 
Tường có 14 đền thờ riêng. Các tỉnh khác có tỉnh có, có tỉnh 
không. 


Thời Nguyễn, Nam Kỳ có 6 tỉnh, chia ra ba cặp: Gia Định là 
tỉnh lớn, Biên Hòa là thuộc tỉnh. Vĩnh Long là tỉnh lớn, Định 
Tường là thuộc tỉnh. An Giang là tỉnh lớn, Hà Tiên là thuộc 
tỉnh. Sự phân chia này theo hoàn cảnh địa lý, lịch sử - văn hóa 
thế nên số phúc thần thờ trong mỗi cặp tỉnh tương đối giống 
nhau. Thí dụ ở Vĩnh Long chỉ khác Định Tường có hai thần hiệu 
là Hựu Phủ Tống Phủ Quân Trung Đẳng thần (Tếng Phước 
Hiệp) và Thủy Quân Dinh Đô Đốc Trung đẳng thần. Trong khi 


*Š Số sắc Thiệu Trị cấp năm 1843 cho miếu Hội Đông Vĩnh Long, chưa hiểu lý do 
gì đã hoàn toàn thất lạc nên đến cuối năm Thiệu Trị thứ VH (1848) được cấp lại. 
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có một số thần hiệu được thờ ở Hà Tiên như Mạc Cửu, Mạc 
Thiên Tích, Mạc Tử Sanh không được thờ ở Vĩnh Long và Định 
Tường. Vì sinh thời, cuộc đời các nhân vật này không gắn liên 
với cuộc đất này mà dòng di dân từ vùng dưới đi ngược lên cũng 
không đáng kể. (Tức là không di chuyển truyền thống văp hóa 
theo con đường ấy). 

Riêng đối với các xã, thôn, triều đình cấp sắc phong thí điểm 
ở vùng Định Tường. Một số nơi ở Biên Hòa và Gia Định. Những 
nơi được ân huệ nhiều nhất là vùng Mỹ Tho của Định Tường (từ 
Chợ Gạo - Mỹ Tho - Bến Tranh lân Cai lậy - Cái Bè - Cao 
Lãnh). Vào ngày 27-11 và ngày 26-12 năm Thiệu Trị thứ V 
(ngày 25-12-1845 và ngày 24 thàng Giêng năm 1846) mỗi làng 
được hai đạo sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng và hai đạo sắc Phúc 
Thân (Đại Càn Quốc Gia Nam Hải). Nhưng mãi gần một năm 
sau, tức khoảng giữa năm 1846 triểu đình mới phái Khâm Sứ - 
đem sắc vào Nam cấp phát. Thường Khâm Sứ chỉ đến tỉnh, tống 
trát về các địa phương. Hội Tẻ phải đem nghỉ trượng đến thính 
về. Ngày này là ngày vui của dân làng. Dân làng được triều đình 
chính thức chấp nhận cho thờ phượng các vị Thần của mình và 
được phép mở hội Kỳ yên khánh hạ. (Do đó chúng ta thấy trong 
một địa phương có nhiều làng tổ chứ lễ Kỳ yên cùng ngày). 

Năm Tự Đức thứ III (1850), nhà Nguyễn qui định mỹ tự để 
gia phong cho bách thản. Nguyên do trước kia cứ mỗi lần gia 
phong cho bách thần thì phải họp bàn tìm mỹ tự cho từng thần 
hiệu. Mỹ tự phải thích hợp với thân hiệu ấy. Nhưng số lượng 
thần được phong mỗi ngày một nhiễu, mỹ tự dễ bị trùng lắp, trở 
lại tình trạng như trước năm 1820. Việc Tự Đức qui định thông 
nhất mỹ tự gia phong giúp công việc tiến hành nhanh gọn hơn 
mà người đời sau nhìn vào cũng biết vị thần ấy gốc thuộc cảnh 
giới nào. 
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Qui định ấy nhự sau ?: `. 
Bậc Thượng đẳng: 
Thiên Thần được gia tặng chữ Tuy Mục 
Thổ Thân được gia tặng chữ Hàm Quang 
Sơn Thần được gia tặng chữ Tuấn Tĩnh 
Thủy Thần được gia tặng chữ Doanh Hiệp 
Dương Thần được gia tặng chí Trác Vì 
Âm Thần được gia tặng chữ Trang Huy (Nam Bộ đọc 
Trang VI) 


Bậc Trung đẳng: 
Thiên Thân được gìa tặng chữ Linh Thủy 
Thổ Thản được gia tặng chữ Tĩnh Hậu 
Sơn Thần được gia tặng chữ Củng Bạt 
Thủy Thần được gia tặng chữ Uông Nhuận 
Dương Thân được gia tặng chữ Quang Ý 
Âm Thần được gia tặng chữ Trai Thục 


Bậc Hạ đẳng. ˆ 
Thiên Thân được gia tặng chữ Thuần Chính 
Thổ Thần được gia tặng chữ Đôn Ngưng 
Sơn Thần được gia tặng chữ Tứ Ngự 
Thủy Thân được gia tặng chữ Trừng Trạm 
Dương Thần được gia tặng chữ Đoan Túc 
Âm Thân được Bìa tặng chữ Lan Uyến 


Theo qui định đó vào ngày mồng 3 tháng 7 năm Tự Đức thứ 


THÍ nồng 10 tháng 8 năm 1850) nhà Nguyễn gia tặng cho một 
số thân hiệu thờ tại các miếu Hội Đồng ở các tỉnh Nam Kỳ (xem 
Phụ bản I). Đồng thời ngày 8 tháng 11 năm ấy (11-12-1850) các 
““—=—-=—-=-=.-.--. 


19 Theo Khám định Đại Nam hội điển sự lệ 


99 


xã thôn vùng Định Tường, một ít ở vùng Biên Hòa, Gia Định (đã 
nhận sắc hai đợt đời Thiệu Trị) cũng nhận được sắc gia phong 
Bổn Cảnh Thành Hoàng và phúc thần của Tự Đức. Chúng ta 
biết ba đợt cấp sắc này làng Minh Hương tỉnh Gia Định (làng 
không có đất nhưng vẫn được sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng với 
mỹ tự Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng chỉ thần . 
Ngày 29 tháng L1 năm Tự Đức thứ V (1853), Tự Đức đồng loạt 
cấp hơn một vạn sắc thần trong cả nước, mỗi làng được cấp một 
đạo sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng. Đợt gia phong này, Tự Đức đã 
đổi mỹ tự Bảo An mà Minh Mạng đã phong tặng cho thần 
Thành Hoàng thành mỹ tự Quảng Hiệu. Như thế bản chất nhân 
thân của thân Thành Hoàng (Bảo An) đã trở thành bản chất của 
nhiên thân (Quảng hậu: dày rộng, tính chất của đất). Đặc biệt, 
chưa rõ lý do gì mà vùng Biên Hòa, Thủ Dâu Một vẫn còn giữ 
mỹ tự Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng chỉ thần 
trong đợt phong sắc này. 
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PHỤ BẢN 1 


MỸ TỰ CÁC VỊ THẦN ĐƯỢC NHÀ NGUYÊN 
PHONG TẶNG VÀ ĐƯỢC THỜ TẠI MIẾU 
HỘI ĐỒNG VĨNH LONG VÀ ĐỊNH TƯỜNG 


Danh hiệu | Minh Mạng ‡ Minh Mạng | Thiệu tị | Tự Đứ Đẳng trậi 
phong tặng | gia phong | gia phong | gia phong 
1840 1841 1850 
INhinthn, | — —| RERRHIRKESRmIKS=ve 


1.Bắc Quản Mậu Công | Trưng Liệt Thượng |Bùi Tá Hán 
Đô Đốc Đẳng Thần | (1448- 
ủ Í 1568) 


Tráng Du | Phương Binh Tiết nt 
Cộng Võ | Danh 
tinh Ứng 
Ưy Địch Hách Trạc | Trác Vĩ 
Chiều Dũng 
Hiển Linh 
{phong 
năm 1823) 
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Thác Cảnh| Thành | Hiển Linh 
Uy Viễn Cảm 
Chiều Ứng 


Phấn Uy Tuấn Liệt 
Địch Nghị 
Trạc Linh 


Hiển Văn | Phương Dụ | Tuấn Vọng 
Chiêu Tiết 
(phong 
năm 1822) 

Bỉnh Trung | Bằng Huàn 
INR 
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Tương Võ Dực Lẫm Túc 
Chiêu Nghị | Nghiêm 


Hưu Minh † Trang Túc Khoan Quang ý 
Hoằng Vĩ Hoằng 
Phù Chính | Địch Nghị | Chiêu Tích | Quang Ý 
Diên Trạch 
(phong 
năm 1822) 
Tường 


Tưyên ViLiệt | Hoằng Mö Trung |(Không thờ 
Trung Địch Đẳng Thần |ð Định 
Nghĩa Tường) 
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Dũng Lý 
Tráng Liệt 


Hiển Trưng| Chương 
Tiết 
Khoan TẾ | Trợ Chánh 


' 
Hoằng 
Nghĩa 


Trung Khác |Hiệp Thuận 


Gư Trinh 
Thuận 


Linh Hiển 


"NN 
IIRNM 
SšKMsE 


hượng |Nữ Thần y 
án Thần |A Na 


Hoằng Mô 


Vĩ Lược 
Đôn Hậu 
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Thưjng 
Đẳng Thần 


Tĩnh Mặc | Uyên Mục | Doanh 

Thanh Dục Hiệp 
Mỹ Dương h 
Trạch (Tự 

Đức đổi 
chữ Dương 

Trạch 
thành chữ 
Phổ Đức 


Hiệp Đức 


_ 


Huệ Triêm | Hoằng Phù Ì Bác Trạch 
Ân Hiệp 


Hoằng Ẩn | Hoằng Bác | Trừng Tĩnh 


thủy thần 
kể trên 


Dũng Mẫn | Nghiêm | Hằng Nghị 


Có lẽ là 
thẩn súng 
thần cờ 


Lợi Vật. |Kiện Thuận Mu 
0ó lẽ thần 


Tráng Liệt | Mình Ứng ‡ Dũng Lược _ 
Dũng Uy | Tráng Du ương Võ | Đoan Túc Ð 
súng, thần 


cờ 

* Chú thích Phụ bản Ï- s/ Ờ Vĩnh Long sắc cấp nhằm tháng 7 
năm Thiệu Trị II (tái cấp 10-12 năm Thiệu Trị VH, vết, lúc Thiệu 'Trị 
còn sống); cấp đợt hai nhằm tháng 7 nhuận năm Thiệu Trị II (tái cấp 
10-12 năm Thiệu Trị VI, viết lúc Tự Đức đã lên ngôi);  Ở Định Tường 
sắc cấp ngày 27-11 và 26-12 năm Thiệu Trị V và cấp ngày 3-7 năm TỰ 
Đức IH. Chú ý: Thiệu Trị bàng khoảng tháng 9, Tự Đức đã lên ngòi; 
nhưng theo qui định niên hiệu vẫn kéo dài đến cuối năm. 

Đợt gia phong ngày 29 tháng 11 Tự Đức thứ V (1852) cung 
cấp thêm một số sắc phúc thần. 


Vùng Mỹ Tho kèm sắc Bốn Cảnh Thành Hoàng chỉ thần có 
sắc Đại Càn Quốc Gia Nưm Hải tứ uị Thượng Đẳng Thân giống 
mỹ tự cấp sắc ngày 8 tháng 11 năm Tự Đức thứ III mà các làng 
vùng này chưa nhận. 
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Vùng Gò Công, Bến Tre, kèm theo sắc Bốn Cảnh Thành 
Hoàng, sắc gia phong có các thân: 


- Thiên y Ana Diễn Ngọc Phi Thương Đẳng Thần, mỹ tự 
Hoằng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Mạc Tưởng Trang 
Huy Thượng Đẳng Thần 


- Bạch mã Thái Giám Thượng Đẳng Thân mỹ tự Dương ữ 
Ngự Vũ Bảo Chướng Kiện Thuận Hòa Nhu Hàm Quang Thượng 
Đồng Thân. 

- Đông Nam Sát Hải Nhị Đợi Tướng Quân chỉ thân mỹ tự 
Đăng Mẫn Nghiêm Dực Hồng Nghị Trừng Trạm chỉ thân. 


Đặc biệt miếu Thổ Địa ở làng Hanh Thông (Gò Vấp) thần 
Đương Cảnh Thổ Địa được phong tặng mỹ tự Tình Trấn Quảng 
._ thị Bác Huệ Đôn Ngưng chỉ thân. 

Thiên Hậu Thánh Mẫu là nữ thản phù hộ người đi biển gốc 
ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Nữ thần này được các triều đại Tống, 
Nguyên, Minh, Thanh phong tặng hoặc gia tặng và được thờ ở 
khắp vùng Đông Nam Á. Do tranh thủ nhân tâm, nhiều làng 
Mình Hương được nhà Nguyễn cấp sắc, mỹ t7 của Thiên Hậu 
Thiên Phi Thượng Đẳng Thần là “Hồng Từ Bác Nghĩa An Tế 
Phổ Trạch Linh Hụu Trang Huy Thượng đẳng thân (sắc ngày 
mông 5 tháng 11 Tự Đức thứ V cấp cho các miếu thờ Thiên Hậu 
của người Minh Hương). 

Các vị thần tín ngưỡng dân gian khác tuy gốc Việt Chàm 

hay Hoa đều được nhà Nguyễn cấp sắc (xem Phụ bản ID 
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PHỤ BẢN II - 


MỸ TỰ BỒN CẢNH THÀNH HOÀNG VÀ CÁC VỊ 
PHÚC THÂN THỜ TẠI CÁC ĐÌNH MIẾU NAM KỲ 


I BỔN CẢNH THÀNH HOÀNG 


Tự Đức 
gia lặng 


Hựu Thiện | Đôn Ngưng | Hạ đẳng 
thần 
Chánh Trực "Hựu Thiện | Đôn Ngưng | Hạ đẳng 
thần 


Thiệu Trị 
gia tặng 


Thành Hoàng 
chí thần 


x 109 


1. Đại Càn |Hàm Thượng. 
Hoằng (còn đọc đẳng thần 
Ì Trang Vì) : 


Trang Hư Thượng 
đằng thần 


Thượng 


đẳng thần 


Kiện Thuận à Thượng 
dẳng thần 


Trác Ví Thượng 
đẳng thần 
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. Trái TC Trang Huy | Thượng |Gấp cho 
đẳng thần thôn Ghơn 


Cấp cho 
thôn Tân 


Từ Tế tinh Trợ Tín 
Chương 
Tĩnh Tuấn |Quảng Chì |Bác Huệ |Đồn Ngưng| Hạ đẳng 
thần 


!Ð Thôn Chơn Sảng (Quảng Nam). Sác thần thôn Chơn Sảng (Quảng Nam) hiện 
nay thờ tại đình Nam Chơn (Q. 1, TP. HCM) 
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Ngày 26 tháng 12 năm Thiệu Trị V (24-01-1846) 


Nói tóm lại, số lượng sắc mỗi xã thôn không đồng đều . 
Thông thường mỗi thôn có một đạo sắc Bốn cảnh Thành Hoàng 
chỉ thần (ngày 29-11 năm Tự Đức thứ V) 


Vùng Mỹ Thọ, "sõi thôn thường có 6 đạo sắc: ba đạo sốc 
thản Thành Hoàng (27-11, 26-12 nàn Thiệu Trị thứ V và 37 
năm Tự Đức thứ I1), ba đạo sác Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ 
Vị Thượng đẳng thần (ngày thắng như trên). Nếu làng nào 
không có sắc phong trong ba đợt trên thì có một, đạo. sắc thân 
Thành Hoàng và một Đạo sắc Đại Càn (ngày 29-11 năm Tự Đức 
thứ V) 

Vùng Gò Công mỗi thôn có một đạo sắc thân Thành Hoàng 
và một đạo sắc Bạch Mã Thái Giám Thượng Đẳng Thần (ngày 
29-11-Tự Đức V). Ngoài ra đặc biệt còn một số thôn được sắc 
Thiên y Ana Ngọc Diễn Phi hoặc sắc Đông Nam Sát Hải Nhị 
Đại Tướng Quân (ngày tháng như trên). 


Thôn Tân Hương (Tiên Giang) suốt triều Nguyễn được 8 đạo 
so sắc Đại Cần Quốc Gia Nam Hải và bốn đeo SẺ 


Gv Na Hã, ba đạo sắc Thủy Lòng Thân Nữ 9S 60 
CC 3 Sát Hải Nhị Đại Tướng Quân và ba đạo sắc Na 
Cự Tộc Ngọc Lân tôn thân. 


giản cụ. 1E ẾC sưa 44 HỊ ca ¬ su G1112 T1 tu vế y, Đất đổ vẾ 6 hiỆ, 


Thòn. Kiếng Phước (Gb Oông) được bến đạo sắc gồm Một 
đao sắc thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, một đạo sắc Thiên y Ana 
Ngọc Diễn Phi, một đạo sắc Bạch Mã Thái Giám Thượng đẳng 
thân và một đạo sắc Đông Nam Sát Hải Nhị Đại Tướng Quân. 


Thôn An Hội (Bến Tre) được ba đạo sắc gồm: một đạo sắc 
Bổn cảnh Thành Hoàng chỉ thần, một đạo sắc Thiên y Ảna 
Ngọc Diễn Phi Thượng Đẳng thân và một đạo sắc Cao Các 
Thượng Đẳng thần (Có lẽ đây là những địa phương được nhận 
nhiêu sắc phong nhất Nam Bộ). 


Sắc phong là tờ giấy lụa màu vàng dai bên, kích thước 
khoảng 1m50x0m50. Giấy sắc chia ra hai loại: Loại một dùng để 
viết sắc thân Thượng Đẳng, vẽ rồng ẩn trong mây, kèm những 
chữ thọ, hạt châu... xung quanh viễn hoa vàn. Loại hai dùng để 
viết sắc thân Trung Đẳng và Hạ Đẳng cũng vẽ rồng theo lối 
thủy mạc nhưng đơn gián hơn. 


Các đạo sắc phong đời Minh Mạng, Thiệu Trị làm rất. đẹp, 
chữ do các thư lại viết tay từng tờ. Chữ to bằng con cờ màu mực 
đen huyền. Chỗ ghi niên hiệu có đóng ấn son màu đỏ chói. Ở góc 
cuối có chữ ký của vị quan kiểm tra (mà một đình gọi lầm là tên 
họ và chức vụ của vị thần). Do làm kỹ lưỡng như thế nên chậm 
chạp, nhiều lần bị triểu đình đốc thúc. Đến đời Tự Đức rút kinh 
nghiệm không dùng biện pháp viết tay nữa mà dùng lối in mộc 
bản, chữ rời, chỉ chừa chỗ để in tên địa phương nhận lãnh vào 
sau. Tuy nhiên đợt cấp sắc vào năm Tự Đức thứ V (1852) vì số 
lượng quá nhiều (toàn quốc cấp 13.069 đạo, riêng từ Quảng Nam 
đến Nam Kỳ có 2740 đạo sắc Bồn cảnh Thành Hoàng, không kể 
sắc phúc, #hần), việc việc làm lại vội gấp. nên phải dùng loại giấy về 
rông bằng nhủ bạc rất đợp giản; ch TH m, AI XNNg 
lấy, lê nên trông xấu hợn các đạo sẽ : giai đoạn trước, 
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Lác chuyển đến các địa phương kèm theo đạo sắc của vua có 
một bản sao của bộ Lễ. Bản sao của bộ Lễ viết trên từ giấy bản 
màu trắng, kích thước nhỏ hơn bản chính, có đóng dấu của bộ 
Lã. Bản sao này được đốt khi dân làng làm lẽ “an vị' thân, lễ 
“phân hoàng” tức là khi sắc tước vẻ đình thờ ở đình làng: dân 
làng tổ chức lễ Kỳ yên đâu, tiên. Việc đốt bản sao sắc phong có ý 
nghĩa là Bổn Cảnh Thành Hoàng sẽ nhận sắc phong đó. 


Đợt cấp sắc phong này mang tính chất úp bộ, vội vã nhưng 
đạt nhiều kết quả tốt. Ở các tỉnh miễn Đông Nam Kỳ, sắc được 
đựa về các địa phương kịp thời trước khi vùng đất này lợt vào 
tay thực dân Pháp (tức 1862). Riêng ở miền Tây sắc phong đưa 
về trễ, có nơi đến khoảng năm 1866 mới được nhận, nhưng cũng 
trước khi vùng đất này lọt vào tay quân thù. Đợt phong này 
không thiếu sót như các đợt trước. Có nhiều làng chỉ mới lập 
khoảng 15-20 năm, các mặt. chưa ổn định nhưng cũng được sắc. 
Có thể nói làng nào có tên trong đợt làm Địa bạ 1836 là được 
triều đình nhìn nhận. 

Tóm lại tuy trung thành với quan niệm “7Hên Tủ phong 
Bách Thân” nhưng nhà Nguyễn chỉ phong tặng hay gia phong 
các vị nhiên thần hoặc nhân thân nằm trong truyền thống văn 
hóa dân tộc (có nhiều vị thần ngoại lai nhưng đã được dân gian 
nhìn qua lăng kính văn hóa dân tộc). Quan niệm “Sinh u¡ 
tứơng, tử uì thân” là một câu nói răn đời, sự thật các còng thân 
nhà Nguyễn, chỉ hiếm hoi vài trường hợp đặc biệt, chớ không 
hoàn toàn được thần thánh hóa. Các vị này chỉ được thờ ở 
miếu Công thần với danh hiệu quan tước, Đối với các vị đế 
vương đời trước và các vị nhiên thổn tối thượng thì nhà 
Nguyễn chỉ cấp sắc chỉ nhìn nhận sự thờ cúng, chớ không 
phong tặng hay gia tặng như bách thần. Riêng đối với những 
nhân vật sinh tiên đã cộng tác hoặc phản lại họ Nguyễn theo 
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Trịnh hay Tây Sơn thì không được phong thần, đền thờ bị phá 
hủy. Quan lại địa phương nào không nắm rõ lý lịch mà đề nghị 
xin sắc phong đều phạt trị. Những bách thần của đời trước, 
nếu được chúa Trịnh hay nhà Tây Sơn phong tặng, xét thấy là 
chính thần thì chỉ thu hồi mấy đạo sắc phong ấy và cắt bỏ mỹ 
tự của các triều đại này gia tặng. (Sự thật ở miền Bắc vẫn còn 
khá nhiều sắc của triều Quang Trung hay Cảnh Thịnh, không 
bị thu hồi triệt để). | _ 

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy chỉ có một số 
đền miếu quan trọng của triều đình như đển thờ Chưởng Cơ 
Nguyễn Hữu Cảnh ở Cù Lao Phố, miếu Hải Thần của đội 
Trường Đà (Gia Định), miếu Hội Đồng tỉnh Gia Định mới được 
sắc phong của Minh Mạng từ 1825 đến 1829. Miếu Hội Đồng 
tỉnh Vĩnh Long nhận sắc ghi năm Thiệu Trị thứ TII (nhưng 
sau đó do biến cố chiến sự nên tiêu hủy, nhận sắc tái cấp của 
triều đình). 


Còn các xã thôn Nam Bộ, chỉ có ở vùng Định Tường được sắc 
sớm nhất là hai đợt tháng 11 và tháng 12 năm "Thiệu Trị thứ V 
và một đợt năm Tự Đức thứ II. Đây là vùng có khá nhiều người 
Minh Hương sống chung với người Việt nên có cả sắc Bốn cảnh 
Thành Hoàng và sắc Đại Càn Quốc Gia Nam Hải. Ba đợt cấp 
sắc này các làng đều được sáu đạo sắc. Riêng một số làng đặc 
biệt như Thắng Tam,Vũng Tàu, ba đợt phong tặng này được 12 
đạo sắc (Đại Càn Quốc Gia Nam Hải, Thủy Long Thánh Phi, 
Nam Hải Tướng Quân, Thiên y Ana Ngọc Diễn Phi...). Làng Tân 
Hương Đông (Châu Thành, Tiền Giang ngày nay) được cấp 4 đợt 
(tức thêm đợt Tự Đức thứ V) có 8 đạo sắc (Đại Càn Quốc Gia 
Nam Hải và Lang Thát Nhị Đại Tướng Quân). Làng Tân Lý Tây 
(nằm giữa Tân Hương và Tân Hiệp) ba đợt đời Thiệu Trị và Tự 
Đức đều được sắc Đại Càn Quốc Gia Nam Hải. Mãi đến năm Tự 
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Đức thứ V mới được sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng chỉ thần, rất 
trễ so ở vùng Định Tường. Chắc chắn phải có lý do nên nhà 
Nguyễn mới không phong sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng cho các 
làng này, hoặc phong trễ như thế. 


Đa số các đình làng Nam Bộ đều được sắc Bổn Cảnh Thành 
Hoàng chỉ thân ghi ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ V (ngày 8 
tháng giêng năm 1853). Thế nhưng Thản Thành Hoàng ở vùng 
Gia Định, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên có mỹ tự “Quảng Hậu 
Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng chỉ thân”. Còn thân Thành 
Hoàng vùng Biên Hòa (kể cả thân Thành Hoàng đình Minh 
Hương Gia Thạnh ở Gia Định) có mỹ tự Bảo An Chánh Trực 
Hai Thiện Đôn Ngưng chỉ thân. Riêng vùng Định Tường nếu 
các đình được cấp sắc phong trong hai đợt Thiệu Trị và đợt Tự 
Đức thứ V thì thêm hai chữ Đôn Ngưng chỉ thân. Nhưng nếu 
được úp bộ cấp đồng loạt vào ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ 
V thì thần Thành Hoàng có mỹ tự Quảng Hậu Chánh Trực Hựu 
Thiện Đôn Ngưng chỉ thân. Như thế sắc Thành Hoàng ở Biên 
Hòa (và Thủ Dâu Một ...) cấp muộn, nhưng giống vùng Định 
Tường. Còn những đạo sắc thắn Thành Hoàng cấp muộn ở Định 
Tường lại giống vùng Gia Định, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. 


Về nội dung, các làng được sắc Thiên y Ana Ngọc Diễn Phi, 
Cao Các Thượng Đẳng Thần, Thủy Long Thánh Phi, Nam Hải 
Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thản, Bạch Mã Thái Giám, Long Thát 
_Nhị Đại Tướng Quân, Phước Đức Chánh Thân (tức Thổ Địa) 
hoặc các phúc thắn (gốc nhân thần) là các đạo sắc khá đặc biệt. 


Các làng được sắc phong triều Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại 
(do miền Nam là thuộc địa của Pháp) cũng là trường hợp đặc 
biệt, 
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Năm 1860, Pháp xua quân chiếm bốn tỉnh Biên Hòa, Gia 
Định, Định Tường và Vĩnh Long. Nhưng sau đó, theo hiệp ước 
1862, chúng phải trả tỉnh Vĩnh Long lại cho triều đình Huế. Thế 
nên giai đoạn sau, tức từ 1862 đến 1867, khi Pháp chiếm Vĩnh 
Long lần II, triều đình Huế đã ủy quyển cho bộ Lễ tái cấp sắc 
cho những làng bị chiến tranh tiêu hủy, như trường hợp làng 
Tân Hóa huyện Vĩnh Bình (nay thuộc Vĩnh Long, tại bến phà 
sang Tiên Giang). Sắc tái cấp y khuôn mẫu sắc Tự Đức cấp 1852, 
viết tay, giấy trắng, khổ nhỏ, loại “giấy lệnh”. Dưới dòng chữ đề 
niên hiệu có dòng chữ “Lệ Bộ cung lục Tân Hóa xã tuân chiếu 
phụng tự” và đóng dấu “Lễ Bộ chỉ ấn”. Có le đây là trường hợp 
đặc biệt duy nhất ở Nam Bộ. 


IV 


TẬP HỌP CÁC THÂN LINH DÂN DÃ 
ĐƯỢC TÍCH HỢP VÀO ĐÌNH NAM BỘ 


Đình Nam Bộ, trải qua thời gian, đã trở thành nơi tích hợp 
nhiều đối tượng thờ tự thuộc các dạng thức tín ngưỡng khác 
nhau. Ngoài các đối tượng đã nói ở các phần trên là một tập họp 
thân linh dân dã đa tạp. Các đối tượng tín ngưỡng dân dã này 
biểu hiện rõ những đặc điểm lịch sử văn hóa cụ thể của từng 
làng, từng vùng và thành phẩn cư dân ở đó. Làng duyên hải 
sông rạch thờ các thắn sông, thản biển; làng ven. rừng thờ các 
thần rừng núi, làng ở thị tứ thờ nhiều thần tài lộc. 


Có làng mang đậm sắc thái văn hóa tín ngưỡng Hoa, lại có 
làng lại là văn hóa Khmer. Làng nào có các đối tượng thờ là các 
“chính thân”, lễ Kỳ yên tế tự trang nghiêm ắt là làng chịu ảnh 
hưởng Nho giáo, có lắm người đỗ đạt. 


gia 0080136590057 bai 301lkkeyiikiifle là 
ở các miễu, có đình số lượng miễu lên đến 6,7 cái, chưa kể đàn 
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Thân Nông - Hậu Tắc. Theo một số nhà nghiên cứu, nguyên 
thủy có trường hợp miễu nằm rải rác trong một làng. Mỗi lệ Kỳ 
yên phải cử người đến tế lễ hoặc rước các vị thần thờ ở đây về 
đình phối hưởng vô cùng vất vả. Do đó càng về sau thì số miễu 
thờ trước đình càng nhiều. Trong làng thờ bao nhiêu thần linh 
dân đã thì trước đình cũng phải có nhiễu miễu để tập họp bấy 
nhiêu vị thân. 

Chứng ta có thể chia các vị thân linh dân dã thành từng 
nhóm như sau: 

1.- ÿ Oh Chiggtiiicbpbiobg 220002 p)Áaả62242 


1.1 Ngũ Thể Long Thần 
-Ngũ Thổ Long Thần là Năm Vị Thần Long Mạch theo quan 
niệm phong thủy. Năm vị thần này được các đình miếu và cả các 
tư gia đều thờ. Tùy theo tục lệ của địa phương, có thể thờ tì một 
đến năm vị. 


Năm vị Thân Long Mạch là: 


* Thổ Công: Những địa phương ảnh hướng nho giáo thường 
thờ Thổ Công bên vách hồng đình, từ ngoài cửa bước vào. Tục 
Ngữ Nam Bộ có câu “Trong uườn có Thổ chủ, ngoời miều có Thổ 
Công, ở dưới sông có Hà Bá. Thổ Công là Thần Long mạch khu 
vực nên nhà, đứng đầu năm vị Long Thân. 

* Thể Địa: Thổ Địa là thần long mạch tại cửa cái, có chức 
năng tiếp dân viên cho chủ nhà. Theo tục lệ người Hoa “Môn 
Khẩu Thổ Địa Tiếp Dẫn Tài Thần” cũng được thờ sát đất, ngay 
cửa cái Ở Nam Kỳ thân Thổ Địa được nhân hóa thành hình 
tượng và được thờ song song với Thần Tài như chúng ta thường 
thấy. Thế nên trong một ngội đình, nếu chúng ta thấy thờ chung 
Thổ Địa và Thần Tài thì chúng ta hiểu bàn thờ này là của gia 
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đình ông từ. Nhưng nếu chúng ta thấy thờ trên án bên vách 
hông đình (ở vị trí án thờ Thổ Công) thì chúng ta hiểu là án thờ 
của đình. Thần Thổ Địa này là thân Thổ Địa bảo hộ cho cả dân 
làng. Ở Trung Quốc, Thành Hoàng được thờ từ huyện trở lên đến 
kinh đô. Còn cấp “ổ” (chữ viết là “đô”) và “thôn” chỉ thờ Thổ Địa. 
Do đó một số đình như Đình Phú Long (Cai Lậy), đình An Lộc 
(tức đình Giao Khẩu, Hốc Môn) do ảnh hưởng Trung Quốc đã 
đông hóa thân Thành Hoàng và Thổ Địa. Văn tế đình Phú Long 
ghỉ “Sắc Thành Hoàng Bổn Cảnh Thuật Xã Thổ Địa Chính 
Thân, gia tạng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng 
chỉ thân”. Bài vị đình An Lộc ghi “Đương Cảnh Thổ Địa Chánh 
Vị Thành Hoàng Đợi Vương”. Bàn thờ Thổ Địa trong đình Điều 
Hòa (Mỹ Tho) có câu đối “Bạch phát tri công lão, Hoàng kim tứ 
phước nhân” (Tóc bạc biết ông già. Vàng ròng cho người phước). 
Rô ràng đây là hình tượng Phước Đức Chánh Thân, ông thân cai 
quản ở các địa phương Trung Quốc (xin nhắc lại, làng ở Trung 
Quốc chỉ thờ Thổ Địa Phước Đức Chánh Thần, không thờ thần 
Thành Hoàng như ở Việt Nam.) 

Nhiều đình Nam Bộ thờ bài vị Thổ Địa. Gần đây có nơi thờ 
tượng. Đương Cảnh Trung Ương Thổ Địa Phước Đúc Chúnh 
Thân đã được Tự Đức gia phong mỹ tự “Tĩnh Trấn Quảng Thị 
Bác Huệ, Đôn Ngưng chỉ thân" (sắc ngày 29/11/Tự Đức V) cấp 
cho làng Hanh Thông (Gò Vấp). Do đó vị thần này được tùng tự 
một bên thần Thành Hoàng hay bàn chính trung 


*Thổ Thân hay Thổ Chú : Thần long mạch khu thổ cư. Ở 
Nam Bộ, Thổ Thần thường được thờ sát trên sàn ngôi miếu cao 
cẳng, tục gọi là “Thủ Chử” (nói trại từ Thổ chủ) Thổ thân là tín 
ngưỡng đặc biệt của những người làm vườn, được thờ phổ biến 
vùng Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cân Thơ. Tục thờ Thổ Thần trước sân 
đình còn phổ biến tại Biên Hòa. 
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* Thổ Phú: Thổ phủ là thân long mạch khu vực chợ búa nên 
được thờ trong một ngôi miếu gần chợ. Làng nào có chợ thờ 
Thần Thổ Phủ được phối hưởng trong ngày Kỳ yên. 


*Thổ Kỳ hay Địa Kỳ hoặc Hậu Thổ: Thân long mạch toàn 
cöi đất. Hễ quan niệm có “Thiên Hoàng thì có “Địa Kỳ”, có 
“Hoàng Thiên” thì có “Hậu Thổ”. (Nếu bàn thờ “ông Thiên” trước 
sân thờ đủ hai vị thân này, tức là thu gọn đàn Nam Giao). Ở 
một số đình, Hoàng Thiên và Hậu Thổ được mời phối hưởng. 
Một số nơi, nếu có thờ là riêng của gia đình ông Thủ Từ. 

1.2 Thanh Long, Bạch Hổ 

Thanh Long và Bạch Hồ thường được thờ hai bên tả hữu: 
“Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ”. Nguyên thủy đây là ý niệm của 
phong thủy, nên chỉ có ở những làng ảnh hưởng nho học. 

Có nơi hai bên vách hông chỉ đắp hai chữ Thanh Long, Bạch 
Hồ to tướng. Có nơi đắp hình một con rỗng xanh, một con cọp 
trắng. Có nơi vừa có tranh, vừa có chữ. Một số nơi, theo quan 
niệm phong thủy, diễn dịch thành bốn vị thân trấn 4 hướng 
đình: Tả Thanh Lỏng triều phục chỉ thân, Hữu Bạch Hồ củng cố 
chỉ thân, Tiên Châu Tước hộ uệ chỉ thân, Hậu Huyền Võ bảo 
hựu chỉ thân. Vùng Long Thành — Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai 
lại lập 2 miễu hay đàn thờ Thanh Long và Bạch Hỗ hai bên ở 
phía ngoài cùng của sân đình. 

Thanh Long, Bạch Hổ mang ý nghĩa chúc tụng hơn tín 
ngưỡng. Ngoài ra một số nơi thờ Ngưng mạn nương hoặc Neak 
Tò theo quan niệm “Tiên chủ” của vùng đất này. 

2. Các thần linh thuộc khu vực ngôi đình 


2.1 Ngũ Tự Thần : Ngũ. tự là nan: vị thân! phật thờ The 
sách Lễ Ký năm vị thần phải thờ ấy: là: :::: :ị: c:2: Gra c2 cic.: 
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* Táo Thần: Thân Bếp 

* Hộ Thần: Thân Nhà ở 

* Môn Thần: Thần Cửa cái 

* Tỉnh Thân: Thần Giếng nước 

* Trung Lư Thần: Thần gian nhà giữa/ máng xối. 

Tập tục thờ ẩn Ngũ tự chỉ phổ biến ở những làng ảnh 
hưởng Nho giáo hoặc những làng gốc Minh Hương. Làng Việt, 
chỉ riêng một số làng có chợ búa sung túc, cửa nhà san sát, đất 
đai cao ráo, nước sinh hoạt khó khăn khi Kỳ yên mới có mời 
phối hưởng “Môn đương hộ đối chỉ thân" (thần của nhà san sát) 
hay “Tĩnh Thần” (Thần Giếng). 


Án thờ thân Ngũ Tự thường đặt bên hông chánh tẩm. Môn 
thân thường thờ trên trang cao hai bên cửa cái. “Thần Giếng” 
thường thờ trong miếu bên cạnh giếng nước. Đình Tân Giám (Cù 
Lao Phố, Biên Hòa, mời thần Ngũ tự phối hưởng khi cúng lễ Kỳ 
yên. 

2.2 Định Phước Táo Quân 

Ông Táo là vị thân Bếp, đứng đầu năm vị thần Ngũ Tự, 
nhưng mang tính phổ thông hơn. Theo dân gian có hai loại ông 
táo: Định Phước Táo Quân (tục gọi là Phật Táo) là vị thần thay 
mặt Thượng Đế coi việc họa phước của từng nhà; Hỏa Đức Táo 
Quân (tục gọi là Thổ Táo) là vị Thần Bếp. 

Thổ Táo được thờ ngay tại cửa lò, cửa bếp. Phật Táo được thờ 
trên trang cao. Nhiễu làng, Định Phước Táo Quân (ông Táo) và 
Phước Đức Chánh Thần (ông Địa) đều được thờ trên trang, hai 
bên bài vị Tiên Sư. 
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2.3 Thần Tài 
Nhiễu đình chịu ảnh hưởng văn hóa Hoa hay ở khu vực 
thương mại phát triển có thêm nơi thờ Thân Tài, Theo quan 
niệm dân gian có hai vị Thần Tài: 


* Tài Bạch Tình Quân: Vị tình quân coi về việc tiền bạc lợi 
lộc. Vị tỉnh quân này được đồng hóa với nhân vật Triệu Công 
Minh trong truyện Phong Thân, thường gọi là Tời Thân Triệu 
Nguyên Soái, cai quản bốn vị thần khác là: Châu Bửu Thiên Tôn, 
Nạp Trân Thiên Tôn, Chiêu Tài Sử Giả, Lợi Thị Tiên Quân.Tài 
Bạch Tỉnh Quân là một vì sao nên được thờ trên bàn cao. 


* Tài Thân: Vị thần cai quản tiễn bạc của cải của mọi người, 
Thần Tài này được đồng hóa với Thổ Địa, với Phước Đức Chánh 
Thần theo ý niệm đất đai sinh sản ra của cải lợi lộc. Do đo hễ 
thờ 7»ổ Địa thường kèm với Thôn 7i. Xưa kia người ta thờ 
Thân Tài và Thổ Địa bằng bài vị. Nay thờ bằng tượng và bàn 
thờ được đặt sát mặt đất. 

Trong một ngồi đình, nếu bàn thờ Thân Tài thờ ở nhà sau 
(sát mặt đất) là Thần Tài của gia đình ông Thủ Từ. Còn nếu thờ 
trên bàn cao, trong chánh tẩm thì hiểu là Tài Bạch Tình Quân, 
vị Thân Tài của cả địa phương. Đặc biệt, Tài Bạch Tỉnh Quân đã 
thay thế thản Thành Hoàng (ở đình An Tài, Quận 8, TPHCM) 

3.Các thần bản nghiệp 

3.1 Tiên Sư 

Tiên Sư là tổ nghề nghiệp. Trong một ngôi đình Nam Bộ eó 
khi có đến ba bàn thờ Tiên Sư 

Tiên Sư thờ trên bàn hay trên trang cao, tùng tự thêm Định 
Phước Táo Quân, Phước Đức Chánh Thân là tổ sư nghề làm 
Hương Chức. Đây là đi tích “nhà vuông cái” tức trụ sở của làng. 
Một số nơi, sau năm 1945 đã tự ý dẹp bỏ bàn thờ này. 
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Tiên Sư (có khi bài vị ghi Tổ Sư) là tổ nghề hát bội. Bàn thờ 
đặt trong phòng hóa trang tại võ ca. Bàn thờ này có ý dành sẵn, 
thực tế gánh hát nào khi đến đình cũng đem theo một trang thờ 
Tổ Sư của họ. Còn Tiên Sư (có khi Tổ Sư) là tổ nhạc lễ thì thờ 
bên hông chánh tẩm, gần dàn nhạc lễ.Đặc biệt đình Phú Long 
(Cai Lậy) có án thờ Tiên Sư, bài vị ghi “Tiên Sư Tổ Sư” và trong 
văn tế ghỉ “Quách Cảnh Mục Ngưu Thọ Vương Chỉ Thân” là tổ. 
nghề y dược. Hai bên có câu đôi: 

“Cửu chuyển linh đơn phương diệu đạo 

Hoằng phu bửu dịch tế thương sinh” 

(Chín lân luyện linh đơn mới thành phương diệu đạo 
Rộng ban cho nước báu để cứu giúp thương sinh) 


3.2 Thần Nông và Hậu Tắc. 


Xã hay Hậu là thản Đất (thản Thổ Địa). Tác là Thần Lúa. 
Còn Thần Nông là một vị vua trong huyền thoại lịch sử có công 
dạy dân cày cấy. Sách vở xưa gọi là Tiên Nông (Thầy dạy dân 
cày cấy đời trước, cũng là thần nông nghiệp). 

Đối với triểu đình Thần Nông và Hộu Tốc là hai vị thần 
riêng biệt thời Nguyễn có đàn thờ riêng. Nhưng đối với đồng bào 
gần như là một. Tất cả thường gọi là “đvn xã đắc”, nhưng chỉ một. 
vài nơi thờ thân Hậu Tốc còn đa số đều thờ Thân Nông. 


Ở miền Trung, Thần Nông thường được thờ trong miếu ở 
giữa đồng, không bắt buộc ở gần đình. Ở Nam Bộ cùng có một 
số nơi thờ Thần Nông trong chánh tẩm hay trong miếu con 
lộ thiên. Từ Bình Chánh đổ dồn xuống Hậu Giang vùng 
trọng điểm nông nghiệp thì đàn thờ Thân Nông đều ở vị 
trí trang trọng là ngay giữa sân đình. Trái lại, một số nơi 
vùng Tây Ninh, Biên Hòa nghề nông đứng vào hàng thứ 
yếu thì đàn Thần Nông chỉ được xây ở một góc sân. Đàn 
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Thần nông ở vùng này cũng không qui mô đô sộ như các 
nơi khác. Tại Bến Tre có một số đình không có đàn thờ 
Thần Nông. Thần Nông được thờ ở một vị trí khác. Ở Nam 
Bộ có huyền thoại biện minh cho tục thờ Thần Nông ngoài 
trời. Theo lời truyền khẩu thì ngoài việc dạy con người làm 
ruộng ,Thần cũng muốn dạy dân làm nhà ở. Nhưng ông ta 
chỉ biết lấy cây lá làm nhà nóc bằng nên không đạt yêu 
cầu và phải làm nhà bai mái theo lời chỉ bảo của bà Cửu 
Thiên Huyền Nữ. Thế là mọi người tôn bà Cửu Thiên làm 
Tổ thợ mộc. Thần Nông hổ thẹn, thà ở ngoài trời, không 
bao giờ chui vào nhà theo kiểu “thước nách” của đàn bà. 


Thân Nông là biếu tượng nông nghiệp. Mỗi khi gieo mạ sạ 
giống nông dân đều có thói quen làm lễ cúng Thần Nông cầu 
mùa màng bội thu. Lễ Cảu Bông (trong ngày Hạ Điển) và lễ 
Thượng Điền cũng mang ý nghĩa “xuân cẩu” và “thu báo” như 
thế và phổ biến Thần Nông là đối tượng chính được cúng vào lễ 
khai hạ / khai sơn vào mồng 7 tháng giêng âm lịch hàng năm. 
Theo nguyên tắc thời Nguyễn, Thân Nông và Hậu Tức là vị 
Thánh Vương xưa nên không dám phong tặng. Trường hợp đặc 
biệt chỉ được cấp sắc chỉ cho phép thờ phượng 

* Tòng tự với Thần Nông có Lôi Công (ông Thân Sấm), Điển 
Đ¿ (Dì Thân Chớp), ĐIỆN Bá (Bác Thân Gió), Vũ Sư (Thấy 
Thần Mưa) 

* Một số nơi khác còn thờ: Điền Tổ, Điền TY, Điền Phụ, Điền 
Mẫu (ông nội chủ ruộng, bà nội chủ ruộng, cha chủ ruộng, mẹ 
chủ ruộng) 

* Một số nơi tùng tự “Mục Đông chỉ Thân” (Thần Chăn 
Trâu) 
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* Thần nông nghiệp Khmer có : Tổ Tà Viên và Hữu Tà Viên 
(Tà Viên: Thần Ruộng theo nghĩa tiếng Khmer: Neak Tà Wiêl) 

* Đặc biệt ở đình Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM), đàn 
Thân Nông phối tự “Bà Vàng” mà nguồn gốc là Dàng hay Yang 
của các tộc người Tây Nguyên. 

Lễ vật cúng Thân Nông khi con gà, khi con lợn. Đặc biệt lúc 
nào cũng có một thúng lúa. Có người cầu kỳ lấy thân cây chuối 
kết làm cái cộ bèn cạnh thúng lúa, ý cầu mong thần sẽ ban cho 
nhiều lúa thóc rồi dừng cái cộ này chở lúa đem vẻ nhà.. 

Theo tục xưa, đều thờ Thần Nông bắng chữ. Gần đây có nơi 
thờ tượng đắp bằng ximăng hoặc tranh vẽ, có nơi tạo hình theo 
phong cách cổ điển là một người cổ quái, mình trần, đóng khố lá 
cây; cũng có nơi tạo hình theo quan niệm là một ông Tiên râu 
tóc bạc phơ, theo hình tướng của ông “Thần Tài Tín Nghĩa” 
phổ biến trước 1975. 


3.3 Ngũ cốc tôn thần 

Đình Minh Hương Gia Thạnh ở Chợ Lớn hoặc một số đình 
vùng Thủ Đức có án thờ Ngữ Cốc Tôn Thân bèn cạnh án thờ 
Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. 

Ngũ cốc là nàm loại lúa của người Á Đông thời thượng cố: 
Đạo: tức lúa gạo; Lưng: lúa lương, Mạch: lúa mì; Thử: lúa mùa; 
Tác: lúa kê. 

Năm vị Thần Lúa này vốn là sản phẩm tín ngưỡng nông 
nghiệp. Xưa kia, mỗi đình miếu thường cử hành lễ Thường Tân 
(dâng cúng gạo mới) vào mùa thu. Bàn thờ Ngũ Cốc Tôn Thần 
trong đình chính là án đặt gạo cúng thần Thành Hoàng. 
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3.4 Sơn Quân - : 

Đất Nam Bộ vốn là rừng rậm có nhiều thú đữ, trong số đó có 
chúa sơn lâm thường hay gây hại cho mọi người Do đó, tín 
ngưỡng thờ phượng thân Hỗ nhằm mục đích tạo miềm tin cho 
người đi khai hoang. 


Theo truyền thuyết xưa kia ở Nam Bộ không có làng nào 
dám cử chức Hương Cả, là chức vụ đầu làng. Chức vị này phải 
nhường cho Sơn Quân, con người chỉ làm đến chức vụ thứ nhì, 
tức chức Hương chủ. Nếu ai trái lệ tục này thì bị cọp về móc 
họng chết. Cũng theo truyền thuyết, hàng năm dân làng phải 
làm lễ. Bầu Ông (miếu cúng thần Vĩnh Long và đình Tân Vĩnh - 
Mỹ Tho còn giữ tục lệ này), tức là dâng cúng cho ông Cd Cọp một 
cái “thủ uí” và đâng cho ông một tờ cử hương chức. Tục truyền, 
năm sau ông sẽ về nhận tờ cử mới và trả tờ cử cũ. 

Miếu thờ Cả cọp thường ở gần đình. Có nơi thờ cốt tượng, có 
nơi thờ chiếc sọ cọp đã chết rũ từ xưa. Có nơi thờ bài vị, bài vị 
thường ghi: 

- Sơn Quân chỉ Thân 

- Lý Nhĩ Đại Tướng Quân 

- Sơn Lâm Hồ Lang Chỉ Thân 

- Hội Đông Hương Thôn chỉ Thân 

- Mãnh Hồ Đại Tướng Quôn _ 

- Ngũ Hồ Đại Tướng Quân 

- Hồ phụ húy Phạm Văn Thích, Hồ mẫu húy Trên Thị 
Hà. Sơn Quân Chúa TỶ Manh Hồ Lý Nhĩ chỉ Thần. 


Các đình của các làng ven rừng còn tòng tự thêm: 


- Mộc Trụ Dương Thân (Thần gốc cây còn sót lại sau 
khi khai hoang) 
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- Thanh U Bạch Nha chỉ Thân (Thần Rừng Xanh 
Răng Trắng) 
- Ác Lang chỉ Thân (Thân Sói Dữ) 
- Tam đâu nhà lạng, Tứ đầu nhà cẩm (sói ba đầu, 
chìm bến đầu - nói chung là những quái vật trong rừng 
xanh núi thẳm) 

Sơn Quân cùng Thân Nông và Hậu Tác là những vị thần 

được cúng tế trong ngày khai sơn (mùng 7 tháng giêng) 


3. Thần Hổ 

Gần đây một số đình ở Thành phố xuất hiện tục thờ Thần 
Hồ, hoàn toàn khác tục lệ thờ Sơn Quân kể trên.Theo tục lệ xưa, 
trước đình đều có đàn thờ Thần Nông, phía sau đàn thờ, tức là 
phía ngoài cổng bước vào có bình phong đắp hình rồng vờn cọp, 
tượng trưng âm dương hòa hợp, mưa thuận gió hòa. Có nơi đơn 
giản hóa, chỉ có một hình ảnh chúa sơn lâm từ trên núi bước 
xuống rất. oai vệ. Gần đây có nhiều ngôi đình lọt vào nội ô thành 
phố, đất đai chật hẹp, nên đã phá bỏ đàn xã tắc, chỉ còn “bia 
thân Hổ”, như đình Minh Phụng (quận 11, 'TP.HCM), trước cảnh 
phố xá xe cộ. Hình ảnh chúa sơn lâm này chỉ còn là bùa trấn 
yếm; có người gọi là Thân Hế, phù hộ cho thương nghiệp, không 
còn mang tính chất nông nghiệp hay là thần phù hộ người ải 
khai hoang nữa 


Vùng Sài Gòn Chợ Lớn, tục thờ Thần Hồ bị ảnh hưởng tục 
thờ Thần Thái Tuế của người Hoa (Thần Trị niên Thái Tuế: 
thần cai trị một năm). Theo tục lệ này cứ đến ngày Kinh Trập 
(Khoảng giữa tháng giêng ÂI) là ngày côn trùng, âm khí nổi dậy, 
thân Thái Tuế xuất hiện trừ diệt để bảo vệ dân lành. Cứ đến 
ngày đó đồng bào đem bày một chậu cây phớt tài (tượng trưng 
tiên bạc đồi dào), một chậu tùng, một chậu bá (tượng trưng rừng 
rậm núi cao) và đem thịt sống, trứng gà, trứng vịt dâng cúng 
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Thần Hồ. Cúng xong đem lễ vật ấy nhét vào miệng Thần Hổ. 
Đổi tiết vào giờ Tí. Thế nên lễ cúng này phải bắt đâu vào tối 
khuya đêm trước 
3.6 Cửu Thiên Huyền Nữ 

Huyền Nữ có nghĩa là cô Tiên. Cửu Thiên Huyền Nữ là nữ 
Thần cai quản 9 côi trời Quân Thiên, Thượng Thiên, Biến. 
Thiên, Huyền Thiên, U Thiên, Hiệu Thiên, Chu Thiên, Viêm 
Thiên và Dương Thiền 


Cửu Thiên Huyền Nữ là Tổ các nghề thủ công hoặc Sgbiogh 
mang tính nghệ thuật. cao như dệt vải, vá may, ca múa, diễn hát... 
Bà cũng là nữ thần hộ mạng nữ giới Quyền năng Cửu Thiên 
Huyền Nữ sánh ngang với trời đất thế nên theo qui định nhà 
Nguyễn những nơi thờ nữ thần này được cấp sắc chỉ hợp thức 
hóa Các nơi thường thờ Cửu Thiên Huyền Nữ trong miếu con hay 
tòng tự hai bèn vách chánh tẩm. Thường thờ bài vị hay cốt tượng. 

3.7 Lỗ Ban Tiên Sư 

Ông họ Công Thâu, tên Ban. Nhưng vì là người thôn Đông 
Bình nước Lỗ (cùng thời với Khổng Tử) nên người đời gọi ông là 
Lễ Ban. 

Sinh thời Lễ Ban có tài xây dựng, được người đời thán phục 
nên tạo ra nhiều huyển thoại. Ông được tôn. là tổ sư nghành xây 
dựng kiến trúc. Vì ông có viết quyển Ứô Bơn Kinh, nội dung 
truyền bá kinh nghiệm xây dựng, trong ấy có kèm theo mấy 
trang nói về thuật chọn ngày giờ tốt và một số bùa chú trấn yễm 
khi xây dựng. Khi ông mất, Trần Hầu truy phong ông danh hiệu 
Trí Huệ Pháp Sư. Từ đó người ta thân thánh hóa xem ông là 
một pháp sư đại tài và các loại bùa của ông (hay của người khác 
gắn cho ông) là siêu việt. Lễ Ban Tiên Sư là Tổ Sư nghề mộc xây 
dựng và các giới phù chú, 
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3.8 Thủy Long Thần Nữ 

Thủy Long Thân Nữ là thân Giếng, thần Sông Rạch, Thân Cù 
Lao, Thân Hải Đảo cai quản vùng sông nước, phù hộ giới đánh cá 
sông, giới thương hỏ, là hóa thân nữ Thần Thiên Ÿ Ana. Tín 
ngưỡng Thủy Long Thân Nữ đậm nét ở vùng ven biến, ven sông 
lớn. Nhiều nơi xây dựng miếu thờ Thủy Long Thần Nữ to lớn và 
được nhân dân tìn tưởng hớn cả thân Thành Hoàng Bồn Cảnh. 

Thủy Long Thần Nữ được nhà Nguyễn phong Trứ Linh 
Chưởng Ứng Mục Uyên Hoàng Bác Uông Nhuận Trung Đăng 
Thần (tính đến đời Tự Đức) 


3.9 Nam Hải Tướng Quân 

Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tòn Thần là Thần Cá Voi, vị 
thân phù hộ người đi biển từ đèo Ngang trở vào Nam. Thần Cá 
Voi là một biến dạng thần sóng biển Po fiyak của người Chàm. 
Từ khi dân Việt theo đường Nam tiến đã ảnh hưởng từ tục thờ 
cúng khi cá ông chết, dạt vào bờ, tục nghinh ông... Tục ngữ có câu 
“Tại Nam vi Thần, tại Bắc vi ngư: ở miễn Nam là Thân, ở 
nniền Bắc là cá. 

Nhà Nguyễn đã phong thần Cá Voi mỹ tự. “Từ Tế Lính 
Chương Trợ Tín Trùng Trợm chỉ Thần” (sắc 29 tháng 1 năm Tự 
Đức thứ V). Ở một số đình, Nam Hải Tướng Quân được tùng tự 
trong chánh tẩm hoặc được thờ trong miếu nhỏ. Thường thờ 
bằng bài vị, “ngọc cốt” (xương), hoặc tranh vẽ. 

3.10 Hà Bá Thủy Quan. 

Hà Bá Thủy Quan là thần sông rạch, được giới thương hỗ 
tôn thờ. Hà Bá Thủy Quan là chính thần, được nhà Nguyễn tặng 
mỹ tự “Hoàng Ân Quảng Trạch Hoàng Bác Trừng Tĩnh Trung 
Đảng Thân” (sắc Thiệu Trị). Thế nhưng trong dân gian tuy thờ, 
mà lại ác cảm với vị thần này. 
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Tùng tự theo các vị Thủy Thần mà kể còn có “Tam Vị Long 
Vương” là ba vị Thân Thuồng Luồng và ba eon quái vật vợ ba 
chàng Long Vương này. Đây có lẽ là dạng tín ngưỡng vùng 
Thanh Hoá - Quảng Bình đưa vào. 


4. Hai vị Thủy Thần trở thành thần nhân cận với 
thần Thành Hoàng 


4.1 Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân 

Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân, còn gọi Lang Thát Nhị Đại 
Tướng Quân hay Đông Nam Sát Hải Nhị Đại Tướng Quân tức là 
hai vị thần Rái Cá, thản phù hộ người đánh cá sông, theo lý ải 
khai hoang lập nghiệp hễ nơi nào có rái cá là có thể lập nghiệp 
được. 

Tín ngưỡng Lang Thát Nhị Đại Tướng Quân xuất phát từ 
cửa biển phía Đông Nam (tức vùng Ninh Bình) và được đưa dẫn 
dân vào Nam. Có nhiều sự tích thân Rái Cá. Ở miền Bắc cững có 
thờ hai vị thân Sát Hải nhưng thường đồng hóa với các danh 
tướng đời Hùng Vương. 

Vùng Đà Nẵng xác nhận hai vị thần Rái Cá là Thủy Thần 
và gán ghép với tiểu sử Định Bộ Lĩnh. Theo thuyết này, thuở 
nhỏ mẹ Định Bộ Lĩnh đi bắt cá, bị hai con rái cá hăm hiếp về 
thụ thai, sinh ra cậu. Do là con của loài thủy tộc nên Đinh Bộ 
Lĩnh có tài bơi lội hơn người. 

Một hôm trong làng có người đập chết hai con rái cá lấy da. 
Mẹ Định Bộ Lãnh nghỉ ngờ, sai con đến xin hai bộ xương đem về 
dấu một nơi. Sau đó có thầy địa lý từ Trung Quốc sang, xem 
thiên tượng biết dưới lòng sông có một hòn đá giống như một 
cọn rồng há miệng. Đó là huyệt quí nên lão ta có ý định đến tìm 
cậu bé Định Bộ Lĩnh nhờ đặt bó hài cốt cha mẹ mình vào chỗ 
ấy, vì nghe cậu có tài bơi lội. Không ngờ cậu Định Bộ Lĩnh láu 
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linh nghi ngờ về thuật lại cho mẹ nghe và bà đã bày Đinh Bộ 
Lãnh lấy hai bộ xương rái cá thay thế vào. Từ đó gia đình Định 
Bộ Lĩnh càng ngày càng phát đạt. Trái lại gia tộc thầy địa lý 
nhà ta càng ngày càng lụn bại. 


Thầy địa lý nọ lại tìm đường sang nước ta lần thứ hai tìm 
gặp Định Bộ Lĩnh và trao cho cậu một thanh gươm. Thầy đưa ra 
lý “muốn làm vua thì phải có gươm có kiếm”. Cậu Đinh cả tin lời 
lão ta nhận lấy thanh gươm ấy đem treo nơi cổ rồng. Vì bị lung 
nước ngâm đưa đẩy, thanh gươm ấy va chạm lâu ngày, cổ rồng bị 
thương tật. Do đo Định Bộ Lĩnh tôn tại không lâu dài và các vua 
nhà Đình đều bị nạn đao kiếm. 

Bàn thờ Đông Nam Sát Hải Nhị Đại Tướng Quân ở đình 
Sơn Trà (gốc ở Đà Nắng dời vào vùng Tân Định - Sài Gòn) có 
câu đối ghi lại tích ấy: 

Phút tích Đừnh triều truyền dị sự 

Tế ngư Chu Lễ ký phương danh 

(Phát tích Triều Đinh truyền chuyện lạ 
Tế ngư Chu Lễ tiếng còn gh¡) °! 


Sách Ngọc Thu Cổ Tích gốc ở miền Trung lại cho rằng hai 
vị thần này gốc là hai con rái cá ở cửa Càn - Quỳnh Lam, Nghệ 
An. Khi xác bốn vị Đại Càn Thánh Nương Vương tấp vào cửa 
- Càn thì hai con rái cá này canh giữ. Thấy chuyện lạ nên dân địa 
phương mới chôn cất lập miếu thờ. Do có công ấy nên địa 
phương nào thờ Đại Càn Thánh Nương Vương thì tùng tự Đông 


®! 7 mí tế ngư: Rái cá đừng cá đề tế tổ tiên. Theo bản năng, hàng năm có ngày loài 
rái cá tụ họp. Chúng bắt cá đặt lên chỗ cao ráo “đùa giữn” cho cá chết rồi mới ăn. 
Sách Lễ Kỹ, theo xu hướng để cao hiếu để, giải thích là rái cá dùng cá để cúng tế 
tổ tiên. 


131 


Nam Sát Hải Nhị Đại Tướng Quân (Như đình Tân Hương - Tiền 
Giang, nhà Nguyễn chỉ phong sắc cho các vị thân này). °? 


Còn ở Nam Bộ, sự tích có vẻ gán ghép, muộn màng hơn. 
Theo thuyết này, khi Nguyên Ánh bị Tây Sơn rượt đuổi chạy ra 
Hòn Rái, vùng cực nam của đất nước, thì nhờ hai con rái cá chạy 
ra khỏa lấp dấu chân. Do đó khi thắng lợi nhà Nguyễn đã phong 
tặng mỹ tự: “Dũng Mân Nghiêm Dục Hàng Nghị Trùng Trạm 
chỉ Thần”. Sự tích cũng có vẻ gán ghép. 


4.2 Bạch Mã Thái Giám và Bạch Mã Chỉ Thần 

Kinh Đại bản như ý của Phật giáo cho biết có 8 dạng Quan 
Thế Âm Bồ Tát là: 1.Viên Mãn Nguyệt Minh Vương Bồ Tát, 
2.Bạch Y Tự Tại Bê Tát; 3. Tứ Diện Quan Âm; 4. Cát La Sát nữ, 
5. Tỳ - Câu - Chỉ; 6. Đại Thế Chí Bỏ Tát; 7. Đà La Quan Âm (tức 
Chuẩn Đề Bê Tát), 8. Mã Đầu La Sát. 

Mã Đâu La Sát, tức là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, mình 
người đầu ngựa Nét đặc biệt của Avalokitesvara hay Bê Tát 
Quan Âm của Phật giáo Đại Thừa là không phân biệt giới tính vì 
ngài thần thông quảng đại có thể hóa ra nữ lẫn nam. Do đó, 
Phật giáo đồ thường gọi vị Bỏ Tát này là “Quan Âm Đợi Sĩ hay 
Tiêu Diện Đại Sĩ "(một hóa thân của Quan Âm). Quan Âm 
thường là nữ, nhưng gọi là sĩ tức nam. Hiểu theo dân gian tính 
chất trung tính này gọi là “Thái Giưm” 

Tiền thân, trong đạo Bà La Môn cũng có một vị thần tên 
“alkyavatara” (hóa thân của thần Vishnu) mình người đầu 
ngựa. Trong truyện Tiển thân Đức Phật cùng có câu chuyện con 
ngựa Balaha. Chuyện này thuật lại huyền thoại 800 người lái 
buôn đường biển đi lạc đến hòn đảo nữ nhân ăn thịt người. 


5? Đình Tân Hương không có sắc Bồn cảnh Thành Hoàng chị thắn 
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Nhưng khi gặp các anh lái buôn này thì bọn ác nhân nọ lại 
buông tha và buộc phải kết hôn với họ. Bỗng một hôm các anh 
lái buôn này lại nhớ nhà và cầu nguyện Đức Phật cứu giúp họ. 
Đức Phật hóa ra con ngựa thần và bảo họ nắm vào cổ, vào bờm, 
vào lông, đuôi... Trước khi bay qua biển, BŠ Tát đặn họ không 
được luyến tiếc những lạc thú mà họ đã gặp trên đảo. Thế nhưng 
tất cả mọi người đều thương vợ thương con, quay lại nhìn và rơi 
tôm xuống biển. Chỉ có một người nhớ lời Bê Tát dặn, làm chủ 
được mình, nên sống sót và về làm vua Ấn Độ. 


Do vậy, Mã Đầu La Sát hay Bạch Mã Thái Giám trở thành 
thần phù hộ giới thương buôn đường biển. Những thương buôn 
đường bộ trên đường tơ lụa cũng tôn thờ ngài. Vì Bạch Mã Thái 
Giám là hóa thân của Bồ Tát nên được nhà Nguyễn phong 
Đương Ủy Ngự Vũ Bảo Chướng Kiện Thuận Hòa Nhu Hàm 
Quang Thượng Đẳng Thân (sắc 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ V). 
Bạch Mã Thái Giám là vị thân của dân đã. 

Theo lịch sử thì vào năm Vĩnh Bình (58-74) ,vua Hán Minh 
Đế nằm mộng thấy “người vàng” ở phía Tây nên cho sứ giả đi tìm 
và gặp các nhà sư từ Ấn Độ dùng đoàn ngựa trắng chở kinh qua 
Trung Quốc tìm đạo. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này, vua 
cho dựng chùa “Bạch Mã” tại kinh đô Lạc Dương để chứa số kinh 
sách ấy. Trong thế giới huyển thoại Phật giáo, con ngựa trắng trở 
thành biểu tượng cho “tin mừng”. Thí dụ thực tế Đường Tam Tạng 
đã dùng một con ngựa tía cỡi đi Ấn Độ thỉnh kinh. Thế nhưng 
Ngô Thừa Ân, trong truyện Tây Du đã đổi thành con “ngựa trắng” 
cho thích hợp. Trong lịch sử Việt Nam cũng có chuyện con “ngựa 
trắng” dẫn đường giúp vua Lý Thái Tổ xây thành Thăng Long. 
Vua Lý đã phong con ngựa thân này làm thần Thành Hoàng kinh 
đô Thăng Long (Việt Điện Ù Linh Tập). Hơn thế nữa, vua Lư Thái 
Tổ đã đặt tên con trai mình là “Phật Mã” (con ngựa Phật). 
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Thần Bạch Mã trở thành thản đồng tự với thân Thành 
Hoàng, được nhà Nguyễn phong “Lợi Vật Kiện Thuận, Hòa Nhu 
Chỉ Thân” (sắc Thiệu Trị). Thần Bạch Mã là thần của triều đình 
vừa là thần của dân gian. Nhưng thực tế ở Nam Bộ chỉ thờ ở các 
miếu Hội Đồng của các tỉnh. 

Ở miễn Nam, Bạch Mã Thái Giám được thờ phổ biến ở Mỹ 
Tho, vùng Gò Công œó,lè là nơi tín ngưỡng Bạch Mã Thái Giám 
mạnh nhất, được sắc phong của nhà Nguyễn. C6 lẽ đây là dấu ấn 
đâu tiên của một dạng tín ngưỡng được đem từ miễn Trung vào. 
Tại đây tín ngưỡng này khá phổ biến, nhiều nơi được sắc phong 
của nhà Nguyễn. Ở miên Bắc, chỉ có một ít xã thuộc tỉnh Kiến An 
(củ) được sắc Bạch Mã Thái Giám, nhưng thần tích đều nhập 
nhằng với tín ngưỡng bắt nguồn từ đời Hùng Vương hay Lý Trần. 

Gản đây, ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn cụ thể hóa Bạch Mã 
Thái Giám thành con vật cỡi của thần Thành Hoàng. Có lẽ do 
ảnh hưởng tục thờ con ngựa Xích Thố tại các miếu Quan Công 
của người Hoa (Chợ Lớn), người ta cùng đúc tượng “con ngựa 
trắng bị thiến” đặt bên cạnh bàn thờ Bổn Cảnh Thành Hoàng 
chỉ thân. Tại Tiền Giang, tuy quan niệm khác nhưng bàn thờ 
Bạch Mã Thái Giám và Lang Lại Đại Tướng Quân thường được 
đặt hai bên hông chánh tầm nghĩa là xem các vị thần này là 
những vị thân thân tín nhất của thân Thành Hoàng. Còn ở 
những vùng đất mới ở Nam Bộ như Tây Ninh, Cân Thơ lại tách 
Bạch Mã Thái Giám thành Bạch Mã chỉ thân và Thái Giám chi 
thân và thờ hai bên tả hữu thân Thành Hoàng. Nhưng nếu nghĩ 
thần Thành Hoàng là thần ở cấp xã mà có một Thái Giám thì 
không hợp lý, còn nếu nghĩ thân Thành Hoàng là thần Hạ Đẳng 
mà cỡi cọn ngựa bị thiến là thần Thượng Đẳng thì phi lý hơn 
nữ... 
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5. Các Nữ Thần 


5.1 Ngũ Hành Nương Nương 

Ngũ Hành Nương Nương là năm vị nữ thần biểu tượng năm 
chất cấu tạo vũ trụ. Vì vũ trụ sanh nên biểu tượng nữ, đồng bào 
thường gọi là “Năm Mẹ”: Thổ Đức Thánh Phí, Hỏa Đức Thánh 
Phi, Kim Đức Thánh. Phị, Thủy Đức Thánh Phi và Mộc Đức 
Thánh Phi. Dân gian tin rằng năm vị thần vừa kể có quyền 
năng với các nghề liên quan đến đất đai, củi lửa, kim loại, nước 
nôi, cây gỗ. Do đó được đông đảo quần chúng tôn thờ, nhất là 
vùng ven thành phố. 

Bài vị ngũ hành thường được thờ trong miếu; gần đây có 
phong trào thay thế bài vị bằng tượng ximăng với các màm áo 
tượng trưng năm chất: vàng, đỏ, xanh, trắng, tím. 


Có một số nơi tùng tự thêm Nñj uị công tử hoặc nhị uị công 
nữ, gọi là cô, cậu. Đây là sự ảnh hưởng của “điện thờ” nữ thần 
Thiên Y Ana (Bà Chúa Tiên, Bà Chúa Ngọc) —- biến tướng của 
tân Mẹ xứ sở Pô Inuga của người Chăm. 

Ngũ Hành Nương Nương được nhà Nguyễn tặng mỹ tự 71 
_ Hóa Mặc Vận Thuận Thành Hòa Tụ Tư Nguyện Trang Huy Dực 
Bảo Trung Hưng Thượng Ð ông thân (sắc Duy Tân thứ V) 


5.2 La Sát Thánh Nương 

Phố Thiên chỉ hạ La Sát Thánh Nương tục gọi là” Bà Thánh 
Anh La Sát” gốc từ loài chần Rashasha của Bà La Môn hội nhập 
vào Phật giáo rồi bị dân gian hóa. Theo Phật giáo, quý La Sát 
Ha Ly Đế (Hariti) hay bắt con nít đem về cho con mình ăn thịt. 
Đức Phật cảm thương chúng sinh, dùng phép thân thông bắt đứa 
con của con quỷ ấy là Tân Già La (Pingala) nhốt đưới chiếc bát, 
Quỉ La Sát thương con đến khẩn cầu xin đức Phật tha tội. Đức 
Phật khuyên mẹ con chúng qui y Phật pháp cải ác thành thiện, 
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nhưng con quỉ này ngẩn ngại vì lũ con quá đông, nếu bỏ thịt 
người thì sẽ đói khát. Đức Phật hứa giúp chúng nên ngày nay 
môi trưa trước khi lên quả đường thọ thực, chư tăng có tục cúng 
mẹ con qui La Sát và các loại ma quỉ khác. Sau đó quan niệm La 
Sát Nương Nương (tức Thiết Phiến Công chúa) mẹ của Thánh 
Anh Đại Vương (tức Hòng Hài Nhị) trong truyện 7ây Dø lại 
nhập vào sự tích này nữa. 

Theo dân gian, La Sát có 26 người con, thường làm hại trẻ 
sơ sinh và thiếu nhi. Đấy là loại thản vừa mang tính ác vừa 
mang tính thiện nên được cầu cúng. Bài vị La Sát Thánh Nương 
thường được thờ trong miếu trước sân đình, hầu cận có Chúa 
Động Tiên Nương (Bà Chúa Động), Có Nông, Cõ Hạnh (có l là 
các bà Bóng tiền bối được thần thánh hóa). 

5.3 Thất Thánh Nương Nương 

Thất Thánh Nương Nương (tục gọi Bảy Bà) là bảy nàng tiên 
ở cung Diêu Trì của Tây Vương Mẫu. Các nàng tiên này là nữ 
thần của giới đồng cốt ở Trung Quốc, có tên theo màu áo mặc là 
Hồng Tiên Nương Nương, Thanh Tiên Nương Nương, Tử Tiên 
Nương Nương, Bạch Tiên Nương Nương, Hoàng Tiên Nương 
Nương, Lạc Tiên Nương và Lam Tiên N ương Nương (xem truyện 
Tây Du đoạn Tê Thiên Đại Thánh loạn vườn đào). Một số nơi 
Thất Thánh Nương Nương bị đồng hóa với Thiên Y A Na nên 
bàn thờ thêm hai người con trai hoặc gái. 

Thất Thánh Nương Nương thường thờ bằng bài vị hay 
tượng, phổ biến vùng Cai Lậy - Cái Bè, Vĩnh Long. 

5.4 Linh Sơn Thánh Mẫu 

Linh Sơn Thánh Mẫu là nữ thần núi Bà Đen (Tây Ninh). 
Đây là một dạng tín ngưỡng có nguồn gốc đa tạp: Dây Khmau 
(Bà Đen) của ngươi Khmer (một biến đạng của nữ thần Rali/ 
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Bàlamôn giáo) cộng vơi tín lý Lê Sơn Thánh Mẫu và được Việt 
hóa bằng thần tích Lý thị Thiên Hương- một cô gái chết trẻ oan 
ức được coi là người ở địa phương hồi thế kỷ XVIHI. Linh Sơn 
Thánh Mẫu (có khi tùng tự thêm hai cô hoặc hai cậu) thường 
được thờ bằng bài vị hoặc tượng ximăng trong những ngôi miếu. 
Có đình đưa vào tả hữu thận Thành Hoàng. 

Tín ngưỡng này phổ biến từ Tây Ninh xuống Sài Gòn - Chợ 
Lớn. Một số chùa vùng Mỹ Tho cũng thờ Linh Sơn Thánh Mẫu 
là vị Bồ Tát hộ trì ngôi tam bảo. 

5.5 Kim Huê Thánh Mẫu 

Kim Huệ Thánh Mẫu hay Huệ Phước Phụ Nhơn là vị nữ 
thân trông nom việc sinh tạo con người. Những gia đình hiếm 
muộn thường lễ bái, cầu xin vị nữ thần này. 

Một số đình tùng tự Kim Huê Thánh Mẫu ngay bên hông 
chánh tẩm. Có một số nơi thờ trong miếu. Các nơi thường thờ 
bằng cốt tượng gần một bà chúa Thai Sanh và 12 bà mụ bồng 12 
đứa trẻ sơ sinh trông coi việc sinh đề trong một giáp. Có nơi còn 
bày thêm 3 tượng (Tiên Sư, Tổ Sư, Thánh Šư) tục gọi “Ba Đức 
Thấy” nhưng dân gian lầm gọi “mười hai bà mụ, mừơi ba đức 
thây'”. 

Một số nơi thờ các vị nữ thản đồng bóng như “Á Rặc đẳng xứ 
chi Tôn Thân”, “Tả Chỉ y na” và “Hữu Chỉ y nữ”. Ngoài ra, còn có: 

1. Tiên Mẫu Tây Lăng (Tiên Mẫu ở góc trời Tây tức 
Tây Vương Mẫu) thờ ở đình Xuân Sơn (Cai Lậy) 

9, Tốt Linh Ngọc Nữ Công Chúa (một vị nữ Thần gốc ở 
miễn Bắc ,con gái Lạc Long Quân, cai quản sông nước, 
tục gọi Mẫu Thoải) thờ ở đình Hạnh Thông (Gò Vấp). 
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3. Sơn Tỉnh Công Chúa Ngạn Thượng Phủ Quân và 
Sơn Linh Tiên Nương Ngạn Hạ Phú Quân (tương 
truyền là nữ thần gốc Mường Thái) thờ ở đình Hội Sơ 
(Cai Lậy). 

4. Tiên Long Thónh Nữ (tương truyền là mẹ Âu Cơ) 
thờ ở đình Phú Long (Cai Lậy). 


ð. Cửu Vị Tiên Nương (?), thờ phổ biến vùng Giồng 
Trôm, Ba Trị (Bến Tre). 


6.- Bản Thổ Cô hồn 
_ Theo cách gọi tổng quát là: tứ sanh, lục đạo, thập loại cô hồn 


Theo cách giải thích của dân gian, tứ sanh là bốn loài: 

1/ Loài đề thai / thai sanh 

2/ Loài đẻ trứng / noãn sanh 

3⁄/ Loài thủy tộc máu lạnh / thấp sanh 

4/ Loài chuyển hóa như Vi nhộng) / hoá sanh 
Còn lục đạo là: 

1⁄/ Công hầu khanh tướng 

2/ Quan quả cô độc 

3/ Loài đẻ thai 

4/ Loài đẻ trứng 

5/ Loài máu lạnh 

6/ Loài chuyển hóa ”° 


Cầm thập loài là mười loài tống hợp của tứ sanh và lục đạo. 
Nói chưng đó là những vong hồn đủ loài từ vua quan đến thứ dân, 
từ giàu sang đến nghèo hèn, từ con người đến côn trùng, thú vật. 


? Lục đạo (6 con đường hóa kiếp của các vong hồn) trên đây là theo quan niệm 
dân gian, khác với quan niệm của Phật giáo. 
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Tục thờ cô hôn của dân gian có ảnh hưởng Phật giáo, nhưng 
quan niệm dân gian cũng khá sâu đậm. Bài vị thờ cô hồn thường 
đặt trong ngôi miếu trước sân đình. Có khi đặt tại hàng hiên ở 
võ ca. Không bao giờ đưa vào bên trong. Thông thường đình 
miếu chỉ thờ vọng cô hồn. Nhưng gần đây có một số đình miếu 
tổ chức cúng cô hỗn trang trọng. Ngày Vu Lan, có nơi mời sư đến 
tụng kinh, rồi đem gạo tiền lễ vật phân phát cho người kợN: 

1. Thần gốc Hoa 

Bên cạnh các thần dân đã Việt Nam còn có những vị thần 
do người Minh Hương đem sang thờ. 

7.1 Thiên Hậu Thánh Mẫu 

Thiên Hậu Thánh Mẫu là nữ thân phù hộ người đi biển của 
bà con người Hoa. Bà vốn là con gái họ Lâm, người đời Tống 
Huy Tông ở tỉnh Phước Kiến, sinh năm 1104, mất năm 1119 lúc 
mới 16 tuổi. Tương truyền gia đình cô sinh sống bằng nghề buôn 
bán đường biển. Cô tu tiên đắc đạo, hiển lộng thần thông cứu 
được hai người anh ruột mình và nhiều người khác bị nạn bão tố. 
Bà được phong thân sau ba năm khi mất. Người Hoa từ lục địa 
„đi ra nước ngoài lập nghiệp thường theo đường biến nên bà được 
tôn thờ khắp vùng Đông Nam Á. Đối với người Việt Nam Bộ, 
người ta cũng tin bà là nữ thần phù hộ cho nữ giới. Thậm chí 
nhiều nơi đồng hóa bà với nữ thân Thiên Y A Na hay Chúa Xứ 
nên nhiều nơi tòng tr thêm hơi cô hoặc hai cậu như những vị 
thần gốc Chàm này. 

Thiên Hậu Thánh Mẫu thường được thờ đưới dạng bài vị, 
tranh vẽ hay cốt tượng. Có nơi bày thêm tượng “Thiên Lý Nhãn” 
và “Thuận Phong Nhĩ" là hai vị thân tai mắt thân cận. 


Hàng năm có lệ vía sanh ngày 23 thánh 3 và vía tử ngày 
mông 9 tháng 9. 
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7.2 Quan Thánh Đế Quân 

Nhiều đình ở Nam Bộ cũng thờ Quan Thánh Đế Quân hoặc 
ở ngay bàn Hội đồng ngoại, hoặc ở ngôi miếu con trên sân đình, 
hoặc hai bên tả hữu Bốn Cảnh Thành Hoàng chi thần. : 

Quan Công tên thật là Quan Vũ bự là Quan Vàn Trường, còn gọi 
là Quan Đế, Vù Đế, Xích Đế, là một nhân vật đời Tam Quốc, sinh 
năun 162 mất 219, ðng người Sơn Tây nên gọi Sơn Tây Phụ Từ 

Quan Công tượng trưng cho sự “trung dùng tuyệt uời” tượng 
trưng cho lòng danh dự, lòng chung thủy, sự hy sinh, độ lượng, 
can đảm, rộng rãi, tốt đẹp, sự còng rnỉnh chánh trực, sự dũng 
cảm. Ba tôn giáo ở Á Đông (Nho, Thích, Lão) đều xem Quan 
Công là Thánh Nhân, là Bồ Tát, là thần linh. Ngoài ra vì nhân 
dân tin rằng ông đã hiển thánh nên được giới đàn ông xem là 
thân độ mạng. Ở Nam Bộ, Quan Công được thờ phổ biến là do 
anh hưởng phong trào Thiên Địa Hội. 

Bài vị thờ quan công ở các đình Nam Bộ thường ghi “Quan 
Thánh Đế Quân” . Cũng có nhiều đình thờ tượng cốt Quan Công 
bằng gỗ hay bằng ximăng, sành sứ hoặc tranh kiếng. Hình 
tượng ông là người mặc áo bào xanh, mặt ông đỏ, có năm chòm 
râu đen và dài đến ngực. Do ông có râu đẹp nên còn có biệt hiệu 
“Mỹ tu công”. 

Đằng sau ông có người con nuôi cảm ấn “Hứn Thọ Đình Hâu” 
hay ấn “ Hiệp Thiên “ là. Quan Bình Thái TỪ đã cùng chết với 
ông khi bị bắt. Bên cạnh còn có Châu Xương, là tùy tướng cảm 
thanh long đao đứng hầu. Ông này tự cắt cố chết theo chủ tướng. 

Do nhờ tiếng gà gáy sớm mà Quan Công “Quá Ngũ Quan” 
đưa hai chị trở về với anh là Luai Bị. Quan Công nhớ ơn loài gà 
nên sinh thời không ăn thịt gà. Sau này cũng không ai dám 
dùng con vật này cúng ông. 
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Vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, do ảnh hưởng người Hoa, Quan 
Công được tôn sùng. Nhiều rmiếu Quan Công đã nhập vào đình 
rỗi lấn cả thân Thành Hoàng Bến Cảnh (như đình Nghĩa Nhuận 
và miếu Bửu Sơn ở quận 5). Một số nơi tuy tùng tự Quan Công, 
nhưng thờ ông với đây đủ tượng cốt, kể cả con ngựa Xích Thố. 
Đó là lý do để dân vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, biến Bạch Mã Thái 
Giám (Thân Thượng Đắn/) lại trở thành con vật cỡi của thần 
Thành Hoàng Bổn Cảnh (Thân Hạ Đẳng) một cách phổ biến. 

Có ba ngày vía Quan Công: vía sanh, vía tử và vía hiển 
thánh (Quan Công quy y). Vía sanh (18 tháng giềng), vía tử (24 
tháng 6 AI), đồng bào có tục cúng mặn nên các đình đều tổ chức 
vía. Trái lại, ngày hiển thánh phải cúng chay nên chỉ có một số 
đình thực hiện. 


7.8 Các thần linh khác: 
Một số đình tòng tự thân Thới Tuế và thân Hành Bình, Hành 
Khiến tức là thần cai quản thời gian chiến tranh và dịch bệnh. 
Các đình vùng Rạch Giá tòng tự một số thân mang dấu ấn 
của nghề đánh cá từ miền Trung đưa vào: 
- Tam Giới Phù Sứ Phạm Tiên Ông 
- Thiên Tùòo Thơ Ký Đỗ Tiên Ông 
- Đạo Nộ Đỗ Tiên Cô 
- Ngũ Thế Tiền Đông, ngũ hầu thân tướng Tiền Sư chỉ uị 
- Lý Ngư, Lý Lực chỉ uị ** 
- Thệp nhị công nghệ chỉ 0 
- Thệp nhị sơn Dàng chỉ uÈ° 


1 Lý Ngư, Lý Lực là hai vị thần cá, cận vệ Nam Hãi tướng quân tôn thản 
5% Thập nhị công nghệ chỉ uị: TỔ sứ các ngành nghề 
? Sơn Đèng: Thân Nú 
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- Một số miếu thờ Ngủ Hành Nương Nương bên cạnh 
các ngôi đình vùng Bình Chánh (TPHCM) tòng tự Hồ Ly 
Tính và Phấn Nhĩ Qui Vương Thân Nữ ° 


- Đình An Hội (Gò Vấp) tòng tự “Bốn Xứ ơi Minh Phi Vương 
Cả Vương Hai” và “Man Lâm Phí Nạo Chúa Tướng Tôn Thân”. 

- Đình An Hòa (Bến Gỗ - Biên Hòa) có miếu thờ Chúa Lải, 
Chúa Sắt 58 : 

Đình Thắng Nhì (Vũng Tàu) ở vùng ven biển, đình Xuân 
Sơ (Cai Lậy) ven sông Tiền đều tùng tự các vị thần “Đuẫn 
Chương Nữu Luật Đồng Còn Bái Sóc Đại Vương”, “Nhị Đại 
Vương”, “Tô Đại Vương” °° 

- Bà Vàng tức Bà Giàng là nữ thân cai quản đất đai của các 
dân tộc ở cao nguyên Trung Bộ được Việt hóa rồi đưa từ miễn 
Trung vào Nam.Hiện nay tại Hội An có hai ngôi miếu thờ Bà 
Vàng, bài vị ghi danh hiệu Hán Nôm Tại Huế có tục thờ cúng 
“Ông Giàng Bà Giàng Chúa Xứ chỉ thân” (hiểu là ông Trời bà 
Đất của xứ sở này), Theo Huỳnh Đình Kết trong quyển “Tục thờ 
thân ở Huế” (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1994) bà Giàng thường 
bị chính thống hóa bằng danh hiệu Dương Phi hay Dương Phu 


5” — Hồ ly tính: Thân cáo ở vùng núi Tân Viên (theo truyện Hồ Tỉnh / Lình Nam 
trích quái. ~ Phấn Nhĩ Qui uương..: Có lẽ là mật loại ác thần gốc Bà La Môn giáo 
của người Chăm đã bị Việt hóa, thờ ở vùng Phú Yên - Khánh Hùa, 

°# Lái: Có lẽ là tộc người thiểu số thời vương quốc Chăm cường thịnh; về sau Lỗi 
được đồng nhất với người Chàm; Chúa Sế:, thân bảo hộ người luyện sắt (gốc thần 
Chăm ?). Tại núi Nhạn Tháp (Phú Yên) có đền thờ Bà Chúa Sắt được sắc phong 
của nhà Nguyễn. 

$8 Tô Đại Vương: Tức Tò Đại Liêu. Theo Tín ngưỡng dân gian Huế của Trần Đại 
Vĩnh thì vị thân này là thần cai quản thủy giới. Vùng Bắc Ninh có nhiều nơi thờ 
Tô Đại Liêu và thần tích ghi thần là công thân nhà Lý: “Phúc tướng Lý Thái Ủy 
Tô Đại Liêu dại uương”". Có nơi xác định đó là Đại Liêu Thái Úy Tô Hiến Thành. 
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Nhân, đối khác ý nghĩa của vị thần này. Với danh xưng Dương 
Phu nhân có thể hiểu lầm đây là một bà họ Dương chớ không 
phải Dương là “phiên âm” Dòng / Giàng: bà Giàng; rồi lại bà 
Vàng. Cùng theo Huỳnh Đình Kết đền Quý Lại và Hòa An xã 
Phú Thanh huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên còn sắc phong 
“Hoằng Phu, Quảng Tế, Trang Nhu, Đoan Túc, Trai Thục, 
Trang Huy Dương Phu Nhân Thượng Đẳng Thân”. Các thần 
hình này mặc dù thuộc một nguồn văn hóa khác nhưng theo “cơ 
chế” được phong là thần thượng đẳng. : 


Hiện nay tại đình Nam Chơn, Quận1, TP.HCM cũng có sắc 
phong Dương Phi Phu Nhân với nội dung tương tự. Những đạo 
sắc này được đưa từ Quảng Nam vào, ghi ngày 29-11 năm Tự 
Đức thứ V. Trước đình Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM 
có một đàn thờ Bà Vàng và Hậu Thổ Phu Nhân có lẽ đây là 
những thân linh đặc biệt được thờ ở đình Nam Bộ. 

So với các vùng khác, đình Nam Bộ là nơi tích hợp khá 
nhiều các vị thân dân dã. Nhiều trường hợp chỉ một vị thần 
nhưng được thờ ở năm sáu góc độ khác nhau, vô cùng phong phú. 
Trong đạo Bà La Môn có nữ Thân ƯUma, vợ thần Civa, xưa kia 
người Chàm đã đồng nhất nữ thần Uma với Poh Nagar (Bà mẹ 
xứ sở của Bộ Tộc Cau). Poh Nagar có sự tích ly kỳ, được xem như 
một tiên giáng trần dạy dân làm ruộng, đánh cá, chăn tằm, kéo 
chỉ, đệt vải, chăn nuôi. Vị nữ thần này được người Chăm thờ tại 
Nha Trang trước khi người Việt đến đây. Lúc ấy, người Việt đã 
ảnh hưởng người Chàm, biến nữ thân Uma thành Ngưng Man 
Nương (nàng Ngung Man) và được tôn thờ như vị “tiền chủ” 

: xứ sở này. 


_ Đông thời người cứ cũng biến nữ thân Poh Nagar thành 
nữ thân A Na Diễn Bà Chúa Ngọc Nương Nương hoặc Thiên Y 
A Na hay Bà Chúa Xứ. Nữ thân Thiên Y A Na là nữ thần của 
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giới đồng bóng, nữ thân hộ mạng nữ giới. Trong khi Bà Chúa Xứ 
là nữ thân đồng ruộng của nòng dân và gần đây nhất, trở thành 
đa năng đa biệu (như Bà Chúa xứ Châu Đấc). Uy thế Thiên ŸY Á 
Na Diễn Ngọc Thánh Phi bao trùm khắp vùng rộng lớn nên nhà 
Nguyễn phong mỹ tự “Hoàng Huệ Phố Tế Linh Cảm Diệu 
Thông Mặc Tưởng Trang Hưy Thựơng Đẳng Thân” (Tụ Đức thứ 
V). và cũng dưới dạng nữ thần hộ mạng nữ giới, nếu Thiên ŸY A 
Na từ Nha Trang trực tiếp đi vào Nam thì gọi là bà chúa Tiên. 
Còn nếu từ Nha Trang ra Huế rồi trở vào Nam thì gọi là bà chúa 
Ngọc. Đông thời, trong sự tíẻ nữ thản Thiên Ÿ A Na có đoạn bà 
nổi sóng gió ngăn chặn đoàn quân xâm lược của chồng bà. Bà là 
nữ thân xứ Cù Lao nên dân Nam Bộ còn xem bà là nữ thần sông 
nước, nữ thần cai quản các hòn đảo, nữ thần sóng gió, là Thủy 
Long Công Chúa. 

Poh Nagar có hai người con là cậu Trừy và cậu Quý (thường 
gọi là nhị vị công tử) nhưng khi vào tín ngưỡng Việt Nam, nhị vị 
công tử này có khi trở thành nhị vị công nương (chuyện bà Hoàng 
Phi Yến ở Côn Đảo và người con là Hoàng từ Cải ở Côn Đảo của 
ông Sơn Vương công bố cùng thoát thai từ hình tượng bà chúa 
Hòn, Thủy Long Công Chúa). Cậu 7yày đọc trại âm thành cậu 
Chời và được dân uạn (đánh cá) thờ làm thần bảo hộ. Hai cậu công 
tử thường được vẽ là hai thiếu niên ôm gà đá. Tín ngưỡng nữ thần 
Thiên Y À Na rất mạnh thế nên các nữ thần gốc Thiên Y A Na 
như bà Chúa Xứ, Chúa Tiền, Chúa Ngọc, Thủy Long Công Chúa có 
hai người con đã đành, mà các nữ thản khác như Năm Bà Ngũ 
Hành, Linh Sơn Thánh Mẫu, kể cả nữ thân gốc Hoa như Thiên 
Hậu Thánh Mẫu, Thất Thánh Nương Nương cũng có hai người con 
trai hoặc con gái như vị nữ thần Chăm này. 


Trái lại, có khi hai vị thần khác nhau như Đại Càn Quốc 
Gia Nam hải Trứ Vị Thánh Nương Vương và Nam Hỏi Cự Tộc 
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Ngọc Lân Tôn Thân nhưng đã đồng hóa thành một (đình Phi 
Hòa, đình Bình Tây, Thành Phố Hỗ Chí Minh), Vị thần mới củ: 
ngư dân tôn thờ tại đây có danh hiệu “Đại Càn Tứ Vị Tướn; 
Suân” có nghĩa là tín ngưỡng thờ Cá Voi mạnh hơn cả thân Đạ 
Cần vốn là Thái Hậu và ba Hoàng phi triều Tống. Tương tự mội 
số nơi khác đã nhập Đại Càn Thánh Nương Vương và hai vi 
Thần Rái Cá thành một vị thần có danh hiệu “Đại Càn Quốc 
Gia Nơn Hải Lạng Thát Nhị Đại Tường Quân”. | 

Những làng khai phá muộn màng, những làng ở gần rừng 
rậm núi nơn, nội dung thờ thường phức tạp hơn những làng khai 
phá sớm, văn hóa phát triển sớm. Nhìn chưng nội dung thờ tự 
ngoài yếu tố Việt còn có yếu tố Hoa, Chàm, Khmer; một số ít còn 
lưu giữ những nét văn hóa của Việt - Mường hoặc Tày - Thái từ 
miễn Bắc đưa vào. 

Đối với chứng ta ngày nay, những vị thần này có lắm điều dị 
đoan đi kèm. Thời đó chắc chắn cũng có nhiều người không tán 
thành xuyên tạc nên có truyền thuyết bênh vực cho rằng cọp 
từng làm Hương Cả, rái cá hay voi từng cứu chúa, cứu HgƯười nên 
xứng đáng được người tôn thờ, theo quan niệm cảnh giới nào 
cùng có kẻ lành người dữ. Chế độ phong kiến cũng khó làm ngơ, 
ít khi ban sắc, có khi có ban sắc nhưng không cho thờ tại miếu 
Hội Đông tỉnh hạt, tức là không chính thức nhìn nhận. Nếu 
được nhìn nhận cùng chỉ được phong Hạ Đẳng Thần. Ngay 
những vị thiên thần, thổ thần theo cơ chế được phong Thượng 
Đẳng Thần cũng chỉ được thờ một bên, Ngay vùng Mỹ Tho, 
Định Tường là vùng ảnh hưởng văn hóa Minh Hươn g khá mạnh, 
Đại Càn Thánh Nương Vương được phong Thượng đẳng thần. 
Nhiều nơi Đại Càn Thánh Nương Vương lấn áp cả thần Thành 
Hoàng bổn cảnh, nhưng vẫn không thấy danh hiệu tại miếu Hội 
đồng tỉnh này. 
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Phải chăng đây là một “sách lược uăn hóa”, chấp nhận 
những đị đoan phức tạp ngoại lai để tập trung sức mạnh khai 
phá vùng đất hoang vu đây khắc nghiệt này; và trong lịch sử 
Nam Bộ đã chứng minh rằng điều đó thành công. 

IV 


NHỮNG BIẾN ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG THÂN 
LINH THỜI THUỘC ĐỊA 

Thực Dân Pháp xâm chiếm, chúng nghiên cứu khai thác 
triệt để các yếu tố tâm lý của nhân dân ta. Nhằm ý đô xóa sạch 
truyền thống, chúng qui định hễ làng nào có người khởi nghĩa 
thì chúng sẽ giải tán làng đó. Đất đai sẽ bị cắt xẻ nhập vào làng 
khác. Đình chùa miếu võ cũng bị phá hủy. Và để trả công cho 
những người hợp tác, chúng cho bọn cường hào tự do lập làng 
mới. Do sự kiện lịch sử này mà vào khoảng những năm cuối thế 
kỷ 19, vùng Đông và Trung Nam Bộ có nhiều làng mới thành 
lập, cũng có khi vì miếng thịt kiếng, vì tranh nhau lạy trước lạy 
sau khi cúng tế mà chia cắt làng cũ ra nhiều làng mới, Đồng thời 
do những vụ đàn áp đẫm máu của thực dân Pháp mà một số 
đồng bào và nghĩa quân thất trận chạy dạt xuống miễn Tây khai 
hoang lập làng mới. Do vậy mà trong khoảng 1900-1910 họ cũng 
xây dựng nhiều công trình văn hóa tín ngưỡng như ở vùng đất 
cũ. Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng sinh trong những vùng đất trù 
phú nên những công trình này cũng khang trang đồ sô. 


1. Trong dân gian quan niệm hễ làng có đình có sắc thần là 
làng có truyền thống “cựu trào”. Thế nên ở vùng đất cũ thì 
thường xuyên xảy ra vụ tranh chấp sắc thần. Còn ở vùng đất 
mới thì phát sinh lòng tự tí mặc cảm là làng mình được thành 
lập do một quyết định của chính quyền thực dân (làng “Tây 
phong”). Thế là họ âm mựu bỏ ra một số tiền lớn mua tờ sắc cũ 


146 


đem về thờ. Mặc dù những lá sắc này không phải cấp cho địa 
phương mình, nhưng tập te kiêng ky việc “khớn sắc” khiến ai 
cũng e đè việc kiếm tra nên việc mua được sắc thần cũng xóa 
được mặc cảm phần nào. Thời Đàng Cựu có qui định hễ làng nào 
làm mất. sắc thì hào lý bị phạt từ 50 đến 100 trượng, quan lại 
cấp trên nếu không kiểm tra cùng bị giảm lương bỗng (Khâm 
Định Đại Nam Hội Điển Sự lệ). Tất nhiên những người chịu 
trách nhiệm bị dân làng trách móc. Quan niệm cho rằng sắc 
thần là vật thiêng liêng nên kiêng cử không dám mở ra. Có nơi 
trước khi mở ra phải có nhang đèn, khi phơi sắc có nơi phải bày 
lỗ bộ nghi trượng, có hương chức khăn áo đứng hầu đều là biện 
pháp ngăn ngừa trộm đạo, giữ gìn bảo vật cho địa phương mình. 
Do tâm lý sợ mất đó thời chiến tranh có nhiều nơi treo sắc thần 
trên ngọn cây, có nhiều nơi để tại đình, nhưng trên nửa thế kỷ 
chưa dám mở ra, phó mặc cho ẩm mốc hủy hoại bảo vật ấy. 


2. Sau Hàng ước năm Quý Mùi (1833) và Hàng ước năm 
Giáp Thân (1884), triều đình Huế chỉ còn là một cơ quan của 
chính quyền đô hộ. Thấy yêu câu của một số địa phương Nam Bộ 
có thể tạo thêm nguồn tiền tiêu pha nên triều đình Huế đã tổ 
chức bán sắc phong thần. Thời bấy giờ bất cứ địa phương nào có 
yêu cầu thì có thể viết đơn kèm mandat 2 đồng bạc gởi theo bưu 
điện. Trong đơn có thể yêu câu phong cho những vị thần địa 
phương mình mong muốn. Thế nên có vài trường hợp con cháu 
bỏ tiền ra mua sắc phong tổ tiên mình làm phúc thân. Đây là 
một trò khôi hài do triều đình Huế và một số hào lý trình diễn 
mà khán giả chính là chính quyền thực dân đô hộ. Thực tế, trên 
danh nghĩa thì đất Nam Kỳ đã bị triều đình Huế cắt nhường cho 
thực dân Pháp, con dân đất Nam Kỳ là người nô lệ, đâu còn là 
con dân của Hoàng đế An Nam mà thiên tử dám dặn bách 
thần phải “bảo ngã lê dân” (bảo vệ dân đen của ta) ! 
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Về mặt hình thức thì sắc phong của triều đình Huế bán trong 
thời Pháp thuộc xứng đáng với đà ø tiền: đẹp hơn sắc cấp đợi 
1852. Sắc cũng dùng giấy kim tiên vẽ nhũ bạc, chữ toàn viết tay, 
dấu ấn rõ ràng, màu sắc phân biệt. Điểm rất “khoa học” là các vị 
nhân thần được phong có danh hiệu, chức vụ tên họ cụ thể. 

Kể từ đời Đồng Khánh (1886-1888) trở về sau „mỹ tự bách 
thần đều có chữ “Dực Bảo Trung Hưng" (giúp đỡ nhò Nguyễn 
Trung Hưng). Thần Đất vẫn sử dụng mỹ tự Đôn Ngưng, thân 
linh đị cũng sử dụng mỹ tự nh phù. Đại khái cũng tương tự 
như những đời vua trước, 


Số lượng sắc phong được cấp nhiều nhất trong giai đoạn này 
là sắc phong phúc thần nhân dịp lễ “Tứ tuân Đại Khánh tiết 
của Khải Định (1924). 

Bảo Đại cũng tiếp tục “dịch vụ thần thánh” nhưng phong lai 
rai cho đến ngày 22 tháng 3 năm Bảo Đại 19 (1944), nhân ngày 
“Quốc Khánh” của nhà Nguyễn. Có nhiều đạo sắc không kịp về 
đến địa phương, như “sắc ch?” công nhận việc thờ Thần Nông ở 
xã Hòa Định, quận Chợ Gạo (Tiền Giang) chỉ về đến Mỹ Tho mà 
không vẻ đến làng; sác phong Phan Thanh Giản lạc vào tay gia 
định. Có một số, sau 1945 lúc Bảo Đại trở lại làm Quốc trưởng, 
sắc phong mới về địa phương. 


Bảo Đại hay Khải Định thường phong cho một số công thần 
nhà Nguyễn như Võ Tánh, Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Tôn, 
Phan Thanh Giản... hoặc một số đanh nhân địa phương như 
Nguyễn Hữu Lễ ở Châu Đốc, Đặng Văn Trước ở Trảng Bàng, Đỗ 
Công Tường ở Cao Lãnh. Dịp này một số thân linh như ¿nj 
Sơn Thánh Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ngủ Hành Nương 
Nương được cấp sắc phong hay sắc chỉ (xem Phụ bản II ) 
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PHỤ BẢN II 


Danh sách một số phúc thần (gốc là nhân thần) được nhà 
Nguyễn phong hay gia tặng trong thời Pháp thuộc 


ngày tháng Địa phương được 
cấ 


1. Nguyễn Hữu Lễ 25/7 Khải Định thứ 9| Thôn Vĩnh Ngươn, 

tôn thần tổng Châu Phú, tỉnh 
Châu Đốc, 
Thôn Vĩnh Tế, tổng 
Châu Phú, tỉnh Châu 
Đốc. 


Đoan Túc Dực Bảo 
Trung Hưng Linh 

Phù chi thần 
Đoan Túc Dực Bảo 
Trung Hưng tồn thần 


2. Khâm Sai Thống 
Chế Án Thủ Châu 

Đốc đốn, lãnh Bảo 
Hộ Cao Miện Quốc 
Ấn, kiếm quản Hà 
Tiên Trấn, Trụ Quốc 
Đồ Tráng Võ Tướng 
Quân Nguyễn Công 

tôn thần (Nguyễn 


25/7 Khải Định 9 
(1924) 


3. Khâm sai Thống 
chế Thoại Ngọc Hầu 
0uí công tôn thần 

(Nguyễn Văn Thoại) 


15/8/ Bảo Đại 18 
(943) 


Quang ý Dực Bảo 
Trung Hưng Trung 
Đẳng Thần (đặc 

cách chuyến từ Hạ 
Đẳng lên Trung 

Đẳng 
Đoan Túc Dực Bảo 
Trung Hưng tôn thần 


Thôn Thoại Sơn, 
tổng Định Phú. tỉnh 
Long Xuyên. 


4. Tam Giáp Tiển Sĩ, 
Hiệp Tả Đại Học S1, 
Sung Cơ Mật Viện 
Đại Thần Phan 
Thanh Giản Tướng 
Công tôn thần 
5, Hiệp Tả Đại Học | Đoan Túc Dực Bảo 
Sĩ. Nam Kỳ kinh lược | Trung Hưng chí thần 
chánh sử, Toàn 
Quyến Đại Thấn, 
Phan công chỉ thần 
Phan Thanh Giản 


25/7/ Khải Định 9 
(1924) 


Xã Trương Binh 
Hiệp, tổng Bình Phú, 
tỉnh Thủ Dấu Một. 


21/7/ Bảo Đại 
(1933) 


Thôn Long Hồ, tỉnh 
Bình Long, Quận I, 
tỉnh Vĩnh Long. 
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6. hưởng Hậu Quân | Trác Vĩ Dực Bảo 15/8/ Bảo Đại Thðn Thành Phố, 
Tánh Quốc Công tôn | Trung Hưng Thượng (1933) tổng Hòa Lạc Hạ, 
thần (Võ Tánh đẳng thần tỉnh Gò Công. 


7. Lâm Thao Quận |? Đoan Túc Dực Bảo| Bảo Đại 11(2)  |Thôn An Hội (ái 
Công Chău Văn Tiếp | Trung Hưng tôn thần (1938) Nhum, Vĩnh Long). 
tôn thần 


8. Đức Quốc Công Trác Vĩ Đực Bảo 10/10/ Bảo Đại 17 |Thôn Long Thạnh, 
Võ Công Tánh Tướng | Trung Hựng Thượng (1942) Tổng Hòa Đồng Hạ, 
ông chỉ thần (có đẳng thần tỉnh Gò Gông. 
kèm sắc Bổn Cảnh 
Thành Hoàng Trung 
Đẳng Thần tàng 
Long Thạnh và Bình 
Lưông Tả 
9. Tiền Hiển Trùm 
Cả Đặng Văn Trửdc 
tự Dừa 


10. Khai lậpthiấp | Dực Bảo Trung Hưng} 19/8/ Bảo Đại 10 
Câu Đương Đỗ Công | Linh Phù chỉ thần (1935) 
Tưởng tôn thần 


11. Tiển Triểu Thốngj “uang ý Dực Bảo | 22/⁄3/ Bảo Đại 19 
Chế Đại Quan Trung Hưng Trung (1944) 
Nguyễn Văn Tến đẳng thần 
Điểu Bát chỉ thần 


18/8/ Bảo Đại 8 
{1833) 


Thôn Gia Lộc, tổng 
Hàm Ninh Hạ. Quận 
Thanh Ích, tỉnh Tây 


Dực Bảo Trung Hưng 
Linh Phù chỉ thần 


Thôn Thiện Mỹ, tổng| 
Bình Lễ, Quận Trà 
Ôn, tỉnh Cẩn Thơ. 
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Danh sách một số thần linh theo tín ngưỡng dân gian và 
Bốn Cảnh Thành Hoàng được nhà Nguyễn phong hay gia tặng 
(trong thời PBáp thuộc) 


1. Ngũ Hành Tư Húa Mặc Vận 8/6 nhuận/ Dưy Tân |ấp Tân An, hộ Hòa 
Tiên Nương tôn thần |Thuận Thành Hòa Tự V (1911) Mỹ, Thành Phố Sài 
Tư Nguyễn Trang Cõn (Sài Gòn) 
Huy Dực Bảo Trung 
Hưng Thượng Đẳng 
Thần 


Ấp Tân An, hộ Hòa 
Mỹ, Thành Phố Sài 
Côn (Sài Bòn) 

Ấp Tân An, huyện 


2. Đại Càn Quốc Gia 
Nam Hải Tứ vị tôn 


tấn ` 
3. Dửu Thiễn Huyền 
Sài ôn (Sài Gòn 
4. Bổn Cảnh Thành {Bảo An Chánh Trực { 8/6 nhuận/ Dưy Tân lấp Tân An, hộ Hòa 
Hoàng chỉ thần Hựu Thiện Đôn (1811) Mỹ, Thành Phố Sài 
š Ngưng Dực Bảo Côn (Sài Gòn). 


8/6 nhuận/ Dự Tân 
V (1911) 


Sắc chỉ chuẩn y, 
không mỹ tự 


8/6 nhuận/ Duy Tân 
- V(1911) 


5. Bổn Cảnh Thành 
Hoàng tôn thần 


6. Linh Sơn Thánh |Dực Bảo Trung Hưng 9/8/ Bảo Đại 8 
Mẫu tôn thắn Linh Phù chỉ thần (1943) 


7. Hậu Tắc tôn thần | Sắc chỉ chuẩn y, 22// Bảo Đại 19 
(Thần Nông) không mỹ tự (1944) 


Đôn Ngưng Dực Bảo 
Tung Hưng tôn thần 


10/6/ Bảo Đại 8 ÍThôn Bình Thọ, tổng 
Án Điểm, quận Thủ 
Đức, tỉnh Gia Định. 
Thön Bình Thành 
nay thuộc TP. Biền 
Hòa. 

Thôn Ninh Thạnh, 
quận Thới Bình, tỉnh 
Tây Ninh (Điện Bà). 
Thôn Hòa Định, tổng 
Hòa Hảo, tỉnh Mỹ 


Trong số sắc thần này những đạo sắc của Duy Tân phong là 
trường hợp đặc biệt, quý hiếm. Phải nhìn nhận những đạo sắc 
của Bảo Đại có tính chất “dịch vụ”, nhưng cũng giúp một số địa 
phương phát triển lễ hội . Nhìn chung những sắc rnới phong 
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triều Khải Định và Bảo Đại đã làm xáo trộn một số truyền 
thống cũ. Thí dụ làng Thành Phố (Gò Công, nay thuộc Tiền 
Giang) thời ấy là đo hai làng Thuận Tác và Thuận Ngãi nhập 
lại. Thời Tự Đức, hai vị thản Thành Hoàng của Thuận Tắc và 
của Thuận Ngãi đã được sắc phong và có đình thờ riêng. Tì khi 
nhập làng, Hương chức Hội tê làng Thành Phố đã chủ trương 
dựng một ngôi đình mới qui mô đồ sộ ngay tại chợ Gò Công và 
đến năm 1933, Bảo Đại đã cấp cho Hậu Quân Võ Tánh một đạo 
sắc Thượng Đẳng Thần. Đạo sắc này đã tấn công vào tập tục 
thờ tự truyền thống ở địa phương ấy. 


Vì thích “sự tử như sự tên”, một số tên Việt gian như Trần 
Bá Lộc, mặc dù theo đạo Thiên chứa nhựng khi mất vẫn còn căn 
đặn bọn đàn em phải lập miếu thờ tại Ngã Sáu (Cái Bè) ;Tổng 
Đốc Đồ Hữu Phương được con cháu phong Á thân, tòng tự bên 
cạnh ba vị thân Thành Hoàng làng Tân Thuận, Tiên Lộc và Qui 
Đức °° tại Nghĩa Nhuận Hội Quán (Quận 5, TP.HCM). Tương tự 
một. số cường hào nịnh bợ đã tạc bài vị £hờ sống tên Lafontain, 
Tham biện Gò Công khoảng 1914-1919 tại nhiều đình vùng Gò 
Công °`, hoặc Đội Có, tức Cai đội Nguyễn Văn Có được đưa thờ ở 
đình Bình Lập (thị xã Tân An, Tỉnh Long An) hay Đai úy phi 
công Đỗ Hữu Vị (con Tổng Đốc Phương) tử trận 1914-1918 bên 
trời Tây được thờ tại đình Ninh Thạnh (Tây Ninh) 


Việc thờ tự các nhân vật hữu công với chế độ thực dân vừa 
kế hoàn toàn do đám cường hào nịnh bợ ở địa phương bày vẽ. 


®* Do con của Đỗ Hữu Phương là Đỗ Hữu Bảo làm Hội trưởng Hội quán Nghĩa 
Nhuận khoảng 1933-1934 đứng xin. Bài vị thờ Đỗ Hừu Phương ghỉ: “Thương 
nghị uiện, Tổng Đốc Đỗ Phong Tê Cảnh Ngường Thanh Cân thân 0u” 

®' Bài vị thờ Lafontain ghi: “Đợi Pháp Gò Công Chánh Tham Biện Chủ tình 
đường quan, quí danh Phong — Tình Ân Công sanh oị” (em Từ BỊ Âm, 1932, số 
12: Lức đó Lafontain còn sống. 


152 


Cũng có thể do quyết định của chánh tham biện người Tây. Theo 
cụ Đỗ Văn Rỡ, trường hợp Đỗ Hữu Vị có sắc phong của triều 
đình Huế. Khi sắc phong về tỉnh Tây Ninh được đón rước trọng 
thể. Lác ấy cụ là một công chức tại đây nên biết rất rõ. Tất 
nhiên những hướng di lệch lạc này không thể tồn tại khi đất 
nước ta giành độc lập hồi 1945. 


3.- Rõ ràng việc thờ tự do sự bắt buộc của bọn ngoại bang 
thống trị và làng tổng tay sai như vậy hoàn toàn khác với truyền 
thống uống nước nhớ nguồn trong việc tên thờ những anh hùng 
liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc hay những bậc tiền bối đã 
dày công khai hoang vỡ hóa kiến tạo nên sự sung mậu cho làng 
xã hay nêu cao đức hạnh, tu bồi nền móng đạo lý được hậu thế 
đời sau tôn thờ để tri ân ngưỡng vọng. 


3.1 Cuối thế kỷ XIX thực dân Pháp đánh chiếm rồi đặt 
ách đô hộ trên đất nước ta. Các cuộc khởi nghĩa vũ trang lần lượt 
đều bị dập tắt, cuộc đối kháng văn hóa kể từ đó đặt trong tình 
thế hoàn toàn không thuận lợi cho dân tộc ta. Truyền thống tôn 
thờ các anh hùng dân tộc và các tiền bối hữu công, nhất là các 
anh hùng hy sinh trong cuộc kháng Pháp, đối với làng xã dù 
phải đương đầu với những ngăn trở, cấm đoán nghiêm ngặt 
nhưng vần phát triển không dứt. Đến nay, kết quả điều tra sơ bộ 
cho thấy hầu như các sĩ phu và lãnh tụ nghĩa quân yêu nước đều 
được thờ tự ở nhiều nơi, hoặc thờ riêng hoặc đưa vào thờ ở đình: 
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Biên Hòa, Đồng Nai lỷ Nguyễn Dưy, tử 
trận 1861 thi thể an 
táng ở cửa Đồng 


- Trương Định _ Đình Gia Thuận, Gò Công, Tiến 
Giang 


0 Đỉnh Vĩnh Thanh Vận, Rạch Giá 


- Nguyễn Ngọc Thăng Đinh Nhơn Hòa (Cấu Ông Lãnh, 
Quận I, TP.HGM 


Nguyễn Văn Hạnh Đình Lý Nhơn (Cấn Giờ, TP.HEM 
- Phan Hớn Bà Điểm (Hóc Môn, TP.HCM 
- Nguyễn Văn Qui mm 


- Đề Đốc Đình Sơn Trà. ÖI, TP.HCM 

Nguyễn Văn Bường 

- Nguyễn Ảnh Thù 

- Trần Xuân Hỏa 

- Đoàn Văn Cự Phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa |Lãnh tụ 

Thiện Địa Hội chống 
Pháp. Bị giặc tấn 
công hy sinh 1905 


- Đốc binh Kiểu Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp 

- Tử Kiệt: Thận, Long,|Tứ Kiệt cổ miếu, thị trấn Cai Lậy 
Rộng, Đước. Tiển Giang)_ 

- Thủ Khoa Huản Đình Tịnh Hà và đẩn thờ Thủ Khoa 
Huân (Mỹ Hưng An, Chợ Gạo, Tiến 


Nói chung để có thể thờ tự các anh hùng kháng Pháp, người 
dân phải khôn khéo. Đó là một, quá trình đấu tranh kiên trì. 

Ngay cả Trương Định, sau khi hy sinh, được vợ là Trần Thị 
Sanh là người có thế lực mà vẫn không đễ dàng gì. Sau khi ông 
hy sinh đã có một lễ tang long trọng, có mỗ mả đàng hoàng, 
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nhưng con cháu ông chỉ dám tôn thờ với tính cách gia đình. Còn 
đồng bào chỉ được nhớ trong tâm khảm. Mãi đến đầu thế kỷ. 
này, một tùy tướng của Trương Định là Đốc Binh Chấn, sau thời 
gian bị giam ngoài Côn Đảo, về địa phương mở trường dạy học. 

Ông đã lập một ngôi miếu bằng tre lá để thờ Trương Định, 

nhưng rồi lộ, giặc phá hủy ngôi miếu đó. Đến sau 1930, nhân 
dân và con cháu trùng tu mỗ mả, làm cơ sở cho sự thờ cúng sau 
này. Trường hợp anh hùng Nguyễn Trung Trực cũng thế. Đầu 
tiên, ngư dân đưa ông vào thờ dưới dạng Tiền Hiền trong miếu 
thờ Nam Hải Tướng quân trước khi trở thành vị thân mà những 
người tin tưởng thuần thành nhất là tín đồ Bửu Sơn Ey Hương. 
Anh hùng Thủ Khoa Huân, sau khi bị giặc Pháp xử tử trước đình 
Tình Hà vào năm 1875, đẳng bào mà phía sau là những học trò 
do ông đào tạo, do con cháu ông ủng hộ, đã đưa ông vào thờ dưới 
dạng Tiền Hiển, cùng với Cai vệ Phạm Hoằng Lộc, Trấn Thủ 
Phạm Hoằng Sơ, Án Sát Phạm Hoằng Đạt. Do bốn vị danh 
nhân ở địa phương đều là quan lại cấp cao thời Lê - Nguyễn mà 
được thờ ở hương án Hội Đồng và cuối cùng Thủ Khoa Huân trở 
thành một vị chính thân. 

Bốn ông ở Cai Lậy trước khi trở thành những vị thần ở địa 
phương phải gian nan vất vả hơn. Nguyên sau khi bị thực dân 
bắt được, xử tử bêu đâu, rồi chôn mình một nơi, đầu một nơi. Do 
đó, đương thời đồng bào đã thờ dưới dạng “Tứ Vị Thân Hôn”, nơi 
thì tùng tự với Quan Thánh Đế Quân, nơi thì trong miếu Có 
Hồn. Một dịp tình cờ là thời bấy giờ chợ Cai Lậy hay bị hòa 
hoạn, do đó đồng bào tuy được thờ cúng nhưng cũng chỉ có thể ở 
dưới dạng cầu xin nạn tai chấm dứt. Do trường hợp ấy nên hôm 
kỷ niệm ngày Tứ Kiệt hy sinh vì đất nước (25 tháng chạp) phải 
tổ chức đơn giản. Trong khi ba ngày 16 cúng Cô Hồn lại tổ chức 
qui mô, đặc biệt là ngày Vụ Lan. 
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Trong dân gian những anh hùng chống thực dân xâm lược 
được đồng bào tôn thờ như một phúc thần của một xóm, một ấp, 
một làng, thậm chí uy lnh bao trùm cả một. vùng rộng lớn. 


3.2 Nếu việc tôn thần các anh hùng kháng Pháp khuôn 
đúc bởi quan niệm “sinh vi tướng tử vi thần” thì việc thờ các bậc 
tiên bối hữu công của làng xã lại được xác lập bởi quan niệm “đạo 
cao đức trọng qui thần kinh”. Hai quan niệm này đã tạo nên uy 
linh cho các đối tượng thờ tự gốc là nhân vật lịch sử này. Chính 
vì vậy mà việc thờ tự các anh hùng lịch sử thời cận đại không 
chỉ dừng lại ở việc thờ tự có tính chất tưởng niệm mà còn kèm 
theo những truyền thuyết. huyền bí nữa. 

Làng Kim Sơn (Rạch Gảm, Mỹ Tho, nơi xảy ra trận Rạch 
Gâm Xoài Mút) tạc bài vị thờ ông Lê Công Giám °”. Ông là Tiên 
Hiền có công quí dân lập làng. Ông đã làm Trùm Cả làng Kim 
Sơn, thanh lbiêm không bao giờ dụng vào của công dù một, tơ hào. 
Tương truyền, khi họp làng, ông tự xách trâu nước theo để khỏi 
tai tiếng. Khi mất, tài sản ông được hùn vào của công và nổi 
tiếng hiển linh, đân tôn làm “7hản Cở”, dựng đền thờ. Dân làng 
kiêng tên ông, chỉ gọi là “Dứn” không bao giờ gọi là “Giớm” hay 
“đứm”. Trước năm 1945, làng Eim Sơn có tục không cử chức 
“Hương Chủ”, rồi “Đại Hương Chủ” (Quyền Hương Cả) có ý chức 


vụ này dành cho ông vĩnh viễn Ê3, 


Làng Phú Sơn (Cai Lậy) tạc bài vị thờ Thiền Sư Từ Lâm (tục 
gọi Hồ Văn Quảng) và em ruột là ông Hồ Văn Huy. Hai ông này 


®* Ở Kim Sơn có hai bài vị thờ Tiên hiển Lê Công Giám: Cung th;nh Trùm cả 
L2 Qui Công (cuối thế kỳ XIX); 2/ Đại Nghi cổ, nguyên Kim sơn Hương Cả tánh 
Là Công Giám, tặng uiễt Phủ tuân chỉ thân o‡ (khoảng đầu thế kỳ XÃ) 

®? Trường hợp này giống như trường hợp ông Đèn được tôn làm thần của định 
Bình Triệu (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hỗ Chí Minh). Ở đây người dân 
kiêng gọi Đèn và gọi trại ý là Dâu. 
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đều là người của thôn Phú Sơn làm quan võ triều Nguyễn. Riêng 
Hồ Văn Quang sau khi hưu trí đã xuất gia tu hành, khai sơn 
chùa Châu Long ở địa phương “* Bài vị hai vị phó thần này đã 
được thờ ở hương án đặc biệt dưới hương án thờ thần Thành 
Hoàng một, bậc. 


Làng Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) đã tôn ông Nguyễn Văn 
Đèn, Tiền Hiển của làng này làm thần Thành Hoàng Bốn Cảnh 
thờ ở đình Bình Triệu. Mỗi lần Kỳ yên đều biện lễ giỗ ở từ đường 
họ Nguyễn nơi thờ ông với bài vị chữ Hán “Bổn Cảnh Thành 
Hoàng” và dân chúng kiêng nể không gọi đến từ “Đèn” :nà gọi 
trại là “Dầu”. Câu “Ông Dầu” nằm trên đường cầu Bình Triệu đi 
Sông Bé là dùng cái tên kiêng của ông để gọi. 

Làng Bình Thủy (Cẩn Thơ) thờ năm vị phúc thản là Đình 
Công Chánh, Trầm Hương Công Chúa, Huệ Cô Công Chúa, 
Phan Nhựt Vĩnh và Nguyễn Xuân Quế °5 Trâm Hương Công 
Chúa và Huệ Cô Công Chúa tương truyền là hai công chúa đời 
Lê. Hai vị thần kia cũng là quan cựu trào. Riêng ông Đỉnh Công 
Chánh là nhân vật có thật, sống gần đây (1823-1887): ông biết 
chữ Hán và cả chữ quốc ngữ, làm chức Bồi Bái làng Bình Thủy 
(trong Ban Hội Chánh), thông thạo tục lệ lễ nghi, đặc biệt là 


°t ~ Bài vị thờ thiên sư Từ Lâm ghi: "Lám: tế chánh tông, tam thập lục thế, khai 
sơn Châu Long thiên tự, thượng Từ hạ Lâm; tu bôi nưếu uö Hỗ Việt Quang 
Chánh nuều chỉ thân". ~ Bài vị Hỗ Văn Huy ghi “Phụng uì quá khứ tiên khẩn 
khai sơn, Tu bội niếu quảng Hỗ Viết Quang chánh miều chỉ thân”. Hai bài vị tạo 
khoảng đầu thế kỳ XX. 


vi thân vừa kể, Thế nhưng hiện nay, tất cả mọi người trong làng đẻu cho rằng 
thần còa đình làng mình là ông Bải bái Đình Công Chánh. Đây là biểu thị xư 
hướng lịch sử hóa đối tượng thờ tự chính ở đình khá tiêu biểu. 
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tính tình thanh liêm, chân thật. Ông có tài xử kiện, người thắng 
người thua đều thỏa lòng. Sau khi làm lễ thương lượng trùng tu 
ngôi đình làng này,ông được đồng bào tôn làm Phó Thần. 


Làng Bình Thủy có dạo đổi tên thành làng Long Tuyển. 
Trong làng có phái Minh Sư. Long Khê Lão Sư là một tu sĩ tích 
cực tham gia phong trào Duy Tân và Đông Du. Đình làng Bình 
Thủy có thờ thần Phong Thủy và thần Triệt Lộ. Các thân kể 
trên đều giáng cơ dạy điều họa phước. Rõ ràng đây là người 
đương thời đã chủ trương sửa đổi cách thờ phượng tại đình làng 
để hoạt động dưới các hình thức của đạo Minh sư - Phật đường 


Ở Vĩnh Long, tôn ông Tiền Hiển Ngô Công An làm phúc 
thân ba làng Mỹ Thạnh, Mỹ Hưng và Mỹ Hội. Tại Trảng Bàng, 
có nguồn tin vị phúc thần làng Thanh Phước là Đặng văn Châu 
(xưa kia hát đình phải cữ câu “òi chao ôi).Cũng tại Tây Ninh , 
ông Tiền Hiền Trần Văn Xương có công khai phá lập các làng 
Long Thành, Long Thới, Thái Bình, Hiệp Ninh được tôn làm 
thân Thành Hoàng đình Long Thành. Bài vị ghi “Hiển Tổ Khảo 
tính Trần tự Xương”. Đặc biệt tại đây có một biển gỗ viết chữ 
quốc ngữ ghi sắc của Cao Đài Thượng Đế giáng cơ phong Trần 
Văn Xương làm thân Thành Hoàng làng Long Thành. “Thảy đã 
ban sắc cho Thân Hoàng Long Thònh thăng lên chức Văn 
Xương uào trấn nhậm làng Hiệp Ninh, dạy dỗ dân uề đạo đức; 
Thấy bạn trọn quyền thưởng phạt đặng răn làng ấy cho đến 
ngòy biết ăn năn cải hóa” °8, 


Đình làng Long Thành đã biến thành “miễu họ” (từ đường) 
vốn thờ trên 200 người họ Trản, Lê, Lâm, Nguyễn, Đặng, 
Huỳnh, Võö, Phan, Bùi. Trong số đó có họ Trần là đông đảo nhất 


Ê8 Theo Thánh ngôn hiệp tuyển. ¬ Quyền thứ nhất. Bản in của Tòa Thánh Tây 
Ninh. 
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như Lãnh binh Trần Sâm, Phó tầng Trân Thiện, Cai Tổng Trần 
Gián, Trắn Hợp, Cửu phẩm Trần Minh Khuê (chú ý: Họ Trân là 
họ Tiền Hiền, miêu duệ nhiều đời sau này có nhiều người là chức 
sắc cao cấp trong Toà Thánh Tây Ninh). 

Các vị Tiền Hiển - Hậu Hiển kể trên sở di được dân tôn làm 
thân là do sinh tiền có công lớn trong việc giúp đỡ đồng bào khai 
cơ lập nghiệp. Các vị này đạo cao đức trọng, tính tình thẳng 
ngay trong sạch. Có một vị tình cờ bị nạn chết “bất đắc kỳ ¿ủ” 
như ông Cả Đặng Văn Trước ở Trảng Bàng bị đâu độc, vợ chồng 
ông chủ chợ Cao Lãnh Đỗ Công Tường bị dịch chết cùng ngày 
cũng được coi là thiêng liêng hơn và dễ vận động xin triều đình 
nhà Nguyễn nhìn nhận bằng sắc phong ấy. Do nhân đân Nam 
Bộ thời bấy giờ rất quí sắc phong “Bốn Cảnh Thành Hoàng” 
nhưng lại không chấp nhận quan niệm “thản Thành Hoàng” 
một cách hữu danh vô thực chung chung. 


Do vậy, ở những nơi không có đủ điều kiện kể trên cũng đã 
cố tìm cho làng mình có một thần Thành Hoàng có tên họ, thần 
tích, tiểu sử. Có nhiều nơi căn cứ vào tên họ chức vị của vị quan 
kiểm tra ghi ở cuối tờ sắc phong, cho đó là tên họ chức vụ của 
thần Thành Hoàng. Có nơi cố tình chấm câu sai đoạn “Bảo ngã 
lê dân khâm tại” trong sắc phong rồi cho vị thần làng mình là ` 
“Lê Dân Khâm”. Lại có nơi như đình Long Vĩnh (Quận 8 
TP.HCM), đình Uyên Hưng (Thủ Dâu Một) căn cứ vào bốn chữ 
“Thân ân phổ chiếu” (ân thần rộng chiếu) ghi ở hoành phi cho là 
tên vị thần mình là Trịnh Ân, rồi kiêng hát tuông “Irảm 'Trịnh 
Ân" khi Kỳ yên lễ hội. Đình Bình Phú (Cai Lậy) chấm câu sai 
danh hiệu phúc thân trong văn tế “Tùng Giang Văn Trung 
Chánh Nghị chỉ Thân” rồi cho vị Phúc Thần mình tên là “Giang 
Văn Trung” đề rồi cả làng không bao giờ đặt tên Trung cho cơn 
cháu mình. 


159 


Hoặc chưa rõ lý đo nào đình Ưu Long (Quận 8 TP.HCM) cho 
đình làng mình thờ Tiền Quân Nguyễn Huỳnh Đức, đình Minh 
Phụng (Chợ Lớn) thờ Minh Phụng Tổ Sư; ở Thủ Dâu Một cũng 
thế, đình Phú Hội thờ ông Huỳnh Công Nhẫn; đình Đồng Minh 
thờ ông Trần Văn Kiển; đình Tân Quý thờ anh hùng Lý Thường 
Kiệt, đình Bình Nhâm thờ thần họ Võ. Đình Bình Thắng thờ 
Tống Nhạc Phi; đình Ngãi Thắng thờ Trương Công Cẩn; đình 
An Thạnh thờ Đặng Khánh Luân; đình Thái Hưng (Quận I 
TPHCM) theo nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn thờ Tiền Quân 
Nguyễn Văn Thành có lẽ là căn cứ vào bốn chữ “Bốn Cảnh 
Thành Hoàng chi Thần”. Đình An Lạc, theo một cán bộ hưu trí, 
thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực, có lẽ là căn cứ vào rnÿ tự 
“Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chỉ Thần”. 


Nói tóm lại, trong thời thuộc địa, sự phát triển của các đối 
tượng thờ tự ở Nam Bộ mang tính chất đa tạp. Ở đó ngoài việc 
ban cấp sắc thần của các ông vua bù nhìn có tính chất “dịch vụ” 
và việc chính quyền thực dân dưa các công bộc của chúng vào thờ 
trong đình là một dụng ý xấu. Tuy nhiên bấy giờ nổi lên một xu 
hướng dân tự “phong thân” cho các anh hùng kháng Pháp và 
những bậc tiền bối có công đức với làng xã. Kết quả của việc dân 
chúng tôn thần các đối tượng này đã tăng cường thêm chất lịch 
sử — văn hóa cho hệ thống thần linh ở Nam Bộ. Đó là một phần 
của việc tích hợp các đối tượng thờ tự từ nhiều nguồn gốc đa tạp 
vào đình làm cho đình làng trở thành trú sở của một khối lượng 
thân linh khá đông đảo. 
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CHƯƠNG BỔN 
NGHI THỨC CÚNG TẾ VÀ LỄ HỘI CỦA 
ĐÌNH NAM BỘ . 


Nghi thức cúng tế và các lễ hội của đình làng Nam Bộ về cơ 
bản là không có gì khác nhau. Tuy nhiên đình làng Nam Bộ là 
một trú sở tập hợp nhiều đối tượng phối tự đa tạp nên lịch lễ 
hàng năm của mỗi đình có khác nhau và không chỉ ngày lễ 
chính là Kỳ yên mà cả kế các lễ cứng vía của các đối tượng phối 
tự. Và lại, cùng một vị thân nhưng ở đình làng này cũng chưa 
hẳn đã cùng ngày với đình khác. Trừ các lễ tam nguyên và tứ 
thời tiết lạp, ngay cả lễ thượng điền và hạ điển - tức các lễ gắn 
với chu kỳ canh tác lúa trong năm cũng không phải nhất loạt 
được tiến hành cùng một ngày cho tất. cả các đình. 


Trước khi nói đến nội dung chính của chương này, chúng tôi 
trình bày một vài điểm chính yếu về lịch lễ hàng năm của đình 
và những điều thiết yếu về lễ vật đâng cúng trong các dịp cúng 
tế ở đình. 

1 
LỊCH LỄ NĂM 


1. Các lễ đầu năm và cuối năm: Chu kỳ lịch lễ truyền 
thống của đình làng Nam Bộ buộc phải lệ thuộc vào tập quán 
“hành chính” của chế độ phong kiến, tập quán và công tác sinh 
hoạt của từng địa phương. Hàng năm, đến ngày 25 tháng chạp, 
Hương chức làm lễ rửa con dấu, bỏ dấu vào hộp niêm kín. Công 
việc hành chính trong làng đều đình chỉ cho đến ngày mồng 7 
tháng giêng. Lễ này gọi là lễ Niến ẩn (còn gọi là sắp ấn). Theo 
tập tục, ngày này là ngày các gia tình làm lễ đưa thần, đưa Phật 
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sau khi đưa ông Táo châu trời và đình làng cũng tổ chức lễ đưa 
thần Thành Hoàng về trời để báo cáo việc công tội của làng mà 
mình chịu trách nhiệm cai quản trong năm qua. Do vậy lễ Niêm 
ẩn cũng gọi là lễ Đưa thân (hay Tiễn thân, hoặc Đưa Ông). 
Trong dịp lễ này, hương chức cũng làm lễ dựng nêu ở đình (dân 
làng dựng nêu sau ngày đó, thường là ngày cuối năm), do đó lễ 
này cũng được gọi là lễ 7t nêu . Hương chức tạm nghỉ để ăn 
tết, tất cả các công việc đều không giải quyết: việc trộm đạo, 
hành hung gây án mạng cũng chỉ bắt đóng trăn tội nhân ở nhà 
việc chờ đến sau ngày hạ nêu (7 tháng giêng) mới xử xét giải lên 
cấp trên... 


Đến ngày 30 tháng chạp, đình cũng tổ chức lễ Rước thản 
(cũng gọi là Rước Ông) để rước thản Thành Hoàng trở vẻ đình, 
trước là dự hưởng lễ Nguyên đán và sau đó là để tiếp tục việc coi 
sóc và bảo hộ cho làng xã trong năm mmới. 


Lễ Nguyên Đán tổ chức ở đình vào giờ giao thừa hay sáng 
mồng một Tết. Đến ngày mông 7 làm lễ Khai hạ. Lễ này còn gọi 
là lễ Xhai sơn bay lễ Giỏ ấn thay Khơi ấn) tức lễ khai trương của 
Hương chức và hạ nêu ở đình nên cũng gọi nôm na là lễ Hạ nêu. 
Hương chức bày biện lề vật cúng £hẩn Xã, thân Tác rồi xách cuốc 
bổ vài nhát tượng trưng, lấy lệ cho dân làng được quyển “động 
thể”. Lễ Khơi hạ là ngày lễ bắt nguồn từ quan niệm cổ về sự 
sinh thành muôn loài và trời đất: ngày mông một sinh ra giống 
gù, mồng hai sinh chó, mông ba sanh eo, mông bốn sinh đề, 
mông năm sanh đrêu, mồng sáu sanh ngựa, mông bảy sinh 
người, mồng tám sinh ra ngủ cốc, mông chín sinh: trời (vía Ngọc 
Hoàng, cúng trời), mồng mười sinh đấ/ (cúng Thổ Địa). Theo đó, 
mông bảy gọi là ngày “nhân nhật", tổ chức lễ Khai hạ để bát đấu 
công việc cày cấy, trồng trọt. 
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Một số làng, nhất là vùng Hóc Môn-Củ Chỉ lên Tây Ninh, 
miền Đông Nam Bộ nói rộng hơn, lễ này gọi là Khai sơn Mở Cửa 
Rừng được tổ chức ở sân đình, miễu hay nhà võ của xóm ấp. Có 
nơi cúng Thân Nông ở đàn thờ Thần Nông ở đình với lễ vật là 
gà luộc, xôi, chè và có nơi cúng cọp ở bia ông Hồ với lễ vật trứng 
vịt, thịt heo sống và muối hột. 

9, Tom nguyên (thường gọi là tam ngươn) là lễ cúng vào ba 
ngày rằm lớn: tháng giêng, tháng bảy và tháng mười. Các lễ này 
vốn có nguồn là lễ nghi nông nghiệp về sau được Phật giáo đồng 
hóa theo lệ sóc vọng hàng tháng. Xưa một tháng có hai tuần, 
ngày mồng một và ngày rằm (tức sóc và vọng) là hai ngày “chủ 
nhật” trong tháng, theo đó đây là ngày nghĩ ngơi, hội hè và lễ 
bái, cúng kiến. 


Ba ngày rằm lớn: Thượng nguyên (rằm tháng giêng) là ngày 
vía Thiên quan đại đế gọi là lễ thiên quan tử phước để tạ ơn vị 
thần này đã làm cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt sau 
mùa gặt trước tết Nguyên đán; Trung nguyên (rằm tháng bảy) là 
ngày vía Địa quan đợi để gọi là lễ Địa quan xó lội tức là vị thần 
coi về đất. Tháng bảy là tháng trực phá, lại chịụ ảnh hưởng lễ 
Vu lan xá tội vong nhân của nhà Phật nên lễ này lại biến thành 
lễ cúng vong hồn tổ tiên, cúng cô hồn theo nghĩa là tháng này 
cũng có thể phá được địa ngục. Gần đây một số đình Thành phố 
nhân lễ cúng cô hồn tổ chức phát gạo gọi là thí thực gúp đỡ 
đồng bào, sinh ra tập tục tốt; Hạ nguyên (rằm tháng mười) là vía 
Thủy quan đại đế gọi là lề Thủy quan giải ách vốn là lễ cầu thân 
Thủy quan giải trừ tật bệnh. Lệ cúng Tam nguyên là một tập 
quán lâu đời, càng về sau càng có thêm ý nghĩa mới và cùng 
nhạt ý nghĩa cũ khi tập quán canh tác thay đổi. Song đã thành 
lệ và hội nhập vào đình, miếu, đển, chùa nằm trong phạm trù 
“tam nguyên tứ quí ” 
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3. Tứ thời tiết lạp là các lễ tiết trong năm bao gồm Nguyên 
đán, Hàn thực (3-3à)), Thanh múnh (tiết thanh mình trong 
khoảng tháng 3âÌ), Đoøn ngọ (còn gọi là Đoơn đương, ngày 5- 
Bâi), Trưng thu (rằm tháng 8âÌ), Trùng cửu (9-9â)), Trùng thập 
(10-10âÌ), Táo quân (23 tháng chạp), Trừ tịch (30 tháng chạp). Ở 
đình các lễ này đôi nơi có tố chức theo lệ, nhưng không phải là lễ 
chính; lễ vật cúng đơn giản: thường là hoa trái, chè, xôi. 

4 

4. Lễ chính ở đình là lễ Kỳ yên và lễ Thượng điền, 

lễ Hạ điên ì 

4.1 Lễ Kỳ yên, tức cầu an, mỗi đình tổ chức vào một 
ngày khác nhau. Nhưng hoặc có vùng, một số tỉnh tế chức cùng 
một ngày, song điều này không phổ biến. Theo Trịnh Hoài Đức, 
tác giả sách Gia Định Thành thông chí, thì ngày giờ cúng tế tùy 
theo tục lệ của làng không đều nhau, hoặc chỗ dùng tháng giêng, 
thủ nghĩa “xuán &ỳ” (mùa xuân làm lễ câu thần cho được rùa 
sắp tới), hoặc có chỗ dùng tháng 8, tháng 9 thủ nghĩa thu báo 
(mùa thu cúng báo đáp ơn thần khi gặt lúa xong), hoặc chỗ dùng 
trong 3 tháng mùa đông thủ nghĩa trọn năm thành công, /ế 
chưng, tế lạp đáp tạ ơn thân, sự tế có chủ ý đều gọi là “cầu an”. 
Như vậy, lễ kỳ yên tuy được gọi là lễ cúng thần, tức là dâng lề 
vật để tỏ lòng tôn kính đối với thần Thành Hoàng nhưng thực sự 
cũng có nguồn gốc là lễ nghi nông nghiệp. Xuân Kỳ, còn gọi là 
xuân tự có ý nghĩa là lẫn dâng lễ vật đầu năm. Còn việc dâng lễ 
vật vào đầu mùa hạ gọi là hạ được thu kỳ, còn gọi là thu thường 
hay £#ư báo tức là đâng lễ cúng thần bằng những sản phẩm đã 
thu hoạch được; cúng lễ vào mùa đông gọi là đông chưng, tức là 
dâng cúng những lễ vật đã thu hoạch được trong trọn năm. °” 


#ï Ở Nam kỳ phổ biến cuối năm là lễ chẹp srưễu (cúng ở miễu) hay chạp chợ (lập 
giàn cúng cuối năm ở chợ) mã không thấy lễ này ở đình. 
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Nói chung, kỳ yên mỗi đình ấn định ngày cúng riêng, phổ 
biến là trong mùa thu Có người cho rằng ngày cúng kỳ yên là 
ngày làng nhận được sắc thần của vua phong. Điều này chưa có cơ 
sở cụ thể để xác minh được, nêu ra ở đây đề tham khảo. Mục đích 
tín ngưỡng của lễ kỳ yên là cầu cho mưa hòa gió thuận (phong điều 
vù thuận), mùa màng tươi tốt( phong đăng hòa cốc) và quốc thái 
dân an. Có nơi gọi lề kỳ yên là lễ vía thân Thành Hoàng. 

4.2 Ngoài lễ kỳ yên mỗi năm đình làng có hai lễ lớn 
khác là Hạ điền và Thượng điền. Đây là lễ biến đổi từ tập tục tế 
xuân và tế thu - gọi là “xuân thu nhị kỳ”. Lễ Hạ điền tổ chức vào 
đầu mùa mưa, có ý nghĩa như lễ xuống đồng, khai trương việc 
cày cấy. Lê Thượng điền cừ hành vào cuối mùa mưa, lúc việc 
mùa màng đã có kết quả. Mục đích lễ này mang tính chất lễ 
nghi nông nghiệp rõ rệt là nhằm cầu quốc thái dân an, thiên hạ 
thái bình, lễ cúng Thần Nông, Hậu tắc, Vũ sư, Phong bá, Điển 
di... câu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thường thì lễ Hạ 
điền lớn hơn lễ Thương điên. Mục dích tín ngưỡng của hai lễ này 
về cơ bản giống như lễ Kỳ yên, do vậy nhiều làng cứ ba năm một 
lần lấy ngày lễ Hạ điển hay Thượng điền làm lễ Kỳ yên, lời tục 
thường nói “Tam niên đáo lệ Kỳ yên” là vậy.Về sau, lệ này vẫn 
bảo lưu, nhưng lại hiểu cứ ba năm thì hai năm làm lễ nhô và 
năm thứ ba làm lề Kỳ yên trọng thể hơn: có đủ nghi tiết, có mời 
gánh hát bội về hát chẩu và cúng thần... 

ð. LỄ cúng tiên sư theo cổ tục thường được tổ chức ở võ 
(thường gọi là đỏ), một thứ nhà công cọng ở các ấp trong làng. 
Đây là một ngôi nhà tứ trụ vuông vức nên còn được gọi iè nhà 
buông. Chức năng của võ là nơi hội họp của dân ấp, trụ sở làm 
việc của chức việc ấp và là một thứ điếm canh. Ở đây luôn luôn 
có khánh thờ Tiên sư - hiểu là các bậc thầy ngày trước của hương 
chức, thây của “nghề” hành chính. Có lẽ đây là sự biến dạng của 
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tục thờ uãn chí, oăn từ, tức thờ các bậc khoa bảng, các người đỗ 
đạt trong làng phổ biến ở làng xã miền Bắc. LỄ cúng tiên sư 
ngày giờ không nhất luật, song thường thấy tổ chức vào mùa 
xuân hay mùa thu. Về sau, đầu thế kỷ XX, các vô bị mất, dần nên 
nhiều làng thiết lập bàn thờ tiên sư ở nhà việc (tức công sở của 
Hội tê làng) hay đưa vào thờ ở nhà hậu trong đình. Hàng năm 
Hương chức vẫn giữ cổ lệ cúng bái, song lễ này là lễ nhỏ, đôi khí 
chỉ là lễ riêng của Hương chức trong làng ấp mà thôi. Đến nay, 
một. số làng vẫn còn võ và duy trì cúng tiên sư ở nhà võ này. 
Trường hợp các ấp ở xã Bình Hưng Hòa (Bình Chánh, 
TP.HCM), Hiệp Bình (huyện Thủ Đức, TP.HCM) là những ví dụ. 


6.Tgp tế: Ở đình Nam Bộ, còn có một loạt các đối tượng thờ 
cúng khác như ông Hổ (nơi dựng bia trước đình đắp nổi hay về 
hình hố, hoặc hình long-hổ, nơi lập miếu thờ “sơn quân” riêng), 
thân Nông, Bạch Mã Thói Giớm, Lang Lại đại tướng quân trái 
cá), Thiên Y Ana điền phi, các Bà Ngũ Hành, Chúa Xứ... Trừ các 
nữ thần có lệ vía, riêng còn đa phần thì khi cúng đình có bày 
biện lễ kiếng riêng mà không cử hành lễ. 

Lê vía bà Ngũ Hành Nương Nương, Chúa Xứ, và các nữ thần 
khác thường là phối tự chúa Tiên, Chúa Ngọc, Của Thiên Huyền Nữ, 
Thiên Hậu... môi đình có lệ riêng song thường phố biến vào mùa xuân 
và mùa thụ. Việc cúng miếu do các phụ nữ trong làng đâm trách, cô 
nơi lập riêng tổ chức tư tế gọi là “khôn hội” hay “hội miều”. 

7. Giỗ hậu và giỗ các anh hùng lịch sử: Một số đình có 
thờ tự người là hiến đất để xây đình, hay hiến ruộng đất để cho 
đình lấy huê lợi lo việc cúng tế. Những người này thường có lễ 
giỏ hàng năm. Cũng có trường hợp họ mua hậu ở đình vì không 
có con cái thừa tự, trường hợp này tương tự với việc giồ ky các 
anh hùng, các nhân vật lịch sử được thờ trong đình, tức đối 
tượng này hàng năm đều cúng tế theo hình thức giỗ ky. 
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Nói chung lịch lễ trong năm của đình làng Nam Bộ 
gồm các lễ chính sau đây 
- Nguyên đán: mồng một tháng giêng 
- Khai hạ: mồng bảy tháng giêng 
- Thượng nguyên: rằm tháng giêng 
- Rỳ yên: ngày không nhất loạt 
- Trung nguyên: rằm tháng bảy 
- Thượng điển: ngày không nhất loạt 
- Hạ nguyên: rằm tháng mười 
- Đưa thần: 25 tháng chạp _ 
- Rước thần: 30 tháng chạp 
- Lễ vía các thần phối tự trong đình và giỗ các 
người được thờ hậu: không phổ biến và ngày tổ 
chức lễ cũng tùy từng trường hợp cụ thể 
H 
LỄ VẬT 
Theo truyền thống lễ vật cúng thần Thành Hoàng dùng vật 
thực mặn, không dùng vật thực chay. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng 
của đạo Phật, nên lễ vật lại có mặn có chay. Cá biệt có đình 
thân Thành Hoàng ăn chay như đình Bình Thạnh (Thanh Mỹ 
Lựi, Thủ Đức, TP.HCM), đình làng Cấm Sơn (Cai Lậy, Tiền 
Giang) nên lễ vật toàn là chay. 
1.Lễ oộật cúng mặn thường là lễ vật cúng các lễ không 
nhằm ngày sóc, vọng (tức mỗng một và rằm) như Đoan ngọ, 
Trùng cửu, lễ Tiên sư, lễ Đưa thần và Rước thản... Lễ vật cúng 
mặn chính là xôi, thịt và các món phụ: đầu heo luộc, cháo lòng, 
bánh hỏi, bún, rau sống (xà lách, giá, dưa leo, chuối xanh), mắm, 
hoa trái, trâu cau, rượu, trà. Đây là danh mục lễ vật tương đối 
thịnh soạn, còn điều kiện tài chính hạn chế thì theo đó mà giản 
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lược, thậm chí bày biện lễ “trâm trà”: bình bông, nải chuối, đĩa 
xôi, nước trà cũng đủ lòng thành kính với thân. Điều cân lưu ý: 
1 Lê vật bày cúng ở bàn thờ thân luôn luôn thịnh soạn 
hơn các bàn thờ khác trong và ngoài đình; 
2/ Ở bàn thờ Hội đồng ngoại mỗi dịp cúng, dù chay hay 
mặn đều biện bại mâm: một cúng hội đồng ngoại và một, 
cúng cô hồn: thêm đĩa muối gạo, giấy tiền vàng bạc; 
3/ Về rượu luôn phải có vì “vô tửu bất thành IỀ”, lại phải 
bày 3 chung (hay ly) vì số 3 có ý nghĩa biểu trưng là sự tốt 
đa, ở đây bày 3 chung thủ nghĩa là bày tỏ lòng thành kính 
rất. mực với thần thánh. 


9. Lễ oột cúng chay dùng trong 3 ngày Tam nguyên và 
trong lễ cầu an trước khi vào chính lễ Kỳ yên ở một số đình có lệ 
này. Lễ vật cúng chay giống như lễ vật cúng lễ ở nhà chùa, 
không có món gì được coi là lễ vật chính bó buộc phải có. Mỗi 
bàn thờ đều bày một mâm, riêng bàn thờ ông Hồ không cúng 
chay vì thói thường cọp không ăn chay. 

3. Lễ uậ£ đặc biệt: Một số đình, lễ đưa khách - hiểu là tống 
khứ cô hồn, quân ôn hoàng lịch lệ đi khỏi làng buộc phải có các 
món đặc biệt: cá lóc nướng trui, rau lang luộc, muối gạo, cua biển 
luộc, hột vịt luộc, con heo luộc có đủ bộ lòng và tiết (mỗi thứ một 
đĩa). Người ta giải thích rằng đám cô hồn, ôn dịch sống lang 
thang ngoài đường sá, ăn bờ, ngủ bụi nên quen xơi các món đại 
thể đạm bạc như vậy. Tuy nhiên, các lễ vật trên phổ biến là đề 
cúng chủ đất-gọi là mâm cúng đất đai đặt dưới đất, trước hiên 
hay ngoài sân. Chủ đất thường được quan niệm là Chúa Ngung 
Man nương vốn là dân tộc ít người (man) nên các vật thực trên 
là các thứ hợp với khẩu vị của chúa này. 
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Trong các nghi Thỉnh sác và Hỏi sắc, rước Tổ hát bội (ở đô 
thị), lễ vật bao giờ cũng cặp vịt quay. Vịt được coi là nhạn . Đôi 
vịt trắng mà chú rễ cô dâu mang về nhà vợ trong lễ lại mặt - còn 
gọi là tứ hỉ - được gọi là đôi nhạn. Trong lễ cúng các nữ thần 
(cúng Bà ) chỉ được cúng vịt mà không được cúng gà. Tục lệ này 
bắt nguồn từ tục lệ cúng bà Chúa Xứ, bà Chúa Tiên, Chúa Ngọc... 
Có lẽ tập tục kiêng ky này bắt đầu từ thần thoại Chàm. Trong 
khi đó cúng Quan Công lại cữ gà dùng vịt vì lúc quá Ngủ Quan, 
Quan Công nhờ gà gáy nên dậy sớm thoát nạn. Do đó có câu tục 
ngữ “ông cúng gà, bà cúng vịt”. 

Lại có cách giải thích khác: vịt thủy bộ đều thông thạo nên 
ăn thịt nó để lấy hên khi phải tha phương qua đèo, qua ruộng, 
lội suối, qua sông đều đạt được. Còn gà thì gặp nước coi nhự sắp 
chết trôi; do vậy mà cữ kiêng cho được việc! 

Ở nơi thờ Bạch Mã Thái giám thì lễ vật chay mặn gì đều 
bày ra cúng. Đặc biệt lễ Kỳ yên lễ vật: hoa, cỏ, lá tre, đậu xanh 
và nước lã. Ngài quan hoạn Bạch Mã cững được cúng những thứ 
vật thực quen dùng. 

Ông Hồ thì cúng thịt sống và nước lã. Có nơi chịu ảnh hưởng 
cách cúng Ngũ Hồ của đồng bào miền Bắc thì dùng thịt sống, 
muối hột, và trứng vịt sống. Các lễ nói trên kiêng thịt gà, ông 
Hồ cũng kiêng trứng gà. 

4. Lễ uột cúng thân Thành Hoàng bổn kiếng 

_ 4.1 Xôi là lề vật trọng. Xưa, đến lễ Kỳ yên, nhà nào cũng 
đem một mâm xôi đến đình để tế thản nhằm tỏ bày lòng tri ân 
của gia đình với thản về việc thân đã giúp họ được mùa, sức khỏe 
giỏi dào, gia đình bình yên. Đối với các chức việc trong làng hay 
có chân trong hội hương thì biện hai mâm xôi cho hai lễ là Túc 
yết và Đoàn cả. 
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Xôi tế là nếp nấu với đậu (không vò sợ mất tinh khiết) do đó 
có đình cữ tế xôi nấu với đậu, nghĩa là chỉ cúng nếp đỏ. Xôi tế và 
xôi cúng là “cỗ làng” nên được nấu thổi kỹ lưỡng hơn để còn được 
tiếng khen là khéo. Xôi đồ xong được xới ra mâm (thiếc hay 
đồng). Xưa, xôi xới trên mâm đặc biệt-gọi là mâm xôi trái ấu. 

Xôi hoặc đội, gánh hay bưng từ nhà đến đình gọi là tựu xôi. 
Bưng không được bưng ngang hông, đưới nách vì như vậy xôi bị 
ô uế, thất lễ với thần. Gánh xôi không phải là đặt hai mâm Xôi 
vào hai đầu thúng mà gánh đi. Gọi là khiêng xôi có lẽ đúng hơn 
vì việc gọi là “gánh xôi” là đặt mãm xôi vào dóng rồi hai người 
khiêng đi. 

Xưa, các mâm xôi của chức việc trong làng được thỉnh từ nhà 
họ đến đình. LỄ thỉnh xôi (còn gọi là rước xôi): Đám người được 
cử đi rước xôi đến nhà,hương chức ông ta mặc áo đài khăn đóng 
trịnh trọng bưng cỗ xôi của nhà rnình đặt lên bài rước, lấy khăn 
trắng sạch phủ lên. Đầu đám rước là người đánh trống lệnh, sau 
là bàn rước xôi có bai đòn khiêng, có buộc dây để khoác vào cổ 
người khiêng, tiếp theo là người cảm lọng che xôi và vị hương 
chức. Phía sau là vài nhạc công vừa đi vừa tấu các bản nhạc vui. 
Khi đám rước tới đình, vị hương chức nọ đem cỗ xôi để trong 
nhà túc. Đám người lại đi rước cỗ xôi của một hương chức khác. 
Cỗ xôi đặt trong nhà túc sẽ được những người trong ban quản trị 
đình viết tên người sở hữu trên một miếng giấy đỏ để trên mặt 
mâm xôi để tránh sự lần lộn. 

Gần đến giờ tế thản, người ta mới trí xôi: đem xôi đặt trên 
ván tế theo tôn ti của các chức việc trong làng,chức vụ càng cao 
thì vị trí mâm xôi của người ấy càng gần bàn thờ thần. Đại thể 
lệ cũ là: 
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- Bàn thờ thân đặt xôi của các vị: Kế hiền, Phó kế hiển, 
Chánh bái, Phó bái, Bồi bái, Chánh tế, Phó tế, Bồi tế. 

- Bàn thờ Hội Đông: Hương cả, Hương chủ, Thân giáo, Xã 
trường, Hương hào 


- Các bàn Tả Ban, Hữu ban và các bàn xung quanh: để cỗ 
xôi của các chức vị nhỏ. 

Xôi của đân làng được đặt ở ván tế theo thứ tự trọng khinh 
khác nhau. Người trọng đặt ở ván tế Hội đồng nội, người dân 
thường đặt ở ván tế Hội đồng ngoại. 

Ngoài các phần xôi nói trên, còn có cỗ xôi của thôn (ấprgọi 
là “cỗ hương thôn” và cỗ xôi của làng gọi là “cỗ làng”. Hai cỗ xôi 
này đặt ở ván tế trước hương án Hội đồng nội Phản xôi làng 
được chia thành: một cô xôi nhỏ để cúng Thần Nông và theo cổ 
lệ, phần xôi này và miếng thịt sườn dành riêng cho trẻ mục 
đồng, được quan niệm là con cháu Thân Nông. Một phần để 
cúng thân Thành Hoàng. 

Khi tế xong, xôi của ai người ấy đem về nhà. Nhưng hầu hết 
chủ các mâm xôi đều xén một. phần xôi của mình để lại đình tiếp 
đãi khách đến dự lề và ban tổ chức lễ kiếng lại một miếng thịt 

4.2 Thịt: LỄ vật tế thần theo cổ lệ chính thống là tam sanh, 
tức ba con vật đùng trong lễ hiến tế: heo, bò, dê. Heo gọi là cang 
lợp, bò gọi là hoàng mao và đề gọi là nhụ mạo. Tuy nhiên, trong 
thực tế mỗi đình có sự canh cải riêng thành tập quán của làng. 
Có nơi là 3 heo, có nơi lại là một bò, có nơi là một trâu. Đó là 
những canh cải theo thời. Cổ lệ đòi hỏi những qui định nghiêm 
túc hơn nhiều. 


171 


Con thú dùng trong việc tế lễ xưa gọi là öy và sơnÄ (sinh). 
Nguyên là hai loài thú tương tự như dê, tuyển (toàn) sắc, nuôi 
dùng để cúng tế. Ngày nay hai chữ “hy sinh” có nghĩa khác. 


Ở Nam Bộ, đình có thờ các vị Đế vương hay các vị Công 
thần thường tế “tam sanh” là: trâu, lợn và dê. Ở Trung Quốc do 
trâu là loài thú rất hiếm nên chữ “ngưu” (hay hoàng ngưu) có 
nghĩa là con bò. Do đó có nơi dùng trâu thay bò và “tam sanh” là 
bò, lợn, dê. Trong dân gian có tục cúng một miếng thịt, một quả 
trứng; một. con tép gọi là “tam sênh” cũng mang ý nghĩa tượng 
trung tương tự. Thông thường tế lễ ở Nam Bộ chỉ dùng heo. 


Theo tục lệ cổ con thú tế phải còn tơ, mập mạp, tính khiết. 
Cũng theo nguyên tắc, con thú phải nhốt riêng ba tháng, chọn 
một trong ba bốn con bằng cách bói quẻ. Con thú ấy phải tuyển 
sắc (toàn sắc) tức là con vật thuộc loại nguyên sinh, không lai 
giống. Heo phải đen tuyển, dê phải đen hoặc trắng, bò phải 
vàng, trâu phải đen. Vùng Mỹ Tho : có nơi chỉ tế con đực có nơi 
chỉ tế con cái. Ây là do ở đây có nhiều nơi thờ Đại Cần Thánh 
Nương Vương nên không dám trình lên bàn tế con thú đực. 
Tương tự, cũng có nhiều nơi thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh 
nên không dâng cúng con thú cái. Đặc biệt có đình theo biệt lệ 
tế trâu, hay bò mà không được thay đổi. Đình Khánh Diên (Hóc 
Môn) tế bò, lợn, đê; đình Tân Thời Nhì (cũng Hóc Môn) tế tam 
sanh; đình Bình Trưng (Thủ Đức) tế trâu... là những ví dụ. Con 
bò sau khi cạo lông xong phải bôi phẩm màu đỏ toàn bộ. Căn cứ 
vào các sách lễ nghỉ cũ, quyển Hương đảng thường nghỉ trích 
yếu của ông Đình Công Chánh ở Bình Thủy (Cần Thơ) giải 
thích: “Đời Hạ thích màu đen nên liệm người chết vào giữa đêm, 
khi chiến tranh cỡi con ngựa ô, khi tế dùng con thú lông đen. 
Đời Ân thích màu trắng nên liệm người chết lúc đúng trưa, việc 
bỉnh hay cỡi con ngựa bạch, tế dùng con thú sắc trắng. Đời Chu 
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thích màu đỏ, nên liệm người chết lúc bình minh, việc binh hay 
cỡi con ngựa tía, tế dùng con thú màu đỏ”. Cũng trong cuốn sách 
này, ông Định Công Chánh kết luận: màu lông con thú tế là do 
quan niệm của mỗi thời đại, không nên cố chấp; nhưng không 
nên đùng con vật loang đốm. Tục trước khi tế phải trình một 
nhúm lông con thú là minh chứng con thú này tuyển sắc không 
phải là con thú loang đốm Biểu thị tính chất “tinh tuyển” của lễ 
vật. Trừ những đình thờ Phi Vận Tướng Quân Nguyễn Phục 
trước khi giết con thú tế phải làm lễ “tỉnh sanh”, có nhạc lễ 
“trình sanh” (trình con sanh). Có nơi làm lễ tế ba tuần rượu, một 
tuân trà và chọc tiết con thú trước bàn thờ. Nhưng cũng có nơi 
viên đồ tế chỉ cần cảm dao ra trước bàn thờ vái nguyện rồi ra 
nhà sau làm phận sự. Theo tục lệ ở đình Tân Thới Nhì (có thờ 
Phi Vận Tướng Quân) thì trừ con lợn tế, còn con bò và dê tệ 
không cân “tỉnh sanh”. 

Trước khi viên đồ tể chọc tiết con lợn tế, viên chủ tế phải lấy 
dao cắt một nhứm lông và một ít huyết tươi trình báo: con thú 
tuyển sắc và còn sống chứ không phải đã chết. Theo lệ cố, đĩa 
lông trình phía trước võ ca (phía ngoài sáng, thuộc dương), dĩa 
huyết trình trước bàn thần (phía trong tối, thuộc âz). 

Ngày nay hai đĩa này đều trình một nơi là trước bàn thờ 
chính. Trong nghỉ tiết tế thần có tiết mục “ế mao huyết” (đem 
chôn lông và huyết). Về tục này, có người cho đây là nghi thức 
mang dấu ấn thời “ăn lông ở lỗ” còn sót lại ,rồi bịa nhiều giả 
thuyết để xuyên tạc không có cơ sở chứng minh. Thực ra việc 
dùng huyết và lông chỉ nhằm chứng minh là con vật tế là đinh 
tuyên (không lai tạp) và còn sống chứ không phải là con vật đã 
chết (vì bệnh hay bị giết đã lâu) đã ươn thối mất phẩm chất. 

Theo tục lệ, con thú tế phải toàn sinh, nghĩa là con thú sau 
khi giết chỉ làm lông, cạo lông. Bộ đồ lòng cũng phải giữ đày đủ, 
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chỉ luộc sơ. Người Hoa ở Chợ Lớn cúng ông Bổn (Phước Đức 
Chánh Thần) cũng như thế. Trong khi ấy, ở miền ngoài, con thú 
tế phải để nguyên nhưng luộc sơ. Tục lệ dùng heo quay để tế thần 
chỉ xuất hiện gần đây. Mục đích giúp ban ấm thực gọn nhẹ nơn. 
Đặc biệt những nơi thờ Hậu quan Võ Tánh không bao giờ tế thú 
quay, vật nướng vì không muốn nhắc lại việc chết, vì lửa của ông. 

Tục lệ tế “thủ vĩ” cũng để tượng trưng nguyên con thú, còn tế 
một dĩa lòng, một dĩa thịt, hoặc tế chay cũng xuất hiện gần đây. 
Nguyên thời Pháp thuộc, khi lễ hội có nhiều quan chức Tây tò 
mò sang chơi, để các người này không hiểu lầm rồi chê cười văn 
hóa của ta, các ông trong ban Quí tế thời đó (cũng là người Tây 
học) phải cải cách tục lệ cho hợp vệ sinh theo cách nhìn của văn 
minh Tây phương. Khi vào chương trình tế lễ, có đặt con thú đầu 
quay vô, đầu quay ra, có nơi đặt nằm ngang (đâu bị cắt rời và bộ 
đầu lòng được đặt tại bàn thờ chính). Các chi tiết này được từng 
địa phương giữ rất kỹ. Tục não cũng có cái lý của nó. Theo các 
nhà nghiên cứu, người Việt có tục đặt quan tài theo hướng để đầu 
người chết quay ra nên đầu con thú phải quay vô, trong khi ấy 
người Hoa có tục đặt quan tài ngược lại nên đầu con thú phải 
quay ra. Vùng Mỹ Tho, văn hóa Việt bị ảnh hưởng văn hóa Hoa 
nên con thú thường được đặt nằm ngang. Những chí tiết này 
nhằm mục đích phân biệt rõ lễ vật và thi thể người chết. 

Ở Nam Bộ, khi tế lễ ngoài bò, trâu, lợn, còn có xôi, bánh, cỗ 
bàn... tục truyền các lệ vật được đặt trên mớzm có chân (chữ hán 
gọi là “trở”), bát có chân (chữ Hán gọi là “đâu”) nền ngày nay chữ 
trở đậu có nghĩa là cúng tế. 

Theo lệ cũ, nếu chủ tế ở bậc Đại phu thì có 12 mâm bát, xếp 
bốn hàng, mỗi hàng 4 cái; nếu chủ tế thuộc hàng Thượng Đại 
phu thì có 20 mâm bát, xếp 5 hàng, mỗi hàng 4 cái. Do số lễ vật 
dâng lên thân thánh có số định, nên nhiều nơi tranh nhau đặt lễ 
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vật của mình bày la liệt ở bàn chính, trừ những nơi có qui định 
nơi đặt lễ vật tùy theo địa vị của người dâng cúng rö rệt. 

TỪ VỰNG CHỈ LỄ VẬT CÚNG TẾ 

(Các từ dùng để ghi trong văn tế 


- Trâu 

- Bò 

- Heo (cao lông) 
- Heo (con) 

- Dê 

- Gà 

- Thỏ 

- Trĩ 

- Nem 

- Hào ngư (cá) 

- Tiên ngư (cá) 
- Rượu 

- Nước 

- Thử (lúa mùa) 
- Tắc (nếp) 

- Xôi (mâm xôi) 
- Lương (lúa gạo) 
- Đạo Qúa nước) 
- Rau hẹ 

- Muối, 

- Ngọc 

- Lụa 


Lộ 


được gọi là “Nhất nguyên đai 0ö” 
được gọi là “Hoàng mao” 
được gọi là “Cang lạp” 
được gọi là “Đột phì” 
được gọi là “Nhu mao” 
được gọi là “Hàn âm” 
được gọi là “Minh Thị” 
được gọi là “Sơ ch” 

được gọi là “Duân Tế” 
được gọi là “Thương Tể” 
được gọi là “Dinh Tế” 
được gọi là “Thanh chước” 
được gọi là “Thanh địch” 
được gọi là “Hương l:iệp” 
được gọi là “Minh Tư” 
được gọi là “Tư Thạnh” 
được gọi là “Jương Ky” 
được gọi là “G:a sơ” 

được gọi là “Phong bến” 
được gọi là “Hàm 0d” 
được gọi là “Gia ngọc” 
được gọi là “Lương tệ” 
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Theo lệ xưa, heo tế sau khi cúng thân được xẻ ra kiếng biếu 
các chức sắc trong làng, Miếng thịt vai, coi là quí nhất-gọoi là 
“cẩm địa” được đem kiếng cho tộc tiên hiển hay hậu hiển-người 
có công với làng: tu kiểu, bồi lộ, khai thị hay khai mở công nghệ 
làm cho làng thịnh vượng. Hiện nay, một số đình làng còn giữ 
tục thờ “Tiền hiền Cẩm địa” và bảo lưu tục kiếng lễ vật. cho tộc 
họ tiền hiển, hậu hiển; Đây là tục lệ có ý nghĩa văn hóa. Còn 
việc phân chia thứ bậc để kiếng các phần thịt nào nọng, nào 
niệt, thủ vĩ..là hủ tục tạo nên các tệ của chốn đình trung thì 
không phổ biến mấy và nay thì hầu như không còn. Con heo tế 
được xẻ thịt để thết đãi khách . Con gỏi: chỉ chung các con hẹo 
quay của các cá nhân mua để tạ cúng thần do khi trướé họ có cầu 
thần phù hộ cho họ một việc gì đó. Tùy theo lời van vái mà họ 
đã hứa với thần mà lỗ-vật có thể hoa quả, xôi bánh mà trọng 
nhất là con heo quay-tức con gỏi. Nếu con gồi để cúng thì ông từ 
dùng một con dao cắm lên lưng con heo ngụ ý để thân dùng đao 
mà xẻ thịt. Nếu con gỏi để tế thì đern đặt ở ván tế để xôi ở bàn 
Hội đông ngoại. Người đem con gỏi đến để cúng hay tế thường 
biếu cho đình cái đầu heo, lệ cúng con gỏi thường thấy trong các 
dịp lễ cúng mặn và tháng hoặc, chủ nhà chọn ngày giờ phù hợp 
đến làm lễ tạ bất thường mà không phải chờ đến các dịp lễ cúng 
tế . Heo cơm là con heo để tế Tiên hiển và Hậu hiển trong địp lễ 
EÈỳ yên. Heo này theo cổ lệ cũng là heo đen, không phải cử hành 
lễ tỉnh sanh .Khác là con heo này sau khi tế xong thì xẻ “hịt đãi 
khách, đãi những người làm “công quả” và các diễn viên gánh 
hát bội. Gọi là heo cơm là vậy. 

4.3. Trà, rượu, bánh trái: Lê tế thần dâng ba tuần rượu 
một, tuân trà tức tất cả là 3 ly rượu và 1 Ìy trà. Rượu cúng lễ 
thường là rượu trắng. Còn các người đến lễ mang rượu Tây cũng 
như hoa quả bánh trái thông thường đều không kiêng cử loại 8ì. 
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I 
NGHI THỨC CÚNG TẾ 


1. Nghỉ thức cúng: 

Đại lễ Kỳ yên thì tế các địp lễ khác thì cúng. Cúng lớn do 
ban tế lễ đảm trách, cúng nhỏ do ông từ lo liệu. 

Ông từ cúng vào các ngày sóc vọng thường, tức trừ 3 ngày 
rằm lớn trong năm. LỄ vật chỉ hoa, trái, trà bánh thậm chí một 
nai chuối là đủ. Giờ cúng vào lúc 18 giờ tối, nghỉ thức cúng đơn 
giàn: đặt nải chuối lên dĩa chò ở bàn thờ thần rồi đốt 3 nén 
hương, lạy 4 lạy ,vái ba vái. Ở các bàn thờ khác, chỉ cắm một 
nén nhang và vái ba vái. 


Ban tế tự (gọi là ban quí tế, hội khánh tiết) đâm trách các 
lễ cúng tế đã nói ở phần trước. LÃ vật tùy theo từng nơi, song 
thịnh soạn hơn ở lệ sóc vọng thường; khai lễ đúng ngọ bằng một 
hồi chinh cố. Ông chánh hội mặc lễ phục áo dài khăn đóng làm 
lễ ở bàn thờ thần: dâng ba nén hương và lạy bốn lạy, bái ba bái; 
rồi lần lượt đến các bàn thờ khác: dâng một nén hương, bái ba 
bái. Ông ta không dâng hương các bàn thờ bên ngoài đình. Kế 
đó, các vị khác, rồi đến các người làm “công quả” đến lễ bái theo 
nghỉ thức như trước. 


Trong khi mọi người lễ thần, ông từ đứng bên bàn thờ thỉnh 
chuông. Lễ xong, ông đốt vàng mã, lửa cháy hết ông lại hóa: đổ 1 
chung rượu vào nôi đốt vàng mà. 

Nếu đình có thờ Tiền sư ở nhà túc thì lễ này các chức việc ở 
thôn ấp đều đến dự. Còn các làng còn nhà võ thì lễ này cúng ở 
đó và tất nhiên là có mời các hội hương, hội quí tế và các chức 
việc các ấp khác đến dự. Do vậy, việc cúng Tiên sư ở nhà vồ 
trong một làng thường không trùng ngày nhau mà có sự luân 
phiên để tiện việc bố trí thời gian cho giới chức thôn hương có 
thời giờ đến dự. 
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P: Ông thủ từ 

N: Thị lập chánh điện 
O¿ Thị lập tả, hữu ban 
M: Linh hầu 

I: Chấp sự viên khởi 
thái bình 

G: Khởi đại cổ 

L: Khởi minh chung 

K: Ban lễ nhạc 

D: Cặp đăng 

E: Cặp xướng — Lễ sinh 
H: Cặp đài 

À: Chánh tế - Hai bồi tế - 
B: Đông hiến 

C: Tây hiến 


1. Bàn thờ thân 

2. Đông trù tư mệnh 
3, Bà Chúa Xứ 

4, Ván son 

5. Hội đồng nội 
6. Ván tế 

7. Hội đồng ngoại 
8. Hữu ban 

9. Tả ban 

10. Vân tế 

11. Bàn nghi 

12. Sân khẩu 

13. Bàn lễ vật 

14. Hậu trườn 
15, Giá quán tây. 


Cách thức xếp một 
diên tế theo nghỉ lễ 
của đình Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh. 
(Theo Nguyễn Long 
Thao) 
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1, Bàn thờ thần 
3, Vân son 

3. Hội đồng nội 
4. Ván tế 

5. Hội đồng ngoại 
6. Tả ban 

7. Hữu bạn 

8. Ván tê 

9. Bàn nghĩ 
10. Sân khấu 
11, Hậu trường 


Chánh điện 


A. Chiếu Chánh tế 
D. Chiếu Chánh tế 
R. Chiếu Đông hiến 
S, Chiếu Tây hiến 


Cách thức dâng 
tuần hương, rượu, 
trà ở đình Phú 
Nhuận TP. HCM 
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2. Nghi thức tế thần: 

Lễ Kỳ yên này có ba lễ chính: Tức yết, Đoàn cả và lễ Tiền hiền ~ 
Hậu hiên. Mỗi lễ có một diên tế. Tuy nhiên lệ này không áp dụng một 
cách triệt để đối với tất. cà các đình mà có chế giàm bớt. 

LỄ Túc yết gọi tắt là /ã Yết, là là hương chức tụ họp lại để ra 
mắt thần: trình cáo vớ: thần việc tổ chức lễ tại đình. Lệ xưa, thì 
chiều hôm ấy kẻ lớn người nhỏ đến nhóm tại đình suốt đêm 
trong lễ này. Nhiều đình có lệ cứ đến lúc nước sông lớn đầy là cử 
hành lề này. Xét ra lệ này phù hợp với điều kiện của xứ có nhiều 
sông rạch, giao thông đường thủy là chủ yếu nên lúc nước lớn 
đây thì người đến dự lễ đông đủ. 

LỄ Đoờn cả (có sách ghi là Đẹi đoàn) là lã chính để tế thân. 
Nếu ở lễ 7e yết có mục đích nghênh thần thì ở lễ Đoàn cả lại 
nhằm tạ thần. Từ “đoửn cả” có lẽ chỉ việc tụ hiệp đông đúc 
(đoàn: tụ lại, bẩy, lũ; cở là lớn nhất, trọng nhất, bao gồm tất cả); 
lại có người cho rằng “đoàn cả” là Bọi trại của từ “đàn cá” (Đàn ở 
đây hiểu ra là nơi:tế lễ, thường đắp bằng đất cao). Có lẽ nghĩa 
“tụ hội đông đúc” trên đứng hơn. Nghĩa này cũng phù hợp với 
việc Đại Nam quốc âm tự uị viết chữ đình là cái sân, là nhờ lớn, 
nhà hội để chỉ cái đình thờ thản khác với chữ đình thường dùng 
để chỉ đình thờ thản Thành Hoàng vốn phổ biến từ xưa trong 
thư tịch cổ biên soạn ở đất Trung Bắc. Điều này cũng thấy trong 
tự điển của Génibrel và như vậy, phải chăng điều “nhằm lẫn” 
này đã chỉ ra chức năng của đình vốn là đình trạm, chỗ dừng 
chân và về sau mới dần dân trở thành nơi hội họp, hội hè của 
dân làng. 

Lễ Kỳ yên là lễ trọng, do vậy việc tế lễ có những yêu cầu 
nghiêm nhặt về nhân sự, nghỉ tiết. 
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21 Những qui định uê nhân sự trong bạn tế lễ gồm 
những tiêu chuẩn chọn lựa và cơ cấu chức trách của các thành 
viên của ban này. 

Người được tuyển chọn vào ban tế tự là người có đạo đức tốt, : 
không bị tai tiếng; gia đình phải có đủ vợ, con: vợ phải còn sống, 
con cái trai gái có đủ, không ở trong thời kỳ chịu tang và ít nhất, 
phải 40 tuổi. Quan niệm truyền thống cho rằng nếu trong ban tế 
tự có người không đủ tiêu chuẩn trên sẽ gây ra điều xấu, bất ổn 
cho làng. Nói chưng, việc quan trọng thì phải chọn người xứng 
đáng. Còn nếu dễ dãi giao việc cho bọn tâm ruồng thì trước sau gì 
cũng gây hại cho làng. Việc riêng việc chung tất tất đều thế cả. 

Thành phần ban tế tự gồm: 


1⁄ Chánh niệm hương, còn gọi là Chánh bái. Đây là vai 
danh dự nhất thường do Chánh hội đình, Hội trưởng hội 
quí tế; 

2/ Chánh tế \anh việc chủ tế; 

3/ Bồi tế (2 người) đứng hai bên tả hữu chánh tế; 

4/ Đông hiến và Tây hiến là hai người quì trước bàn thờ 
Tả ban và Hữu ban. Được gọi như vậy vì theo qui định 
cổ, đình luôn quay mặt về hướng nam nên hai bên bàn 
thờ thân là hướng đông và hướng tây. Về sau hướng 
đình tuy không theo qui định cố nữa, nhưng hai vị này 
vẫn được gọi là Đông hiến, Tây hiến. Hai vị này chỉ: có 
mỗi việc là quì trước bàn thờ cho đến khi cử hành lễ Ẩm 
phước mới bước vào chiếu tế chính để dự lễ này; 

5/ Chấp sự uiên gồm 4 người: Khởi cỗ linh, Khởi thái 
bình, Khởi minh chỉnh, Khởi đại cổ (trống lịnh, mö, 
chiêng, trống lớn). Đình ở những nơi ảnh hưởng nho học 
(hay Hoa) còn thêm chuông lớn; 
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6/ Tủ; lập gồm 4 người: một tả đỉnh, một hữu dinh và hai 
ông chánh điện. Tả hữu dinh đứng ở hai bên trái và bên 
phải. Thị lập chánh điện đứng hai bên bàn thờ thần; 

?/ Thây lề là người điều khiển chung cho lễ đúng nghỉ 
thức và đọc văn tế; 

8/ Học trò lẽ, còn gọi là Lễ sanh ít nhất là 3 cặp: một, 
cặp đăng (bưng đèn), một cặp đời (bưng đài), một. cặp 
xướng (xướng đọc các mục nghỉ lễ, một đông xướng, một 
tây xướng). Có nơi có cặp Lễ sanh tán (đứng ở Hội đồng 
ngoại) lập lại lời xướng .Đó là thời chưa có khuếch âm; 

9⁄/ Đào thời gồm 4 đến 8 nữ diễn viên hát bội được đình 
thuê. Họ theo sau học trò lễ để thài (hát chúc tụng) khi 
tiến hành nghỉ thức hiến tuần hương, dâng trà, rượu... 
Đến nghĩ thức ẩm phước, các cô đào câm quạt quạt cho các 
vị được dự ẩm phước này vừa hát các bài thài tán tụng; 


10/ Ban lễ nhạc do đình thuê mướn và số lượng nhạc 
công thường có 11 người chơi các nhạc cụ: một cặp phệt , 2 
đàn gáo, 2 đàn cò, 1 tưm, 1 đồng lố. Hiện nay do điều kiện 
kinh tế, nên nhiều nơi chỉ có thể mời ban nhạc lễ gồm 4,5 
nhạc công chơi một số nhạc cụ chính: lố, bạc, đấu (thuộc 
kim), kèn cây, trống, trống cơm (thuộc mộc), kèn nước 
(thủy), trống bồng (thuộc thổ) và đàn cò (thuộc hòa); 


11/Linh hấu ông bốn kép hát bội trẻ, mặc áo nẹp, đội 
nón dâu, đấu chít khan, đứng ở bốn góc ván sorr trước 
bàn thờ thân, tỏ ý là chầu hàu cho thần; 

12/ Ông từ ngồi cạnh bàn thờ thần suốt thời gian làm lễ 
để gõ chuông cho khách lễ bái, trong lúc tế, ông từ có 
nhiệm vụ nhận lễ vật. đo học trò lễ dâng để xếp vào bàn 
thờ thần. 


2.2 Các nghị thức tế lễ 


LỄ TỈNH SANH _. 

Thường thường, vào quá lúc O giờ (tức bước vào giờ tý của 
ngày chánh tế, toàn thể ban tế tự của đình tể tựu đồng đũ ở 
chánh điện cùng với ban nhạc lễ sinh. Con heo còn sống, cột bốn 
chân, được đặt trên một chiếc ghế ngựa ngay trước bàn thờ Hội 
đồng ngoại: : 

Lễ sinh xướng Ban tế tự thực hiện 


- Khổ thái bình thính, khöä[- Gácvị chấp sự đánh ba hồi mõ, ba hồi 
mình chỉnh, khởi đại cổ |chiêng và ba hồi trống. °Ẻ 
- Nhạc sinh khử nhạc - Ban nhạc trỗi nhạc cho lễ tỉnh sanh. 


- Niệm chủ tu vị - Viên chánh niệm hưng bưt: vào trưc 
bàn Hội đồng ngoại. 

- Viên chánh niệm hương bước đến nơ đặt 
thau nước, rửa mặt, lau mặt, rồi trở về chỗ 


cũ 
- Giai quá - Quì xuống 
- Cẩn niệm chứ hưng - Viên chánh niệm hưng tiếp lấy ba nén 


hường do học trò lễ trao rồi ông đưa nhang 
lên ngang trán và khẩn nguyện. 

-Thưng hương - Viên chánh niệm hương trao ba nén 

` nhang cho học trò lễ để dâng lên bàn thờ, 
- Phủ phục hưng bình thân - Viên chánh niệm hương đứng lên. 


- Hưng bái (bốn lần |- Viên chánh niệm hương lạy bốn lạy. 
- Hưng bình thân |: Viên chánh niệm hương đứng lên. 
- Thiểu thối |- Viên chánh niệm hưng lui ra. 


- Chánh tế †ụu vị - Chánh tế bước vào trước hương án 


ŠŠ Có nơi trước khi đánh mõ, có đánh kiểng lệnh và trống lệnh dẫn đâu; có địa 
phương đánh chuông thì lễ sinh xướng: "Minh chưng” và người đánh chuông 
dánh 3 hồi chuông (Cũng œó lệ đánh 3 hỏi và 3 dùi: 
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- GhưC tỉ 


- Bồi tế bước vào trước hương án 
- Chánh tế, bổi tế bướœ đến thau nướ, đa 


mặt, lau mặt rồi trở lại vị trí cũ. 


- Học trò lễ trao cho chánh tế nhạo và 
chưng rưai Chánh tế rớt ray vào chưng, 
đưa lên xá ba xá, rồi đưa rượu cho học trò 
lễ dâng lên bàn thờ. 


- Phủ phục hưng bình thân _|- Chánh tế, bổi tế đứng lên 

- Hưng bái (bốn lần) - Chánh tế, bồi tế lạy bốn lạy 

- Hưng hình thận - Chánh tế, bồi tế đứng lên 

R Thiểu thối |- Chánh tế. bồi tế lư ra 

- Tế nhơn tuu vị |- Ngưỡi đồ tể bước vào trước hương__ án 
- Qu - Người đồ tổ quì xuống - 


- Phủ phục hưng bái (bốn lần)_|- Người đồ tế lạy 4 lạy 


- Hưng bình thân 


- Người đồ tể đứng lên 


|- lưng hi sanh lễ vụ tin 


_|- Đưa con vật tế đến trước hương án 


- Nghệ tỉnh sanh sở 


- Ngườ đồ tể bưt: đến bên con vật tế, tay 
| cầm một con dao 


- Tỉnh sanh 


- Người đồ tỂ dùng dao thọc vào yết hầu 
coi vật tế (đang dư mấy người khác 
nắm giữ). Viên chánh tế dùng một chén 
hứng máu con vật. Ngưồ đồ tể cạo thêm 
| một nhữm lông con vật bỏ vào chén huyất. 


—=== 
- Điêm trà 


- Họ trò lễ cầm bình trà rót vào ly đặt 
tiên hưng án. 


- Lễ thành 
[Mö chiêng trống (và chuông) 
cùng dóng lên 3 hồi (+ 3 dù) 


- Chánh tế, bồi tế bước vào vị trí, quì xuống 
lạy bốn lạy rồi đứng lên. Dứt lễ Tỉnh Sanh. 
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LỄ TÚC YẾT 

Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức có viết 
về ngôi đình làng Nam bộ như sau:” Mỗi làng có dựng một ngôi 
đình, kỳ tế phải lựa ngày tốt, đến buổi chiều ngày ấy lớn nhỏ đêuù 
nhóm tại đình, suốt đêm ấy goi là túc yết, sáng sớm ngày mai áo 
mão trống chiêng làm lễ chính tế, ngày sau nữa làm lễ địch tế, 
gọi là đại đoàn.” Như thế trong lễ đình Nam bộ nơi nào có khả 
năng thì tổ chức ba ngày: ngày đầu lễ túc yết, ngày thứ hai là lễ 
chánh tế và ngày thứ ba là lễ tiền hiển hậu hiền Sau đây chúng 
tôi xm giới thiệu các nghi thức của lễ túc yết, 

Theo cổ lẹ, lễ Túc yết đuộc tiên hành vào buổi chiều tối ngày 
thứ nhất lễ kỳ yên. Giờ giấc tùy thuộc mỗi địa phương, có nơi bắt 
đầu từ bốn năm giờ chiều, có nơi bắt đầu từ bảy, tám giờ tôi, 
nhưng cũng có nơi chọn vào lúc nửa đêm...Tuy nhiên, ngày nay, 
do điều kiện sinh hoạt thay đổi nên nhiều đình chọn giờ cử hành 
lễ Túc yết vào buổi sáng. Sắp đến giờ hành lễ, các thành viên 
của ban tế tự mặc ão thụng xanh (áo rộng), khăn đóng, mang 
giày đứng sắp hàng hai bên vỏ ca cùng với ban nhạc lễ, các lễ 
sinh và đào thài trong tư thế sẵn sàng làm lễ. Xong đâu đấy, lễ 
sinh bắt đầu xướng các nghi thức tuần tự như sau: 

- Củ soát lễ vật 

- Tuần hương 

- Tuân rượu thứ nhất 
- Đọc văn tế 

- Tuần rượu thứ hai 

- Tuần rượu thứ ba 

- Hiến quả phẩm 

- Hiến bỉnh 

- Tuần trà 

- Ẩm phước 
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- Hóa văn tế ( có đình không có nghí này,văn tế 
được giữ trên bàn thờ thần cho đến phần lễ Đoàn 
cả mới hóa) 

Riêng ban nhạc lễ sẻ sử dụng các bài: Nghĩnh thiên tiếp gía, 
Xây bài Hạ (tuần hương và ba tuần rượu), Ngù điểm (tuần trà, 
tuân quả và tuần bánh), Nhịp Bụa (khi lề sinh dâng lä vật thì 
nhịp thường,khi trở về thì nhịp nhanh), 


Nghỉ củ soát lễ uật 
Lễ sinh xướng —_ Ì Nhân viên tế tự cử hành ] 


| Bài ban ban tế `Ï Các chấp sự vên các ông chánh tế bồi tế, đông 
hiến, tây hiến đứng theo vị trí 

L Tĩnh túc thị lập __ | Đứng yên lặng 

|_ Chánh tế tựu vị __ | - Chánh tế dứng vào bàn nghĩ 

[ Bổtếuw — Ï Haiwmabôiế đứng vào bàn nghỉ 

Củ soát tế vật Kiểm soát lễ vật Lễ sinh đụa ha cây nến cho 
Ì chánh tế, bồi tế và dẫn các vị này đến các bàn thờ 
ván tế trong đình để kiểm soát lễ vật có đẩy đủ tinh 
khiết không. 

Chánh tế, bối tế cầm lấy ly huyết có vài sợi lông 
heo đã lấy trong lễ tỉnh sanh nhấp một chí (có nd 
ba ly huyết này chôn ngoài sân đình) 

LỄ nhượng Í_ Chấm dif nghỉ lễ chánh tế, bối lế xã ba xá tôi lui ra 
(hoặc Thiểu thối) | hai bên. 


Ể mao huyết - Ì 


Nghỉ tuần hương 


Chấp sự piên tựu uị: Các ông đánh trống lệnh,mò,chiêng 
và trống vào vị trí của mình 
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Nghệ quán tẩy sở: LÀ sinh xá mời chấp sự viên đến chồ 
thau nước. 

Quán tẩy: Rửa mặt tượng trưng cho được sạch trước khi tế. 
Thuế cân: Lấy khăn đo lau mặt. 

Chính y quan: Sửa lại khăn áo. 

Phục uị: Chấp sự viên đến trước bàn nghỉ. 

Chấp sự uiên chấp kích: Chấp sự viên nhận dùi trống 
lệnh. đùi mö, đùi chiêng, dùi trống lớn. 

Chếp sự giả các tư kỳ sự: Chấp sự viên trở về vị trí của 
mình. 

Khởi thái bình: Đánh mồ ba hồi 

Khới cổ lệnh: Đánh trống lệnh ba hồi 

Khởi thái bình: Đánh mồ ba hồi 

Khởi nành chính: Đánh chiềng ba hồi 

K”hới đại cổ: Đánh trống lớn ba hồi 

Cổ lệnh, thái bình, mình chữnh, đại cổ tÈ mình: Mỗi thứ 
(cổ lịnh, mô, chiêng và trống lớn) đánh gióng ba xen kẽ 
nhau ba lần. 

Nhạc sữnh tu 0í: Ban nhạc lề vào trước bàn nghị (có nơi 
chỉ một nhạc sinh dùng trống vào) 

Nhạc sinh tác nhạc: Các nhạc sinh của ban nhạc hòa ba 
hồi chín chặp theo điệu “Nghinh thiên tiếp giá”. 

Nhạc sinh hoàn cựu sở: Ban nhạc dọn nhạc cụ ra khỏi vị 
trí trước bàn nghị, trở về phía bên phải bàn nghi. 

Niệm hương tựa 0È Chánh niệm hương bước vào trước 
bàn nghi. 

Nghệ quản tấy sở: Chánh niệm hương đến chỗ thau nước. 
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Quán iẩy: Chánh niệm hương rửa mặt, 

Thuế cân: Chánh niệm hương lau mặt 

Chỉnh quan 3: Chánh niệm hương chỉnh lại khăn áo. 
Phục uị: Chánh niệm hương về trước bàn nghi 

Nghệ hương ún tiền: Chánh niệm hương lên trước bàn hội 
đồng ngoại, trong khi đó học trò lễ bưng đài hương đi vào. 
Quy: Mọi người cùng qưì xuống. 

Phân hương: Chánh niệm hương cảm ba nén nhang đưa 
ngang lên trán, sau khi đốt hương. 

Niệm hương: Chánh niệm hương khấn nguyện 

Thượng hương: (Nhạc dừng) Chánh niệm hương đưa ba 
nén nhang cho lễ sinh. Ông Chánh bái lạy Thân một lạy. 
LÊ sinh đem hương xuống trước bàn nghị, cùng đào thài 
lên đâng hương tại bàn thờ Thần. 


Trong khi đi, các cô đào vừa quạt vừa thài bài sau đây: 


Thượng tuân hương là thượng tuân hương 
Tràm đàn khói kết năm mây 
Mùi hương phẳng phất bại bay chín tâng. bài 


Phú phục hương bình thân: Chánh niệm hương đứng lên 


.... "da 


§* Dị bản bài thài Thương hương 
- Đi lên: Hiến tuần hương là hiển tuần hương, hồi hời hơi... 


Đàm hương thấu kiệt, khí tị phân phương. 

Lai hâm lai hưởng, đi xí dì xương. 

Oai nghí hiển hách. đức trạch uông dương 
Tang long phước phánh, lạc hưởng trình tường 


- Đi xuống — Hiển tuần hương là hiến tuân hương... 
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Cảm cách anh lnh chiếu điệu biều tương 
Đăng chúc huy hoàng, tạ? cổ chứng thường 
Thiết trí chiều chương, trắc giáng chiêu chương 
Hồi hơi hơi, hỡi hồi hơi.. 


Nghĩnh thân cúc cung bái: Chánh niệm hương lạy thân 
một lạy 

Hưng bái (ba lân): Lạy thêm ba lạy 

Hưng bình thân: Chánh niệm hương đứng lên 

Lễ nhượng: Chấm đứt nghỉ lễ dâng hương của chánh niệm 
hương, đến lượt dâng hương của chánh tế, bồi tế, đông 
hiến, tây hiến. 

Viên quan quí chức tựu uị: Các vị khách quí, đại diện các 
Hội đình giao hữu vào làm lễ 

Các cung bái: Lạy thần 

Hưng bình thân: Đứng lên 

Chúnh tế tựu uị: Chánh tế bước vào trước bàn nghì 

Bồi tế tựu uị: Hai bôi tế vào trước bàn nghĩ. 

Đông hiến tựu öị: Đông hiến vào trước bàn nghì 

Tây hiến tựu uị: Tây hiến vào trước bàn nghỉ 

Nghệ quán tẩy sở: Các ðng chánh tế, bồi tế, đồng hiến và 
tây hiến đến chỗ thau nước 

Quán tấy: Mọi người rửa mặt 

Thuế cân: Mọi người lau mặt 

Chính y quan: Mọi người sửa lại khăn áo 

Phục uị: Mọi người trở về trước bàn nghỉ 

Đông hiển Tây hiến giả các tư kỳ phận: Đồng và Tây hiến 
đến quì trước hương án tiền của Tả ban và Hữu ban. 

Nghệ hương ón tiền: Chánh tế, bồi tế đi lên trước bàn hội 
đông ngoại, học trò lễ bưng đài hương đi vào. 

Quỹ. Mọi người cùng quì 
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Phần hương: Chánh tế đốt hương xong và đưa ba nén 

hương lên ngang trán. 

Niệm hương: Chánh tế niệm hương khấn nguyện 

Thượng hương: Chánh tế đưa ba nén hương cho lễ sinh. 

Chánh tế, bôi tế lạy Thần một lạy. Lễ sinh đem ba nén 

hương xuống trước Bàn nghỉ cùng đào thài lên dâng hương 

tại bàn thờ Thần. Trong khi đi lên, các cô đào cùng thài 

bài hát như bài thài trong tuần hương của ông Chánh tế. 

Phủ phục hưng bình thân: Chánh tế, bôi tế đứng dậy. 

Hung bái (ba lần): Chánh tế, bôi tế lạy thêm ba lần nữa. 

Hưng bình thân: Chánh tế, bôi tế đứng đậy. 

Lễ nhượng: Chánh tế, bồi tế đi xuống bàn nghị, chấm dứt 

nghi lễ tuần hương. ` : 
Nghi tuần rượu thứ nhất 

Hành sơ hiến lễ: Lầ dâng rượu lần thứ nhất 

Nghệ tửu tồn sở: LỀ sinh bưng đài rượu vào trước bàn 

nghỉ. Chánh tế, bôi tế tiếp lấy ba nhạo rượu xá một xá, rót 

vào ba ly độ phân nửa rồi đưa nhạo và ba ly rượu cho lễ 

sinh. 

Nghệ thân oị tiên: Lễ sinh gồm một cặp đăng, cập dài đi 

trước, theo sau là chánh tế, bồi tế đến trước bàn hội đồng 

ngoại. 

Giai qui: Mọi người quÏ xuống. 

Tấn tước: Chánh tế, bôi tế bưng lấy nhạo rượu đưa ngang 

lên trán khấn nguyện. 

Châm tu: Chánh tế tiếp lấy nhạo rượu rót thêm cho đầy 

ba ly. 


Hiển tước: Lễ sinh đứng dậy. Chánh tế, bồi tế vẫn quì. Lễ 
sinh lùi lại đằng sau rồi cùng đào thài đi lên bàn thờ 
Khi đi lên, các cô thài bài sau đây: 

Tấn tước lễ dâng sơ luến 

Hiến tuần sơ là hiến tuân sơ 
Hoặc thài hai bài sau đây: 
Đi lên: - Hiến tuân sơ là hiến tuân sơ, hồi hồi hơi 

Dương dương đại hỷ, nguy tại Ÿ dư 

Ngương kỳ giáng giảm, quyến ngã hương Ìư 

LỄ luy bất túc, thánh kính hữu dư 
Đi xuống: Hiến tuân sơ là hiến tuân sơ 

Tâm chỉ thành chỉ, kính chỉ phước kỳ 
Thức như cơ như, thế tai xuân phong 

Nhơn giai hòa khí, lạc nghiệp an cư 

Hồi hời hơi... hốt hời hơi... 
Phân hiến: LỀ sinh bưng nhạo rượu đi rót rượu vào các ly 
rượu tại các bàn thờ khác. 
Phú phục hưng bình thân: Chánh tế, bồi tế đứng dậy. 
Hung bái (ba lần): Lạy thêm ba lạy. 
Phục uị: Lễ sinh đưa chánh tế, bồi tế về trước bàn nghi. 
Hương chức hội uiên đông lại bái: Hương chức làng, hội 
viên trong hội đến trước bàn nghỉ lạy Thân bốn lạy. 

Nghị đọc ăn tế 

Chóúnh tế, bội tế, đông hiến, tây hiến tựu uự Các ông 
chánh tế, bồi tế, đông hiến, tây hiến trở vẻ vị trí cũ. 
Nghệ thân uị tiên: Lễ sinh đưa ba ông chánh tế, bôi tế lên 
trước bàn hội đồng ngoại. 
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Nghệ độc chức số: Lễ sinh bưng văn tế vào. 

Giai quị: Mọi người quì xuống. 

Độc chúc: Thây lễ đọc văn tế. Khi đọc văn tế đến tên mỗi 

vị Thân, thấy lễ ngừng một lát, chấp sự viên đánh ba 

tiếng cổ lịnh, mö, chiêng, trống. Văn tế đọc xong (dứt chữ 

“phối hưởng” là chiêng, trống, mö dóng lên) để lên trên 

bàn hội đồng ngoại. 

Phủ phục hưng bình thân: Mọi người đứng dậy. 

Hưng bái (ba lần): Lạy ba lạy. 

Hưng bình thân: Đứng dậy. 

Phục uị: Lễ sanh ưa chánh tế, bồi tế về trước bàn nghi. 
Nghĩ tuân rượu thứ hoi 

Hònh trung hiến lề thay: Hành á hiến lề: LÀ dâng tuần 

rượu thứ hai. ï 

Nghệ tửu tôn sở: LÃ sinh bưng đài rượu vào trước bàn 

nghỉ. Chánh tế, bồi tế tiếp lấy ba nhạo rượu, xá một xá TÓI, 

vào ba ly độ phân nữa rôi đưa nhạo rượu và ba ly rượu cho 

lễ sinh. 

Nghệ thân uị tiền: L sinh gồm cặp đăng, cặp đài đi trước, 

theo sau là chánh tế, bôi tế đến trước hội đồng ngoại. 

Giai qui: Mọi người quì xuống. 

Tốn tước: Chánh tế, bồi tế bưng lấy nhạo rượu đưa lên. 

ngang trán khãn nguyện. 

Châm từửu: Chánh tế tiếp lấy nhạo rượu rót thêm cho đây 

ba ly. 

Hiến tước: LỄ sình đứng dậy, chánh tế, bồi tế vẫn quì, lễ 

sinh lùi lại đàng sau rồi cùng đào thài đi lên bàn thờ Thân. 


Khi đi lên các cô đào thài bài sau đây: 

Á hiến lề, lề dông trung hiến 

Hiển tuân chung là hiến tuân chung "` 
Phân hiến: LÀ sinh bưng nhạo rượu đi rót rượu vào các Ìy 
rượu tại các bàn thờ khác trong đình. 
Phú phục hưng bình thân: Chánh tế, bồi tế đứng dậy. 
Hưng bái (ba lân): Lạy thêm ba lạy. | 
Phục uị: Lễ sinh đưa chánh tế, bồi tế về trước bàn nghỉ. 
Hương chức hội uiên đông lai bái: Hương chức làng, hội 
viên trong hội đến trước bàn nghi lạy Thân bốn lạy. 

Nghị tuần rượu thứ ba 

Hành chung hiến lễ: LÀ đâng tuần rượu thứ ba. 
Nghệ tửu tôn sở: LÀ sinh bưng đài rượu vào trước bàn 
nghi. Chánh tế, bồi tế tiếp lấy ba nhạo rượu, xá một xá, 
rót vào ba ly độ chừng phân nửa rồi đưa nhạo rượu cho lễ 
sinh. ; 
Nghệ thân uị tiền: Lễ sinh gồm cặp đài, cập đăng đã trước, 
theo sau là chánh tế, bôi tế đến trước bàn hội đồng ngoại. 
Giai qui: Mọi người quì xuống. 


*° Đi bản bài thài Á hiến lễ 

-Đilên: — Hiến tuân á là hiển tuân ó, hỡi hời hơi 
Tủc túc thu gia, ung tung lập hạ 
Hào tắc duy hình, huệ nhí hảo ngũ 
Nhị trạng hường giao, song tuần lễ hạ 
Tú thị uô hình, nghiêm nhỉ tại tọa 

- Đi xuống: Hiển tuần d là hiến tuần a 
Đuy đức kỳ thạnh. hỳ hỗ tế chỉ 
Phì thị xiên gia, giáng chỉ phú thọ 
Khang nình oùnh tích, bùnh diễu thuế khóa 
Hồi hời hơi. hỡi hời hơi 
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Tốn tước: Chánh tế, bồi tế bưng lấy nhạo rượu đưa lên 
ngang trán khấn nguyện. 


“Châm tửu: Chánh tế tiếp lấy nhạo rượu rót L thêm cho đầy 
ba ly. 
Hiến tước: L sinh đứng dậy, chánh tế, bồi tế vẫn quì, lễ 
sinh đi lừi lại đàng sau cùng đào thài đi lên bàn thờ Thần. 
Khi di lên các cô thài bài sau đây: 
: Chung hiến lễ, lễ dâng chung hiến 

Hiến tuân chung là hiến tuần chung "` 
Phân hiển: LÃ sinh bưng nhạo rượu đi rót vào các ly rượu 
tại các bàn thờ khác trong đình. 
Phú phục hưng bình thân: Chánh tế, bôi tế đứng dậy. 
Hng bói (ba lần): Lạy thêm ba lạy. 
Phục uị: Lễ sinh đưa chánh tế, bồi tế về trước bàn nghi. 
Hương chức hội uiên đông lai bái: Hương chức làng, hội 
viên trong hội đến trước bàn nghi lạy Thần bốn lạy. 

ˆ Nghỉ hiến quá phẩm 


Nghi lễ dâng trái cây. Nghị lễ này rất đơn giản, lễ sinh chỉ 


xướng “Hiến quả phẩm” là trò lễ cùng đào thài đem trái cây lên 
bàn thờ Thân tại chánh điện. Các cô đào không thài bài nào. 
Chánh tế, bồi tế vẫn ở chiếu trước bàn nghỉ, 


*Ì Dị bản bài thài Chứng hiển lễ 
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-Đilền; — Hiến tuân chưng là hiến tuần chung. Hỡi hời hơi 


LỄ uô bất bính, thân cổ thời đồng 
Tn tuân trí diện, tứ húi cúc củng 
Tước tuy hữu tận, bỳ tị oô cùng. 


- Đi xuống: Hiển tuần chung là hiến tuân chung 


Thúy bảo trường cank, thị cú âu ca 
Lực dữ dân động. lùy kiến nhân hòa 
Vật phụ tư đào, tuế nằm niên phong 
Hồi hừời hơi, hơi hời hơi... 


Nghi hiến bình. 

Nghi lề dâng bánh. Nghi lề này giống như nghỉ lề hiến quả 
phẩm. LỄ này, lễ sinh xướng “Điểm trà”, có các cô đào thài theo 
sau lễ sinh đi lên bàn thờ thần và thài bài sau đây: 

Điểm trà thơm là điểm trà thơm 

Vơ uợi chén ngọc Ue oùng 

Ô long phất nhiều phụng loan giao đầu ”? 
Nghị ẩm phước 

Nghi ẩm phước giống như nghỉ lễ thụ tộ ở miền Bắc. Sau khi 
dâng lễ vật lên Thân, Thần dự hưởng rồi, các ông chánh tế, bỏi 
tế, đông hiến, tây hiến được thừa hưởng, nên ai được cắt cử tế lễ 
là một điều hãnh diện cho họ. Nghi lễ như sau: 

Ấm phước tựu uị: Đông hiến, tây hiến vào qui chung nnột 
chiếu với chánh tế, bồi tế trước bàn Hội đồng ngoại. 

Tú phước thọ: LÀ sinh vào bàn thờ thân trong chánh điện 
tiếp lấy rượu,trà đem xuống bàn Hội đồng ngoại. 

Nghệ đn phước sở: LẦ sinh đặt lề vật đặt tế lên bàn thờ 
Hội đồng ngoại. 

Giai qui: Mọi người quì xuống. 


*? Dị bản bài thài Hiến trà 

- Đilên: — Hiến tuân trà là hiển tuân trà. Hồi hời hơi 
Bửu danh thụy thảo, thủ vuất bỳ hoa 
Trừng thanh đạn: đảm, phổ chước bàn đà 
Chí tinh chí my, hộ khải tan đa 

- Đi xuống: iñiiển tuần trà là hiển tuần trò 
Hóa dục bao hàm, oùủ trụ ăn bạ 
Hàm: triếm cộng chúc, phúc tài sơn hà 
Thân công hạo đại, thánh đức nguy nga 
Hữi hời hơi... hà hỡi hời hơi... 
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Ẩm phước: Mỗi người bưng lấy ly rượu uống, trong khi đó 
các cô đào thài đứng sau quạt cho các vị này và thài bài 
sau đây: 
Ẩm phước thọ, thọ ân dư thôn thánh 
Âm phước này khỏe mạnh dưới trên 
Rày đà chung cuộc tế đên 
Kính đâng bốn chữ “Minh mình thọ trường” 
Phủ phục hưng bình thôn: Mọi người đứng dậy 
Nghĩnh thân cúc cung bái: Mọi người đứng dậy lạy Thân 
một. lạy 
Hưng bái (ba lần): Lạy them ba lạy nữa. 
Hưng bình thân: Đứng dậy. 
Nghỉ đốt uăn tế 
Nghệ phần chúc sở: Lễ sinh lấy văn tế từ bàn Hội 
đồng ngoại xuống. 
Phần chúc: Đốt văn tế với giấy bạc đại. 
Lễ tất (có nơ? xướng là Lễ thành): Lễ tế chấm dứt. Chánh 
tế, bôi tế lạy Thần một lạy rồi xuống trước, lễ sinh lạy 
Thần một lạy rồi xuống sau. Chấm dứt lễ Túc Yết. 
LỄ ĐOÀN CẢ 
Sách Đại Nam quốc êm tự 0ị của Huỳnh Tình Của chép 
rằng Đoàn cả là “chính lễ tế Thân nhằm ngày thứ hai của phép 
Kỳ yên rồi qua ngày sau thì Đoàn cở” (T.I, tr 88). Điều cần chú ý 
là “chi tiết qua ngày thứ hai” có nghĩa là đúng 0 giờ thì bất đâu 
cử hành lễ Đoàn cả. Trong thực tế, trải qua thời gian chiến 
tranh, cổ lệ này đã thay đổi. Nay một số đình lại trở lại cổ lệ 
này. Tục lệ có lẽ bắt nguồn từ quan niệm dịch lý: lúc Ở giờ âm đã 
lão, và dương khởi, tức mọi điều tốt nói chung nảy sinh. 
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Sắp đến giờ, các thành viên thuộc ban tế lễ tự mặc áo thụng 
(áo rộng), đội khăn xếp, mang giày đứng sắp hàng ở hai bên vò 
ca. Xong đâu đấy ba hồi chiêng trống khởi lên và lễ sinh bắt đầu 
xướng các nghỉ thức tuần tự giống y như các nghỉ lễ Túe yết. Duy 
chỉ khác một câu ở nghí ẩm phước: 

- Lễ Túc yết xướng “NÑghinh thần cúc cung bái”. 

- Lễ Đoàn cả đối thành “Tạ thân cúc cung bái”, 

LỄ TIỀN HIẾN HẬU HIẾN 

Đây là nghí lề tế các vị tiền nhân đã có công lập làng, lập 
đình. Có đình tiến hành lễ này ngay sau khi lễ Đoàn cả chấm 
dứt, nhưng cũng có đình để sang ngày thứ ba mới tiến hành làm 
lễ tế tiền hiền hậu hiển. Tất cả hấu nh:r phụ thuộc vào tập quán 
của địa phương, cũng có lệ thuộc vào nguồn kinh phí tổ chức lễ 
Eỳ yên có dồi dào hay không. 

Điều đặc biệt trọng lễ Tiền hiển - Hậu hiển, ban nhạc lễ, tuy 
vân cử nhạc theo điệu Nhịp Bụa (khi lễ sinh lên dâng lễ vật thì 
bình thường, lúc trở về thì Nhịp Bụa nhanh) nhưng hoàn toàn 
mang hơi Ai, khác với lễ Túc yết và lễ Đoàn cả thì hoàn toàn 
mang hơi Xuân. 

Sau đây là tuần tự các nghỉ lễ trong lễ Tiên hiển - Hậu hiển: 
LỄ sinh xướng | Ban tế lễ thực hiện 
Khởi thái bình mình chỉnh| Các chấp sự đánh ba hồi mũ, ba hổi chiêng, 


đại cổ le hồi trống. 
Nhạc sinh khởi nhạc Bạn nhạc lễ tấu nhạc. 


Niệm chủ tựu vị _ | Chánh niệm hướng đến trước hàn 
[auap tây | Chánh niệm hương đến thau nước rửa mặt, rồi 
trở lại trước bàn thờ Tiền hiền Hậu hiển. 


Gẩn niệm chơn hương Chánh niệm hưng cầm ba nên nhang đã đốt 
dưa lên ngang trán khấn nguyện. 

Thượng hương Chánh niệm hưng trao ba nén nhang cho lễ 
sinh dâng lên bàn thờ tiền hiển hậu hiển. 


Chánh niệm hương lạy ba lạy. 
Chánh niệm hương đứng lên, lùi ra. 
Chánh tế bước vào trước bàn thờ. 


Phụ đông phụ tây tíuvj | Vị bên trái bền phải phụ tế bước vào trước 


bàn thờ. 

Quán tấy Lễ sinh đưa chánh tể, hai phụ tế đến thau 
nưt rửa mặt, xong trở lại bàn. 

Châm tửu Chánh tế rót rưại vào ba chung. | 


Phủ phục hưng bình thân | Chánh tế và hai phụ tế đứng dậy. 
Hưng bái (ba lẳn) Lạy ba lậy. 
Chánh tế và hai phụ tế đứng lên. 


Chánh tế và hai phụ tế lùi ra. 


Bốn thôn nam nữ đồng| Bà con trai gái trong làng vào lạy. 
kính bái 


Chánh tế và hai phụ tế trở lại vị trí trước bàn 
Tiền hiển và Hậu hiển. 


Chánh tế và tai phụ tế cùng quì xuống 
Chánh tế rớt thêm nư vào ba chưng, 
Phủ phục hưng bình thân | Mọi ngư đứng lên. 


Nghệ độc chúc vị Lễ sinh bưng chúc văn đến trực hương án, 
cùng đí có thầy lễ. 


Giai quị Mợi người cùng quì xuống. 
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Độc chúc Thấy lễ đọc văn tế, học trò Š bung đèn qu 
một bên. 


Chuyển chúc 


Hưng bình thần - 
Hưng bái (ba tân) 
Hưng bình thân 
Giai quị 

Châm thu 


Phủ phục hưng bình thân 
Hưng bái (ba lần) 


Thấy lễ trao bàn chức văn cho chánh tế lạy 
một lạy, sau đó chuyển cho lỄ sinh bưng lên 
hương án tiền hiển hậu hiển. 

Mọi ngư đíứng lên. 

Chánh tế và hai phụ tế tạy ba lạy. 

Mọi người đứng lên. 

Mọi người cùng quả xuống, 

Chánh tế rót thêm rượi dâng lên hưng án 
Tiền hiển Hậu hiển. : 

Mọi người đứng lên. 
Chánh tế và hai phụ tế lạy ba lạy. 


Hưng bình thân Mợi ngườ đứng lên. 


Hiến quả phẩm —. 


Hiến bỉnh 
Điểm trà 


Phủ phục hưng bái 
Hưng bình thân 
Phân chúc 


Lã thành (lễ tất) 


Học trò lễ dâng trái cây lên hương án tiền 
hiển hậu hiển. 

Học trò lễ dâng bánh lên bàn thờ tiền hiển 
hậu hiển. 
Học trò lễ rớt nưếc trà vào các ly trên bàn thờ 
tiền hiển hậu hiền. 

Mọi người lạy ba lạy (ba lẫn) 

Mọi người đứng lên. 


Học trò lễ mạng văn tế tì? hướng án Tiền hiển 


Hậu hiền xuống và đốt văn tế kèm giấy bạc đại. 
Chánh tế và phụ tế lạy Tiền hiển Hậu hiển 
thêm (chiêng,trống,mõ dóng lên) một lạy. Lễ 
sinh cũng vào lạy một lạy lễ chấm dứt. 
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38.- Các nghi lễ khác trong lễ Kỳ yên 

Đình là dạng thức tín ngưỡng truyền thống, hiểu theo nghĩa 
là chính thống của nhà nước phong kiến, do vậy qui thức cúng tế 
của nó có những qui phạm nghiêm túc. Nghi thức cúng đình 
đồng dạng với nghỉ thức cúng tế ở các đền miếu của nhà nước 
phong kiến ở kinh đô Huế cũng như các qui phạm cúng tế ở các 
tỉnh thành dưới chế độ quân chủ. Tuy nhiên, đình làng ở làng 
cũng theo hương tục mà gia giảm, tiếp nhận các nghi thức cúng 
lễ của các tôn giáo khác như Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng 
dân gian. Đặc biệt khi đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, chế độ 
phong kiến bị thủ tiêu thì ông thản Thành Hoàng tuy vẫn còn 
duy trì, nhưng các qui phạm cúng tế không được các “quốc điển” 
bảo đảm như trước nên tín ngưỡng truyền thống này phai nhạt 
và đối thay.Các nữ thần đủ thứ và ông Quan Thánh đế quân tiến 
vào sâu trong chánh điện mà “đồng tọa phối hưởng” chứ không 
phải “đồng lai cộng hưởng việc cúng tế của dân chúng. Chính 
quyển thực dân thí hành nghị định xóa bỏ quyên tự trị làng xã 
bằng cách tách Hội hương ra khỏi Hội tê. Đình không còn ruộng 
đất để lấy tài chính mà cúng tế. Mặt khác, quá trình đô thị hóa 
cũng khiến cho một số làng xã truyền thống biến đổi và cơ cấu 
dân cư xáo trộn làm cho đình làng thành đình hội mà các hội 
viên của nó là dân tứ xứ. Do vậy, các tập tục cúng tế và thờ tự từ 
quê hương của họ cũng được đưa vào và làm biến đổi nghi thức 
truyền thống ít nhiều. Mặt khác trong thời kỳ thuộc địa, địa vị 
phụ nữ cũng được thăng tiến hơn trước, do vậy việc thờ các nữ 
thân cũng phát triển, Tuy miếu Bà nằm trong khuôn viên đình 
(có nơi, thờ trong chánh điện) song các quí bà với nghi thức bóng 
rỗi mang tính chất dân gian, nhưng rõm rä không kém việc 
cúng tế cho ông thân Thành Hoàng xuống cấp, bị chia xê quyền 
lực một phần, thậm chí có trường hợp là uy linh của các miễu Bà 
thường thiêng hơn ông thần ở đình... Tất cả những điều này đã 
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dẫn đến việc đình đã trở thành trú sở của chư vị thần thánh, 
thậm chí cả Phật, Bồ tát. Do vậy, nên nghi thức cúng tế làm sao 
lại không thay đổi để có thể thể tất cho tất cả chư vị đang trú 
chung dưới một cơ sở tín ngưỡng như vậy. 

Ở phản này chứng tôi chỉ trình bày một vài nghi lễ phụ 
trong lễ Kỳ yên phổ biến trong đại đa số các đình ở Nam Bộ. 

3.1 Nghỉ tụng kính câu an vốn là nghĩ thức Phật giáo 
phổ biến trong nhà chùa cũng như ở gia đình các tín đồ tôn giáo 
này. Nghỉ thức này hội nhập vào đình, miễu với ý nghĩa chức 
nàng cầu xin chư Phật, cả thân thánh cho dân làng sự an lành. 
Điều này thể hiện ở việc bày hình Phật Bà Quan Âm trên bàn 
thờ để hành lễ: niệm hương tán Phật, tụng kinh Phố môn... và 
đọc sớ và đốt. sớ gởi đi cho chư Phật và Ngọc Hoàng 

3.2 Nghị lề rước Tổ hát bội. 

Ngày trước, sáng hôm chuẩn bị làm lễ Túc yết, trước khi đi 
thỉnh sắc thản vẻ'8ình làng Nam bộ phải làm lễ rước Tổ hát bội. 

Khi gánh hát bội đã đến trước cổng đình,trước hết là ban 
trống tưu chầu, gồm một hỏi trống, lợi hai roi do các hội viên 
đình đâm trách, Về phía gánh hát bội thì “án binh bất động”, 
lên nhang đèn ở ngai Tổ (được mang theo cùng với các trang bị 
của nghệ sĩ) chờ hội đình làm lễ rước. Các ông bầu, ông nhưng, 
ông biện tuổng trang phục áo dài khăn đóng chỉnh tể. Còn về 
phía đình, sau khi ban trống bm châu, ba ông đại diện Hội 
hương đình trang phục áo dài khăn đóng, bưng một cái khay có 
đặt trâu, rượu, nhang, đèn và tiên lễ (trước kia là 1/2 đồng) cùng 
với bốn quân hâu trang phục theo xưa cầm bến món lỗ bộ và ban 
nhạc bát cấu ra tận cổng đình để rước ngai Tổ hát bội vào đình. 
Các điệu nhạc vui rộn rã được cử lên để rước, nhưng đậc biệt 
nhất là có nghệ nhân đánh một bài trống rất hùng hồn, đặc biệt 
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đề rước Tổ hát bội. (Ông Văn Long, hiện giảng dạy môn trống 
tại trường Nghệ thuật sân khấu 2 ở thành phố Hả Chí Minh, là 
một trong số ít người còn giữ được bài trống rước Tổ hát bội). 

Ba ông đại diện Hội hương đình ra tới cổng, trao khay lễ vật 
cho ba ông đại diện gánh hát. Các ông này tiếp lấy và sau đó tất 
cả cùng đưa ngai thờ Tổ hát bội vào đình, tọa vị sau sân khấu 
của võ ca đình. Đó là ba tượng được tạc bằng gỗ vông, mặc trang 
phục và đội khăn màu vàng hay màu đỏ, cùng ngồi trên cái ngai 
cũng làm bằng gỗ vông. 

Khi ngai thờ Tổ hát bội an vị rồi thì gánh hát bội mới bắt 
đầu mang toàn bộ “đồ nghề” vào đình, để trang bị khu vực sân 
khấu, sẵn sàng cho đêm hát chầu đâu tiên Còn hội đình thì bát 
đầu làm lễ thỉnh sắc thần, nếu sắc thần không cất. giữ tại đình. 

3.3 Nghị thính sắc uù hội sốc 

Nghi lễ thỉnh sắc là nhằm rước sắc thân từ nơi cất giữ sắc vẻ 
đình diễn ra trong buổi sáng sớm trong ngày đầu của lễ Kỳ yên, 

Sắc thần Thành Hoàng ở đình làng Nam Bộ đều do nhà 
Nguyễn cấp, Một số làng cổ có sắc của vua Minh Mạng, Thiệu TYị 
và một vài đình có sắc của vua Duy Tân và Bảo Đại. Đại đa số sắc 
thần ở Nam Bộ là sắc phong năm Tự Đức ngũ niên (1852). Vua Tự 
Đức đã cấp một loạt 13.069 sắc thân cho cả nước (xem Đựi Nam 
thực lục, Bản dịch của Nxb Khoa học xã hội, Tập XXVII, tr 139) 
nhằm mục đích chính trị: xác lập chủ quyền của nhà nước Đại 
Nam trên các vùng đất đai chưa có thân Thành Hoàng, đại diện 
của Thiên tử thường trực ở đó. Ý nghĩa chính trị của việc làm này 
hết sức to lớn khi đất nước bị Pháp chiếm làm thuộc địa; và mặt 
khác, đã làm cho việc thờ tự ở đình làng Nam Bộ trở nên chính 
thức hơn, củng cố vững chắc thêm một bước. Tuy nhiên, cũng vẫn 
thấy rõ là các thân được sắc phong nhất loạt này chỉ có danh hiệu 
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mà không có danh tính, theo đó cũng có lý lịch, thân tích cụ thể. 
Do vậy, thản Thành Hoàng ở Nam Bộ da số là thân ý niệm và 
tính chất “hữu danh vô thực” ấy khiến cho tín ngưỡng đình trở 
nên thống nhất nhau và không mấy đình có hèm, có hương bạc 8ì 
đặc biệt mấy. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng của 
đình, của tục thờ thân Thành Hoàng ở Nam Bộ. Mặc dù vậy, sắc 
thân vẫn được coi là trọng, bởi lẽ, việc khẩn hoang lập làng thời 
trước luôn luôn có yêu cẩu được nhà nước phong kiến công nhận có 
tính chất gián tiếp của nhà vua: ất làng đã là một bộ phận cửa 
“quốc vương thủy thổ?. Mặt khác, khi Nam Kỳ trở thành thuộc địa 
thì “cự trào” là khái niệm có ý nghĩa biểu trưng cho tổ quốc, cho 
cố quốc. Sắc thần do vua phong là di tích quí báu của nhà vựa Cựu 
trào” mà những người có lòng yêu nước cố gìn giữ như một nổ lực 
bảo vệ truyền thống. Sắc thân lại trở thành bảo vật thiêng liêng. 
Tự đó mà có lệ ăn cắp sắc thân và do đó, sắc thần phải được bảo 
quản chặt chẽ: một là cất giữ ở nhà việc, nơi thường xuyên có canh 
gác; hoặc giao cho người có uy tín giữ, có thể là vị Hương cả bay cứ 
một vị làm chức THủ sắc để giữ sắc thản tại nhà mà không để sắc 
ỡ đình một. nơi còng cộng lắm kê vào ra tùy tiện như lời tục thường 
nói “ăn quán ngủ đình”. Do vậy, mỗi địp cúng Kỳ yên đều có nghỉ 
thức Thỉnh sắc và sau đó, lại có nghỉ thức Hồi sốc. 

Nghì Thỉnh sắc được mở đầu bằng một hồi trống để báo cho 
dân làng biết mà đến, để đi thỉnh sắc, đồng thời cũng báo cho 
dân chúng ở hai bên con đường mà đám rước đi qua chuẩn bị 
hương án trước nhà để cung nghĩnh sắc thần. Lệ này nay đã 
giảm, nhưng vẫn còn ở một vài nơi. 


Nghi trượng thỉnh sắc là nghỉ trượng của quan đại thần, hay 
của võ tướng-tùy theo quan niệm về “gốc gác” của thản Thành 
Hoàng của môi làng. 
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hi dân đã tụ họp đông đủ, ba hồi chiêng trống dóng lên, kế 


đội lân là cờ thêu chữ “lệnh” và đại kỳ thêu bốn chữ “Thần ân 
bảo hệ”. Kế đó là trống lệnh chiếc trống ban mệnh lệnh khởi sự 
việc tế tự cũng như việc xuất phát của đám rước. Trên đường đi, 
tiếng trống lệnh có chức găng báo nghiêm tức báo cho mọi người 
phải n lặng, giữ cho việc hành lễ trang nghiêm, tránh việc xô 
bề mất. trật tự. 

Đi sau trống lệnh là đại cổ và minh chung, được khiêng đi 
song song nhau. Chiêng trống đóng ba tiếng một suốt trên 
đường đi thỉnh sắc, liên tục không lúc nào ngìmg. 


Một số đình lại có thêm ban nhạc Quáng Đông đi sau chiêng 
trống. Ban nhạc Quảng Đông này đi đầu có kiệu Võ Tòng và sau 
kiệu là 10 nhạc công. Sau dàn nhạc Quảng là các chấp kích viên 
cầm lễ bộ, đôi khi lại có cả bát bửu chia làm hai hàng như đội 
lính hộ vệ. Các mục kế tiếp là 1 cờ tướng-1 cờ Soái-vòng đào-tủ 
đựng áo mão. Sau võng đào là 4 học trò lễ cảm nến (gọi là cặp 
đăng) kế đó là 2 chức việc trong làng: một òng ôm ấn, kiếm của 
thần và một ông kia bưng dàn lô bộ nhỏ. 

Cuối đám rước là long đình (còn gọi là bứ đình). Đây là ngôi 
đình thu nhỏ, thường làm bằng gỗ, chạm trỗ và sơn son thiếp 
vàng. Sắc thần sẽ được để vào đây qua một cửa nhỏ ở bên hông, 
để rước về đình. Long đình đặt trên bàn đo bốn người ăn mặc 
như lính hậu khiêng kiệu. Khi đi thỉnh sắc, biện, lễ vật thỉnh 
trước long đình: cặp chân đèn cây, một bát trầm hương, 1 con vịt 
quay (ở thành phố), 3 ly rượu, 3 miếng trầu. Bốn góc long đình 
có 4 lọng vàng, chóp thiếp vàng, mỗi lọng có 20 bông bèo, nếu là 
thượng đẳng thần; thân trung đẳng dùng 4 lọng vàng 16 bông 
bèo; thần hạ đắng dùng 4 lọng xanh với 12 bông bèo. Chú ý lệ 
xưa tàng chỉ dùng riêng cho vua chúa, Song thực tế, lệ này 
không được tuân thủ nghiêm túc. 
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Sau long đình là những người theo kiệu, thường là các vị 
chức việc, hay thành viên của hội đình. Đặc biệt, ngày trước phụ 
nữ không được dự vào lễ này. Cuối cùng đôi khi là đội múa lân. 

Khi đám rước đến nơi giữ sắc thần thì các vị chức việc vào tẾ 
một tuân hương, ba tuần rượu, đọc một bài văn tế (hay khấn 
cũng được), gọi là lòng vãn nghĩnh, ngắn gọn, rồi chức việc đứng 
đầu bưng hộp đựng sắc trao cho chánh hội (thay chánh ban quí 
tế...) để ông đem ra đặt vào long đình, để đưa sắc về đình. 

Đến đình, cử hành một nghi thức an vị: tế một tuần hương, 
ba tuần rượu và một tuần trà. Sau lễ này, các chức việc dâng 
hương ra mắt thân theo sự chỉ đạo của lề sinh xướng. Trong thời 
gian sắc thần để ở đình, dân chúng đến lễ bái và dâng hoa quả, 
bánh trái và tiền bạc góp phần tài chính cho việc tế lễ Kỳ yên. 

Một số làng, lễ thỉnh sắc xong lại tổ chức lễ nghĩnh: khiêng 
kiệu đến các đền, miếu trong làng làm lễ thỉnh tất cả các chư vị 
thân trong vùng về đình dự lễ Kỳ yên. Ở những đền miếu này, 
sau khi đâng hương, khấn lời cung thỉnh, chủ lễ rước lư hương để 
lên kiệu đem về đình. Tất cả lư hương đặt ở một hương án thiết 
lập ngoài sân đình, có nơi đưa vào bàn thờ Hội đồng ngoại. Lễ 
xong, lại cử hành Íê hội, tức đưa các lư hương của các chư vị này 
trở lại nơi đền miếu cũ. 

Tương tự, lễ thỉnh sắc cũng có lễ hôi sắc khi cuộc lễ Kỳ yên 
đã mãn. 

Sác thân được để tại đình ba ngày lễ và đến chiều ngày cuối 
cùng lại đưa sắc thản về nơi cất giữ gọi là lễ Hồi Sác.Nghì hỗi 
sắc: tế một tuần hương, ba tuần rượu, một tuần trà, đọc một bài 
văn tế gọi là lòng văn tống.Nghị trượng hồi sắc giống như nghì 
trượng thỉnh sắc, nhưng không có đoàn múa lân và dân làng 
cũng đi hỏi sắc ít hơn. Khi sắc tới nơi cất giữ cũ lại cử bành lề an 
vị: một tuần hương, ba tuần rượu, một tuần trà. Sau đó đám rước 
tự giải tán để cử hành nghỉ lễ cúng đưa khách, nếu có. 
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3.4 LÃ xây châu 


Lễ xây chấu đôi khi còn gọi là lê khai tràng (tràng=trường) 
là một trong những nghỉ long trọng trong ngày lễ Kỳ yên. Lễ 
này được diễn ra tại tất cả các đình. 


Nghi lễ này diễn ra ngay sau khi tế Đoàn cả, nhưng không 
phải là nghỉ lễ tái diễn hàng năm. Có nhiều đình đáo lệ bá năm 
mới cử hành lễ xây chẩu một lần. 


Vẻ cách thức cử hành lễ xây châu, có thể chia làm ba loại: xây 
châu văn, xây châu võ, xây châu bán văn bán võ. "Thực ra xây châu 
văn và xây châu bán văn bán võ không khác nhau lắm. Xây chầu 
văn là các câu chú được đọc thảm trong miệng, xây châu bán văn 
bán võ là các câu chú được đọc lớn, oai nghỉ, đồng dạc. 


Riêng vẻ lề xây chẩu võ là khác hẳn hai hình thức trên. 
Người ta gọi là xây châu võ vì các cử chỉ, cách ăn mặc, lối đọc các 
câu chú được biểu lộ một cách dùng mãnh như một võ sĩ. Xây 
châu võ rất hiếm, vì “đòi hôi những qui cách nghiêm nhặt khó 
tránh được sai sót. Trong khi đó, sự sai sót lại được xác tín là sẽ 
đem lại điều xấu, sự bất an cho làng xà. 

Cử hành nghi lễ xây chầu theo hình thức nào cũng có ý 
nghĩa là câu an, cầu quốc thái dân an. Tuy nhiên ý nghĩa của lễ 
xây chẩu lại bắt nguồn từ quan niệm dịch lý của nho gia: thuận . 
đạo trời, an đạo đất và hoà đạo người, tức liên quan đến fưm tàj* 
THIÊN-ĐỊA-NHÂN. Cái lý của đạo Trời là âm đương, của đạo 
Đất là nhu cương và của đạo Người là nhân nghĩa. Ba đạo này có 
hòa hợp được với nhau thì vạn vật trong trời đất mới hanh 
thông, tốt đẹp. 


Quan niệm về sự sinh thành của vũ trụ của kinh Dịch là cái 
lý mà lễ xây châu phải thể hiện. Mỗi nghỉ trong lễ là một biểu 
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trưng cho từng giai đoạn trong quá trình sinh thành vũ trụ là từ 
hỗn mang nây ra thái cực, phân thành âm đương, tứ tượng v.v... 
Âm dương có điểu hòa thì mới có mưa thuận gió hòa để đưa tới 
mùa màng tươi tốt. Nếu không sinh, không hóa tức là ngưng 
trệ, là bế tắc và như vậy sinh sinh hóa là bản chất, của vũ trụ. 
Nghỉ thức xây châu là nhằm biểu hiện cái lý này. 

Chính vì vậy mà việc tiến hành rất thận trọng mà yêu cầu 
hàng đầu là chọn người xây chầu và chuẩn bị trống châu. 

Người xây châu không chỉ rành về nghỉ thức hành lễ mà 
phải có đạo đức, tức là người được coi là tròn nhân nghĩa, một 
yêu cầu cơ bản để có thể hòa hợp với Trời và Đất. Mặt khác, ông 
ta phải rành pháp thuật và ít nhất là phải 40 tuổi, càng cao tuổi 
càng biểu thị sự trường thọ, hiểu rộng ra là sự trường tổn của 
làng xã. Về gia cảnh, người cảm chẳu phải còn vợ, đông con, 
nhiều cháu và không trong thời kỳ tang chế. Có nơi còn yêu cầu 
người cẩm lễ xây châu phải trai tịnh từ Ì đến 3 hay 7 ngày trước 
ngày hành lễ. ï 

Trước ngày xây châu, trống châu phải được sơn lại, hình thái 
cực ở giữa mặt trống phải vẽ lai, Phải kiểm soát mặt trống và roi 


châu. Người ta tin rằng roi châu bị gãy, da bịt mặt trống bị 
thủng, là điểm báo việc bất tường và ngọn nến đặt trên giá trống 
bị tắt là điểm báo tai họa. 

Trước giờ xây châu, người xây chẩu phải đặt trống chầu theo 
lợi. Hướng đại lợi là hướng tốt nhất trong một năm. (Cách lấy 
hướng đại lợi, căn cứ vào sự chỉ dẫn của Bát quái Sơn Hương 
thường có sẵn trong lịch Tàu hay lịch Tam Tông Miếu của Việt 
Nam.) Sau khi đặt trống châu theo hướng đại lợi rồi, lấy khăn đỏ 
che mặt trống chẩu. Việc che mật trống có ý nghĩa là che thái 
cực vì trước khi có thái cực là hôn độn. 
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Từ lúc che mặt trống điều kiêng ky không được ai xê dịch 
trống châu vì xe dịch là không đúng với tịnh và tịnh tức yên lạng 
và bất động của vô vực. Các công việc trên gọi chung là /rí châu. 


Bát. Quái Sơn Hương năm Tân Hợi 1971 
Hướng Đại Lợi năm 1971 là Nam và Bắc 
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Lá bùa Tứ Tung Ngũ Hoành 
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Vị trí đánh trống ở đệ nhất cấp trong Lễ xây chầu 
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*Xây châu uõö: 

Nội dung chính của xây chẩu võ cũng như xây châu văn, chỉ 
thêm vào một số chi tiết cho phong phú hơn. Thường thì người 
chấp sự phải biết chút đỉnh võ nghệ (ít nhất cũng biết bài quyển 
“tứ môn”, người Hoa thường gọi là bài “xí rưứng”). Đặc biệt phải 
thuộc nhiều bài chú, nhằm mục dích tự trấn tĩnh mình, người 
ngoài nhìn vào không hiểu, thần thánh hóa nghỉ thức xây chầu. 

Nếu so sánh thì xây chẩu võ khó hơn xây châu văn nên 
không phổ biến. Có ý kiến cho là nếu Thành Hoàng là quan văn 
thì xây châu văn nếu là quan võ thì xây châu võ. Điều này hoàn 
toàn không chính xác. 

Theo quyển Ngọc Thu cổ tích, xây chầu võ có những yêu cầu 
và đặc điểm như sau: 

* Hướng đặt trống châu phải về hướng “sinh kh, ky hướng 
“tử khí”. Phải đặt hướng về hướng sinh khí thì âm dương mới 
hòa hợp, thời tiết mới thuận lợi, thiên hạ thái bình. Tiếng trống 
là tiếng sấm. Người ta sợ cân hướng roi châu nên thường thì vẹt 
tránh nơi khác, Không bao giờ đánh roi chầu ngang vào chánh 
điện. Hướng gọi là hướng sinh khí, tùy theo mùa: 

Mùa xuân — Sinh khí ở hướng Đông Nam (thuộc mộc, hỏa) 
(thuộc mộc) Tư khí ở hướng Tây (thuộc kim) 

Mùa hạ — Sình khí ở hướng Đông (thuộc mộc) 

(thuộc hỏa) Tử khí ở hướng Bắc (thuộc thủy) 

Mùa thụ Sinh khí ở hướng Bắc (thuộc thủy) 

(thuộc kim) Tử khí ở hướng Đông (thuộc mộc) 

Mùa đông — Sinh khí ở hướng Tây (thuộc kim) 

(thuộc thủy) Tử khí ở hướng Nam (thuộc hỏa) 
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Nói tóm lại theo ngũ hành sinh khắc thì sinh khí là tính 
quan hệ tương sinh, tứ khí là tính theo quan hệ tương khắc. 

*Viên chấp sự làm lễ thỉnh châu nhận lệnh của Bốn cảnh 
Thành Hoàng và nguyện hương thừa hành nhiệm vụ: Nhạc lễ 
tấu lễ tại hương án Hội Đồng, viên chấp sự lạy 5 lạy, nhận dùi 
trống (có quấn khăn ấn đỏ). Sau đó nhạc lễ, đặc biệt phải có 
kiểng lệnh và trống lệnh hộ tống ra võ ca. Viên chấp sự y phục 
gọn gàng, cầm dùi đến trước hương án thờ Bổn Cảnh Thành 
Hoàng, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lễ Ban Tiên Sư... đặt dùi trống 
trên khay, rồi nguyện hương “Nhứ nguyện thiên, tuên lnh 
giáng phước; Nhì nguyện địa, địa hộ thân la; Tam nguyện 
tướng tính tai giáng hợ!”. Chấp sự lạy 5 lạy rồi “dạ” một tiếng 
lớn, nhận roi chẩu, đi bài quyền “tứ môn” tục gọi quyển “xí 
mứng” tiến tới nơi đặt trống. 

* Tẩy uế dùi trống và mặt trống: Lúc ấy trống đã được trí 
yên một chỗ cố định, phủ kín bởi một chiếc khăn đỏ. Vòng thái 
cực trên mặt trống mới tô lại. Trên giá có cắm một cây nến đỏ. 


Chấp sự tay cẩm chén nước sạch, tay cảm một nhành hoa 
nhúng vào chén nước rảy lên mặt khăn đỏ. Đọc: nhút sái, nhì 
sái, tam sái... Hô to bài thiệu ( xem phần: Xây châu văn ). 

* Về bùa: Chấp sự nín thở, định thần, cảm dùi trống vẽ bùa 
“tứ tung ngũ hoành” (bốn nét đứng, năm nét ngang) lên trên rnặt, 
trống. Đây là biểu tượng khí dương (con số 9), bùa quan trọng nhất 
trong lễ xây chẩu. Bùa này, theo dân gian, có thể trừ tất cả các loài 
tà ma qui mị. Bên dưới có thể viết chữ “lôi”, chữ “thanh”. 

Sau đó chấp sự bước lùi 3 bước (tượng trưng) rồi tiến tới một 
bước viết chữ “sớ quí”, rồi tiến tới đạp hai chữ này và về nơi đặt 
giá trống chu. 
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* Thử trống: 
- Khắc đăm trống: Chấp sự vừa khắc dùi vào trang 
trống vừa hô to: 
Nhứt đã mộc: Thiên địa động 
Nhị đả mộc: Chư hung giai thối xuất 
Tam đã mộc: Chư thánh thân ơn 0ị 
- Thử mặt trống: Chấp sự đánh nhẹ vào mặt trống và 
hồ to: : 
Nhứt động cổ: Chư thiên lai giáng hạ 
Nhị động cổ: Chư địa lai chứng mình 
Tam động cổ: Thôn nội bá bá phúc 
* Nghĩnh thân đến: 


Lễ sinh xướng: Nghinh thân. Ban nhạc lễ tấu bản zghinh 
thiên tiếp giá”. Chấp sự lạy 5 lạy rồi đứng dậy hai tay nâng dùi 
trống ngang mày, hô to: “Ngưỡng nghĩnh thánh giá uạn sự giai 
thành. Ngưỡng uọng thánh thân bá bá phúc” 

(Có nơi ban quí tế đến bàn thờ thỉnh khai lễ, mời thân làm đàn). 

* Đánh trống khai chẩu: Khi dứt bản nhạc rước thần, chấp 
sự bắt đầu khởi cố: 

- Hồi thứ nhất: 100 tiếng 
- Hồi thứ hai: 150 tiếng 

- Hồi thứ ba: 200 tiếng 

- Kết thúc: 3 tiếng 

* Thúc trống khai tràng: 

Sau đó Chấp sự hô “Hoàng đồ củng cố, Đế đạo hè 
xương. Phật nhựt tăng huy. Pháp luân thường chuyển. 
Phong điêu uô thuận. Thiên hạ thái bình” 


Rồi tuần tự, Chấp sự vừa bắt ấn vừa hô to từng chữ và 
đánh trống: 


1⁄ Chấp sự hô Hoàng, đánh một tiếng trống. 
Tay bắt ấn ¿ý chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

2/ Chấp sự hô đỗ, đánh hai tiếng trống 
Tay bắt ấn sửu chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

3/ Chấp sự hô Củng; đánh ba tiếng trống 
Tay bắt ấn đẩn chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

4/ Chấp sự hô Cố, đánh bốn tiếng trống 
Tay bắt ấn mão chỉ mặt trống 

-_ Tưởng niệm... 

5/ Chấp sự hô Đế, đánh năm tiếng trống 
Tay bắt ấn ¿hin chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

6/ Chấp sự hô Đạo, đánh sáu tiếng trống 
Tay bắt ấn £y chỉ mặt trống 
Tưởng niệm:.. 

7/ Chấp sự hô Hà, đánh bảy tiếng trống 
Tay bắt ấn mão chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

8/ Chấp sự hô Xương, đánh tám tiếng trống 
Tay bắt ấn mùi chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

9/ Chấp sự hô Phét, đánh chín tiếng trống 
Tay bắt ấn ¿hân chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

10/ Chấp sự hô Whự¿, đánh mười tiếng trống 
Tay bắt ấn đệu chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 


218 


11⁄/ Chấp sự hô Tửng, đánh mười một, tiếng trống 
Tay bắt ấn fuất chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

12/ Chấp sự hô Huy, đánh mười hai tiếng trống 
Tay bắt ấn hợi chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

13/ Chấp sự hô Phứp, đánh mười ba tiếng trống 

- Tay bắt ấn /ý chỉ mặt trống 

Tưởng niệm... 

14/ Chấp sự hô Luân, đánh mười bổn tiếng trông 
Tay bắt ấn ngọ chỉ mặt trống ' 
Tưởng niệm... 

15/ Chấp sự hô Thường, đánh mười lăm tiếng trống 
Tay bắt ấn mão chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

16/ Chấp sự hô Chuyển, đánh mười sáu tiếng trống 
Tay bắt ấn đệu chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

17/ Chấp sự hô Phong, đánh mười bảy tiếng trống 
Tay bắt ấn đần chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

18/ Chấp sự hô Điều, đánh mười tám tiếng trống 
Tay bắt ấn mảo chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

19/ Chấp sự hỏ Võ, đánh mười chín tiếng trống 
Tay bắt ấn £y chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

20/ Chấp sự hô Thuận, đánh hai mươi tiếng trống 
Tay bắt ấn hợi chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 


214 


Mùi 


cả 


— 
~_— Đâu 
-— ~—__ 
M ^=- 
Là/ Tuất 
Dần Tý Hợi 


215 


21/ Chấp sự hô Thiên, đánh hai mươi mốt tiếng trống 
Tay bắt ấn £hìn chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

29/ Chấp sự hô Hạ, đánh hai mươi hai tiếng trống 
Tay bắt ấn tưếất chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 

23/ Chấp sự hô Thới, đánh hai mươi ba tiếng trống 
Tay bắt ấn sửu chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... ˆ 

24/ Chấp sự hô Bình, đánh hai mươi bốn tiếng trống 
Tay bắt ấn mùi chỉ mặt trống 
Tưởng niệm... 


Bắt ấn là lấy ngón tay cái bấm chặt vào vị trí (theo bản 
vẽ) rồi nắm chặt tay lại. - 

* Xây châu oăn: Như trên đã nói, hình thức xây chầu này 
có nội dung rõ ràng, thời gian tiến hành ngắn gọn, Chấp sự viên 
thực hành nghỉ lễ có động tác tự nhiên, không biểu diễn võ nghệ 
và cũng không thực hiện các thức ấn quyết, trì tụng mật chú. 

* Khi hành lễ, Chấp sự viên đến trước bàn thờ Hội đồng 
ngoại làm lễ £hính châu: Chấp sự viên theo lời trò lễ xướng dâng 
một tuần hương, ba tuần rượu, một tuân trà; rồi thỉnh roi chẩu 
đặt trước bàn thờ này di theo bốn trò lễ gồm một cặp đăng, một 
cặp xướng và một viên quan đánh trống lệnh vẹt. đường tiến ra 
sân khấu, chỗ để trống châu. 

TYước sân khấu có hương án thờ vọng Bổn cảnh Thành 
Hoàng, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Thượng Lão Quân, Lễ Ban 
Tiên Sư, Tiên Sư, Tiền Hiển, Hậu Hiển... nhằm ngụ ý mời các vị 
này ra xem hát bay chứng kiến: đừng cho tà ma quỉ mị phá 
phách. Theo lời xướng của học trồ lễ, viên chấp sự để dùi trống 
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trên khay, lễ rồi nguyện: “Nhứ bái thiên, thiên thanh; Nhì bái 
địa, địa mình; Tam bái bổn thôn hương chức, bình định nhơn 
điều đẳng, tín chủ gia trung phú quí thọ lộc miền trường...” 
Xong, viên chấp sự nhận dùi trống và đùng chân vẽ ba chữ 
“Thiên”, “Địa”, “Nhân” với kiểu chữ bùa. 

* Chấp sự viên đến trước giá trống chảu thực hiện lề phế 
cân uà tẩy uế dùi trống: Lúc đó mặt trống đang được phủ khăn 
đỏ. Bên cạnh có cắm một cây nến đỏ đang cháy. Hai bên có học 
trò lễ đứng hầu. Viên chấp sự đặt dùi trống, một tay cầm nhành 
hoa nhúng vào chén nước sạch vấy lên mặt trống rồi đọc: “Vhư# 
sói bốn bên giai tính khiết; nhị sdi cố diện thân chùy giai tình 
khiết; tam sái bổn ca công y quan giai tịnh khiết. Đọc xong vẽ 
bảy chữ bùa: 

- Đầu qui 
- Vạn qui 
- Khai qui 
- Hành qui 
- Tất quỉ 
- Phó quỉ 
- Phiếu qui 

(Có nơi xây châu vô cũng vẽ bảy, chữ bùa này. Sự thật nhũng 
chữ “bùa” này chỉ nhằm mục đích nêu tên các thứ tà ma quỉ mị 
ra để mà sau đó tiêu trừ. ) 

Lễ sinh xướng: “phế cân”, viên chấp sự đở khan lau mặt 
trống, xong xếp khăn quấn giữa roi chầu. Tay mặt cẩm roi chầu 
làm bút, tay trái nắm tay áo rộng bên mặt, viên chấp sự nín thở 
“định thân” vẽ lên mặt trống bùa “tứ tung ngũ hoành” (bốn 
đường dọc, năm đường ngang, tượng trưng thiên địa tạo hóa). 
Đây là nghỉ thức quan trọng nhất. 
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Có nơi dưới bùa còn viết chữ “thạnÄ” hay chữ “lôi” (sấm sét). 
Lùi lại ba bước tượng trưng ông ta viết xuống đất, hai chữ “sứ/ gưi”, 
rồi tiến tới một bước đạp lên hai chữ này. Đây là động tác có tính 
chất “pháp thuật” nhằm trấn áp ma qui-hiểu rộng là các điều xấu, 
tai họa-trong lễ xây châu này nên có lệ buộc viên chấp sự không 
được dời bàn chân đặt lên chữ “sứ qui” ấy. Mọi nghỉ thức trấn 
yểm đã xong, viên chức bắt đâu thử trống-gọi là “kích cổ”. 

“ Nghỉ thức kích cổ nghĩa là đánh nhẹ trống (thử) ba lần 
kèm với lời nguyện. Có nơi lại khắc vào dăm trống trước (mùa 
xuân: khắc bên trái, hạ: phải, thu: trước, đông: khắc phía sau) '° 
rồi mới kích cổ còn gọi Ìà nghỉ đệ nhứt cấp. 


Đánh trống lần thứ nhất gọi là “nhất kích cổ” : đánh nhẹ ở 
điểm số 1 ba tiếng trống đọc lời nguyện: 
Sơn hà xã tắc thiên hạ thái bình 
(hoặc Quốc thái dân an) 
Lân thứ hai gọi là “nhị kích cổ” : đánh ở điểm số 2, cũng ba 
tiếng trống đọc lời cầu nguyện: 
Phong hòa uò thuận 
Bá tánh an cư lạc nghiệp 
(hoặc: Thôn trung khương thới) 


73 Theo Định Công Chánh (người làng Bình Thùy, Cần Thơ) trong sách Hương 
đáng thường nghỉ trích yếu / Bản dịch của Nguyễn Tứ Duy thì tùy theo mùa mà 
có cách khắc trống khác nhau, mỗi cách khác biểu trưng ý nghĩa riêng: 
- Mùa Xuân: * Khác phía phải (thuộc âm) một tiêng biểu thị sự Kính Trời 
(Thái œ. 
* Khác phía trái (thuộc dương) ba tiếng biểu thị Tam Tài 
(Thiên - Địa - Nhân) 
- Mùa Hạ:  * Khác bên phải 2 tiếng gọi là Thông Đất (Lưỡng nghỉ) 
* Khắc bên trái 5 tiếng ngụ ý Ngũ phương đồng lai 
- Mùa Thu:  * Khác bên phải 4 tiếng gọi là Bốn mùa (Tứ tượng) 
* Khác bên trái 2 tiếng gọi là Văn vồ (nam nữ) đồng lai 
- Mùa Đông: * Khắc bên phải 5 tiếng gọi là Ngũ phương (Ngù hành) 
* Khác bên trái 4 tiếng ngụ ý Tứ hãi (Tứ dân) đồng lai. 
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Lần thứ ba gọi là tam kích cổ : đánh nhẹ ở điểm số 3 đọc lời 
cầu nguyện 
Lê thứ thái bình "* 


* Nghi thức đệ nhị cấp, gọi là Điểm cổ (đánh trống). 

Ở đệ nhị cấp, chấp sự viên cũng đánh ba hồi trống, tiếng 
trống đánh mạnh nghe lớn và đánh ở hình thái cực trên giữa 
mật trống. Ý nghĩa của sự đánh mạnh ở đây có nghĩa là khai 
thông thái cực. Nhưng trước khi đánh mạnh ở thái cực, chấp sự 
viên đánh nhẹ ở thái cực ba hỏi trống, mỗi hồi ba tiếng. Hai hỏi 
đầu đọc lời chú để trấn yếm, hỏi thứ 3 đọc lời cầu nguyện. Mỗi 
hồi này gọi là điểm cổ. 

Nhất điểm cổ: đánh nhẹ ba tiếng, xướng: 

Trừ càn khám (trừ sự bại, sự hư) 

Nhị diểm cổ: đánh nhẹ ba tiếng, xướng: 

Lập trung cấn chấn (cô lập sự khóc lóc, sự chết, quỷ.) 

Tam điểm cổ: đánh nhẹ ba tiếng, xướng: 

Tốn Ly Khôn Đoài (xin cho báu, lộc, phúc đức) 


* Sau đó bắt đầu đánh ba hỏi trống, đánh mạnh, trước ít sau 
nhiều gọi là đánh “tiền bản hậu phú”, có ý nghĩa cầu xin cho dân 
làng càng ngày càng giàu thịnh Trước khi đánh trống, viên chấp 
sự đọc bài thiệu: 

Đất Tây Nam có Qui, tên chàng gọi Lưu Ba 
Học cùng thây Hoàng Lão thuở xưa. 

Chàng biết Nam Tùòo cải số 

Nào hay đâu Bắc Đầu đoạn căn 

Măng cho nên hôn hóa Thanh Vân 

Thân thác tại Huỳnh Cân Lực Sĩ 


°! Có nơi xưởng khác: Nhất điểm: Thiên linh giáng phước; nhị điểm: Địa sát trừ 
ương; tam điềm: Thánh thần an tọa bị 
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Uổng Lưu Sĩ tài danh nên trúng 

Lột lấy da dâng tấu Ngọc Hoàng 

Xin du này bự trống trừ tỉnh 

Kêo uống sĩ Lưu Ba công nhọc "° 
Có nơi đọc bài thiệu: 

Nhớ thuở xưa Hạ Võ kích cố sang chuông, Thónh Thượng 
dùng trồng: Đánh một tiếng trị an thiên hạ, đánh hai tiềng uững 
nghiệp đò uương. Đánh ba Hếng dội khốp bốn phương, lưu 
truyền uạn cố. 


Hoàng đế ởi điền lạp uân sơn, thấy con linh quí uốn có một 
giò, khi xuất hiện phong 0ö bất kỳ. Thanh Để đi đến Bạch Hoa 
Sơn bắt linh quá ấy đem uê đầu nạp. Thánh Để thấy nó đị hỳ, 
truyên lột da để bịt trống triều. Còn xương nó nhiệm màu thì 
làm roi trống. 


Theo điển xưa của Triệu Ngươn Hàu ”° Nay ta lãnh chức 
Chấp sự, mở tiệc ca xang. Bạt bộ can: Cấn, chấn, sửu, dân. Thối 


!2 Sự teÌ cói trống (Bùi Văn Nguyên và Thái Hoàng dịch, Nxb Trẻ, TP. HCM, 
1995): “Trên núi lu&a Ba, ngoài biện Đông có loài thú gọi là Qàủ, hình dáng như 
trâu, mình sắc xám, không có sừng, chỉ có một chân. Nó có thể bơi lặn. Mỗi lẫn 
nó bơi lặn thì có mưa to gió lớn. Thân nó töa sáng lấp lánh như ánh mặt trời, 
mặt trăng. Mỗi lần nó há hốc, gầm rít lên những tiếng vang như sấm. Hoàng để 
cho người đến bắt lọt da nó phơi khô để làm trống trận. Hoàng dế lại sai lấy 
xương Lôi Thần làm đùi. Tương truyền tiếng trông đó vang hơn sâm sét, ngoài 
500 dặm còn nghe rồ”. 

Có lè truyền thuyết này do các nhà nho Minh Hương truyền rộng ra ở Nam bộ. 
Con quái thú này, theo Đỏ Văn Rỡ, có tên là Trương Nhứt Túc — một hung thần 
ác sát một gio. 

"6® Triệu Ngươn Hâu: Theo truyền thuyết, lúc Tân Thủy Hoàng đốt sách, tài liệu 
lễ nhạc chỉ còn li một ít trong đân gian. Đến đời Ma Thiếu Đế (?), Triệu Ngươn 
Hầu sưa tập tư liệu, viết thanh sách Điển oán lễ, gồm 29 câu vấn đáp vẻ nghỉ lễ, 
yến ẩm, hát xướng, âm nhạc, chuông trống. Triệu Nguyên Hầu được gọi là Triệu 
Cóng Tö sư. 
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tam bộ: mão, dân, tuất, hợi. Chúc thánh giá uạn sự giai thành. 
Ngưỡng ouọng thánh thân ugn uạn tuế. 
Bài thiệu dứt, chấp sự viên bắt đầu nghỉ thức đánh ba hồi 
trống, mỗi hồi đều có lời nguyện. 
Hỏi đầu “Nhứt đả cổ”: Lĩnh thân lại giáng hạ 
Hồi nhì “Nhị đã cổ”: Bốn thôn Hương chức, bình định 
tân cựu khương thới. 
Hồi ba “Tam đã cổ”: Ba tánh bình an 0ô sự. 


Số roi châu, đánh trong ba hồi này theo cổ lệ đánh là 300 roi 
chia làm: nhất hải 80, nhị hồi 100, tam hồi 120. Theo Hương 
đảng thường nghỉ trích yếu của Đình Công Chánh (bản dịch đã 
dẫn): Hồi đầu 112 đùi (100 tượng trưng cho hỗn độn sơ khơi, 12 
tượng trưng cho 12 (hóng);, hồi nhì 224 dùi (200: âm đương hội 
hiệp, 24: hơi mươi bốn tiết, và hồi ba đánh 360 dùi (300: tam 
nguyên khơi thái, 6O: giáp tí thập lục, rỗi kết thúc 3 dùi là ngụ ý 
thỉnh chư thần giáng lâm. 

Ngày nay, tổng số roi châu ba hồi này được bớt đi còn 36-72- 
108 hay 20-40-60 tùy theo sức khỏe của người xây châu, vì người 
xây châu thường là người già cả. 

Ba hỏi trống này thường được đánh theo thể thức sau: 


Nhất hồi đánh 20 chùy thúc (đánh mạnh), xướng càu 
chú:7rừ Hung Thân Ác Sỏt. Sau khi xướng câu chú này rồi, chấp 
sự viên được bỏ chân ra khỏi chữ “sát quy” mà không sợ ma qui 
ám hại. Rời đi như vậy gọi là “hườn y trung lập” có nghĩa “trở lại 
đứng thẳng”, tức chỗ đứng lúc phế cân. 

Nhị hỏi đánh 40 chùy thúc, không xướng lời câu nguyện hay 


câu chú vào. 
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Tam hồi đánh 60 chùy thúc, đánh xong đánh 9 tiếng chia 
làm 3 hồi và hô câu nguyện nêu trên (hoặc câu: “?hôn trung Hội 
uiên nưm nữ bá bá phúc”). Dân chúng dự lễ ở dưới sân khấu 
đồng thanh cất tiếng : “Đg!” thật to. Lại có tục, Chấp sự viên 
phóng gươm lên hình “mặt bợm”, thường được vẽ phía trên cửa 
sinh và cửa tử vào hậu trường của sân khấu võ ca nhằm đế “trừ 
tà ma” hầu bảo đảm cho việc hát xướng tiếp theo chương trình lễ 
hội được bình yên. 

Chấp sự viên theo học trò lễ lên đật lại roi chầu trước hội 
đồng ngoại. Trong khi đó bầu gánh hát bưng khay trầu rượu 
thỉnh Tổ hát bội ra sân khấu và dàn nhạc của gánh hát bội bắt 
đầu trối nhạc theo điệu Song hí gọi là rước châu để bắt đâu lễ. 
Đại bội đo các đào kép gánh hát bội trình diễn, 

3.5 Lễ đại bội 

Lễ xây châu có ý nghĩa khai thông thái cực. Phần thứ hai lễ 
Đại bội là trình thức hóa quá trình từ thái cực, lưỡng nghị, tam 
tài, tứ tượng, bát quái qua các sế lượng diễn viên 1-2-3-4-5-8 của 
mỗi tiết mục của lễ này. 


Tuy biểu tượng cho thái cực, lưỡng nghi nhưng những lời lẽ 
trong nghỉ lề nói lên những lời câu chúc trường thọ, phát đạt, 
mưa thuận gió hòa. 

Nghi lề này là những vũ điệu nghỉ lễ vốn có nguồn gốc từ các 
vũ điệu của đại lễ ở cung đình. LÃ đại bội có 6 lễ chính:Khai 
thiên-Tịch địa, LỄ Xang Nhật Nguyệt, Lễ Tam Tài hay Chúc 
Thánh Chúc thọ, Tứ Thiên Vương, Lễ Đứng Cái, Lễ Bát Tiên 
Hiến Thọ; và một lễ phụ: Gia Quan Tấn Tước. 

Xây châu xong, trống châu được khiêng đặt dưới sân khấu, 
dân làng cử một người ra cầm châu gọi là cÂm châu đại bội để 
khen chê nghệ sĩ. Sau đó lần lượt đào kép diễn các lễ sau: 
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* Lễ Khai Thiên Tịch Địa: Mặt trống tròn tượng trưng 
cho Thái cực, Thái cực động: một kép gọi là ông Bàn Cổ hóa 
trang mặt rằn như chim, áo nghạch đơi, cảm bó nhang ra múa 
gọi là đi điểm hương chiếu gió bốn phương trời. Lễ này chỉ có 
múa mà không bát. Múa xong nhang rước lên bàn thờ. 


Truyền thuyết uề ông Bàn Cổ phân định âm dương: Khi 
trời đất chưa có, âm đương chưa định, khí dương bay lên thành 
trời. Khi âm hạ xuống thành đất. Một ngày ông Bàn Cổ biến đổi 
9 lần oà mỗi lân ông lớn lên 10 thước. Ông lớn lên bao nhiêu, 
trời cao bấy nhiêu đết dày thêm bấy nhiêu. Ông sống 18.000 
năm nên trời cùng cao, đất cùng dày. Thân hình ông to lớn 
không lề. Khi ông khóc, nước mắt chảy thành sông. Hơi thở ông 
biến thành gió. Ông nhướng mày thành sấm chớp. Ki ông uui 
tứnh thì trời đẹp, lúc ông nổi giận thì trời tối mây mù phủ bím. 
Khi ông chết xác rä thành từng mãnh làm thành năm ngọn núi 
lớn trong thiên họ Hai con mắt làm mặt trời, mặt trăng. Mở 
chảy hóa thành biển củ uà sông ngòi. Tóc đâm rễ uào đốt thành 
cây cô sâu bọ chấy tận trên mành ông biến thành người. 

* Lễ Xang Nhật Nguyệt được giới bình dân gọi là Lễ 
Xang mặt, tượng trưng cho lưỡng nghỉ là âm dương. Theo Kinh 
Dịch, âm đương giao hòa để sinh ra vạn vật. Do đó tượng trưng 
cho dương là một nam điễn viên đóng vai Thái dương Thiên tử, 
mặt. đô, áo long bào, quần giáp, chân đi hia ra sân khấu trước, 
câm chén tròn bọc vải đỏ tượng trưng cho dương, cho mặt trời. 


Đề tượng trmg yếu tố âm, một nữ diễn viên đóng vai Thái 
Âm Hoàng hậu mặt trắng, áo hài, cài trâm, chân đi bít tất 
trắng, tượng trưng cho âm, cho mặt trăng. 

Diễn viên nam ra trước, múa một lát rồi nữ diễn viên ra 
sau. Hai diễn viên múa quay mặt nhìn nhau, cho úp 2 chén (mặt 
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trời, mặt trăng) câm trên tay chạm vào nhau tượng trưng cho 
việc âm dương giao hòa. Bình dân gọi tắt là /Š xang mớt là do 
vậy. Múa như vậy 3 lần. 

Vùng Vĩnh Long sau màn Xang Nhựt Nguyệt có cành một 
đào (cảm hoa), một kép (câm hương), mặc y phục theo lối cố, mặt 
trắng tự nhiên lên sân khấu múa, rồi đến trước bàn thần dâng 
cúng, gọi là màn “điễm bông, điềm hương”. 

* Lê Tam Tài còn được gọi la Tam đa (đa phước,đa lộc,đa 
thọ ) hay gọi là Tam tinh chúc thọ. Sở dĩ được gọi như vậy vì để 
biểu thị cho Tam tài (Thiên-Địa-Nhân), người ta đã biện sự 
thành một tiết mục do ba diền viên hóa trang làm ông 
Phước,ông Lộc và ông Thọ biểu diễn.Theo truyền thuyết lịch sử 
thì: ông Thọ là Đậu Yên Sơn,người đời Tống,có 5 con trai đâu 
tiến sĩ cùng vinh qui bái tổ một ngày; ông Lộc la Quách Tử 
Nghi đời Đường,vừa là bạn vừa là sui gia với vua, quyền thế giàu 
sang tột bực; và ông Thọ là Đông Phương Sóc,đời Hán,là người 
đã ăn trộm đào tiện của Tây Vương Mẫu nên trường thọ. 


Để tượng trưng cho phúc, một diễn viên hóa trang thành 
ông già mặt trắng, râu năm chòm đen, đội mũ đằng cân, áo viên 
bào, xiêm trường, quần giáp, chân đi hài. Một tay bồng hài nhi, 
một tay câm quạt tượng trưng cho phong cách thần tiên. 


Để tượng trưng cho lộc, một diễn viên hóa trang thành 
ông già, mặt trắng, râu năm chòm den, mũ bình thiên, áo đạo 
bào, xiêm trường, quần giáp, chân đi hia, một tay cảm bình hoa, 
một tay cầm quạt. 

Để tượng trưng cho thọ, một diễn viên hóa trang thành 
ông già, da đồi môi, lông mày bạc, râu năm chòm bạc, đâu bịt 
khăn đỏ, áo tiên, tay rộng mặc xiêm, quản đỏ, một tay cảm quạt, 
một tay cảm gậy có bầu rượu. 
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Ba ông này, gọi là Tam Hiển, ra một lượt sắp hàng ngang, 
không có múa, chỉ có xướng, nói lối và hát khách những câu có ý' 
nghĩa chúc tụng những điêu: phúc, lộc, thọ. 


Xướng : 


Nói lối : 


Hát khách: 


Vô biên biếng hữu nhược bông lai 

Thoại thảo kỳ huê đóa đóa khơi 

Hoàng yến trình tường phi lai khứ 

Bạch điệp qui căn uạn uạn hôi 

Đồng nhan phối ngẫu 

Bạch phói như sương 

Thọ tam tài uạn tải dư niên 

Phước Lộc Thọ tam từnh thị giả 

Kim hữu hương thôn khẩn đảo 

Khúnh nhật thọ điên 

Đông Phương Sóc biến báo chư tiên 

Thỉnh liệt uị đông lai bửu tọa 

Hưuề chỉ hảo giả hảo giả 

Huà thủ đồng hành, đẳng hành 

Nhân gian uĩnh phước tăng huê xứ 

Thế thượng thùy nhân chiếu mãn đường 

Thọ tl nam sun phước lộc thọ, tam tính 
trung tấn bửu 

Nhân sanh hòe quế trùng lưu thạnh mộậu tập 
giai tiền. 


* LÃ Tứ Thiên Vương tượng trưng cho tứ tượng: Thái dương, 
Thiếu âm, Thái âm, Thiếu dương. 


Tứ Thiên Vương là 4 vị thần gốc thần Bà La Môn, cũng gọi 
Tứ đại Thiên Vương: Trì Quốc thiên vương (Virudhaka), Quảng 
Mục thiên vương (Viriphaksa), Tăng Trưởng thiên vương 
(Dhrtaràsha) và Đa Văn thiên vương (Dhanada) là thuộc hạ của 
Đế thích ở từng trời Dục giới. Hình tượng của bốn vị thiên vương 
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thường thấy ở các chùa Phật là các võ tướng. Theo truyện Phong 
thản, Tứ Thiên Vương là thân: Đông phương Ma Lê Thọ được 
phong Trì Quốc Thiên Vương, cầm con Hoa Hồ Điều; Nam 
Phương Ma Lê Thanh được phong Tăng Trưởng Thiên Vương, 
cảm Thanh Quang bửu kiếm; Tây Phương Ma L2 Hồng được 
phong Quảng Mục Thiên Vương, tay cầm đàn tỳ bà; Bắc Phương 
Ma LA Hải được phong Đa Văn Thiên vương, tay cẩm lọng Hến 
Nguyên châu tấn. Thanh kiếm có mũi bén, lấy âm “phong”; đàn 
Tỳ Bà có âm điệu, lấy ý “điều”; cây lọng che mưa, che nắng, lấy ý 
“uữ"; còn Hoa Hồ Điêu nằm yên lấy ý “thuận”. Như vậy Tứ Thiên 
Vương tượng trưng “Phong điều vũ thuận”. 

Trong múa cung đình Huế, Tứ Thiên Vương là các vai của 
điệu múa có tên là Trình tường tập khánh thường biểu diễn vào' 
các dịp lễ mìmg tứ ngũ tuần, đại khánh của vua chúa nhà 
Nguyễn. 3 

Ở lễ cúng đình, Tứ Thiên Vương do bốn anh kép cao lớn bằng 
nhau thủ vai ăn mặc giông nhau: mặt trắng, đội mũ kim khôi, 
mình đai giáp, thắt lưng đỏ, chân đi hia, lưng đeo bốn cờ lệnh. 

Tứ Thiên Vương lần lượt ra múa chung với nhau. Điệu múa 
có động tác mạnh mẽ, đội hình thay đổi, lúc tan lúc hợp, tạo nên 
những tiết đoạn đổi thay về bố cục đội hình. Khi hợp lại dâng 
bốn câu liễn: lúc cấu tạo thành hình vuông, lúc hai ngang hai 
chéo, lúc 4 câu liền nằm ngang song song, lúc bốn câu liễn dựng 
đứng ngang bằng nhau. Cuối cùng các vũ công dâng bốn câu liễn 
cho dân làng. Ban quản trị tiếp lấy bốn câu liên này, rồi thưởng 
tiên cho Tứ Thiên Vương. Nội dung bốn câu liền: Thọ Tỷ Nam 
Sơn,Phước Như Đông Hải, Quốc thái dân, Phong Điều Vũ Thuận. 

* Lễ Đứng cái còn được gọi là trò Đại bội: Điều này đã chỉ 
ra đây là tiết mục chủ đạo của tập hợp của tiết mục được gọi 
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chung là Đại bội. Về nguồn gốc, các lễ Tơm tài, Tứ Thiên Vương 
và Bát Tiên hiến thọ có hình thức rất gần với các vũ điệu cung 
đình là Tơm tỉnh chúc thọ, Trình tường tập khánh, Bát tiên hiến 
thọ, nhưng tiết mục Đứng cới này không thấy có mặt ở cung 
đình và nguồn gốc chưa xác định được. 


Để tượng trưng cho ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) có 
nam diễn viên: một lớn tuổi nhất 40,50 tuổi thủ vai “Cái” đứng 
giữa. Bốn đào thủ vai “Con” đứng bên. Vì vậy mà lễ này được gọi 
là lễ Đứng Cái. Cái mặc hoàng bào, đội mão cửu long, mặt trắng, 
tay cầm quạt, tên là “Mã viên” (vườn mã). 


Bến Con mang tên tứ thời hay tứ hữu, tượng trưng cho bốn 
yếu tô của ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa: 
Mã Xuân Mai - áo xanh - mùa Xuân - Mộc 
Mã Hạ Lan - áo đỏ - mùa Hạ - Hôa 
Mã Thu Cúc - áo trắng - mùa thu - Kim 
Mã Đông Trước - áo tím - mùa Đông - Thủy (Hát bội 
ky mặc áo đen). 
Cái tượng trưng cho thổ. Hành thổ trụ tại trung ương, nên 
cái tượng trưng cho thổ cùng đứng ở giữa.. 


Bốn Con ra trước Cái, sắp hàng ngang và thài tức hát theo 
điệu chúc những câu sau đây. Đây là tiết mục khó đánh châu 
nhất. Chúng tôi ghỉ lại cách đánh chẩu theo ký hiệu: mỗi SỌC 
chéo (/) là một tiếng “thùng” 

Âu uàng / uững đặt báu ngôi 0 / / 

Trên uua ( Í / khai rạng / dưới tôi trung thân /( 
Đạo quân thân / !j là dươn (duyên), cá nước / ƒ 
Minh lương uây !Í uạn phước Tê Trưng ¡0 / 
Làu j lùu / tiết chói !! Nghêu thiên, J / ¡ 


227 


Hay | hãy Thuấn nhật ¡ Í Ì uua Là trị đời † l Í 
Muôn muôn năm Í Í Í hưởng lộc trời Ï / Í 
Cöi Nam chống uững Í Í đời đời hưng uưƯơng Hi 
, Nguyễn Vương ¡11 rày đã lên ngôi Í Í 
Buông tay Í xũ áo Í ngồi trên ngưi uàng ti 
Nhà ơn thời nước liền an Í Í 
Ba quân thâu uẹn í bốn phang (phương) phục tòng Í Í 
Phá Ngụy cừu rõi công đã nhật í 
Đời thái bình ! l Ì oai đúc gân xa Í Í Í 
An dân ¡ an nước j an nhà Í 
Đã an chứ tướng ! Í lại hòa ba quân Ï l 
Sau khi đào thài lại các câu trên, Cái (mặc áo cẩm bào, mão 
Cửu Long, mặt trắng, tay câm quạt) đi ra lạy thân ba lạy rồi hát: 
Nam dựng: 
Vận mở trung hưng Thuấn /lÍ 
Đặng ngôi báu uị Nghêu HHÌ 
Nghe ba tiếng kêu “dại, dại, dạ” 
Thân chúc cho hoàng thượng 0ạn 0g! tuế !lÍ 
Kim triều hội thể ! 
Linh ứng trình tường Í 
Thân: lục bộ Đài chương Í / 
Nãi Mã Viên hớn tử `" 
Cái lạy thân một lạy, hát tiếp (đứng giữa bốn Con) 


Nam dựng: 
Giúp nền ( nghiệp cả trung hưng lÍ 
Phước lành roi dấu ¡ | đượm nhuân cháu con Í Ï 
Đức ân dày càng thêm phước thọ fÍ 


—___———— 
17 Hướm tử (Hán từ): Chỉ đàn ông, nam giới 
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Đếp xây nền Thang Võ ngàn thu / /ƒ 

Đền Nam ( thánh ứng ( Xương Kỳ !!¡ 

Đẹp an Bắc ngụy / thâu hồi Nam kỉnh / 

Tứm phương gió bụi ! quét thanh / 

Công cao / j khai rạng Í / nghiệp thành trung hưng ¡ Í Í 
Rồng cao ngự tại đền xuân ƒ ¡ / 

Mưa tuôn đức Thuấn J J ! gió hòa nhơn Nghêu !! ! 
Tưmn đa ngưỡng chúc Hoàng triều ¡ ¡ ‡ 

Thân truyền thánh kế ! 1 ! lề dân thái bình ! 


Bốn Con hát bài thài: 
Vận mở trùng ngươn (nguyên) ! Í, uận mở trùng ngươn j / 
Rày mừng thấy nơm phang (phương) !! sanh thánh 
an /ÍÍ 
Đẹp phó loài Bác địch !, khử tà ( quy chánh j đòi nơi Ì 
Nguyên Vương J l j lên sửa trị ¡, thiên hạ ca chơi thói 
bình // 
Ai lang uộn mở sắc tư bề, hải yến hà thanh /Í 
Nghe thiều xong dệậy tiếng fj bình định ngũ canh 
muôn đời. j j 


Cái lạy thần một lạy: 
bạ, dạ, dạ / 
Kim thừa ca xướng diễn khơi ƒ 
Ngũ đẳng khốu đâu thượng thọ /!! 
Chúc cho Hoàng thượng đặng ngôi củu ngũ // / 
Vựn dư niên thọ khảo như san / l1 
Chúc tuổi Chúa nảnh mình /fí 
Dư muôn tuốt / ! 1, dư muôn tuổi thọ !/ j 


Cái lạy thần một lạy: 
Đạ, dạ, dạ / 
Sau lạy mừng ngài Tổng Trấn Quận Công ( / 
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Trị dân lành cửu trạch /¡ 

Xua đẳng dũ Bắc mạn / / 

Người quới lộc hiển uang J / 

Dư ngàn tuổi / Í, dư ngòn tuổi thọ ! í 


Cái lạy thần một lạy: 
Dạ, dạ, dạ 
Sau rày mừng bổn Hệc yến này ƒ 
Gặp hội rồng mây !!/¡ 
Dực phò uương uận (0ƒ 
ánh thành thâu bách trận / 
Xua máy nhiệm dừng bình / 
Chúc cho bên uăn thẩm trạch thái bình /¡/ 
Chúc cho bên uõ kham trị loạn lạc / † 
Vưi uây chén nhạn / 
Tiệc ngọc lề say ƒ 
Đốc phú quới uề tay í 
Dự trăm tuổi J, dự trăm tuổi thọ / 
Cái lạy thần một lạy, tui lên; Con cũng đứng lên 
Cái hát: 
Là lê, lề là là / 
Điềm ứng trình tường / 
Xã tắc phuông cương (phong cương) khỏe bèn / 
Một mừng hội có uận lành / 
Một mừng hội cả uận lành ¡j 
Chư tưởng sẵn dành cò nơi j 
Con lạy thần một lạy: 
Mừng tua tôi / || phải đạo thời nền / / 
Mừng uua tôi | LÍ phải đạo thời nên / ƒ 
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CáI : 


Con : 


Con : 


Con : 


Cái : 


Hai mừng tướng mạnh bình bền 7 Í 
Hai mừng tướng mạnh bình bền J Í 
Nếu đánh át là thành công / / 


Ắt phen này thâu uen cõi đông ! Í 
Ắt phen này thấu uen cõi đông / 


Ba mừng uận mở nền phuông ! / 
Ba mừng uận mở nền phuông / ƒ 
Mong mỏi một lòng binh tin ƒ 


Mừng bkhê san hà hải bốn phương !¡ 
Mừng khê san hà hải bốn phương ¡ / 


Vận mở trùng ngươn (nguyên) ƒ/' 
Vận mở trùng ngươn (nguyên) Í 
Rây mừng thấy nam phang (phương) khỏe bên ¡ ( 


Lập công cơ hội uây nên ¡ 
Lập công cơ hội uầy nên / 


Vậy nên có nước một nhà / 
Vây nên cú nước một nhà / 
Địa lợi, nhân hòa j uen đôi Í 


Quốc gia mừng j¡ Nam Việt chảnh ngôi j Í 
Quốc gia mừng / Nam Việt chúnh ngôi / / 


Chánh ngôi còn tượng mở đô ƒ j 
Chánh ngôi càn tượng mở đô (0 j 
Đực uõ khuông phò Nam phong j j 
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Con : 
Dân đức mừng đơn tự hồ tương ¡ 
Dân đức mừng đơn tự hồ tương / 
Cái : 
Hồ tương / cổ tích đợt điều ƒ 
Hồ tương cổ tích đợt điều / 
Áo dê cần trúc §ớm chiều thị tên // 


Sĩ chờ thời mây ứng thanh sơn / Í 
Sĩ chờ thời mây ứng thanh sơn í / 
CÁI : 
Thanh sơn tạc để đài mây / 
Thanh sơn tạc để đài mây / 
Hai mươi tám tướng xoay tay dẹp loàn / 
Con : 
Đẹp Bắc phò Nam ! !¡ 
Dẹp Bắc phò Nam ¡ 1Í 
Chấm dứt lễ đứng cái: Con bái thần vào trước, Cái bái thần 
vào sau. Tiếp đến là lễ Bát Tiên Hiến Thọ. 
* Lễ Bát Tiên Hiến Thọ là một vũ khúc được múa vào những 
ngày Vạn Thọ, Khánh Thọ, Thánh Thọ, Tiên Thọ tại triều đình 
để chúc vua trường thọ. 


Tại đình làng, vũ khúc này được người ta gọi là một nghi lễ 
và có ý nghĩa là chúc dân làng trường thọ. LỄ này ít nơi trình 
diễn vì tốn phí nhiều tiền. Hơn nữa theo quan niệm dân gian thì 
sự biến dịch sinh ra Ngũ hành là đủ, thêm Bát Tiên để biểu thị 
bát quái là thừa. 

Để tượng trưng cho bát quái, lễ này có 8 vị tiên, tôn danh và 
- cách hóa trang như sau: 
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Hán Chung Ly : Mặt đỏ, râu năm chòm đen, mũ xuân thu, 
áo tiên rộng, thắt lưng, xiêm trường, quân giáp, chân đi ha, tay 
cầm quạt. 

Trương Quả Lão : Mặt trắng, lông màu rậm và bạc, râu bạc. 
mũ bình thiên, áo dao bào, xiêm trường, quần giáp , chân đi hia, 
tay cảm quạt. 

Hàn Trương Từ : Mặt trắng, môi đỏ, áo tiên chít, xiêm 
trường , quần giáp, chân đi giày tay cảm quạt. 

Tào Quốc Cựu : Mặt trắng, lông mày bạc, râu năm chòm bạc, 
mão phương phát, áo dao bào, xiêm trường, quần giáp, chân đi 
ha, tay cầm quạt. 

Lam Thái Hoà : Mặt trắng, môi đỏ, đâu thắt đúm, buộc giải 
ngũ sắc, mặc áo tiên chít, xiêm trường, quân giáp chân đi ha, 
tay cẩm quạt. 

Lý Thiết Quài : Mặt đen, lông mày trắng, râu quặm đen, đầu 
bịt khăn ngang, mỏ rìu, áo đen, xắn một tay áo, xiêm trường, 
quần giáp, đi chân không. Một tay chống gậy một tay cầm quạt. 

Hà Tiên Cô : Mặt xoa phấn, mũ thất phượng, áo cung trang 
điểm xiêm hồng, chân đi bít tất trắng, tay cảm quạt. 

Lã Đông Tân : Mặt xoa phấn hồng, râu ba chòm đen, đội mũ 
đằng cân, mặc áo viên bào, xiêm trường quân giáp chân đi hia, 
tay cầm quạt. 

“Lễ vật” mà bát tiên cầm trong tay là cam, táo, khúc cây nhỏ 
(tượng trưng cho bàn đào), hỏa táo, quế chỉ và nhân sâm (những 
vị thuốc mà ai ăn sẽ được trường sinh.) 

Bát tiên ra một lúc, xếp hàng ngang đồng xướng “Hảo 
phương ngượt hô;” rỗi mỗi vị xướng một câu : 
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Hán Chung Ly:Vạn Cổ Chung Nam Khế Diệu thuyên 
Trương Quả Lão: Động đình phi kiếm tảo uân yên 
Hàn Tương Từ: Di nhan uọng khước hẳu uương quý 
Lam Thái Hoà: luyện khí sinh tòng hỗn độn niền 
Tào Quốc Cựu: Bích lạc loan trường siêu thế cục 
Lã Đông Tân: Huyễn đô hạc hóa tính tiền duyên 
Lý Thiết Quài: Kim tiền trịch khứ trần tâm tĩnh 
Hà Tiên Cô: Tiên quả xôn xao lại đại đạo uiên. 
Rồi tất cả đồng nói lối: 

Đan phòng truyền điệu quyết 

Ngọc bản khế chân huyện 

Đức thuần đương nhớt khí 

Tư giả bát tuân thượng thọ 

Thích phùng khánh chỉ xưng trùng 

Văn xương tùng tiến ba chương 

Tiên lữ đằng lai hiến thọ 

Chân phù chí nguyện chí nguyên 

Cộng tiến uu từ uu từ 


Tám vị đồng hát khách: 

Ngũ bá Xương Kỳ, ly bệ trường khan mình giáp mậu 
Tam thụ hảo cảnh thiềm cung cận nhạ què hương phi 

Địa tịch uiêm cương, dực chẩn sơn hà tăng cúng cố 
Thiên hoàng khai đạo, Bông hồ thảo phụ ngưỡng 
quang huy 

Ngọc dịch, ngọc dịch tiên phẩm linh đan 

Hà bôi tái chước chúc Nam San 

Nam San, Nam San uũ lộ trường 

Lạc uị ương, lạc u{ ương phúc lý tương 

Ha táo giáo lê sâm quý phẩm 

Thượng thọ chúc uô cương 


Bàn đào, bàn đào xuất tiền tào 

Thiên niên kết quả hiến ly ao 

l do, ly qo thượng thọ trường 

Chước quỳnh tương, quỳnh tương mãn tọa hương 
Vương mẫu dao trì trùng bái 

Khánh thượng thọ chúc uô cương 


Hát bài này xong bát tiên dâng phẩm vật cho dân làng. Một 
hội viên trong ban quản trị tiếp lấy phẩm vật ấy đưa lên đặt tại 
bàn thờ Hội Đồng ngoại và thưởng tiên cho các vai diễn Bát tiên. 

* Lễ Gia Quan Tấn Tước còn gọi là lễ Gia Quan Phố Tước và 
dân gian gọi là trò “Ông Địa dâng liên”. LÃ không thuộc về lễ 
Xây chầu Đại bội mà là một lễ phụ. Người đóng vai này được gọi 
là Lình Quan tức ông quan mà lời lẽ chúc tụng của ông rất linh 
ứng. Giới bình dân thường gọi ông này là Ông Địa và được giới 
hát bội coi là ông tổ của vai hẻ. 

Vai Linh quan,mặc áo cẩm bào, đeo mặt nạ Ông Đia Phước 
Đức Chính thần (đội mũ bích cân có hai cánh chuỗn), tay cảm 
quạt diễn một màn kịch câm: trải giấy mài mực, thử bút, mực ở 
đầu bứt lông bắn vào mắt, đụi mắt và suy tư tìm ý tìm chữ, đứng 
đậy đi qua đi lại ra vẻ suy nghĩ lung lắm,rồi ngồi xuống cảm bứt 
viết câu liễn, xoè quạt quạt cho khô mực, cầm liễn lên đọc lại, 
săm soi ra chiều đắc ý; xong đâu đấy đứng lên đâng câu liễn có 4 
chữ “Gia quan tấn tước” cho khán giả xem. Hội đình cử người lên 
nhận liễn đem đặt ở bàn thờ Hội đồng ngoại. Địa cúi chào rất 
hài hước, rồi đứng dậy đi vào...đụng đầu vào khung cửa (tưởng 
tượng ) phải dừng lại xoa bóp đầu, rồi giơ cẳng thật cao bước qua 
nghạch cửa(tưởng tượng ) đi vào... 


235 


Nói chung tiết lễ phụ này là một trò diễn có tính chất hài 
hước khác với tính chất trang nghiêm của các tiết mục có chức 
năng thực hành nghi lễ nói trên. 

3.6 Tục hát chẳu Uuùà qui uc cằm châu 


Hầu hết tại các đình làng nam Bộ, ba năm hoặc mỗi năm 
một lẫn vào dịp lễ Kỳ yên, thường thuê mướn gánh hát bội về 
trình diễn gọi là xứ chẩu để cúng thân, và sau đó hát giúp vui 
cho dân làng. Gánh hát bội được thuê hát vào địp cúng đình có 
nhiệm vụ diễn lễ Xây châu Đại bội, cử các cô đào để thài khi 
dâng hương, dâng rượu, cử lính hầu Ông, diễn bốn lân tuổng hát 
bội, cử hành lễ Tôn Vương. 

Như vậy, chức năng của hát bội là đảm nhận việc thực hành 
nghi lễ là chính chứ không phải chỉ diễn trò giúp vui trong hội 
lễ này như một số nhà nghiên cứu khẳng định: hội lễ dân gian 
đã tràn vào lễ đình Nam Bộ. Nói cách khác, nghi thức cúng tế ở 
đình Nam Bộ tuân thủ một cách nghiêm nhặt những qui phạm 
chính thống. Điều này thấy khá rõ trong hầu hết mọi nghỉ thức, 
đặc biệt là lễ tôn vương, tôn soái. Ngay việc diễn tuồng cũng đòi 
hỏi diễn viên phải nghiêm túc, thậm chí tuổng tích cũng được 
chọn lựa và theo döi gắt gao. Tục cử người lớn tuổi, lịch lãm và 
thông hiểu chữ nghĩa, nghệ thuật cảm châu cho gánh hát là một 
việc làm nhằm gìn giữ sự nghiêm túc đó. Từ lúc gánh hát bắt 
đầu trình diễn lễ Xây chẩu-Đại bội, dân làng cử một người ra 
cầm chẩu. 

Việc cảm châu hát ở đình rất quan trọng, họ cho rằng đó là 
người đại diện của thân, cho dân làng để phê phán khen chê 
nghệ sĩ hát bội. Vì thế phải tuyển chọn thế nào để nghệ sĩ 
không phàn nàn, dân làng không khó chịu vẻ lối khen chê thiên 
vị. Do đó đòi hỏi các điều kiện sau: 
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Có đức độ: đây là yếu tế quan trọng nhất vì họ cho rằng 
người cầm châu là người đại diện thần, sự phê phán của người 
câm châu không thể thiên vị, vụng về, chủ quan để người dự hát 
là thần, là đân làng không bực mình về sự khen chê quá lố. 


Am hiểu về hát bội: để cầm chẩu cho đúng, người cầm châu 
đòi hỏi phải biết nhiều vở tuồng để cẩm châu cho đúng. Thí dụ 
người cảm chầu có thể đánh châu chào hay châu khai khẩu ngay 
khi nghệ sĩ còn đang trong hậu trường. 

Trong các loại hình sân khấu chỉ có hát bội mới sử dụng một 
loại trống lớn gọi là trống châu, hai mặt tròn căng bằng da trâu, 
được vẽ hình thái cực ở giữa mặt trống, tang trống bằng gồ mít, 
niên sắt, sơn đỏ, được đặt trên một cái giá. 


Trống châu ở đình làng còn có công dụng thông tin; ngày 
xưa khi phương tiện thông tin còn thô sơ, người ta sử dụng trống 
châu để thông báo cho đân làng đến dự lễ hội, lễ xây chầu và hát 
châu. Từ chiều trước, trống châu được đưa đến để trước sân 
đình, đánh lên những chập ba tiếng; hai nhặt một khoan báo tin 
và thúc giục dân làng đến dự hát châu và cùng tạo ra thứ âm 
thanh của ngày hội. Phương ngôn có câu: “Nghe trống chiến, 
điếng cái dâu; Nghe trống châu, cúi đâu láng mướit” đã chỉ cho 
chúng ta thấy tác dụng của tiếng trống hát chầu đối với dân làng 
thời ấy. 

Khi đã bắt đầu buổi diễn, người cầm châu đánh trống mở 
màn để thúc giục nghệ sĩ ra sân khấu. 

Trống châu được đặt gần sân khấu, bên phía cửa tử nhìn 
sang bên kia là cửa sanh để thấy rõ nghệ sĩ từ hậu trường bước 
ra sân khấu. Từ lúc khai diễn tới lúc chấm dứt tuồng hát, trống 
châu được đánh theo một thể thức được qui định chặt chẽ. 
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- Chẳu mở màn: Đánh chín tiếng gồm 3 hồi; mỗi hồi ba 
tiếng: hai nhặt một khoan. Chẩu mở màn có mnục đích thúc giục 
nghệ sĩ ra sân khấu. Tuy nhiên, nghệ sĩ chưa ra được ngay, phải 
đợi hỗi trống chấm đứt châu mở màn, hồi này chỉ có 6 tiếng chia 
làm hai hiệp. Mỗi hiệp ba tiếng. Tuy nhiên nghệ sĩ vẫn không 
kịp sửa soạn để ra sân khấu ngay, nên chẳu mở màn được đánh 
nhiều lân. , 

- Chầu lễ là những tiếng trống để chào hay giả từ nghệ sĩ 
trước khi bước ra sân khấu hay bước vào hậu trường, hoặc bắt 
đầu múa hát. Châu lễ gồm ba loại: 

* Châu chào: khi một nghệ sĩ vừa bước ra sân khấu lân đầu 
trong một vở tuông, người cảm chẩu chào một tiếng. Khi nghệ sĩ 
ấy xưng tên vai trò của mình thì người cầm châu cũng đánh chầu 
chào. Nghệ sĩ nào đóng vai thường dân hay một vị quan châu 
hai tiếng; vua của một chư hầu chào ba tiếng; vua của một nước 
lớn như Tân Thủy Hoàng, Trụ Vương chẩu bốn tiếng. Những 
tiếng châu đó để chào tước vị của một nghệ sĩ. Cách đánh châu 
này phải đánh cách quãng đều nhau và chậm. Nếu đánh nhanh 
sẽ biến thành châu thưởng. 

* Châu khai khẩu: sau khi đánh chẩu chào tước vị của nghệ 
Sĩ, người đánh châu phải đánh chẩu khai khẩu để cho nghệ sĩ 
bắt đâu hát. Chầu khai khẩu đánh lớn tiếng hơn chầu chào. 
Trường hợp chẳng may nghệ sĩ hát đúng lúc có tiếng chầu khai 
khẩu thì trường hợp đó, chầu khai khẩu biến thành chầu đuổi, 
gọi là đánh trong họng. Trường hợp đó đánh thêm một tiếng nữa 
vì châu khai khẩu chỉ đánh một tiếng. 

* Châu đưa: khi nghệ sĩ diễn xong vai trò của mình trong vở 
tuồng, vào hậu trường và không ra nữa, thì người cảm châu đánh 
ít nhất hai hay ba hoặc sáu tiếng tùy mức độ tài nghệ của nghệ 
Sĩ và vai trò của mình trong vở tuông. 
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- Chầu ấm đám còn gọi là chầu chấm câu Nghệ sĩ hát đút 
một câu dài thì người câm châu đánh một tiếng. Chầu ấm đám 
còn có tác dụng làm cho buổi trình diễn bớt tế lạnh. Người cảm 
châu biết chầu ấm đám rất khó vì nghệ sĩ không thuộc lời hát 
của vai trò của mình, hay hát cương, thêm bớt lời hát. 

- Chầu thúc: Nếu ở vở tuồng nào đó có đoạn nghệ sĩ diễn 
quá nhàm, tẻ nhạt làm cho khán giả chán nản thì người cầm 
châu đánh một hồi châu thúc. Châu thúc đánh gần thành gỗ của 
trống có mục đích báo cho nghệ sĩ hãy diễn xuất đoạn lớp ấy cho 
mau hết, nhưng không được bỏ đứt khúc làm cho khán giả không 
theo dõi để hiểu được cốt truyện vở tuổng. Thông thường chầu 
thúc chỉ đánh nhiều nhất là ba lần trong một vở tuồng vì các vị 
cảm châu cho biết là có thể ông biện tuổng đã tập như vậy. 

- Chầu lơi: Nếu có đoạn tuổng nào nghệ sĩ chỉ muốn diễn 
cho mau hết. thì người cảm chẩu phải đánh châu lơi để báo cho 
nghệ sĩ biết phải diễn đoạn tuổng hay lớp tuồng ấy chậm lại. 
Chảẩu lơi đánh sáu tiếng giữa mặt trống, đánh nhỏ và cách quãng 
đều nhau. 

- Chầu thướng là chầu thưởng, được đánh lên để khuyến 
khích và khen ngợi nghệ sĩ đã diễn xuất đặc sắc. Châu thưởng 
đánh lên hay không tùy thuộc hoàn toàn vào sự thẩm định nghệ 
thuật của người cầm châu. Do vậy yêu cầu người cẩm chầu là 
phải am hiểu nhiều về nghệ thuật tuông. 

Châu thướng, châu chấm câu hay châu ấm đám có thể trùng 
lẫn nhau, nhưng người ta có thể phân biệt được nhờ lệ thức đánh 
châu thướng sau đây: 

* Châu đôi: chầu hai tiếng, đánh lơi lơi nghĩa là chậm hơn 
châu lễ. Châu đôi để thưởng cho trường hợp hát một câu hay, 
một bộ điệu múa khéo. 
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* Châu ba: đánh ba tiếng, hai nhặt một khoan, hai tiếng 
nhặt đánh giống châu đôi. Châu ba thưởng khi nghệ sĩ diễn xuất 
khá đặc sắc. 


* Châu tư: đánh bốn tiếng, chia làm hai hiệp, mỗi hiệp đánh 
hai tiếng giống châu đôi. Chảu tư để thưởng khi nghệ sĩ diễn 
xuất. đặc sắc hơn nữa. 

* Châu sáu: đánh sáu tiếng, chia làm hai hiệp mỗi hiệp ba 
tiếng, đánh giống châu ba. Châu sáu chỉ để thưởng khi nào nghệ 
sĩ diễn xuất xuất sắc đạt đến sự hoàn hảo. Khi nghệ sĩ hát được 
một câu rà người cảm châu cho là khó nhưng nghệ sĩ bát lại 
không trại, không đớt, tiếng ấm, hơi nhiều, hoặc có điệu bộ màu 
mè đúng với trạng huống tình cảm phải có của vai trò trong vở 
tuông thì lúc đó được thưởng châu sáu. 

* Châu chín: đánh chín tiếng, chia ba hiệp, mỗi hiệp ba 
tiếng giống châu ba. Chẩu chín chỉ được thưởng trong trường 
hợp rất đặc biệt. Các vị cằm châu cho biết có khi cả đời người 
cẩm châu, chưa bao giờ đánh chẩu chín vì chấu chín là chẩu 
thưởng tối đa. Nếu thưởng một cách quá rộng rãi thì sẽ làm cho 
khán giả khó chịu vì cho đó là tiếng chẩu thiên vị. Tóm lại châu 
thưởng nhằm mục đích khuyến khích và khen ngợi nghệ st căn 
cứ trên ba tiêu chuẩn: Câu hát, giọng hát hay điệu bộ diễn xuất. 
Nếu thưởng cho câu hát gọi là châu câu hớ¿, cho Biọng hát gọi là 
châu giọng hát, cho cử chỉ gọi là châu bộ. 

Vì đặc tính của hát bội là tượng trưng, là điệu bộ nên các 
người cảm chẩu cho biết chẩu bộ để được thưởng nhiều hơn. 
Ngoài việc người cảm châu thưởng bằng tiếng trống, một số 
khán thính giả còn thưởng tiền cho nghệ sĩ bằng cách kẹp một 
số tiền vào quạt rồi quăng quạt lên sân khấu. Hoặc mua sẵn một 
số quẻ thẻ giống quê thẻ xin xâm để ném lên sân khấu mỗi khi 
có màn nào nghệ sĩ diễn xuất khéo léo. 
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- Châu phạứ: Châu phạt là những tiếng chầấu đánh lên để 
chê bai, quở phạt nghệ sĩ. Loại chầu này có bốn loại: 

* Châu chê: đánh một tiếng, đánh gần bìa tang trống. Tiếng 
kêu không rõ là tiếng “thùng” mà lại có âm “tang”. Loại châu 
này thông dụng nhất để chê bai một bộ điệu vụng về, một câu 
hát gãy không đủ hơi. 

* Châu đuổi: đánh để đuối một nghệ sĩ không cho diễn xuất 
nữa và đòi hỏi thay thế một nghệ sĩ khác. Cách đánh châu này 
là mỗi khi nghệ sĩ đó vừa bắt dầu cất giọng hát một câu, thì 
người cảm chầu đánh ngay một tiếng gọi là đánh lấp họng hay 
đánh trong họng. Ngày nay đánh trong họng chỉ có ý nghĩa là 
cảnh cáo; và nếu có đánh chầu chê, chẳu đuổi thì cũng chỉ đánh 
hai hay ba lần cho một nghệ sĩ. Đánh nhiều lần mà một nghệ sĩ 
không thay đối, tiếng châu trở nên nhàm, không có giá trị. 

* Gồ dăm: Gõ dầm còn gọi là gõ tang hay gò ra tang. Đây 
cũng là một loại chẩu đuổi nhưng áp dụng cho nghệ sĩ có điệu bộ 
lố lăng, tục tần, bất nhã. Gõ dăm là đánh vào tang trống. Lệ 
xưa: khi bị gõ dăm thì đàn, kèn, đào, kép, nhưng quan phải 
ngưng diễn tuông trong một lát, đứng xếp hàng ngang xin lỗi 
ông cầm châu. 


* Quảng roi chẩu là hình phạt nặng nhất đối với gánh hát 
bội. Trong buổi diễn nếu phần đông nghệ sĩ giầu cợt sai chỗ, có 
điệu bộ lố lăng thì người câm châu sẽ cử người đi gặp biện tuổng 
để đòi hỏi sửa đổi ngay. Nhưng nếu còn tái diễn, người cảm chầu 
quãng roi chầu lên sân khấu rồi bỏ đi. Buổi trình diễn coi như 
chấm dứt. Gánh nào lãnh hình phạt này sẽ bị tan rã. Ngày nay 
hình phạt này không còn áp dụng nữa 


- Chầu vãn: san mỗi đêm hát xong, nếu ngày mai còn tiếp 
tục hát nữa, người cảm châu đánh chẳu văn gồm chín tiếng chia 
làm ba hồi. Mỗi hôi ba tiếng. Với ước hiệu như vậy dân làng sẽ 
biết ngày mai, tại đây còn tiếp tục trình diễn nữa. Nếu ngày mai 
không còn hát nữa thì họ đánh một hồi trống trước nghe lớn sau 
nhỏ và chậm dẫn, gọi là đánh nhỏ giọt, thì ngày mai không còn 
trình diễn nữa. Hỏi châu còn là một tập tục quan trọng, chúng 
tôi sẽ trình bày rõ hơn trong phần nói về lễ Hồi Châu. 

3.7 Lễ tôn ouương: 

Trước khi làm lề Hồi sốc, người ta tiến hành lễ Tôn Vương; 
có nơi lại làm lễ Tôn Soới. Đây là một trích đoạn mà diễn viên 
hát bội cùng với các vị trong ban tế tự đình cùng nhau thực hiện. 
Lễ này nay là một lệ bó buộc phải có và nó biểu hiện ý nghĩa 
trung thắng nịnh, phe chính thắng phe tà Nói chung, các vử 
tuông được chọn diễn trong cúng đình phải kết thúc bằng thắng 
lợi của phe chính nghĩa và tôn một “chân chúa” (hay “ấn chúa”) 
lên ngôi vua. Thông thường vở được chọn là tuông San Hậu, vở 
tuông được xây dựng theo công thức “Vuø bảng-Nịnh tiếm- Bà 
thứ lên chùa-Chém nịnh-Định đô- Tôn uương-Tức 0u. Đây là 
vở tuồng mà nội dung của nó hàm chứa những nét cơ bản nhất 
của cuộc tranh bá đồ vương của nhà Nguyễn từ thế kỷ XVII đến 
thế kỷ XVIII. Điều này đã chỉ ra ý nghĩa tôn vinh đương triều 
của nghỉ thức Tôn Vương này. 

Tuồng hát bội mà các đình thường chọn, sau tuồng San Hậu, 
là tuồng Phụng Nghỉ Đình; kế đó là tuồng Phàn Lê Huê (tôn nữ 
soái), Tiết Nhơn Quá (tôn soái) cùng coi là chấp nhận được. Đối 
với tuông San Hậu phải chọn hồi thứ ba vì ở hồi này, gần dứt 
tuồng, có màn hoàng tử được dâng ấn kiếm và được các quan tôn 
lên ngôi vua. 
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Như đã nói, phần lớn các đình đều chọn tuồng San Hậu nên 
snh đào kép diễn tới phần Tạ Thiên Lăng và Tạ Lôi Phong thua 
trận, chạy về chùa Tam Cưng ẩn náu, báo hiệu nhà Tê trung 
HN thì ông biện tuổng cho thông báo các hội viên ở đình biết 
đứng sắp hàng hai bên từ võ quy (tiền điện) vào tới gần. bàn thờ 
Thần trong chánh điện. Mỗi người cầm một cây nến đỏ để 
nghênh ấn kiếm. 


Khi gánh hát diễn tới cảnh Chánh cung tức vợ chính của 
Thiệu Đế từ trần, trao quốc ấn lại cho Hoàng tử, Hoàng tử tiếp 
lấy cùng đào kép tạm ngưng vở tuông vào hậu trường thay đổi 
quân áo cho sang trọng để cùng lên bàn thờ thần làm lễ Tôn 
Vương. 


Khi đào kép bước xuống khỏi sân khấu, một. viên chức trong 
hội cầm lọng che ấn kiếm đang được Hoàng tử trịnh trọng bưng 
trên tay. Đào kép đi đâu, hoàng tử đi cuối. Đến sát bàn thờ thân, 
ông hội trưởng ra tiếp nhận ấn kiếm do Hoàng từ dâng. Ông 
trịnh trọng đi cùng với một ông khác cầm nến đi trước. Hai ông 
đi giật lùi lên tới bàn thờ thần. 

Khi Ông Hội trưởng đặt khay ấn kiếm vào bàn thờ thần, 
đào kép chia hai hàng đứng trước bàn thờ thần. Một kép xướng 
các lễ nghi cho các đào kép khác tuân theo: 

Phản tiền uí hậu: các đào kép quay mặt xuống sân khấu có 
ý nghĩa không cho ai thấy sự dâng ấn kiếm là giây phút trịnh 
trọng nhất. Đào kép ở đây tượng trưng cho quan văn vö. 

Khi ấn kiếm được đặt vào bàn thờ thần, một kép lại xướng: 
Phản hậu u¡ tiền: các đào kép quay trở lại nhìn lên bàn thờ thần 
có ý nghĩa bá quan chiêm bái vua. Sau đó các đào kép cùng hát 
mà đặc ngữ gọi là tung hô: 
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“Tôn uương túc Uu‡ 
Nốt dõi tiên hoàng 
Chúc thọ tỷ nam san 
Phước dư đông hỏi 
Vạn oạn tuế” (3 lần) 


Sau khi tung hô xong, đào kép lạy thần năm lạy trở về sân 
khấu điễn tiếp màn hoàng tử lên ngôi và được bá quan tôn 
vương. Trong khi Tôn Vương, đân làng đứng yên lặng nhìn lên 
bàn thờ thần trong chánh điện. 

3.8 Lễ hội châu: 

Lễ Hồi Châu được diễn ra trong ngày sau khi tuồng hát bội 
diễn để cử hành nghi thức Tôn Vương chấm dứt. Lễ này có ý 
nghĩa là dâng làng trình với Thành Hoàng ba phiên hát chẩu đã 
chấm dứt. 

Đối với dân làng lễ Hồi chẩu là một hiệu báo cho dân làng 
biết gánh hát bội còn diễn nữa hay không. Hiệu báo đó được 
định bằng một hôi trống. 

Sau khi tuông hát bội chấm đứt, nghĩa là sau khi màn Tôn 
Vương được diễn xong, trống chảu được khiêng lên sân khấu. 
Sau đó, Chấp sự viên hồi chấu, cũng là Chấp sự viên đã xây chầu, 
từ bàn thờ thần thỉnh roi châu ra làm lễ hồi châu. 

Ra tới sân khấu, Chấp sự viên chờ lề sinh xướng: “Chấp sự 
viên hồi cổ” thì mới đọc lời cầu nguyện: 

Tẩy trù tiền nguyện 
Thấu đến hoàng Thiên 
Hút xướng đã yên 
Phong điều uõ thuận 
Quốc thái đân an 
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Đọc xong ông đánh 12 tiếng trống thật lớn, sau đó ông đánh 
thêm một hồi trống, trước lớn sau nhỏ dân gọi là đánh nhỏ giọt. 
Với hiệu trống ấy dân làng sẽ biết không còn tuổng hát nào nữa 
được diễn xuất tại đây. 

Nếu đánh nhỏ giọt rồi nhưng lại kết thúc bằng chín tiếng 
trống chia làm ba hiệp: rỗi hiệp ba tiếng, thì có ý nghĩa là còn 
một phiên hát nữa Phiên hát này không phải là của đình tổ 
chức mà là châu hát do một tư nhân nào đó cúng thân, hoặc ban 
hát bội tự diễn để lấy tiền thưởng. Ngày nay chẳng còn mấy ai 
hiểu hiệu trống này nên ban tổ chức nghi lễ đứng ra chính thức 
thông báo cho dân làng các thông tin cụ thể. 

Đánh trống xong, chấp sự viên quay về phía bàn thờ thần 
vái ba vái, rồi quay trở lại sân khấu vất roi chầu tại sân khấu. 
Đào kép gánh hát bội ra nhặt lấy và cho dân làng chuộc lại với 
giá tiền nhất định. 

Sau khi vất roi châu, lễ sinh đưa Chấp sự viên hồi châu về 
trước bàn thờ thần. Tại đây ông lạy thân bến lạy chấm dứt lễ hồi 
châu. Dân làng sửa soạn làm lễ tiếp theo là lễ hồi sắc tức là lễ 
đưa sắc thần về nơi cất. giữ cũ. 

3.9 Lễ đưa khách 

Lã Đưa khách còn được gọi là lễ Tống gió, lễ Tống phuông 
(Tống phong), lễ Tống ôn, lễ Tống quai. Thực ra lễ này là một 
nghỉ lễ riêng biệt vốn không gắn bó với dịp lễ cúng Kỳ yên ở 
đình. Theo Alred Schreimer, trong sách es Ïnstituttons 
Annamites en.Basse Cochinchine quant la Conquête Francdise 
cũng như Lê Văn Phát trong sách 1⁄4 Vie intime đ” un Anndrrute 
đe Cochinchine et ses croyances uujgaires thì lễ Tống ôn được tổ 
chức vào đầu năm, lúc thời tiết viêm nhiệt, tức thời kỳ giao mùa 
nắng mưa, mà ngày giờ tùy theo Hương chức trong làng chọn, 


không nhất định. Thậm chí khi có dịch bệnh xảy ra thì mới chọn 
ngày tổ chức lễ này, có tính chất bất thường để thực hiện việc xua 
đuổi tà khí quân “ôn hoàng dịch lậ” đi khỏi làng nhằm tránh dịch 
bệnh cho dân! Về sau có le do sự tiến bộ của y tế nên lễ này mất 
dẫn lý do tồn tại và một số nơi, tập tục mê tín này lại tích hợp vào 
đình để kéo dài tuổi thọ của nó. Chính vì vậy mà có làng tổ chức 
ngay vào ngày đầu lễ Kỳ yên, lại có nơi tổ chức sau lễ Kỳ yên hoặc 
ngay hôm sau, hoặc 4,5 ngày sau. Cũng có nơi vẫn còn theo lệ cũ: 
tổ chức riêng trong một ngày khác trong năm. 


Lê đưa khách được tổ chức ngoài sân đình với các lễ vật đặc 
biệt mà chúng tôi đã nói ở phần trước. Các tư gia cũng lo lễ vật 
tống tiễn cho kẻ ra đi vưi lòng: gạo, muối để khách ăn đọc đường. 
Lễ này do thầy pháp đâm trách. Ông ta đọc sở điệp và hai lễ 
sinh xướng nghỉ lễ. Một người dân làng làm chánh tế. Cũng có 
nơi cử hành lễ này theo khoa nghi chẩn tế cô hồn của nhà chùa. 
Phụ trách lễ kiểu này là mấy ông thầy chùa ứng phú. Lại có nơi 
thầy pháp và thầy cúng ứng phú “liên kết” nhau mà cốc cốc keng 
keng và trì chú “biến thủy biến thực”... 

Sau khi dâng một tuần hương, ba tuần rượu và một tuần trà, 

-thây cúng đọc sớ điệp rồi đốt, Tất cả lễ vật được bỏ vào chiếc bè 
đã làm sẵn - chiếc thuyền phất bàng giấy đặt trên hai khúc thân 
chuối làm phao đặt bên trái bàn thờ. Mọi việc xong dâu vào đó, 
thì bốn người khiêng thuyền chạy ra sông. Không có chức việc 
nào đi theo. Chỉ có một người cÂm chén muối gạo rải từ bàn thờ 
ra cổng đình như tục phát “diêm mẫ” trong dân gian. Trên 
đường ra sông có chiếc trống lớn dẫn đầu đánh ba đùi một. Dân 
chúng hai bên đường, theo cổ tục lấy cành dâu làm roi quất tứ 
lung tung xằng khắp để đuổi bọn cô hồn ôn dịch trú ấn trong 
nhà ra ngõ theo đồng bọn đi cho rảnh nợ. Đồng thời họ cũng thí 
cho chén gao, chén muối đặng kẻ ra đi yên lòng là có cái ăn dọc 
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đường. Ra đến sông, người ta lội xuống nước thả bè ra càng xa 
càng tốt để nước trôi và đi xa khôi phạm vi làng mình. Việc thả 
bè tống cô hồn xuống sông có lẽ bắt nguồn từ vũ trụ luận của 
Phật giáo, theo đó, địa ngục ở dưới chân núi Thiết Vĩ bao quanh 
bảy lớp biển Hương hải xa tít tắp hằng hà sa số do tuân. Nói 
cách khác là địa ngục ở ngoài biển xa và sông là đường ra biến 
cùng là đường đến trú sở của các cô hồn, ma quỉ... 

LÊ Đưa khách, là một lễ thức có tính chất. mê tín, theo một 
quan niệm duy hồn pha phách về quan niệm luân hồi “tứ sanh lục 
đạo”. Bởi vậy ngày nay, có đình dư tiền lắm bạc thì dùng vào công 
việc từ thiện, chăm lo đến những người nghèo đói, tật nguyễn hay 
những người bị thiên tai, hỏa hoạn. Làm như vậy thì có phước đức 
hơn là lo cúng lễ cho đám ôn dịch cô hồn các đâng này. 

3.10 Lễ cúng miễu 

Miễu là cơ sở tín ngưỡng dân gian. Đình là tín ngưỡng 
truyền thống. Thế nhưng lịch sử chuyển xoay như đã nói sơ lược 
ở trên nên miếu lọt vào đình. Các nữ thần cùng cô cậu đã định vị 
hoặc trong khuôn viên đình, hoặc đã lọt vào trong đình lâu rồi. 
Vì vậy, ở đây phụ chép về nghỉ thức cúng miễu, coi như một thứ 
nghỉ lễ phụ của đình mặc dù có nơi đình miễu không gắn bó 
nhau, cúng miễu riêng, cúng đình riêng. 

Thông thường miễu ở đình có miễu thờ năm bà Ngũ hành, , 
bà Chúa Xứ, bà Linh Sơn thánh mẫu (Bà Đen), có nơi thờ bà 
Thiên Hậu, bà Cửu Thiên... Lệ vía các nữ thần mỗi nơi do vậy 
mà ngày giờ khác nhau, thậm chí cùng thờ năm bà Ngũ hành 
nhưng mỗi đình lại vía bà theo ngày riêng, không nhất loạt như 
vía bà Chúa Xứ, bà Linh Sơn hay Thiên Hậu. 

Tuy các nữ thân khác nhau, nhưng lễ vía Bà thường theo 
một nghi thức — gọi chung là hé? bóng rỗi. Tục thờ các nữ thần, 
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đâu thế kỹXTX, đã thấy thịnh hành ở Nam bộ qua ghỉ chép của 
tác gia Gia Định thành thông chí, và việc “hay dùng cô bóng 
múa hát lấy làm vưi thú” cũng được đề cập trong sách Đại Nam 
nhất thống chí — tính Định Tường. 

Điều này cẩn lưu ý là bát bóng rỗi là hình thức diễn xướng 
tổng hợp có chức năng được thực hành nghì lẽ. Đây là một hệ 
thống nghỉ thức được diễn xướng hóa,chớ không phải là trò đồng 
bóng mê tín. 


Một chương trình hát bóng rỗi đây đủ gồm các “nghỉ” sau đây: 


* Lễ khai tràng có mục đích khai mạc cho cuộc lễ. Lễ này 
do giàn nhạc bóng (chiêng, trống lớn,trống cái, đàn nhị, kèn 
thau, sanh cái) diễn tấu. 

* Châu mời-Thỉnh tổ: Các bà bóng, cô bóng (đôi khi có cả 
nam) thay phiên nhau hát tìmg ba chặp các bài châu mời (mời 
các vị thần thánh về dự lễ). Các bài châu mời chia ra các loại, 
gồm: Bài Bà, Bài Ông, Bài Cô, Bài Cậu, Bài Chiến 81. Nói chưng, 
những bài châu mời trong hát bóng rỗi không ổn định cả về lời 
lẫn giai điệu. Mỗi nhóm bóng, mỗi người diễn đều có bài khác 
nhau và trong lúc điễn xướng, ứng tác là việc phổ biến. Người 
hát chấu mời được coi là một tài năng không chỉ ở giọng hát 
bay, đúng theo nhịp trống, nhạc mà còn đặc biệt quan trọng là ở 
tài ứng tác, làm cho bài chấu mời của mình phù hợp với thực tế 
cụ thể của nơi điễn và đặc biệt là hợp thời. Nói chung, nội dung 
các bài chấu mời luôn luôn được cập nhật hóa để phù hợp với 
từng hoàn cảnh và thời cuộc. 

Xin dẫn bài Chẩu Chiến sĩ, ra đời trong những năm gần 
đây, làm ví dụ: 
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Ba mươi năm nước Việt chịu chiến tranh 
Nhờ Bác Hô cương quyết mới sẵn giành ưu tiên 
Bác Hồ là cốt thánh, cốt tiên 
Phàm trên lộng xuống thông miềng trong đời 
Nói một tiếng Bác giữ một lời 
Đáng bậc quân từ Bác nói một lời không sai 
Ngày hôm nay Bác giành độc lập cho nước nhà 
Còn chùa, còn miễu đề thờ ông bà khắp nơi 
Thờ trên sơn, thờ dưới thủy: thờ Phật thờ Trời 
Hôm nay con tâu sớ khuyên mời nào nại tốn công 
Xưa kia Bác cũng hai bàn tay không 
Nồi lên cách mạng nhờ có (gây) tâm uông thành tài 
Ong thời hút nhụy ăn chung 
Người cùng một nước phải thương nhau cùng 
Gươm lình thiêng do Bác uun trông 
Mừng nước Việt nay hoàn toàn giải phóng 
Trai uì nước không mùng sự sống 
Phận gái uì chồng gìn giữ chữ trung trình 
Nước Việt ta nay độc lập hòa bình 
Nhờ chiến sĩ hy sinh chiến địa 
(Ghi theo lời chẩu mời của cô bóng Hóa, ở Nhà Bà, 
tại đám cúng miếu Ngũ bành ở câu Ba Cảng, đường 
Bãi Sậy, quận 5, thành phố Hỗ Chí Minh-9.3.1989) 
Về mặt giọng điệu của hát bóng rỗi ngày trước gồm những làn 
điệu có âm hưởng riêng, bao gồm “ca lý, ca xang, ca mường”, nói 
theo cách gọi của các nghệ nhân hát bóng rỗi lớn tuổi.Tuy nhiên, 
về sau hát bóng rỗi đã tiếp nhận những bài bản của các loại hình 
ca nhạc và sân khấu khác, để phong phú giọng điệu của nó, biến 
đổi nó thành thời trang hơn; do đó, đã có sự phân biệt giá bóng 
rỗi truyền thống và bóng rỗi kìm thời, kim thời hiểu theo nghĩa là 
hiện đại. Chính vì vậy,trong thực tế, có những bài chẳu mới hát 
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theo giọng rỗi truyền thống với tiếng đưa hơi “ơ ...ợ...ợ” với bài lý 
giọng bóng(lý giọng í a rượng a) hay lý Vọng phu, lý Tóc mai sợi 
vắn sợi dài... để kết thúc như trích đoạn sau dây: 


20 


(...) Ống sáo thổi ngôn nga (ơ...ợ....ơ...) 

Cây đàn hòa lõng sáo thối ¡ Bà có nghe lời ca 

Còn hơi sóo (mà) giọng caoÍgiọng thấp (mà) con ca/ 

rước lịnh (hồn Bà (ờ è ) 

Con rước Bà uê ! Bà chứng lễ 

Bà chúng cứi lễ này rồi! Bà phù hộ cho chủ gia 

Con câu chúc cho chủ gia luợ chông con cới động an 

của /rôi lợi an nhà 

Bà (có) đem ta 0ô (í...í..:...) lộc tớt (í ¡...) 

(còn cát) nhà này (đặng giau (í t..) sang (í t..) 

Còn hương nhựi nguyệt (hương nhựt nguyệt / 

Đất trời đài Đất trời đà rồi mù xoay chuyển 

Máy tuân hoàn Bà có biết chăng? 

Bà lóng tay nghe tôi rỗi (ợ ơ...) tợ đờn 

Giọng reo rỉ rẻ bồng trầm... 

tịnh Bà ôi ! 

Rồng năm bẹt đảnh (mà sự) éo Ìe 

Nhạn phơi (mà) biếng nhẹn (í a rượng ở ), lan xòe, lan 

(rôi lại kiếng lan 

Khó nỗi gian nan (í L...) 

Bà ban tua khó giả giàu sang chốn này 

Bà cho gia chu (mà) động oui uây 

Ơn Bà con đợi, phước Bò con trông 

Trông Bà hết sức đợi trông 

Ơn Bà con đợi (¡ a rượng q) lò trông (cới trông) Bà sáo 

thối đờn cd; là trông (cới trông) Bà sáo thổi đờn ca... 
(Bá Bảy Phòng, Bình Hưng, Bình Chánh, tp 
HCM, hát. Ghi âm năm 1981). 


Các bài châu mời truyền thống có thể hơi đảo hay hơi nam, 
lại có bài chịu ảnh hưởng của hát bội Narn bộ, hoặc xen kẽ bài 
bản ca nhạc cải lương, và đặc biệt một ít bài Chầu Ông( Quan 
Công) lại chen thêm bài ca theo điệu Hồ Quảng. Sau đây là một 
bài chầu mời kim thời: 

Rỗi: 
Thay phiên đổi sứ con đến đây 
Gối đặt miệng mời chư thánh chứng mảnh 
(...) 
Tiếng đàn hòa tiếng sáo thổi ngân nga 
Giọng cao, giọng thấp con nguyện câu yên 
Lý con sáo - 
Con uới trên năm Bà uề đây chứng niêng. Ở trên điện 
tiền, cúi dâng bông dâng lệnh Bà. Hước năm Bà uè đây 
chứng kiến. 
Xin độ cho nam nữ bình yên 
(...) 
Trăng thu dọ khúc 
- Ở trẻ thơ con hiền, con hêu Bà chứng miềng. Con cầu 
Bà cho bá tánh an khương phước thọ. Tôi hiền là con, 
qui trước điện tiện. (...) 
Nam xuân 
- Cống xê xang tôi nguyên câu 
Gió phẳng phất bao phủ một màu, cả trời xanh gío reo 
Làm cho cây cỏ, lất lây uô uàn 
Nghe gió động ào ùo, lộng hôn thiêng Bà uề bạn phước 
cho dân 
(.) ` 

* Dâng bông và dâng mâm: lá hai nghi thức do các bà bóng, 
cô bóng diễn xuất. Vũ công đến trước bàn tiên, nơi đặt lễ vật (đối 
diện đền thờ Bà), cất giọng hát bài Dâng bông theo điệu Xây tá: 
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Cúi đâu dâng uạn thọ 

Ngủa mặt chúc Uô cương 

Miệng đều ca hàm tấu nhứt chương 

Để lan liễu nuúa tiểu mai 0uài chặp 
và rồi nhấc tô bông (cái tô hay cái chén,trong đó xây bòng vạn 
thọ,hoặc bông cúc hay bông trang) đặt lên lòng tay trái quay tròn 
cả người vài bận. Đoạn đặt tô bông lên đỉnh đầu và múa.Vũ công 
múa theo nhịp trống phách của giàn nhạc bóng (diễn tấu bài 
Trống màn hay Mạnh Lệ Quân, Mẫu Đơn v.v..hoặc thậm chí bài 
Tiếng chày trên sóc Bom. Bo..) và tiến dần vào rniều. Động tác 
múa không có qui cách ổn định và hầu như hoàn toàn ngẫu hứng. 
Vũ công tiến gắn bàn thờ thì có chủ miễu đón tộ bông đặt trên bệ 
thờ. Múa dâng bông có ba chặp, dâng ba tộ bông. 

Dâng mâm cũng có chức năng nghỉ lễ như muá Dâng bồng, 
song lễ vật ở đây là ngơi tháp làm bằng giấy trang kim đán trên 
cái mâm. Điệu múa này, so với múa Dâng bông, thì những miếng 
tạp kỹ được pha phách vào nhiều hơn.Vũ công múa rất ít khi mâm 
còn được đội trên đầu và sau đó chủ yếu diễn các trò tạp kỹ: 

~ Lật: để mâm trên bàn tay rồi lật nghiêng, lật ngược để tạo 
những xung lực khiến cho mâm đính vào tay mà không rớt. 

~ Chuyển: Vừa múa vừa lắc đầu, vai, thân, chân để tạo 
nên một lực làm chiếc mâm di chuyển từ đầu xuống má, 
xuống vai, ra tay hoặc xuống ngực, hông, eo, chân và 
ngược lại. 

~ Bêu: Dùng một đoạn cây ngắn ngậm ở răng để đặt đứng 
cạnh vành mâm, vừa nhảy múa vừa giữ mâm thăng bằng. 

- Cấn cạnh: Đặt vành mâm trên đầu trên nhân trung. 
vừa múa vừa giữ mâm thăng bằng. : 
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Gọi là nghi thức Dâng mâm, nhưng đó là một thứ đồ mả có 
hình dạng ngôi tháp chàm. Mâm ngũ sắc (bồi bằng giấy năm 
màu) là lễ vật dâng cho năm Bà Ngũ hành; mâm vàng (dán 
bằng giấy trang kim), mâm bạc (đán bằng giấy bạc) có thể cùng 
dâng cúng ở các miễu, song nguyên tắc nghỉ lễ thì hai loại lã vật 
này dành riêng để dâng lễ các thần độ mạng trong lễ Tạ trang ở 
gia đình. Mâm bạc là lễ vật do chồng của gia chủ dâng cho các 
Ông độ mạng (Quan Công, cậu Chài, cậu Quý, Tứ vị đại đế...), 
mâm vàng là lễ vật của nữ gia chủ dâng cho Bà độ mạng (Chúa 
Tiên, Chúa Ngọc, Bà Cửu Thiên ...) của mình. 

* Sau nghi lễ Dâng bông, Dâng mâm, nếu có yêu cầu của 
chủ miếu thì có thể biểu diễn các điệu múa bóng pha tạp kỉ- gọi 
chung là múa đỗ chơi — gọi là để giúp vui cho Bà (các nữ thần). 
Đây là một loạt các điệu múa đựa trên nguyên tắc thăng bằng 
với những châm chước hào hứng bằng cách thay đổi các đạo cụ: 
múa hoa huệ, muá dù, múa trống, múa khạp, muá lu, múa chén, 
múa đĩa, múa xe đạp, múa lục bình chưng bát tiên, múa dao... 


* Phần diễn múa xong là nghi thức Bán lộc, tức là phân 
phát các thức lễ vật, thường là trâu cau trong gói giấy hồng đơn 
cho người dự lễ gọi là lộc của Bà. 

* Sau lễ Bán lộc là nghi thức An vị nhằm tô bày các việc 
lễ đã hoàn tất các nữ thần an vị nghỉ ngơi. 

Trên đây là các tiết mục cơ bản và phổ biến của hđ¿ bóng 
rỗi. Tuy nhiên, việc diễn xướng ở lễ cúng miễu đôi khi lại được 
thêm một loạt các tiết mục khác có tính chất hình thức cao hơn 
~ gọi là trò Phước lộc. 

* Mời tiên ra tuổng: Cũng là một trong những bài chầu 
mời, song được diễn xướng một lần trước nghi thức Phước Lộc và 
sau những chặp Châu mời ~ Thỉnh tổ được tái diễn nhiêu lần. 
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Nói cách khác, tiết mục này vừa kết thúc phần trước và khai 
mào cho phần tiếp theo. 


* Phước lộc là một tập họp những trà diễn nghỉ lễ mà cơ 
bản là sự cải biên lễ đại bội trong cúng đình: Khai chiếu gió, 
Nhựt Nguyệt, Tam hiền, Gia quan, Ông Đông, Thanh Đường hạ 
san, Hội năm Bà Bốn trò diễn đầu giống hệt như trong lễ đại 
bội, song các trò điễn còn lại là những tiết mục chỉ có riêng trong 
lễ cúng miễu. " 

* Ông Đông (y phục giống như các ông Phước, Lộc,Thọ) là 
người đại diệncho cuộc lễ đứng ra tuyên bố mục đích ý nghĩa cuộc 
lễ, đoạn củ soát tế vật. 


* Thanh Đường hạ san là tiết mục do một kép võ thực 
hiện. Thanh Đường là một nhân vật đại diện thần thánh được cử 
xuống chứng lễ cho bốn hôi. Khi hạ san, Thanh Đường đến nhờ 
Thổ Địa đắt đường đến miễu và ở đây, ông ta hát chúc cho 
những người trong hội miễu những điều tốt.Có nơi, tiết mục này 
kết hợp với tiết mục Tam hiền: Thanh Đường gọi ba ông phước, 
Lộc, Thọ cùng với mình xuống chứng lễ và hát chúc. 


* Bá Trao nghinh Bà: Ba người hóa trang như hẻ hát bội, 
tay cầm chèo ra trò chuyện với nhau: Người phán nào là trễ giờ, 
kẻ bảo là còn sớm, rồi lại bảo nhau chờ đến giờ nước lớn lên để 
đi đón năm Bà về dự lễ. Đây là một màn diễn cương. Trong lúc 
chờ đợi, họ có thể bày chuyện hát xướng, nói chuyện ba lơn. Cuối 
cùng họ cùng hô hóan là đã đến giờ và thế là họ vừa chèo, vừa 
hát đi dần vào trong. 

* Hội năm Bà là tiết mục nghi lễ nhằm tô rõ rằng năm vị 
nữ thần Ngũ hành nương nương (Km, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) đã 
về dự lễ. Năm diễn viên nữ thường là các bà bóng, bà nàng) mặc 
yếm tâm, đội ngạch ra ngồi trên năm chiếc ghế đặt sẵn trước 
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miếu. Bà Thủy là vai chánh, ngôi giữa và xưng tên trước. Các vai 
khác luân phiên xưng tên sau. Mỗi vai xưng một vế của lối xưng 
tên xây tá. Mục này giống tiết mục “chưng tượng” của hát bội. 


* Trạng — Nàng xuống huê viên: Trạng là con của Ngọc 
Hoàng. Nàng là thiên sứ của Tây Vương Mẫu. Ở trên thiên đình, 
Trạng và Nàng nghe mùi bương xòng ngào ngạt, động lòng với 
những lời cầu khẩn của bổn hội, nên xuống trần gian đến huê 
viên để giúp người trần đào giếng nước và hái “thập nhị huê Bà”. 
Việc làm này tượng trưng cho việc “phong điều võ thuận” (dấu ấn 
của tục cầu mưa và mùa màng đơm hoa kết trái, công việc làm 
ăn thành tưu). Hề đồng (đây tớ của Trạng, hóa trang như hề hát 
bội), Nàng (hóa trang như đào van) và Đời (tỳ nữ của Nàng, hóa 
trang như hề nữ). 


Trạng (ra sân diễn trước): 
Huê sanh trổ chức 
Điềm ứng Nam bang 
Hội kỳ san gió thuận muú hòa 
Dân thới thới muôn điều thịnh trị 
Trên phụ hoàng chính uị 
Tôi Trạng nhứt quyền khanh 
Nay dân gian bổn hội lòng thành 
Hội lễ lễ bá huê 
Đết mùi hương thấu đến thiên cung 
Nên tôi đến xứ ơm hòa nguyện 
(Trạng gọi hề đồng ra. Hè đồng xin đi theo Trạng và được 
Trạng cho phép đi theo). 
Cậu cháu ta tách đặm bôn ba 
Qua xứ Phật câu an cho bển hội 
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(Nam) 
Xứ Phật cầu cho bến hội 
Nguyện cho người phước thọ quyền cao 
Thinh thính rẽ một nguôn đào 
Đâu non gió thổi, dưới gành sóng xao 
Hề (hát giễu, chủ yếu là diễn cương) 
Trạng: ' 
Bay giờ canh mấy? 


Canh ba 
Xây tá 
Đông hồ đà trở khắc 
Tiêu đâu giục canh bạ 
Hà thủ đáo nh hoa 
Điêu đạo đề uạn lý œ 
Khách 
Vạn lý huỳnh uân bạch nhụựt hồng 
Bút phong xuy nhạn 0ö phân phân 
(Đào và Đòi ra gặp Trạng và Hẻ Đông. Đòi và Đồng diễn 
hài. Đào và Trạng chào hỏi nhau và Đào mời rượu) 
Khá khen ông Tô Lý Bạch 
Dùng báu rượu linh đơn 
Câm tới bổng sàng sàng 
Rượu tửu hông nhập dạ 
Khách 
Tửu trung bất ngữ chơn quân tử 
Tời thượng phân mình đại trượng phụ 


Hè: 


Nam 
Đại trượng phụ chí kỳ quân tử 
Rạng điều màu qườn trổi dung ngÌ: 
(Tài liệu do Hữu Lợi, diễn viên đoàn Hát Bội 
thành phố Hỗ Chí Minh, cưng cấp). 
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* Địa- Nàng: Là một chặp bóng tưởng hài hước đáng chú ý 
nhất trong toàn bộ các tiết mục của hát bóng rỗi, mặc dù nó 
được coi là tiết. mục phụ, diễn chen vào giữa, sau khi hát Châu 
mời. Thỉnh Tổ. Được gọi là bóng tuồng vì đặc điểm diễn xướng 
cuả chặp Địa -Nàng là sự tổng hợp cuả kiểu cách điện của bóng 
rỗi lẫn tuổng (hát bội). Mặt khác, đặc điểm đáng chú ý của chặp 
Địa Nàng là tuỳ thuộc hệ thống tiết mục của hát báng rỗi, nhưng 
mức độ hài hước của nó đà thực sự vượt khỏi giới hạn của sự 
mình họa nghỉ lễ cũng như sự nghiêm túc cân thiết mà khuôn 
khổ một trò diễn lễ thức đòi hỏi. | 

Cốt truyện của chặp Địa Nàng rất đơn giản: 

- Tiên nữ Hàng Nga (Nàng) vâng lệnh Vương Mẫu xuống 
trân để đến huê viên, nơi có cây huê giếng nước, hải lộc câu an 
cho dân chứng. 

— Tiên nữ xuống trân nhưng không biết đường đến huê viên 
nên nhờ cậy đến Thổ Địa dẫn đường. 

~ Thổ Địa sau một hỏi vòi vĩnh, làm khó, đẫn đường đưa 
tiên nữ đến huê viên để khai mạch nước giếng, tưới cây huê 
(hoạt cảnh này biểu thị việc phong điều võ thuận, mùa màng 
tươi tốt). 

Cốt truyện minh họa cho lễ thức câu đảo và cầu tài đơn giản 
như vậy, nhưng trong buổi diễn, tùy theo từng cặp nghệ nhân, 
chặp Địa Nàng có thể kéo dài từ hai đến năm giờ liền. Điều đó 
cho thấy “kịch bản” chỉ là một đề cương sơ lược. Nghệ thuật biểu 
diễn chặp Địa Nàng chủ yếu là ứng diễn. Do vậy qui mô và sự 
phong phú của chặp Địa Nàng chủ yếu là tài năng của nghệ 
nhân. Tỉ trọng những bài ca, lời bạch và đối thoại ổn định rất 
nhỏ so với phần ứng diễn. Việc so sánh những kịch bản sưu tảm 
từ các nghệ nhân khác nhau cho thấy phần giống nhau rất ít ỏi, 
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Điều đáng chú ý là tiết mục tuy phục vụ việc thực hiện nghỉ lễ, 
song tự thân nó chứa đựng những yếu tế hài hước, do vậy,nó có 
chức năng kép: vừa lễ thức, vừa giải trí. Đặc điểm này chỉ ra sự 
khác biệt của lễ thức truyền thống và lễ thức dân gian. Ở lễ thức 
truyền thống đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quì tắc bao 
nhiêu thì lễ thức dân gian lại đòi hỏi càng “làm vui” cho Bà bao 
nhiêu càng hay bấy nhiêu - thậm chí sự phóng túng quá mức 
cũng không hề bị bắt lỗi gì. Quan niệm dân gian và quan niệm 
chính thống luôn đối lập nhau là vậy. 

Trên đây là những nghỉ thức cúng tế ở đình theo cổ lệ. Rõ 
ràng là nghỉ lễ này biểu hiện những quan niệm cổ xưa của một 
thời đại lịch sử đã qua. Đối với chúng ta,trong thời đại ngày 
nay,những nghí thức ấy có còn phù hợp không ? Cái gì nền 
gizeái gì nên bỏ ? Hoặc cái gì cÂn cải đổi ?...Tất cả những câu 
hỏi ấy đang là vấn để thời sự của sinh hoạt văn hoá đang đặt ra 
cho những người quan tâm đến việc tổ chức và quản lý sinh hoạt 
lễ hội theo định hướng xây dựng một nên văn hóa vừa tiên tiến 


258 


“PHỤLỤCI _ 
VĂN TẾ TRONG LỄ KỲ YÊN 


Trong lễ Kỳ yên ở đình Nam bộ luôn có văn tế viết bằng chữ 
Hán, để cúng thần Thành Hoàng và văn tế cúng các vị Tiên 
hiển, Hậu biển. Sau này nhiễu bài văn tế đã được phiên âm 
bằng chữ quốc ngữ La tỉnh để phù hợp với tình hình số lượng 
người biết chữ Hán ngày một hiếm, Theo truyền thống, người ta 
không dùng văn tế Nôm để cúng tế ở đình. 

Nói chung bài văn tế chia làm hai phần : 

- Lòng lính là phần liệt kê danh hiệu các thần được mời đến 
chứng lễ. Danh mục các thần này nhiều ít không chỉìmg, tùy theo 
mỗi đình. 

- lòng uấn (còn gọi là lòng chúc) là những lời tán tụng công 
đức của thần. Sau đó là bày tö lòng tri ân của dân làng đối với 
thần và cầu xin thần ban cho sự bình yên, tốt đẹp trong năm tới. 

Trong những năm gắn đây, một số đình đã thay bài văn tế 
bằng một bởi khẩn nguyện viết bằng chữ quốc ngữ, gồm các nội 
dung: ca tụng công đức của thần, cầu nguyện sự giúp đỡ của thần 
cho mọi người. Nguyên nhãn đơn giản chỉ vì không biết làm văn 
tệ cũng như không biết chữ Hán. Việc làm này cĩmg có đình chấp 
nhận, nhưng đông thời cùng có không ít đình chưa đồng tình... 

Để bạn đọc có thể tham khảo, đối chiếu, chúng tôi xm giới 
thiệu ba bài văn tế viết bằng chữ Hán, được trình bày cả phản 
phiên äm và dịch nghĩa. 

Bài văn tế thứ nhất của đình Nam Chơn (Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh) dùng tế thân, được sao lại từ bản chánh viết 
từ năm Gia Long thứ 8, tức năm 1809. Bài văn tế thứ bai dùng 
tế Tiền hiền, Hậu hiển của đình Phú Long (huyện Cai Lậy, tỉnh 
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Tiền Giang). Bài văn tế thứ ba được viết từ năm 1885, dùng tế 
một. vị vừa có công lãnh đạo nghĩa quân kháng Pháp vừa có công 


lập làng Vĩnh Hòa (Tân Châu, Châu Đốc). 
1- VĂN TẾ THÂN THÀNH HOÀNG 
(Đình Nam Chơn, phường Tôn Định, Quận 1, TP.HCM) 
Phiên âm: Í 
Duy: Tuế thứ... niên, kiến... nguyệt... SÓC kiết nhựt. Nam 
Chơn đình hội tình bổn hội viên quan viên chức nam nữ đại tiểu 
đẳng cẩn di: cang lạp, tư thạnh, hương đăng, hoa quả, thanh 
chước, thứ phẩm chỉ ngh!. 
Cần chiếu cáo vu : 
- Đại Căn Quốc Gia Nam Hải Tứ VỊ Thánh Nương Vương 
hộ quốc tí dân công đức gia tạng Hàm Hoồng Quang 9! 
Chí Đức Phổ Bác Hiển Hóa thượng đẳng thân. 
- Cao Các Quảng Độ Đại Vương gia tặng Hông Mô Ÿï 
Lược Đôn Hậu thượng đẳng thần. 
- Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi gia tặng Hoằng Huệ Phô 
Tế Linh Diệu Thông Mặc Tưởng thượng đẳng thân. 
- Quan Thánh Đế Quân gia tạng Hộ Quốc TÍ Dân Hiển 
Hữu Công thượng đẳng thần. 
- Dương Phi Phu Nhân gia tặng Hoàng Phu Quảng Tế 
Trang Nhu Thụy Tú thượng đẳng thần. 
_ Bác Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phú 8ự gia tậng Thái 
Bạo Trân Quận Công Hoàng Mô Vị Lược nằm trứ linh 
ứa{ thượng đẳng thân. 
- Ky mùi khoa Tấn sĩ Trấn Nam Dinh Phó Đô Tướng 
Mai Quý Phủ gia tặng Khuông Quốc Tịnh Biên Thì 
Trung Duyệt Dõng trung đẳng thản. 
- Cửu Thiên Huyền Nữ thánh phi tôn thân. 


- Kim niên Hành Khiến Hành Bình tôn thắn. 

- Tam vị Oai Minh sung tước lộc Đô Nguyên Soái kiêm 
tri Lưỡng Lộ Thành Hoàng Đại Vương gia tặng Hoằng 
Hựu trung đẳng thần. 

- Km Đức Thánh Phi tôn thân gia tặng Hiển Hiệu 
trung đẳng thần. 

- Mộc Đức Thánh Phi tôn thần gia tặng Thanh Tú Kiên 
Trực trung đẳng thản. 

- Thủy Đức Thánh Phi tôn thần gia tặng Dương Trạc 
Hiển Linh trung đẳng thân. 

- Hỏa Đức Thánh Phi tôn thần gia tnẽ Hoằng Đại 
Quảng Tế trung đẳng thân. 

- Thổ Đức Thánh phi tôn thần gia tặng Hoàng Đại 
Quảng Tế trung đẳng thần. 

- Thuỷ Long Thánh Phi tôn thần gia tặng Linh Diệu 
Chiêu Ứng trung đắng thần. 

- Bộ Bô Phụ Nhân tôn thần gia tặng Mỹ Đức Phục Hành 
trung đẳng thần. 

- Hà Bá Thủy Quan tôn thần gia tặng Hoằng Ân Quảng 
Trạch trung đẳng thần. 

- Chúa Động Thánh Phi tôn thần gia tặng An Tế Linh 
Cảm trung đẳng thần. 

- Thái Giám Bạch Mã tôn thần gia tặng Bảo An Lợi Vật 
trung đẳng thần. 

- Đương Cảnh Thể Địa tôn thân gia tặng Hậu Tế Diệu 
Ưng trung đẳng thân. 

- Tả Đông Chính Thành Hoàng Đại Vương gia tặng Trợ 
Oai chỉ thần. 
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- Hữu Đông Chinh Thành Hoàng Đại Vương gia tặng 
Hoan Nhơn chi thần. 

- Tả Dực Thánh Thành Hoàng Đại Vương gia tặng Hựu 
Thuận chỉ thần. 

- Hữu Dực Thánh Thành Hoàng Đại Vương gia tạng Tế 
- Cao Sơn tôn thần gia tặng Hiệu Linh chỉ thần. 

- Đông Hải Cự Tộc Ngọc Lân gia tặng Trọng Huệ chỉ 
thần. : 

- Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân gia tặng Từ Tế chi thản. 

- Không Lễ Giác Hải tôn thần gia tặng Trọng Huệ chi 
thần. 

- Đồng Nam Sát Hải Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân gia. 
tặng Dong Mẫn chỉ thần. 

- Ngũ phương Hành Khiến, Ngũ đạo Hành Binh chỉ 
thần. 

- A Na Nhị Tú công tôn chi thần. 

- Chúa Sơn Lâm Bạch Hồ chỉ thân. 

- Sắc phong Long Vân chỉ thần. 

- Tam giáo Đạo Sư, Thánh hiển Tiên sư chi thân. 

- Đông Trù Tư Mạng Táo Quân chi thần. 

- Ngù phương Thổ Công, Thổ Chủ, Thổ Phủ, Thổ Địa 
thần quan chỉ thản. 

- VỊ Phi Phu nhân gia tặng Phục Thiện chỉ thần. 

- Chúa Ngung Man Nương chỉ thần. 

- Tả Ban bổn xứ chư vị tôn thần. 

- Hữu Ban bổn xứ chư vị tôn thần. 

- Tiền khai, Hậu khẩn, Tiền xã, Hậu thôn chỉ thần. 

- Thập loại cô hồn cập hữu danh vô vị , hữu vị vô danh, 


Đẳng chỉ linh thần đồng lai phối bưởng. 


Viết: 
Cung duy tôn thần : 
Sơn xuyên giáng tú, hà hải chung linh 
Quá giả hóa tổn giả thần, nguy nguy mạc trạng; thính 
phất văn thị phất kiến, lãng lãng nan danh 
Viên thành vạn vật đĩ vô di, công tham hóa dục; phạm 
vì thiên địa nhi bất hóa, đức mậu thi sanh 
Hộ hữu quốc, tí hữu dân, quân triêm tải trạch; Cảm tất 
thông kỳ tất ứng, mạc bất vi thành 
Tư nhân đông chí, giai tiết kiền phùng; Ky an lệ đáo, 
khác thiệu tiền trình 
Phi nghỉ liêu tiến , thứ biểu vi tình; Nguyện kỳ giám 
cách, tích đã khang ninh 
Vật phụ dân an, tỷ hựu tỷ xương nhi tỷ xí, Xuân đài thọ 
vực, lai vị lai hạ đĩ lai thành 
Ngưỡng lại tôn thần chi gia huệ dã 
Phục duy cẩn cáo 
(Gia Long đệ bát niên lục nguyệt, thập ngũ nhật. 
Ngõ Hữu Đông phụng soạn) 

Dịch: ' 

Ngày rằm, tháng... năm... Hội đình Nam Chơn gòm bồn hội 
viên quan viên chức nam nữ lớn nhỏ đều kính bày: heo, xôi, 
nhang đèn, bông trái, rượu ngon cùng vài vật phụ. 

Kính cẩn thưa với : z 

- Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương 

Vương, công đức giúp nước phò dân, được tặng thêm 

Hàm Hoàng Quang Đại Chí Đức Phổ Bác Hiển Hóa 

thượng đẳng thần. 

-(...} 

- Thập loại cô hồn có tên không nơi, có nơi không tên 
Hãy cùng chư thần đồng về phối hưởng! 
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Rằng: 

Non sông đúc khí; sông bổ uy linh. 
Đi là hóa, ở là thần, không hề để bóng; Lắng chẳng 
nghe, nhìn chẳng thấy, khó nỗi nên danh. 
Tác thành muôn vật chẳng lầm phai, công cùng tạo hóa; 
giới hạn đất trời không vượt quá , đức khắp quần sanh 
Giúp thì giúp nước, cứu thì cứu dân, thảy nhờ ơn lớn. 
Cảm ắt thông, cầu ắt ứng, ai chẳng tâm thành. 
Rày nhân đông tới, ngày tốt giờ lành; Kỳ yên lệ đến, 
theo trước tâu trình 
Cuối dâng lễ mọn, tỏ chút lòng thành; xin cầu chứng 
giám, giúp được khang ninh. 
Vật. phụ dân an, chốn chốn mừng vui ca hát; đài xuân cöi 
thọ, nơi nơi no ấm yên lành 
Ngãng nhờ tôn thần ban ãn huệ vậy. 
Phục duy cẩn cáo- - - :-- - -- 

(Gia Long năm thứ 8 (18091 tháng 6 ngày rằm. 

Ngồ Hữu Đông phụng soạn) 

TL VĂN TẾ TIỀN HIẾN, HẬU HIỆN 
(Đình Phú Long, Cơi Lậy, Tiên Giang) 

Phiên âm: 

Duy: Tuế thứ ... niên... nguyệt.... sóc ... kiết nhật, lương thời. 
Kiến đăng huyện, Phú Long thôn, bổn thôn hương chức đại tiểu 
đẳng cẩn di cang lạp, tư thạnh, hương đăng trà quả, thực thứ 
phẩm chỉ nghi. 

Cảm chiếu cáo vu: 

- Tiền hiển khai khẩn chi linh 

- Hậu hiển khai cơ chi linh 

- Quá văng thần kỳ chỉ vị 

- Tiên văng cố hương chức chỉ vị 
Đồng lai phối hưởng. 
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Viết: 
Mộc hữu bổn, thủy bữu nguyên, ư kim cố hữu; 
Văng giả quá, lai giả tục, tự cổ giai nhiên. 
Phi vi tiền độc 
Thừa khải hậu nhân 
Suất. tuần cựu điển tự sự Không Minh , an cư lạc nghiệp 
Khái nhỉ y quan vân tập, đôn nhiên trở đậu hinh hương 
Xư xứ vịnh ung ung chi vận 
Gia gia ca hoặc chi thiên 
Tam tuần tửu hiến, thứ biểu thôn hương 
Số bôi thanh chước, tạc thử phương diên 
Tam hiến chung hoàn 
Bá tánh bình yên 
Phục duy cẩn cáo 

Tạm: dịch: 

Duy: Tuế thứ ... niên,... nguyệt,... sóc ... kiết nhật, lương thời. 
Kiên Đăng huyện, Phú Long thôn. Bồn thôn Hương chức lớn nhỏ 
đều kính bày: lợn, xôi, hương đăng, trà quả, thức ăn cùng các lễ 
vật phụ 

[Cam chiếu cáo vu:] 

- Tiên hiền khai khân chỉ linh vị 
- Hậu hiển khai cơ chỉ linh vị 

- Quá văng thần kỳ chỉ vị 

- Tiền vàng cố hương chức chỉ vị 

Đồng lai phối hưởng 

Rằng: 

Cây có gốc, nước có nguồn, hôm nay có vững 
Qua là đã qua, đến là tiếp nối, tự xưa đều vậy 
To lớn bên chặt con ngòi trước 

Nương dựa mở mang cho người sau 
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Noi dựa theo điển cũ kể chuyện Không Minh, an cư lạc 
nghiệp 
Cảm động thấy áo mũ vân tập, đời sau thay ly chén (cúng 
tế) thơm tho 
XI xứ ngâm vận “hòa hòa...” 
Nhà nhà ca thiên “có có...” 
Ba tuần rượu hiến, trong ngoài xóm làng (đều đủ) 
Vài chén rót mời, ghi lấy tiệc thơm (này đây) 
Ba lần hiến đã xong 
(Câu) bá tánh đều bình yên. 
Phục duy cẩn cáo. 
HLVĂN TẾ LÃNH BINH TRẦN HỮU HẠNH 
Lãnh binh Trần Hữu Hạnh (1820-1883) quê ở Vĩnh Hòa, 
Tân Châu, Châu Đốc. Lúc thiếu thời, ông từng nổi tiếng tài kiêm 
văn võ. Tòng quân trong quân đội triểu Thiệu Trị, lập được nhiều 
công trạng, được thăng chức “Suất Đội Trưởng”. Khi Pháp xâm 
lược nước ta, ông Trần Hữu Hạnh được nhân dân tôn làm Lãnh 
Binh, lãnh đạo cuộc kháng chiến tại quê nhà. Tuy nhiên, qua 
cuộc đọ sức giữa lực lượng nghĩa quân và quân Pháp, nhận thấy 
cuộc kháng chiến chỉ mang lại sự tồn thất lớn cho nhân dân vì 
trang bị của Pháp quá tối tân còn của nghĩa quân thì quá lạc 
hậu, ông quyết định giải tán nghĩa quân, trở về cuộc sống dân dã 
và lập ra xã Vĩnh Hòa. Khi ông mất nhân dân thờ ông ở đình xà 
Vinh Hòa. Hằng năm, đến lệ kỳ yên, nhân dân xã Vĩnh Hòa 
cúng ông và có đọc văn tế sau; 
Phiên âm : 
Tư nhân tiết trực trọng đông, kiết nhựt lương thân. Cẩn dĩ 
hương đăng bàn soạn, tư thạnh, thanh chước, thanh trà, thứ 
phẩm nghi. 
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Cảm chiếu cáo vu: 

Cung duy Lãnh bình Tướng Quân cập chư bộ hạ hàm lai 
phối hưởng. 

Cáo uiết : 

Tích niên nghĩa vụ đáo kỳ, thi hành Nguyễn triều Thiệu TYị 
sắc phong “Suất Đội Trưởng”, mãn hạn vinh qui điền viên an lạc. 

Hốt nhiên Âu châu Pháp tặc hữu kỳ binh địch tự tiện xâm 
lược. Nam kỳ lục tỉnh thất thủ, tình thế Nam quân bất lợi. 
Nguyễn triều Tự Đức, vị ngoại tông phụng sự, tương nhân hòa 
ước bất công Nhâm Tuất, đi hoán nhi bá mậu thượng điền lưu 
Hà, Phạm chỉ hương. 

Ô hô! Thương tâm tai! Quốc phá gia vong chị cảnh. Hàng dữ 
tai! Chiến dữ tai! Hàng hỉ tai: Chung thân di dịch! Chiến hi tai: 
Bộc cốt sa lịch! Thốn động trắc ẩn chí tâm, dữ hiệp quần anh 
kiếm khách chi đồng, khởi nghĩa cần vương lãnh bình chí 
tướng. ; 

Dữ Pháp tặc thọ chiến giao chính. Lưỡng quân túc hề sanh 
từ quyết, thương tâm thắm mục! Khả thắng ngôn tai! Thị điền 
cự cản chỉ ngạn, huyết mãn trường thành chỉ quật. Vô quí vô 
tiến đồng vi khô cốt, chỉ vị ái quốc chi tâm. 

Ô hô! Y hy! Thời da! Mệnh da! Tùng cổ nhí tư, vi chỉ nại hài 


Bất hàng thụ hưởng ngoại bang bổng lộc như các đương thời 
bại tướng. Thường văn ngạn ngữ “Vương pháp bất như hương lệ”, 
nãi tựu chúng Vĩnh Hòa thôn trạng Hậu hiển khai cơ chỉ vị. 


Phục duy cẩn cáo. 
Ất Dậu niên mạnh đông (1885) 
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Tụm dịch : 

Nhân tiết trọng đông , ngày lành giờ tốt, chúng tôi kính lập 
cỗ bàn có đủ phẩm vật nghiêm trang gồm: hương, đèn, trà, quả, 
chè xôi và rượu thịt. 


Dám xin cáo đến: 

Kính thỉnh Lãnh Bỉnh Tướng Quên cùng bộ hạ trở vệ dự 
hưởng. 

Thưa rằng: 

Năm xua, đến kỳ thi hành nghĩa vụ quân sự Được vụa 


lệu Trị triểu Nguyễn sắc phong “Suất Đi Trưởng”. Hết hạn, 
được giải ngũ về quê vui thú điền Viên. 


Than ôi! Đau lòng thay! Trước cảnh nước mất nhà tan: Đâu 
hàng ư ? Chiến đấu ư ? Đầu hàng thì trọn đời làm nô lệ! Chiến 
đấu thì xương khô phơi nơi bãi sa trường. 


Cùng giặc Pháp đối trận giao tranh. Quân đôi bên quyết thẻ 
sống thác. Trông thấy cảnh khổ sở đau lòng! Biết nói sao cho 
cùng!... Thây lấp cả hào rộng, mâu ngập cả hố thành dài † CHẳng 
luận sang hèn đều là đống xương khô vô định. Chỉ vì lòng yêu 
nước mà thôi. 
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Chẳng đầu hàng kẻ ngoại bang để hưởng bống lộc như các 
tướng bại trận đương thời. Vả lại lời ngạn ngữ thường nói: “Phép 
vua thua lệ làng”, bèn nhóm họp dân chúng lập nên xã Vĩnh 
Hòa. Ở ngôi hậu hiền ngày nay. 

Cúi xin kỉnh cáo: 

Mùa đông năm Ât Dậu (1885) 

Theo Việt Long Giang : Tỉnh thân người Tân 
Châu. Tập Bản chép tay, 1983) 
IV. VĂN TẾ CÔ HỒN CHIẾN SĨ. 

Khoảng năm 1956-1959 chính quyền Ngô Đình Diệm thực 
hiện kế hoạch đàn áp cán bộ kháng chiến cũ. Cụ Trần Ngọc 
Đường ở xã Hiệp Đức, quận Cai Lậy, tỉnh Định Tường là một 
người yêu nước, từng tham gia phong trào kháng chiến chống 
Pháp, đà cải biên bài văn tế cũ thành một bài văn tế có nội 
dung mới. Bài văn tế này được áp dụng phổ biến trong các lễ Kỳ 
yên ở Cai Lậy thời bấy giờ. 

Hữi ơi 

Cuộc thế đổi dời. Nhơn tâm biến cải 

Gò đâu thành vực thắm, tang thương kim cổ biết bao lần. Đô 
thị hóa gò hoang, tạo hóa xưa nay xuôi mãi mãi. 

Anh hùng dõng đạc, hồn phách trắng trong, bay khắp cõi 
non sông. Hào kiệt hiên ngang, huyết khí lnh động, lan tràn 
như biển cả 

Nhớ linh xưa: 

Tư trời sáng lạng. Nết đất kiên cng chớ chẳng khuất phục chế 
độ người đị chủng. Lòng không chấp nhận phong tư kẻ ngoại lai 
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Miến tổ quốc, mến non sông, mến một dải giang san cẩm tú. 
Thương chủng tộc, thương đồng bào, thương dòng giống con 
Hồng cháu Lạc 

Quyết học đòi ông Ÿ ông Lữ ` mong đân sinh hưởng hạnh 
phúc với tự do. Dốc noi gương ông Nguyễn, Ông Lê ”, dẫn quần 
chúng đẩy xâm lăng giành độc lập. 

Vì chủ nghĩa, vì nhiệm vụ thiêng liêng, trước họng súng 
thân công không lùi bước, miễn cho đồng bào đặng ấm áo no 
cơm. Cũng lý lưỡng cũng công lao tích cực, cản thiết giáp, chặn 
xe tăng lướt tới, muốn cho anh em thoát nô lệ tay sa1. 

Người như vậy, đức như vậy khí hùng như vậy ngỡ trăm 
năm trên cõi thọ được hưởng lâu dài. 

Nhưng mà : 

Căn vì đâu, số vì đâu, hệ tại vì đâu, bỗng phút chốc nơi sa 
trường hóa ra người thiên cổ. Ôi! 

Da tợ kim châm, lòng dường muối xát 

Châu rơi, lệ để câm thương người chiến sĩ trận vong. 

Ruột thắt gan bào thảm thiết bấy tướng quân mạng bạc 

Dẫu rằng “hữu sanh tất hữu diệt”, có mấy ai tránh khôi số vô 
thường 

Nhưng đối với đường “huyết nhục, thể biệt ly”, chúng tôi đâu 
khôi ngậm ngùi đòi đoạn 

Căm hờn thay nèn độc lập chưa trọn hoàn toàn mà các đồng 
chí vội bước ra ngoài cảnh vật. Thâm trách bấy quân thù chưa 
ra khôi đất nước mà các anh đành trút hơi thở cuối cùng. 
—____——— 

!Y Doãn và Lữ Vọng là hai nhân vật tiêu biểu cho lòng trung trinh ái 
3 đục Lê Lợi và Nguyễn Huệ 
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Bấy ! : 

Thiết chí sanh sanh ách vu thời. Anh hùng tử mà tử như 
sanh. 

Nay, trước linh đài chiến sĩ, chúng tôi cụ trần quả phẩm 
thiết lập phi nghỉ 

Ba tuần rượu rót, trà châm. 

Bốn lạy kính dâng tứ tế. 

Hương lòng một nén. 

Văn tế một bài. 

Ngỏ với liệt sĩ vong linh. Thương thay xin chứng Ị 


Phục duy cẩn cáo 
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PHỤ LỤC II 
MỘT SỐ SẮC THÂN CỦA TRIỀU NGUYÊN 


L SẮC PHONG THÂN THÀNH HÒANG 
I. Sắc Bốn Cảnh Thành Hoàng chỉ Thần của 

Thiệu Trị gia phong theo chiếu É Đàm Ân của Minh Mạng. 

Phiên ôm: Sắc Cẩm Sơn Bảo An Thành Hoàng chỉ thần, hộ 
quốc tí dân, nãm trứ lính ứng. Minh Mạng nhị thập nhất niên 
trị ngã Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Ngũ Tuân Đại Khánh Tiết, 
Khâm phụng bửu chiếu Đàm Ân lễ long đăng trật tứ. 

Km phi ưng cảnh mạng, miễn niệm thần hưu, khả gia tặng 
Bảo An Chánh Trực chi Thần. 

Nhưng chuẩn Kiến Đăng huyện, Cẩm Sơn thôn y cựu phụng 
sự. Thần kỳ tương hựu, bảo ngã lẽ dân. Khâm tai! 

Thiệu Trị ngũ niên, thập nhất nguyệt, nhị thập thất nhật 

(Sác mạng chi bảo) 

Dịch: Sốc Cẩm Sơn Bảo An Thành Hoàng Chỉ Thân, giúp 
nước che dân, lình ứng tính đã lâu Năm Minh Mạng thú 21 
(1840) gặp lễ Ngũ Tuân Đại Khánh Tiết của cha ta là Thánh Tổ 
Nhân Hoàng Đế uâng bửu chiếu lễ Đàm Ân trột Thân được thăng 
cao. Nay ta ít đức ôm lãnh sứ mạng lớn, luôn luôn nghĩ đến sự tốt 
đẹp của Thân, nên gia tặng Bảo An Chánh Trực chỉ Thân. 

Chuẩn cho thôn Cẩm Sơn, huyện Kiến Đăng được thờ phụng 
y như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ bảo uệ đám dân đen của ta. 
Kính uậy ï 

Ngày 27 tháng 11 năm Thiệu Trị thú năm (25-12-1845) 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 
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2. Sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng chí Thần 
của Thiệu Trị gia phong năm 1846 

Phiên âm: Sắc Cầm Sơn Bảo An Chánh Trực Thành Hoàng 
chỉ Thản, hộ quốc tí dân nằm trứ linh ứng tứ 

im phi ưng cảnh rạng miễn niệm thân hưu, khả gia tặng 
Bão An Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần. 

Nhưng chuẩn Kiến Đăng huyện, Cẩm Sơn thôn, y cựu 
phụng sự. Thần kỳ tương hựu, bão ngã lê dân. Khâm tai ! 

Thiệu Trị ngũ niên, thập nhị nguyệt, nhị thập lục nhật 

(Sác mạng chỉ bảo) 

Dịch: 

Sắc Cẩm Sơn Bảo An Chúnh Trực Thành Hoàng chỉ Thân, 
giúp nước che dân linh ứng tính đã lâu. Ngy ta ít đức mà lãnh 
sứ mạng lớn, luôn luôn nghĩ đến sự tốt đẹp của Thân nền gia 
tặng Bảo An Chánh Trục Hựu Thiện chỉ Thân. Chuẩn cho thôn 
Cẩm Sơn, huyện Kiến Đăng được thờ phụng y như cũ. Thân 
hãy cùng giúp đỡ bảo bệ đám đân đen của ta. Kính uậy f 

Ngày 26 tháng 12 năm Thiệu Trị thứ năm (24-1-1846) 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 

3. Sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng chỉ Thần 
của Tự Đức gia phong năm 1850 

Phiên âm: Sắc Cầm Sơn Thành Hoàng chỉ Thân, nguyên tặng 
Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thân, hộ quốc tí dân, nằm trứ 
linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc, chuẩn hứa phựng sự tứ. 

Kim phi ưng cảnh mạng, miễn niệm Thần hưu, khả gia tặng 
Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng chỉ Thản. Nhưng 
chuẩn Kiến Đăng huyện Cầm Sơn thôn y cựu phụng sự. Thân kỳ 
tương hựu, bảo ngã lê dân. Khâm tái ! 

Tự Đức tam niên thập nhất nguyệt sơ bát nhật 

(Sắc mạng chi bảo) 
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Dịch: Sắc Cẩm Sơn Thành Hoàng chỉ Thân, nguyên tặng 
Bảo An Chánh Trực Hựa Thiện chỉ Thân, giúp nước che dân 
lĩnh ứng tính đã lâu uà đã từng được ban cốp tặng sắc cho phép 
thờ phụng. Nay ta # đức ôm lĩnh sứ mạng lớn, luôn luôn nghĩ 
đến sự tốt đẹp của Thân nên gia tặng Bảo An Chánh Trực Hựu 
Thiện Đôn Ngưng chỉ Thân. Chuẩn cho thôn Cẩm Sơn, huyện 
Kiến Đăng được thờ phụng y như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ bảo 
uệ đám dân đen của ta. Kính uậy Ÿ 

Ngùy mông tứm tháng 11 năm Tự Đức thú bạ (11-12-1850) 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 

4. Sác Bổn Cảnh Thành Hoàng chi Thần của Tự Đức 

phong đợt cuối cùng (có tính cách úp hộ) vào năm 1853. 

- Phiên êm: Sắc Bến Cảnh Thành Hoàng chỉ Thần, nguyên 
tặng Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Chi Thần, hộ quốc tí 
dân, nẫm trứ Ình ứng tứ. 

Kim phi ưng cảnh mạng, miễn niệm thần hưu, khả gia tặng 
Quảng Hậu Chánh Hựu Thiện Đôn Ngưng Chỉ Thân. Nhưng 
chuẩn Mỗ huyện Mỗ thôn y cựu phụng sự. Thần Ấỳ tương hựu 
bảo ngã lê dân. Khâm tai ! 

Tự Đức ngũ niên thập nhất nguyệt nhị thập cửu nhật 

(Sắc mạng chỉ bảo) 


Dịch: Sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng chỉ Thân, nguyên tặng 
Quảng Hộu chánh Trực Hựa Thiện chỉ Thân, giúp nước che 
dân, lình ứng tính đã lâu. 

Nay ta ít đức ôm lĩnh sứ mạng lớn, luôn luôn nghĩ đến sự tốt 
đẹp của Thôn, nên tặng Quảng Hệu Chánh Trực Hụu Thiện 
Đôn Ngưng chỉ Thân. 

Chuẩn cho thoá Mỗ huyện Mỗ được thờ phụng y như cũ. 
Thân hãy cùng giúp đỡ bảo uệ đám dân đen của ta. Kinh uậy ! 

Ngày 39 tháng 11 năm Tự Đúc thứ năm (8-1-1853) 

(Ân: Sắc mạng chỉ bảo) 
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5. Sắc Bốn Cảnh Thành Hoàng chỉ Thần 
của Tự Đức gia phong năm 1855 
(phổ biến chưng các xứ Biên Hòa, Thủ Đức, Thủ Dầu Một) 

Phiên âm: Sắc Linh Chiều Thành Hoàng chi Thần, nguyên 
tặng Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Chỉ Thản, hộ quốc tí dân, 
nẫm trứ linh ứng tứ : 

Km phi ưng cảnh mạng, miễn niệm thần hưu, khả gia tặng +: 
Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần. 

Nhưng chuẩn Nghĩa An huyện Linh Chiểu thôn y cựu phụng 
sự. Thần Kỳ tương hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai! 

Tự Đức ngũ niên thập nhất nguyệt nhị thập cửu nhật 

(Sắc mạng chi bảo) 


Dịch: Sắc Bổn Cảnh Thành Hòang chỉ Thân, nguyên tặng 
Bảo An chánh Trực Hựu Thiện chỉ Thôn, giúp nước che dân, 
tịnh ứng tính đã lâu. 

Nouy ta ít đức ôm lĩnh sử mạng lớn, luôn luôn nghĩ đến sự tốt 
đẹp của Thân, nên giả tặng Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Đôn 
Ngưng chỉ Thân. 

Chuẩn cho thôn Linh Chiểu huyện Nghĩa An được thờ 
phụng y như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ bảo uệ đứm dân đen 
của ta. Kính uậy ! 

Ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ năm (8-1-1953) 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 

6. Sắc Bổn Cảnh Thành Hoàng chỉ Thần của Duy Tân 
phong chơ đình Tân An, hộ Hòa Mỹ năm 1911. 


Phiên âm: Sắc Sài Còn Thành Phố, Hòa Mỹ hộ, Tân An ấp, 
phụng sự Bổn Cảnh Thành Hoàng chi Thân, hộ quốc tí dân, 
nẫm trứ linh ứng, hướng lai vị mông ban cấp sắc văn tứ. 
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Kim phi thừa cảnh mạng miễn niệm thần hưu, trứ phong vi 
Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Đòn Ngưng Dực Bảo Trung 
Hưng chỉ Thân. Đặc chuẩn y cựu phụng sự. Thần kỳ tương hựu, 
bão ngã lên dân. Khâm tai ! 

Duy Tân ngũ niên, nhuận lục nguyệt, sơ bát nhật 

(Sắc mạng chỉ bảo) 


Dịch: Sắc phong cấp cho ấp Tên An, hộ Hòa Mỹ, Thành Phố 
Sài Côn thờ phụng Bồn Cảnh Thành Hoàng chỉ Thân, giúp 
nước che dân lính ứng tính đã lâu nhưng từ trước đến nay chưư 
từng được ban cấp sốc uăn 

Nay ta ít đức nương nhờ mạng lớn, luôn nghĩ đến sự tốt đẹp 
của Thân, nên phong Bảo An Chánh Trực Hựu Thiện Đôn 
Ngưng Dực Bảo Trung Hưng chỉ Thân. Đặc chuẩn cho thờ 
phụng y như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ, bảo uệ đứm dân đen 
của ta. Kính uậy ! 

Ngày mông tám thóng sđú năm Duy Tên thứ năm (1911) 

(Ân: Sắc mạng,chỉ bảo) ` 

ï. Sắc Bốn Cảnh Thành Hoàng chỉ Thần của Bảo Đại 

phong cho đình Bình Thọ, quận Thủ Đức năm 1988 

Phiên âm: Sắc Gia Định tỉnh, Thủ Đức quận, An Điền tổng, 
Bình Thọ thôn phụng sự Bổn Cảnh Thành Hoàng Tôn Thần, hộ 
quốc tí dân, nâm trứ linh ứng tứ. 

Kim phi thừa cảnh mạng miễn niệm thần hưu, trứ phong vi 
Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng tôn Thân. Chuẩn kỳ phụng sự 
thứ cơ. Thân kỳ tương hựu, bảo ngã lên dân. Khâm tai ! 

Bảo Đại bát niên, lục nguyệt, sơ thập lục. 

(Sắc mạng chi bảo) 
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Dịch: Sắc phong cấp cho thôn Bình Thọ, tổng An Điền, quận 
Thủ Đức, tỉnh Gia Định thờ phụng Bồn Cảnh Thành Hoòng chỉ 
Thân, giúp nước che dân linh ứng tính đã lâu. 

Nay ta ít đúc nương nhờ Trạng lớn, liên miền nghĩ đến sự tốt 
đẹp của Thân, nên phong làm Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng 
tôn Thân. Đặc biệt chuẩn cho thờ phụng kỹ lưỡng. Thân hãy 
cùng giúp đã, bảo uệ đứm dân đen của ta. Kính uậy †! 

Ngày mồng 10 tháng 6 năm Bảo Đại thứ tám (1938) 

(Ân: Sắc mạng chỉ bảo) 

TL SẮC PHONG CÁC CÔNG THÂN 
1. Sắc Minh Mạng phong Lễ Thành Hầu 

Nguyễn Hữu Cảnh Thượng Đẳng Thần nšm 1823 3 

Phiên am: Sắc Thống Suất Lã Thành Hầu, hộ quốc tí dân, 
hiển hữu công đức, tiền kinh bao tặng, liệt tại tự điển. Phụng 
ngã Thế Tổ Cao Hoàng Đế thống nhất hải vũ, khánh bị thản 
nhân tứ. 

Kim quang thiệu hỗng đồ, miễn niệm thần hưu, nghi long 
hiển hiệu, khả gia phong “Thác cảnh Uy Viễn Chiêu Ứng 
Thượng Đẳng Thần”.Nhưng chuẩn liệt tự tại Gia Định Thành 
Hội Đồng Miếu. Thần kỳ tương hựu, bảo ngã lê dân. Cố sắc ! 

Minh Mạng tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật 

(Chế tặng chỉ bảo) 


Dịch: Sắc phong Thống Suất Lễ Thành Hầu, giúp nước che 
dân, có công đức súng tỏ nên trước đây đã được khen tặng uè liệt 
tại tự điển”. Vang Thế Tổ Cao Hoùng Đế ta thống nhốt biển trời, 
Uui mừng đến cả thân uà người. 


3 Bản gốc ở Miếu Hội đồng thành Gia Định. Bản sao thờ ở Lễ công từ 
đường ở xã Châu Phú (Châu Đốc). Có thể coi đây là bản sắc phong đầu 
tiên cho Nguyễn Hữu Cảnh. 

1 Tự điển: Sách ghi danh sách các đối tượng thờ tự của triểu đình 
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Ngy ta nối tiếp làm sáng tô nghiệp lớn, liên miền nghĩ sự tốt 
đẹp của Thân uà để làm rạng rỡ danh hiệu nên gia phong “Thác 
Cánh Uy Viễn Chiêu Ứng Thượng Đẳng Thân”. 

Chuẩn cho thờ chung tại miều Hội Đông Thành Gia Định. Thân 
hãy cùng giúp đỡ, bảo uệ đóm dân đen của ta. Vậy có sắc này Í 

Ngày 24 tháng 9 năm Minh Mạng thứ ba (1823) 

(Ấn: Chế tặng chỉ bảo), 


9. Sắc Minh Mạng phong Lễ Thành Hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh thờ ở đình Bình Kính, Cù Lao Phố 


Phiên êm: Sắc Thống Suất Lã Thành Hầu, hộ quốc tí dân, 
hiển hữu công đức, kinh hữu xã dân phụng sự. Phụng ngã Thế 
Tổ Cao Hoàng Đế thống nhất hải vũ, khánh bị thân nhân tứ. 

im quang thiệu hồng đổ, miễn niệm thần hưu, nghi long 
hiển hiệu. Khả gia phong “Thác cảnh Uy Viễn Chiêu Ứng 
Thượng Đảng Thân” Chuẩn hứa Bình An huyện, Bình Kính 
Đông thôn y cựu phụng sự. Thần kỳ tương hựu, bảo nga lên dân. 
Cố sắc ! 

Minh Mạng tam niên, cửu nguyệt, nhị thập tứ nhật 

(Chế tặng chi bảo) 

Dịch: Sắc phong Thống Suất Lễ Thành Hầu, giúp nước che 
dân, công đức sáng tỏ nên đã được xã dân thờ phụng. Do Thế Tổ 
Cao Hoàng Đế thống nhất biển trời, đem uui mừng khắp thân 
nhân, đến nay ta tiếp tục chiếu súng bờ cõi, luôn luôn nghĩ đến 

.sự tốt đẹp của Thân nông cao hiển hiệu, nền gia phong “Thác 
Cảnh Uy Viễn Chiêu Ứng Thượng Đẳng Thân” 

Chuẩn cho thôn Bình Kinh Đông, huyện Bình An thờ phụng 
y như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ bảo tệ đứm dân đen của ta. 
Nên có sắc phong này Ï 

Ngày 24 tháng 9 năm Minh Mạng thú ba (1823) 

(Ấn : Chế tặng chỉ bảo) 
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3. Sắc Thiệu Trị phong cho Nguyễn Hữu Cảnh 
(thôn Bình Kính) 


Phiên đm: Sắc Thác Cảnh Uy Viễn Chiêu Ứng Thống Suất 
Lễ Thành Phủ Quân Thượng Đẳng Thần 7 hộ quốc tí dân, nẫm 
trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc, chuẩn hứa phụng sự. 
Minh Mạng nhị thập nhất niên trị ngà Thánh Tổ Nhân Hoàng 
Đế Ngũ Tuần Đại Khánh Tiết khâm phụng bảo chiếu Đàm Ân lễ 
long đăng trật tứ. 

Em phi ưng cảnh mạng miễn niệm thân hưu, khả gia tặng 
Thác Cảnh Uy Viễn Chiêu Ứng Thành Cảm Thượng Đẳng Thân 
chuẩn hứa Phước Chánh huyện, Bình Kính thôn y cựu phụng sự. 
Thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân, Khâm tại ! 

Thiệu Trị tam niên, thất nguyệt, sơ nhị nhật 

(Sắc mạng chỉ bảo) 


Dịch: Sắc Thác Cảnh Ủy Viễn Chiêu Ứng Thống Suất LỄ 
Thành Phủ Quân Thượng Đẳng Thân, giúp nước che dân, linh 
ứng tính đã lôu, từng được ban cốp tặng sắc uà chuẩn cho thờ 
phụng. Vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840) gặp lễ ngũ tuân đại 
khánh tiết, khôm phụng bảo chiếu lễ Đàm Ân ngạch trột được 
thăng cao. Đến nay ta đức mà öm lãnh sử mạng lớn liền miên 
nghĩ đến sự tốt đẹp của Thân, nên gia tặng Thúc Cảnh Ủy Viền 
Chiếu Ứng Thành Cảm Thượng Đẳng Thân. Chuẩn cho thôn 
Bình Kinh, huyện Phước Chánh được thờ phượng y như cũ. Thân 
hãy cùng giúp đỡ bảo uê đám dân đen của ta. Hãy kính lấy ! 

Ngày mông hơi tháng bảy năm Thiệu Trị thứ ba (1843) 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 


Š* Năm Minh Mạng thứ 12 (1832) tước hiệu Lễ Thành hậu đổi thành 
Vĩnh An hậu nên từ đó chỉ nhắc “Lễ Thành phù Quân Thượng Đồng 
Thân 
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4. Sắc Thiệu Trị phong cho Nguyễn Hữu Cảnh 
(thôn Bình Kính Đông) 


Phiên âm: Sắc Thác Cảnh Uy Viên Chiêu Ứng Thành Cảm 
Thống Suất Lễ Thành Phủ Quân Thượng Đắng Thần hộ quốc 
tí dân, năm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc, chuẩn hứa 
phụng sự tứ. 

Miệt phiệCệnh treidrcle niệm thân hưu, khả gia tặng 
Thác Cảnh Ủy Viễn Chiêu Ứng Thành Cảm Hiến linh Thượng 
Đẳng Thân. Nhưng chuẩn hứa Phước Chánh, huyện Bình Kính 
đông thôn y cựu phụng sự. Thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân. 
Khâm tai ! 

Thiệu Trị tam niên nhuận thất nguyệt, sơ nhị nhật (sắc 
mạng chi bảo) 

Dịch: Sốc Thác Cảnh Uy Viễn Chiêu Ứng Thành Cảm Thống 
Suất Lễ Thành Phủ Quân Thượng Đẳng Thân, giúp nước che dân, 
lình ứng tính đã lau từng được ban cấp tặng sắc uà chuẩn cho thờ 
phụng. 

Đấn nay ta ít đức mà ôm lãnh sứ mạng lớn liền miễn nghĩ 
đến sự tốt đẹp của Thân, nên gia tặng Thác Cảnh Ủy Viễn 
Chiêu Ứng Thành Cảm Hiển Linh Thượng Đẳng Thân. Chuẩn 
cho thôn Bình Kính Đông, huyện Phước Chánh được thờ phượng 
y như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ bảo uệ đám dân đen của ta 
Hãy kính lấy ! 

Ngày mông hai tháng bảy nhuận Bồ GÌ TT HP HAI 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 
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5. Sắc Thiệu Trị năm 1843 gia phong cho Hữu Phủ 
Tống Phước Hiệp Trung Đẳng Thần theo chiếu lễ 
Đàm Ân của Minh Mạng (trước kia thờ tại đến Tống 
Quốc Công. Nay do Bảo Tàng Vĩnh Long giữ) 

Phiên âm: Sắc Phù Chánh Diên Trạch Hữu Phủ Tống Phủ 
Quân Trung Đẳng Thân, hộ quốc tí dân, nẫm trứ linh ứng, tiết 
mông ban cấp tặng sắc, chuẩn hứa phụng sự, Minh Mạng nhị 
thập nhất niên trị ngã Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế Ngũ Tuần Đại 
Khánh Tiết, khâm phụng bửu chiếu Đàm Ân lễ long đăng trật. tứ 

Kim phi ưng cảnh mạng miễn niệm thần hưu khả gia tặng 
Phù Chánh Diên Trạch Địch Nghi Trung Đẳng Thần. Nhưng 
chuẩn hứa Vinh Bình huyện, Trường Xuân thôn y cựu phụng sự. 
Thản kỳ tương hựu, bảo ngã lê dân. Khâm tai! 

Thiệu Trị tam niên, thất nguyệt, sơ nhị nhật. 

(Sắc mạng chỉ bảo) 


Dịch: Sắc phong Phù Chánh Diền Trạch Hữu Phú Tổng 
Phú Quân Trung Đẳng Thân, giúp nước che dân, lnh ứng tính 
đã lâu, oà đã từng được ban cấp tặng sắc cho phép thờ phụng 
Năm Minh Mạng thứ 21 (1840) nhân lễ Ngũ Tuần Đại Khánh 
Tiết của Thónh Tổ Nhân Hoàng Để cha ta, khâm phụng búu 
chiếu lễ Đàm Ân, ngạch trật thân thăng cao. 

Nay ta ít đức ôm lãnh sứ mạng lớn, liên miền nghĩ sự tốt 
đẹp của thân nên gia tặng Phù Chánh Diên Trạch Địch Nghị 
Trung Đẳng Thân. 

Chuẩn cho thôn Trường Xuân, huyện Vĩnh Bình thờ phụng 
y như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ bảo uệ đám dân đen của ta. 
Kính uậy ! 

Ngày mông 2 tháng 7 năm Thiệu Trị thú ba (1843) 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 
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6. Sắc phong Thoại Ngọc Hầu Tôn Thần của Khải Định 
(thờ ở đình Vĩnh Tế - Núi Sam - Châu Đốc). 


Phiên âm: Sắc Châu Đốc tỉnh, Châu Phú tổng, Vĩnh Tế thôn 
phụng sự Khâm sai Thống Chế án thủ Châu Đốc đồn, lãnh Bảo 
hộ Cao Miên Quốc ấn, kiêm quản Hà Tiên trấn, Trụ Quấc Đô 
Tráng Võ Tướng Quân Nguyễn Công Tôn Thân, hộ quốc tí dân, 
nắm trứ linh ứng tứ. 

Kim chánh trị trẫm Tứ Tuần Đại Khánh Tiết, kinh lãnh bữu 
chiếu Đàm Ân lễ long đăng trật, trứ phong vì Đoan Túc Dực Bảo 
Trung Hưng Tôn Thần, chuẩn kỳ phụng sự thứ cơ. Thân kỳ 
tương hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai! 

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật 

(Sắc mạng chi bảo) 


Dịch: Sắc phong cấp cho thôn Vĩnh Tế, tổng Châu Phú, tỉnh 
Châu Đốc phụng sự Khâm Sai Thống Chế ún thủ Châu Đốc 
lãnh Bảo hộ Cao Miễn Quốc ấn, kiêm quản Hà Tiên trấn, Trụ 
Quốc Đô Tráng Võ tướng quản Nguyễn công tôn thân, giúp nước 
che dân, linh ứng tính đã lâu. Nay gặp lề Tư Tuân Đại Khánh 
Tiết của trâm đã nhận bửu chiếu lễ Đàm Ân, trột được thăng 
cao, nên phong Đoan Túc Dực Bảo Trung Hưng tôn thân, chuẩn 
cho thờ phụng kỹ lưỡng. Thân hãy, cùng giúp đỡ bảo uệ đứm 
đân đen của ta. Kính uậy ï 

Ngùy 25 tháng 7 năm Khải Định thú chín (1924) 

(Ấn: Sắc mạng chỉ báo) 


7. Sắc Bảo Đại phong Hậu Quân Võ Tánh Thượng Đẳng 
Thần thờ tại đình Thành Phố (Gò Công). 
Phiên âm: Sác Gò Công tỉnh, Hòa Lạc Hạ tổng, Thành Phố 
thôn phụng sự Chưởng Hậu Quân Tánh Quốc Công Tòn Thần hộ 
quốc tí dân, nẵm trứ linh ứng tứ. 
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Kữn phi thừa cảnh mạng miễn niệm thần hưm, trứ phong vi 
Thác Cảnh Dực Bảo Trang Hưng Thượng Đắng Thần, chuẩn kỳ 
phụng sự thứ cơ. Thần kỳ tương hựu bão ngã lê dân. Khâm tai ! 

Bảo Đại bát niên, bát nguyệt, thập ngũ nhật . 

(Sắc mạng chi bảo) 

Dịch: Sắc phong cấp cho thôn Thành Phố, tổng Hòa Lạc Hạ, 
tình Gò Công thờ phụng Chưởng Hậu Quân Tóúnh Quốc Công 
Tôn Thân, giúp nước che dân, linh ứng tính đã lâu. 

Nay ta ít đức nương nhờ mạng lớn, luôn luôn nghĩ sự tốt đẹp 
của thân, nên phong Thác Cảnh Dực Bảo Trung Hưng Thượng 
Đẳng Thân, chuẩn cho thờ phụng kỹ lưỡng. Thân hãy cùng giúp 
đỡ bảo uệ đán dân đen của ta. Kính uậy ! 

Ngày 1õ tháng 8 năm Bảo Đại thứ tám(1933) 

(Ấn :Sắc mạng chỉ bảo) 

8. Sắc Bảo Đại phong Thống Chế Điều Bát Nguyễn Văn Tôn 
ử xã Mỹ Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

Phiên âm: Sắc Cân Thơ tỉnh, Trà Ôn huyện, Bình Lễ tổng, 
Thiện Mỹ thèn phụng sự Tiền triều Thống Chế Đại Quan Nguyễn 
Văn Tỏn Điều Bát Chị Thần, hộ quốc tí dân, nẫm trứ linh ứng tứ. 

Kim phi thừa cảnh mạng miền miệm thần hưu, trứ phong vi 
Quang Ý Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng Thản, Chuẩn kỳ 
phụng sự thứ cơ. Thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai ! 

Bảo Đại cứu niên, tam nguyệt, nhị thập nhị nhật. 

(Sắc mạng chỉ bảo) 


Dịch: Sắc phong cấp cho thôn Thiện Mỹ, tổng Bình Lễ, quận 
Trà Ôn thờ phụng Tiên Triều Thống Chế Đại Quan Nguyễn Văn 
Tôn Điều Bát chỉ Thân giúp nước che dân, linh ứng tính đã lâu. 
Nay ta ít đức nương nhờ mạng lớn, luôn luôn suy nghĩ sự tốt đẹp 
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của Thân, nên phong Quang Ý Dục Bảo Trung Hưng Trung 
Đảng Thân, chuẩn cho thờ phụng kỳ lưỡng. Thần hãy, cùng giúp 
đỡ bảo uệ đám dân đen của ta. Kính uậy ! 

Ngày 22 tháng ba năm Bảo Đại thứ 19 (1944) ° 

(Ấn: Sắc Mạng Chỉ Báo) 


9, Sắc Bảo Đại phong Tiên Hiền Đặng Văn Trước (tự Dừa) 
Tòn Thân thờ tại đình Gia Lộc (Tràng Bàng - Tay Ninh)” 
Phiên âm: Sắc Tây Ninh tỉnh, Thạnh Ích quận, Hàm Ninh 

Hạ tổng, Gia Lộc xã phụng sự Tiền Hiển Trùm Cả Đặng Dừa, 
nằm trứ linh ứng tứ. 

Kim phi thừa cảnh mạng miễn niệm thần hưu, trứ phong vi 
Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù chỉ Thần. Chuẩn kỳ phụng sự 
thứ cơ. Thân kỳ tương hựu bảo ngã lê đân. Khâm tai ! 

Bảo Đại bát niên, bát nguyệt, thập cửu nhật . 

(Sắc mạng chỉ bảo) 

Dịch: Sắc phong cấp cho xã Gia Lộc, tổng Hàm Ninh Hụ, 
quận Thanh Ích, tỉnh Tây Ninh thờ phụng Tiên Hiển trùm củ 
Đặng Dừa, linh ứng tính đã lâu. Nay ta ít đức nương nhờ mạng 
lớn, luôn luôn suy nghĩ sự tốt đẹp của Thần, nền phong Dực 
Bảo Trung Linh Phù chí Thân, chuẩn cho thờ phụng hÿ lưỡng. 
Thân hãy, cùng giúp đỡ bảo uệ đám dân đen của ta. Kinh uậy ! 

Ngày 19 tháng tám năm Bảo Đại thứ tám (1933) 

(Ân: Sắc mạng chỉ bảo) 


8 Sác được cấp sau khi Nhật đảo chánh Pháp. Do đó, có những đạo sắc 
cấp đợt này không về đến địa phương, Đây là những đạo sắc cuối cùng 
của nhà Nguyễn. 

7 Đạy là đạo sắc phong cho một người được coi là có công khai hoang 
lập làng, có chức vụ thấp là Trùm Cả chứ không phải là quan lại công 
thân. 
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HL SẮC PHONG CÁC THÂN DÂN GIAN 


1. Sắc Minh Mạng phong Nam Hải Cự Tộc 
Ngọc Lân chỉ Thần (Thần Cá Voi) năm 1825 

Đây là bản gốc cấp cho đội Trường Đà tức là đội Thủy Quân 
thời Nguyễn. Đên Thủy Tướng của đội Trường Đà nay gọi là 
đình Lý Nhơn hay đình Nam Tiến (170 Bến Vân Đồn, Quận 4, 
Tp.HCM). Đạo sắc bị mọt cắn rách một. số chữ. Chúng tôi phải 
căn cứ vào một số sắc cùng thời điển vào chỗ thiếu (để trong 
ngoặc). Trừ một chữ gắn cuối chưa truy cứu được 


Phiên âm: Sắc Nam Hải Cự Tộc Ngọc (Lân) chi Thần, hộ 
quếc tí dân, hiển trứ công đức. (Phụng) ngã (Thế) Tổ Cao Hoàng 
Đế (thống nhất hải vũ) khánh bị (thần) nhâm tử. 

Kim quang thiệu hồng (đổ), miễn niệm thần hưu, hạp long 
an điển khả gia (phong Từ) Tế chí thần. Chuẩn hứa Trường Đà 
các đội (y) cựu phụng sự. Thần kỳ hiệu linh, lợi hữu du (tế). 
Khâm tai !. 

Minh Mạng ngũ niên thất nguyệt nhật. 

(Chế tặng chỉ bảo) 


Dịch: Sắc phong Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lan chỉ Thân, giúp 
nước che dân, công đức súng (ó. Vâng Thế Tổ Cao Hoàng Đế ta 
thống nhất biển trời, uui mừng đến cả thân 0à người. 

Ngy ta nối tiếp làm sáng tỏ nghiệp lớn, liên miên nghĩ sự tốt 
đẹp của thân, để thích nghỉ uới ân điển nên gia phong Từ Tế chỉ 
Thân. Chuẩn cho các đội Trường Đà ° thờ phụng y như cũ. Thôn 
hãy linh ứng giúp đỡ lợi ích. Kinh uậy ! 

Ngày () tháng bảy năm Minh Mạng thứ năm (1825) 

(Ấn :chế tặng chỉ bảo) 


° Trường Đà: Phiên hiệu thủy quân trấn giữ cửa sông 
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2 Sắc Thiệu 'Trị năm 1843 gìa phong cho Đông Nam Sát Hải 
(Đây là sắc tái cấp đầu năm 1848. 
Một trong 8ð đạo sắc phong của miếu Hội Đồng Vĩnh Long). 

Phiên âm: Sắc Dũng Mãn Đông Nam Sát Hải Nhị Đại 
Tướng Quân chi Thân, hộ quốc tí dân nằm trứ linh ứng. Minh 
Mạng nhị thập nhất niên trị ngã Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế 
Ngũ Tuần Đại Khánh Tiết, khâm phụng bửu chiếu Đàm Ân lễ 
long đăng trật. Thiệu Trị tam niên nhất nguyệt nhật kinh cấp 
sắc văn gia tặng Dùng Mẫn Nghiêm Dực chi Thân, chuẩn hứa 
phụng sự. 

Cận nhân duyên cố kinh chuẩn y Vĩnh Long tỉnh thân nghị 
thỉnh trùng cấp. Nhưng chuẩn cai tỉnh Hội Đềng miếu y cựu 
phụng sự .Thắn kỳ tương hựu bảo ngã lề dân. Khâm tai! 

Thiệu Trị thất niên, thập nhị nguyệt, sơ thập nhật. 

(Sắc mạng chì bảo) 

Dịch: Sắc phong Dũng Mẫn Đông Nam Sứ Hải Nhị Đại 
Tướng Quân chỉ Thân, giúp nước che dân, linh ứng tính đã lâu. 
Năm Minh Mạng thứ 91 (1840) gặp lề Ngũ Tuân Đại Khánh 
Tiết của Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế cha tu, khâm phụng bửu 
chiếu lễ Đàm Ân ngạch trật thân thăng cao. Vào ngày tháng bảy 
năm Thiệu Trị thứ ba (1843) đã được cấp sắc uăn gia tặng Dũng 
Mẫn Nghiềm Dực chỉ Thân uà chuẩn cho thờ phụng. 

Gân đây do nhân duyên nên tỉnh thân Vĩnh Long đề nghị 
cấp lại . Chuẩn cho miếu Hội Đông tỉnh này được thờ phụng y 
như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ bảo uệ đám dân đen của ta. 
Kính uậy! 
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Ngày mông 10 tháng 12 năm Thiệu Trị thú bảy (đều năm 
1848) 
(Ấn: Sắc mạng chỉ baỏ) ° 


3. Sắc Tự Đức, đâu năm 1848, thay mặt Thiệu Trị tái cấp 
gia phong cho Nhất Lang Long Vương Trung Đẳng Thân 
(chàng Cả). (Một trong 8ö đạo sắc ở miếu Hội Đồng Vĩnh Long) 

Phiên âm: Sắc Anh Uy Hách Trạc Hoằng Lợi Nhất Lang 
Long Vương Trung Đẳng Thần, hộ quốc tí dân nằm trứ lnh ứng. 
Phụng ngã Hiến Tổ Chưng Hoàng Đế phi ưng cảnh mạng miễn 
niệm thân hưu, Thiệu Trị tam niên, nhuận thất nguyệt nhật 
kinh cấp sắc văn gia tặng Anh Uy Hách Trạc Hoàng Lợi Phổ 
Đức Trung Đẳng Thần. 

Cận nhân duyên cố kinh chuẩn y Vĩnh Long tỉnh thần nghị 
thỉnh trùng cấp. Nhưng chuẩn cai tỉnh Hội Đồng miếu y cựu 
phụng sự .Thâần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai! 

Thiệu Trị thất niên thập nhị nguyệt sơ thập nhật. 

(Ân :sắc mạng chi bảo) 

Dịch : Sắc phong Anh Ủy Hách Trạc Hoằng Lợi Nhất Lang 
Long Vương Trung Đẳng Thân, giúp nước che dân, lnh ứng 
tỉnh đã lâu. Vâng mệnh Hiến Tổ Chương Hoàng Để cha ta lúc 
còn ôm lãnh sứ mạng lớn luôn luôn nghĩ tốt đẹp uê thân, năm 
Thiệu Trị thứ ba (1843), ngày tháng bảy nhuận đã được cấp sắc 
uăn gia tặng Anh Ủy Hách Trọạc Hoàng Lợi Phổ Đức Trung 
Đăng Thân 

Gân đây do nguyên nhân nên tính thân Vĩnh Long đề nghị 
cấp lại. Chuẩn cho miếu Hội Đông tính này được thờ phụng y 


® Lời văn của đạo sắc này được coi là lời của Thiệu Trị thay mặt Minh 
Mạng. Thực tế Thiệu Trị đã băng hà vào tháng 9, nhưng theo qui định 
về niên hiệu thì đến hết năm ấy vẫn còn sử đụng niên hiệu Thiệu TY. 
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như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ bảo uệ đám dân đen của ta. 
Kính uậy ! 

Ngày mông nười tháng 12 năm Thiệu Trị thứ bảy (đầu nam 
1848) 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 

4. Sắc Đại Càn Thánh Nương Tứ vị Thượng Đẳng Thần 

của Tự Đức gia phong năm 1850 
(được thờ ở nhiều đình vùng Mỹ Tho) 

Phiên âm: Sắc Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Tôn Thần, 
nguyên tặng Hàm Hoằng Quang Đại Chí Đức Phổ Bác Hiển Hóa 
Thượng Đẳng Thân, hộ quốc tí dân, nẫm trứ lình ứng, tiết mông 
ban cấp tăng sắc chuẩn hứa phụng sự tứ. 

Kim phi ưng cảnh mạng. miễn niệm thần Bái, khả gia tặng 
Hàm Hoàng Quang Đại Chí Đức Phổ Bác Hiển n Hóa Trang Huy 
Thượng Đẳng Thần. 

Nhưng chuẩn Kiến Hưng huyện, Điều Hòa thôn y cựu 


: phụng sự. Thần kỳ tượng hựu, bảo ngã lê dân. Khâm tại ! 


Tự Đức tam niên, thập nhất nguyệt, sơ bát nhập 

(Sắc mạng chi bảo) 

Dịch : Sắc phong Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Tôn 
Thân nguyên tặng Hàm Hoàng Quang Đại Chí Đức Phổ Bác 
Hiển Hóa Thượng Đẳng Thân, giúp nước che dân, lình ứng tính 
đã lâu uà đã từng được bạn cấp tặng sắc cho phép thờ phụng. 

Nay tạ ít đức ôm lãnh sử nưạng lớn, liên miền nghĩ sự tốt 
đẹp của thân nên gia tặng Hàm Hoàng Quảng Đại Chỉ Đức Phổ 
Bác Hiển Hóa Trung Huy Thượng Đảng Thân. Chuẩn cho thôn 
Điều Hòa, huyện Kiến Hưng được thờ phụng y như cũ. Thân hãy 
cùng giúp đỡ bảo uệ đưm dân đen của ta. Kính uậy ! 

Ngày mồng 8 tháng 11 năm Tự Đức thứ ba (1850) 

(Ấn : Sắc mạng chỉ báo) 
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tà ˆE,Sắo Tự Đức tim 18B2 gia phong nữ thân ˆ 
-_ Thiên Y Ana Thượng Đẳng Thân: ~ 
(thờ ở nhiều đính múếu vùng Cờ Công - 'iến Trẻỳ ` 


Phiên âm: Sắc Thiên ÝY Ana Diễn Ngọc Phi nguyên tặng 
Hoàng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tưởng Thượng 
Đẳng Thân, hộ quốc tí dân, nẫm trứ linh ứng. . 

Tứ kim phi ưng cảnh mạng, miễn niệm thần hưu, khả gia 
tặng Hàm Hoằng Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tưởng 
Trang Huy Thượng Đẳng Thần. Nhưng chuẩn Tân Hòa huyện, 
Kiếng Phước thôn y cựu phụng sự. Thân kỳ tương hựu, bảo ngă 
lê đân. Khâm tai ! 

Tự Đức ngũ niên, thập nhất nguyệt, nhị thập cửu nhật 

(Sắc mạng chi bảo) 

Dịch : Sắc phong Thiên Y Ana Diễn Ngọc Phi nguyên tặng 
Hoàng Huệ Phổ Tế Lunh Cảm Diệu Thông Mặc Tưởng Trang 
Huy Thượng Đẳng Thân, giúp nước che dân, linh ứng tính đã 
lâu uà đã từng được ban cấp tặng sắc cho phép thờ phụng. 

Nay ta ít đức ôm lãnh sứ niạng lớn, liền nưên nghĩ sự tốt 
đẹp của thân nên gia tặng Hoằng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu 
Thông Mặc Tưởng Trang Huy Thượng Đảng Thân. Chuẩn cho 
thôn Kiếng Phướ, huyện Tân Hòa được thờ phụng y như cũ. 
Thân hãy cùng giúp đỡ bảo uệ đảm dân đen của ta. Kính uậy † 

Ngày mông 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ 5 (đâu 1853) 

(Ấn : Sắc mạng chỉ bảo) 

6. Sắc chỉ của Duy Tân cấp cho miếu bà Cửu Thiên 
Huyền Nữ ở ấp Tân An, hộ Hòa Mỹ, Thành phố Sài Gòn 

Phiên âm: Sác chỉ Sài Côn Thành phố Hòa Mỹ hộ, Tân An 
ấp phụng sự Cửu Thiên Huyền Nữ, hướng lai vị mông ban cấp 
sắc chỉ 
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Tứ kim phi ly cảnh mạng, kỳ nhược tiễn du, đặc chuẩn y cựu 
phụng sự, dụng thân kính ý. Khâm tai ! 

Duy Tân ngũ niên nhuận lục nguyệt sơ bát nhật 

(Sắc mạng chỉ bảo) 

Dịch : Sắc chỉ cấp cho ấp Tân An, hộ Hòa My, Thành phố 
Sài Côn thờ phụng Cửu Thiên Huyền Nữ, từ trước đến nay chưa 
từng được cấp sắc chỉ. . 

Nay ta ít đức lại sửa sang mạng lớn, xét trước mà thở than 
nên đặc chuẩn thờ phụng y như cũ để làm ý kính trọng. Kính 
Đậy ! 

Ngày mông 8 tháng sáu nhuận năm Duy Tân thứ 5 ( 1911) 

(Ấn : Sắc mạng chỉ bảo) 

7. Sắc của Duy Tân phong Ngũ Hành Nương Nương năm 1911 

Phiên âm: Sắc Sài Côn Thành phố, Hòa Mỹ hộ ,jTân An ấp 
phụng sự Ngũ Hành Tiên Nương Tôn Thân hộ quốc tí dân, năm 
trứ linh ứng, hướng,lai vị mông ban cấp sắc văn . 

Tứ kim phi thừa cảnh mạng, miễn niệm thần hưu, trứ phong 
vi Tư Hóa Mặc Vận Thuận Thành Hòa Tự Tư Nguyên Trang 
Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thân. Đặc chuẩn y cựu 
phụng sự. Thần kỳ tương hựu bảo ngã lê đân. Khâm tai ! 

Duy Tân ngũ niên nhuận lục nguyệt sơ bát nhật 

(Sắc mạng chỉ bảo) 


Dịch : Sắc phong cấp cho ấp Tôn An, hộ Hòa Mỹ, Thành 
Phố Sài Côn (Sài Gòn) thờ phụng Ngũ Hònh Tiên Nương Tôn 
Thân, giúp nước che dân, linh ứng tính đã lâu nhưng từ trước 
đến nay chưa từng được cốp sắc uăn. 

Nay ta ít đức nương nhờ mạng lớn, liên miền nghĩ sự tốt đẹp 
của thân nên phong Tư Hóa Mặc Vận Thuận Thành Hòa Tự Tư 
Nguyên Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thân. 
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Đặc biệt chuẩn cho thờ phụng y như cũ. Thân hãy cùng giúp đỡ 
báo uệ đám dân đen của ¿a. Kính 0ậy ! 

Ngày mông 8 tháng sáu nhuận năm Duy Tên thứ õ (1911) 

(Ấn : Sắc mạng chỉ bảo) 

8. Sắc chỉ Bảo Đại cấp cho miếu thờ Thần Nông, 
ở thôn Hòa Định huyện Chợ Gạo tỉnh Mỹ Tho. 

Phiên âm: Sắc chỉ Mỹ Tho tỉnh, Hòa Hảo tổng, Hòa Định thôn 
phưng sự Hậu Tác Tờn Thân, hộ quốc tí dân, hiển hữn công đức . 

Tứ kim phi thừa cảnh mạng, đế chế tiền hiển, đặc chuẩn 
phụng sự, dụng chí Quốc Khánh, dĩ đáp Thần hưu. Khâm tai ! 

Bảo đại thập cửu niên, tam nguyệt nhị thập nhị nhật. 

(Sắc mạng chi bảo) 


Dịch: Sắc chỉ cấp thôn Hoà Định , tổng Hòa Hảo phụng sự 
Hiệu Tác Tôn Thân, giúp nước che dân, công đức đã rõ rùng. 

Nay ta ñ đức nương số mạng lớn, theo các đời trước nên đến 
ngày Quốc Khánh đặc chuẩn cho thờ phụng để đáp lại sự tốt đẹp 
của Thân. Kính ậy ! 

Ngày 22 tháng 3 năm Bảo Đại thứ 19 (19449 

(Ấn: Sắc mạng chỉ bảo) 


2Q1 


PHỤ LỤC II : 
„ TƯ LIỆU VỀ ĐÀO THÀI, 
LÊ XÂY CHẦU VÀ LỄ ĐẠI BỘI 


Tư liệu này do Nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn cung cấp năm 
1993. Đây là những gì-mà ông ghi chép lại trên cơ sở thực tế của 
các cuộc diễn hát chấu ở các đình làng trong 60 năm gắn bó với 
nghệ thuật tuồng. Để bạn đọc có tài liệu đối chiếu, chúng tôi xin 
trân trọng giới thiệu tư liệu quí báu này. 

LỄ XÂY CHẦU 

Sau khi lễ tế chấm dứt với phần đốt văn tế, hai học trò lễ 
bắt đầu khiêng trống chảu lên sân khấu, đặt trên cái giá, có dùi 
trống gác ngang giá. Mặt trống đậy bằng một vuông vải đỏ. 

LỄ xây châu bắt đầu với việc ông Chấp sự mặc áo rộng khăn 
đen bước lên sân khấu, hướng dẫn việc đặt trống sao cho khi 
đánh đúng hướng ngũ quỉ là tốt, bởi vậy việc Xây châu có ba điều 
kì là: 

1. Bị đánh roi chầu ngay lên chánh điện của đình, 

2. Kị đánh roi châu ngay xuống bàn thờ tổ hát bội. 

3. Kị đánh ngay hướng sinh khí tuổi mình. 

Sau đó, học trò lễ đem khay trầu rượu lên sân khấu, đốt liên 
hai cây đèn cây, rót ba chung rượu đặt trong khay và đốt ba cây 
nhang trao cho ông Chấp sự. Ông này khăn: 


- Thiên hoàng, địa hoàng, nhơn hoàng. 
- Ngày, tháng, năm làm lễ Xây châu. 
- Kinh thiên động địa, tam hoàng chứng độ. 
Tiếp theo, ông Chấp sự bước đến bên trống, đưa tay giở tấm 
vải đỏ đang phủ mặt trống, xếp mảnh vải lại rồi quấn vào roi 
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trống giữa chỗ tay cẩm, xá ba xá, xong ông lui lại và dùng roi 
trống vẽ dưới sàn sân khấu năm gạch ngang và bốn gạch dọc (tứ 
tung ngũ hoành). Sau đó, ông bước chân trái lên tạo thành chữ 
“nhân” rồi đứng thẳng người và bắt đầu đánh trống. 
Trước hết, ông dùng roi trống điểm lên mặt trống ở vị trí 
Đông rồi nói lớn: : 
-_> Đông phương giáp ất mộc 
Tiếp, điểm lên mặt trống ở vị trí Nam, ông nói: 
- Nam phương bính đính hóa 
Liên theo, ông điểm lên mặt trống ở vị trí Tây và nói: 
- Tây phương canh tân kừm 
Ông tiếp tục điểm lên mặt trống ở vị trí Bắc và nói: 
- Bắc phương nhâm quí thủy 
Cuối cùng, ông điểm ở giữa mặt trống và nói: 
-Trung ương mậu kỷ thô 
Thị chỉ ngũ hành tương khắc 
Huân sanh uạn đạo hào quang 
Điểm xong năm điểm trên mặt trống, ông Chấp sự mới cầm 
roi chầu vẻ trên mặt trống chữ “Án”, xong; đánh roi vào trống 3 
tiếng nhỏ, 1 tiếng lớn: “tùng, tùng, tùng, đùng !” và nói: 
- Ấn trung thiên Quảng để thiên thân 
Ca tốc giáng cấp như luật lịnh | 
Ông Chấp sự đánh 1 tiếng mạnh, 3 tiếng nhẹ và 1 tiếng 
mạnh: “đùng, tùng, từng ,tìng, dùng.” 
Ông Chấp sự lại nói lớn: 
- Nhứ đã cổ, thiên hạ thái bình 
Rồi ông đánh một hỏi trống, lại 3 tiếng nhỏ và một tiếng lớn 
(từng, tùng, tùng, đùng). 
Ông Chấp sự nói lớn tiếp : 
- Nhị đã cổ, xã tắc khương nành 


VẠt bị 


Ông đánh tiếp một hỏi trống, lại 3 tiếng nhỏ và một tiếng 
lớn. 
Ông Chấp sự nói lớn lần thứ ba: 
- Tam đá cổ, lè đân hoạn lạc 
Bá gia thọ thọ phước 
Ông đánh tiếp liên theo một hôi trống, lại thêm 3 tiếng nhỏ. 
Ông Chấp sự lại nói: 
- Nhạc lễ gia công, tiếp lễ khai trùng 
Nhạc của đoàn hát bội tiếp kèn trống khai tràng. Đến đây là 
dứt lễ xây châu. Hai học trò lễ lại khiêng trống xuống trước sân 
khấu, phía tay phải nhìn lên, để bắt đầu cho việc cảm chầu (đã 
trình bày trước). 
ĐÀO THÀI 
Đào thài do nữ diễn viên của đoàn hát bội đảm trách, đông 
hay ít tùy theo hợp đồng. Tất cả đào thài đều trang điểm và y 
phục như các cung nữ trong những tuông hát bội, đi nhiên mỗi 
người đều có sắc thá? riêng, tay cảm quạt. 
Đào thài phải có mặt tại chánh điện của ngôi đình trước giờ 
lễ tế bát đâu, cùng với Lễ sinh và ban nhạc. 
Ehởi đâu là Lễ sinh xướng các nghỉ cho ban tế lễ thực hiện: 
3 hổi đại mõ, 3 hỗi đại cổ, 3 hồi đại chiêng; nhạc lễ tiếp liên 3 
lớp xổ; và chừng nào nghe tiếng: “Truyền áp hâu”, hát bội đồng 
“dạ”, 4 quân hầu lên hâu Thần và 4 dào thài ra đứng hầu bàn 
hương án nghỉ lễ, chỗ học trò xướng lễ. 


Học trò lễ đi 2 hàng: người đi đầu cảm đèn, người kế dâng lễ 
vật. Đào hát đi sau, theo nhịp điệu ban nhạc phụ họa: tấu Nam 
Dựng đi lên, Nam Bụa đi xuống. 


Bài một đi lên, nhạc đờn Đảo Ngũ Cung, hát Nam Dựng: 
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Tuần 1: 
Trừi Nam uận mở thanh bình 
Khuê tình chói rạng, thánh mảnh rỡ rùng 
Bạch đàn khói tỏa cung tiên - 
Mùi hương thạnh đức hãy hây chín trùng 
Quì dưng lễ xong, lên bàn cúng. Xuống hát Bụa, gọi Nam 
Bụa, Nhạc Bụa... 
Hát bụa: 
Hương thượng hiến lề dưng thượng hiến 
Hiến tuân hương là hiến tuân hương 
Tuần 2, Lên: 
Kim triêu đước đãi thính dunh 
Phất uăn phất biến hữu thành lai lâm 
Kính châu thượng lề cung trân 
Sơ tuân lễ hiến thiện tâm nghữnh thân 
Xuống Bụa: 
Sơ hiến là lề dưng sơ hiến 
: _ Hiến tuân sơ là hiến tuân sơ 
_ Tuần 3, Lân: 
___ Thy uăn uô xứ uô thỉnh 
Vương uương như tại thánh mình uu thân 
Chỉnh thành mãn tiệc uiên nghỉ 
Trung tuân tế hiến nÌứt uiên cụ trần 
Xuống Bụa: 
Trung hiến lề lễ dưng trung hiến 
Hiến tuân trung là hiến tuần trung 
Tuần 4, Lên: "¬ 
im triều trục trạc khiết linh 
Kỳ yên hưởng phúc anh danh thượng thì 
Tâm thành can lạp thủy nghỉ 
Chung tuân tế hiến câu thân giáng linh 
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Xuống Bụa: . 
Chung hiến lề lễ dưng chung hiến 
Miến tuân chưng là hiến tuân chung 
Lễ đọc sớ. Xong, lên đứng hát: 
Hiến dưng lễ tạ tam tuân 
Là dâng hoạn lạc trẻ già bình an 
Với uợt chén ngọc De uờng 
Ô long phốt nhiều bạch đèn dưng lên 
Hiệp hòa tứ thủ tứ lình . 
Thân thành thọ hưởng mộc anh uô cùng 
Ẩm phước thọ nhờ ơn thân thánh 
Thọ tô rày bá tánh bình an 
Hát chúc xong, lạy. Dứt lạy xong, nhạc dứt lễ cúng. 


LỄ ĐẠI BỘI 
Lễ Đại Bội được những nghệ nhân, nghệ sĩ hát bội trực tiếp 
cử hành. Đây là phân cụ thể hóa tư tưởng của Lễ Xây Châu. 


1. Đầu tiên, một nghệ nhân hát bội thủ vai ông Bàn Cổ, 
tượng trưng cho ngôi Thái Cực, bước ra sân khấu, mặc võ phục 
và múa những bộ rất mạnh, phân chia Âm và Dương: Trời và 
Đất. Trên tay ông cầm một bó nhang, sau khi ông múa xong, 
nhang được đem lên bàn thờ Thần người ta gọi là “Điềm hương”. 
Nghệ nhân trong vai ông Bàn Cổ nói: 

- Càn khôn giao hóa, uũ trụ chuyển khai, lưỡng nghị tam tài, 
ngũ hành bát quái. 

Nói xong nghệ nhân bước vô hậu trường. Phần này gọi là Lễ 
Khai Thiên Tịch Địa, hay dân gian thường gọi Mở Cửa Trời. 


2. Tiếp theo là lễ Xang Nhật Nguyệt, mà dân gian gọi là lễ 
Xang Mặt, tượng trưng cho lưỡng nghỉ là Âm, Dương. Theo Kinh 
Dịch, Âm Dương giao hàa để sinh ra vạn vật. Do đó phân này sẽ 
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có một nam diễn viên tượng trưng cho Dương, cảm một cái chén 
bịt vải đỏ, ý chỉ mặt trời và một nữ diễn viên tượng trưng cho 
Âm, câm một cái chén bịt vải trắng, ý chỉ mặt trăng. 


Khi nam diễn viên trong vai Mặt Nhựt ra sân khấu, diễn 
viên này sẽ hát theo điệu Xướng Vịnh Bạch: 
- Thiên khai nhựt ảnh chiếu huy hoàng 
Địa tịch hành phong 0õ lộ doan 
Hỗn độn sơ khai chơn khí tượng 
Còn khôn giao thớt thế gian quang 
Rồi nữ diễn viên trong vai Mặt Nguyệt ra sân khấu, diễn 
viên này sẽ hát tiếp, cũng theo điệu Xướng Vịnh Bạch: 
- Nguyệt phách tỉnh quang không thế giới 
Âm dương tương khắc thị bình bang 
Nam bắc tương phân chơn bách lý 
Đông tây phối hiệp tứ thập giang 
Xong hai diễn viên trong vai Mặt Nhựt và Mặt Nguyệt sẽ ra 
múa Nhựt Nguyệt, trong đó múa cho hai cái chén cụng nhau ba 
lần gọi là “Âm Dương tương hợp”. Đây là biểu tượng cho ngôi 
Lương Nghị. 


3. Kế đó là Tơm Tòi, còn gọi là Tươm Đa, Tam Tỉnh hay 
Tưm hiển, tượng trưng cho ba vì sao Phước, Lộc, Thọ do Thiên 
đình sai xuống ban phước cho nhân gian. 

Trước hết là một diễn viên nam trong vai một ông quan đội 
mão, râu đen đài, mặc cẩm bào, một tay bỏng hài nhi, một. tay 
cảm quạt, tượng trưng cho ông Phước. 

Kế đó là một diễn viên nam khác trong vai một ông đội 
mão, râu đen dài, tay cảm một. bình hoa, tay kia cảm quạt, tượng 
trưng cho ông Lộc. 
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Sau đó là một nam diễn viên trong vai.một ông đầu bạc 
trắng, tay cảm gậy có bầu rượu, tượng trưng cho ông Thọ. 


Cá ba ông Phước, Lộc, Thọ cùng hát một bài chúc. Trước hết, 
cả ba diễn viên cùng hát rập bài Đờm Viết: 
Thanh lạng truyền tín, hỷ phang phang 
Lộng phù quần tiên, hội thiên thơi 
Nam san Bắc hỏi, tân kim liên 
Ca điêu mơn mơn hỷ phang phụng 
Tiếp đó cả ba cùng nói lối: 
Đồng nhan phối ngẫu 
Bạch phút phi sương 
Thọ tam tài, dư ugn tải niên 
Phước, Lậc, Thọ, tam tình trưng tấn bửu 
Kim hữu thôn lân khẩn đảo 
Kỳ yên lề tạ tôn thân 
Đông Phương Sóc biến báo chư tiên 
“Thỉnh liệt uị đồng đăng bửữu tọa 
Hè, hòa chỉ hảo giả, hảo giả 
Huề thủ đông hành, đồng hành, hò hò 
Sau đó, cả ba đồng hát khách phú (tiên): 
- Nhơn gian uữnh phước tănÀ huệ xứ 
Thế thượng thùy nhơn chiếu mãn đường 
Cuối cùng cả ba cùng hát phú: 
- Thọ tỳ Nam san, Phước Lộc Thọ tam tình trung chỉ 
tấn bữu 
Nhơn sanh hòe quế, trùng lưu thạnh mậu tập giai tiên 
4. Tiếp theo là lễ Tứ Thiên Vương, tượng trưng cho ngôi Tứ 
Tượng, gồm bốn võ tướng mặt trắng, đầu đội kim khỏi, chân đi 
hia, lưng mang cờ lịnh, lần lượt ra múa chưng với nhau. Các điệu 
múa tượng trưng cho những chuyển động biến dịch để sanh ra 
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Bát Quái. Múa xong, Tứ Trụ Thiên Thần chựm lại, quay mặt vẻ 
bốn phương trời, cùng dâng bốn câu liễn, có nội đưng cầu chúc 
những điều may mắn:Dân giàu, Nước mạnh, Thạnh vượng, Thọ 
tường. Trong khi dâng liến, từng nghệ sĩ đóng vai Tứ Thiên. 
Vương sẽ tuần tự nói bốn cặp câu sau đây: 


- Đông phường giúp ñ Mộc 
Thiên Vương Ma Lễ Hông 

- Tây phương cạnh tôn kưn 
Thiên Vương Ma Lễ Hải 

- Nam phương bính đưui hỏa 
Ma Lễ Thọ Thiên Vương 

- Bắc phương nhâm quá thủy 
Thiên Vương Ma Lễ Bùu 

Cân nói thêm rằng bốn tấm liễn, xưa kia, đo chính làng xã 
viết rồi đưa cho Hát Bội. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết đều là 
liễn của Hát Bội làm sẵn. Khi diễn xong thì Hát Bội lấy đi. 

5. Sau đó là lễ Đứng Cói tượng trưng cho ngôi Ngũ Hành, 
với hình tượng một kép nam đứng giữa gọi là Cái, bốn đào trẻ 
đứng bốn bên gọi Íà Con, biểu tượng cho Ngũ Hành (kim, mộc, 
thủy, hỗa, thổ). Thổ làm trung tâm để điều hòa Kim, Mộc, Thủy, 
Hỏa và điều hòa cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu , Đông. Các cô tiên 
nữ tượng trưng cho bốn mùa trong năm, mặc xiêm áo rực rỡ, tay 
cảm quạt múa phe phấy, nhẹ nhàng, hát chúc tụng cho mưa 
thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cây cối đâm chổi nấy lộc. 
Ngôn ngữ của Hát Bội gọi phần này là là LÃ Đại Bội. Đầu tiên, 
bến đào Con ra trước, hành lễ lạy xong thì đứng hàng ngang, nói 
lối xưng tên rồi hát. Tất cả nói rập: 

Dòng Mã uiên tam đại trung thân 
1) Đông mai - 9) Thu cúc - 3) Xuân lan - 4) Hạ trúc 
Tiếp trống kèn gài vô hát nam xuân đựng. 
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1) Âu uàng uững đột báu ngôi : 
Trên uua khai rạng dưới tôi trung thành 
(Để phù hợp đề nghị đổi: 
Quốc gia khai rụng khắp dân trung thân) 
9. Đạo quận thân là dươn (duyên) cá nước 
(Đề nghị đổi: 
Đạo trung thân quân dân cứ nước) 
Minh lương uẫy uạn phước tà trang 
3. Làu làu tiết chói Nghiêu thiên 
Hãy hãy Thuấn nhựt uua lên trị đời 
(Đề nghị đối: 
Hãy hãy Thuấn nhựt nhân ra trị đờU 
4. Muôn muôn năm hưởng lộc trời 
Côi nơ chống uững đời đời hưng 0ương 
( Đề nghị đổi: 
Cõi nam chống khỏe đời đời hưng long) 
5. Mừng uua tùy đã lên ngôi 
(Đề nghị đổi: ˆ 
Mừng uua ngày nước chánh ngôi 
Chắp tay xủ áo ngự trên ngại uàng 
(Đề nghị đổi : 
Nắm tay xủ áo nơi nơi thanh nề 
6. Nhà an thì nước liền an 
Ba quân thâu uen bắc phang phục tằng ˆ 
7. Phá ngụy cừu dày công dục nhựt 
Vua thái bình mỗi nước gân xơ 
(Đề nghị đối: 
Nước thái bình mỗi nước gần xa) 
8. An dân an nước an nhà 
Đã an chư tướng khỏe hòa ba quân 
Kế tiếp một kép đứng Cái ra, đi vòng sen kiểm, nó lối: 
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- Vận mở trung hưng đức Thuấn. 
Đàn quang bảo uệ nhân Nghiêu 
Nghe ba tiếng kêu dạ dạ dạ 
Chúc hoàng triều uạn uạn tuế 
(Đề nghị đổi: 

_ Chúc sơn hù uạn tuế uạn tuế) 
Roi truyền kế thế, long tử long tôn 
Ngã thị Mã Viên thị giả 


Đến đây, kép đứng Cái hát Nam Xuân Dựng: 
1. Giúp nên nghiệp cả trung hưng 
Phước còn roi dấu đượm nhuận chứu con 
92. Đức ân dài càng thêm phúc thọ 
Đáp xây nên Thang Võ ngàn thụ 
3. Thánh ứng xương kỳ, đền nam thánh ứng xương kỳ 
Dẹp an bắc ngụy, thâu hôi nam kính 
4. Tám phang gió bụi quét thỉnh 
Công cao. khơi rụng nghiệp hườn trung hưng 
ð. Rông bay cao ngự đèn phuông 
Mưa tuôn đức Thuấn, gió hòa nhân Nghiêu 
6. Tam: đa ngưỡng chúc hoàng triều 
(Đề nghị đổi: 
Tam đa ngưỡng chúc ngàn điều) 
Thân truyền Thánh kế, lề dân thái bình 
Bốn đào thủ vai Con ra hát múa bài Vận Mở (nhịp lăng): 
1. Vận mở trùng ngươn (2 lằn) 
2. Rày mừng thấy nam phang sinh thánh an 
3. Dẹp phô loài bắc cịch, diệt khử tà qui chánh đòi nơi 
4. Nguyễn Vương lên sửa trị thiên hạ ca chơi thái bình 
(Đề nghị đối: 
Nghĩa dân lên sửa trị thiên hạ ca chơi thái bình) 
8. Xí lạng dâng khói tắt tư bề hải yến hà thanh 
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6. Ngư, tiều, canh, mục tiến bình định ngũ canh muôn 


Kép đứng cái dạ ba dạ, ba giọng, rồi quì xuống chấp tay, nói 


lối chúc: 


Kim thừa ca xướng uiên khơi 

Ngu đẳng khẩu đâu dưng thượng thọ 

1. Chúc đức hoàng thượng đăng ngươn càn ngũ 
Vạn dư niên thọ khảo như san 

Chúc tuổi chúa mang mang 

Dư muôn tuổi dư muôn tuổi thọ 


(Đề nghị đối: 


Chúc tổ quốc miền trường uĩnh củu) 

Vạn dư niên thọ khảo nưm san 

Chúc tuổi khắp dân gian 

Dư muôn tuổi dư muôn tuổi thọ) 

2. Dạ dạ dạ, xin chúc quan Tổng Trấn Quận Công oứi 
đẹp loạn 


+ 


(Đề nghị đối: 
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Địa phương đương oai đẹp loạn) 
Động day con uúc, trị an cửu trụch 
Xua đảng dữ, cứu dân lành, chống bắc man 
Đắc tước lộc giang san 

Dư ngàn tuổi dư ngàn tuổt thọ 

3. Dạ dạ dạ chúc nội án tiệc này 
Được gặp hội rồng mây 

Đực phò uương uận 

Đánh thành tan bút trộn 

Thâu mâu nhiệm câm bình 

Chúc bên uăn phẩm trực thái bình 
Chúc bền uồ thượng trị hạ loạn 
Vui uẫy tiệc nhụn, chén ngọc Ïê say 


Đắc phú quí uÈ tay 
Dư trăm tuổi dự trăm tuổi thọ 
Đến đây, kép đứng Cái đứng lên hát Niêu Bài: 
tà là, lẽ là, là lê Nguyễn Hòa 
(Để nghị đổi” Ï 
Tà là, là là, là lề đân hòa) 
Chúc tuổi chúa mơn mơn trị đời 
(Đề nghị đối: 
Chúc tổ quốc minh mảnh trị đời) 
Tới đây vô bài: 
Một mừng hội cả uận lành (2 lần) 
Chư tướng sẵn dành có ngôi 
Các đào Con hát: 
Mừng uua, tôi phải điệu thời lên (2 tân) 
(Đề nghị đối: 
Mừng công, dân phải điệu thời lên - 2 lần) 
Kép đứng Cái hát: 
Hưi mừng tướng mạnh bình bên (2 lần) 
Nếu đánh ắt là nên công 
Các đào Con hát: 
Ắt phen này thâu Uuẹn cõi X2 (2 lần) 
Kép đứng Cái hát: 
Điềm ứng trình tường (2 lần) 
Xã tác phuông cương khỏe bên. 
Các đào Con hát: 
Lập công nên, cơ hội uầy nên (2 lần) 
Kép đứng Cái hát: | 
Vậy nền cú nước một nhà (3 lần) 
Địa lợt nhơn hòa uen hai 
Các đào Con hát: 
Quốc gia mừng Việt Nam chánh ngôi(2 lần) 
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Kép đứng Cái hát: 
Chánh ngôi còn tượng mở đô (2 lân) 
Dược uõ khuông phò ng kinh 
Các đào con hát: 
Dâng đức mừng đơn tự hỗ tương (2 lên) 
Kép đứng Cái hát: 
Hô tương cổ tích đặt điều (2 lần) 
Áo đề cần trước sớm châu thủy tân 
Các đào Con hát: 
Sĩ chờ thời mây óng thanh sơn (2 lân) 
Kép đứng Cái hát: 
Thanh sơn tạc đề đài mây (2 lần) 
Kép đứng Cái chuyển ra Nam: 
Hữi mua tám tướng xây tay dẹp loàn 
Các đào Con hát: 
tThâu bản chương) xoay đẹp bắc phò na 
(Thâu bán chương) xoay đẹp bắc phò nan 


6. Sau đó là lễ Bá Tiên hiến thọ mà hiện nay hầu như không 


còn thấy trình diễn. Ý nghĩa lễ Bát Tiên Hiến Thọ là chúc thọ cho 
dân làng. Theo nghệ sĩ lão thành Thành Tòn thì phản Bát Tiên 
hiến thọ này có bài bản, nhịp điệu súc tích, âm giai rắc rối, hay lạ và 


trong nghề Hát Bội gọi là Bài Bông, Bài tổ. 


Trước hết, một nam diễn viên đóng vai Đông Phương Sóc 
bước ra sân khấu nói: 


- Hảo thanh phong, hô 
Sau đó điễn viên này hát Vịn: Bạch Tiên: 
- Thạch đàm chiếu diệu ánh hào quang 
Tịnh tọa bô đoàn luyện bừm cang 
Thiên địa tuần hoàn thâu nhút điểm 
Dưỡng tánh tu tâm tựu bình bạn 


304 


Tiếp theo diễn viên này nói lõi: : 
- Thông tứ linh, tạm giáo qui nguyên 
Quyên quảng bá tánh Đông Phương Sóc 
Thông tín chư tiên à (tá hạ) 
Bàn đào đại hội lâm tuyên 
Bố hóa dân gian ban phúc, a 
Diễn viên hát khách tiên một câu: 
- Phốt phất thừa phuông liễu mạch cờn 
Cao trương hỏa tốc lộ hành uân 
_ Một diễn viên khác trong vai Thanh Đồng bước ra sân khấu, 
vừa đi vừa nói: 
- Thừa ngọc sắc hoang mang 
Báo chư tiên hội diện, hô 
Diễn viên Thanh Đồng hát thủ bài Long môn. Trước hết vô 
thủ: 
- Long môn, đốn thủ 
Tiếp theo vô bài: 
- Phụng bim bài á kim bài 
Đõng dược phiêu thân phóng bí khai, phóng bí khai á 
gàg 
Diệu diệu nguyên thiên tùng phong hỏa, tùng phong 
hỏa ¿gà 
Mang mang đoạt lộ lẩu san nhai 
Cuối cùng diễn viên hát ra đi khách: 
- Tẩu san nhai 
Diễn viên Thanh Đồng tiếp hát khách thị (tiền): 
- Khâm thừa ngọc sắc uăng chư tiên 
Bàn đào đại hội thưởng hương huyện 
Diễn viên Thanh Đồng gọi dậm: 
- Bá ban tài tử nghe ù 
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Rồi hát khách thị tiếp: 
- Lịnh truyền giữ bá bạn tài từ 
Khúc dao cầm nhã nhạc cung tiên 
Tám điễn viên thủ vai bát tiên lân lượt tìng cặp bước ra sân 
khấu, mỗi cặp hát bài Xướng Viết từng câu sau đây: 
- Thể triệt huy hoàng chiếu đầu cung 
- Luyện đơn hếp khí long nham tiền 
- Thân ưng trạm trạm tính ngân lãng 
- Thừa yết lnh tiêu đáo đàn tràng 
Khi trên sân khấu đã đủ tám người thì tám người mới dàn 
ra thành hàng ngang trên sân khấu Sau đó mỗi người nói lối 
bốn câu sau đây: 
- Quá hài đào bát tiên đệ nhút 
Nơi đông lai tánh Lý Ngân Vương 
Bình thơ thiên mạng đắc tường 
Đạo hiệu danh xưng Thiết Quả 
- Hớn Chung Ly thị giả 
Ngô đạo hiệu Văn Phòng 
Phạm luật trời đọa thế hườn công 
Nhờ Lý lão đắc thành uương uị 
- Hai má tuổi lánh mùi phú quí 
Gặp hùynh long tại chốn lự đàng 
Giữa biển đông màình cưỡi hạc uùng 
Ngô đạo hiệu tánh Trương Qua Lão 
- Từ Bắc hải Nam san thường dụo 
Ngã tự Lam đạo hiệu Thế Hòa 
Trong bót tiên đều nhượng tùi ca 
Tây Vương Mầu đã yêu nghề giỏi 
- Đôi đạo đức rèn lòng tiết chói 
Nhờ Lý, Làm nhị uị độ thành 
Thiếp tánh Hà tố nữ nõi danh 
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.Nay đắc đạo Tiên Cô mỹ hiệu 
- Nhờ Hớn, Lũ cõi trần thoát liễu 
Tuyện tiên phong đạo cốt thành hình 
Ân non bồng uui thú kệ kinh 
Ngõ lão tự tánh Hàn Tương Tử 
- Gâm cuộc thế hãy còn tu lự 
Xuất gia tài bố thí bên nhơn 
Ngã tánh Tùo Quốc Cựu nãi danh 
Nhừ tiên trưởng đắc thành chánh quả 
Tiếp đó tám diễn viên thủ vai bát tiên đồng nói rập: 
- Hòa chỉ hào giả hảo giả 
Huà thủ phí hành phi hành 
Rồi tám vị cùng xoè quạt đưa lên phất. phất biểu tượng bay, 
rồi đồng hát khách thi (tiên): 
- Tương tùy bửu pháp hội lai triều 
Thợi thảo kỳ huê tứ sắc diêu 
Mãn tỉ hương phù nghĩnh uũ trụ 
Trân châu hòa khí đáo đàn trung 
Xong tám vị cùng đi vào trong hậu trường. Một diễn viên nữ 
đóng vai bà Nữ Oa Nương Nương bước ra, có hai ngọc nữ hầu 
cảm bông và trái. Diễn viên thủ vai bà Nữ Oa nói: 
- Hảo thanh phong mình nguyệt, hỗ 
Tiếp theo diễn viên này hát bài Đớm Viết: 
- Thủ đác kỳ tử ới uị khang 
Bái phang cang kỷ tàn nghiệp chướng 
Chí dục thừa long ngũ xuất hành 
Diễn viên thủ vai bà Nữ Oa nói lối: 
- Ngao du tứ hải, thong thả bông lai 
Bái quái tụ tan tài, hiệu Oa Nương Thánh Mẫu 
Kim hữu thôn lân khẩn đảo 
Kỳ yên lễ tạ tôn Thân 
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Đông Phương Sóc ân cân : 

Thính đại hội chư tiên giáng phước 

Âu là cấp cấp thừa phuông giá 

Mang mang giáng hạ trên 
Diễn viên trong vai bà Nữ Oa hát khách tiên (đi vân xây) 

1. Thừa phuông giá uõ giáng hạ trân 

Cùng chư tiên tử hội huê đãng 

9. Liễu tốt tàn chỉ suy phuông 

Khai đàm tiếu chỉ huê 

Đoái uô số trà my chỉ đóa 

Bồi hội ngã ới na lý uô thiền áo não phiên 
Dứt toạ vị, diễn viên thủ vai bà Nữ Oa nói: 

- Thanh đồng ngọc nữ 

Thỉnh đẳng đẳng chư tiên 

Nhập yến uiền ẩm phước 

1. Vạn thọ uạn thọ huê phụng hiến 

Tăng thánh thọ uô cương 

9. Nguyễn Vương Nguyễn Vương tu đức hóa 
(Đề nghị đối lại: 

Nghĩa nhân nghĩa nhân tu đức hóa) 

Từng phước thọ uô cương 

3. Minh trường mảnh trường tu uình bảo 

Tang đức thọ uô cương 

4. Chư tiên chư tiên lại hội yến 

Tăng phước thọ uô cương 

Vạn thọ hưởng uô cùng 
Tới đây diễn viên thủ vai bà Nữ Óa nồi: 

- Thượng hạ đẳng đông tăng tọa 0ị 

Thanh đồng ngọc nữ (tá hạ) 

Châm chuốc lưau ly, chư tiên hoang lạc 
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Tụ hậu trường dọc bánh trái trà rượu thật. Tất cá đồng hát 
bài Yên Lưng. Thủ bài: 
- Yên lung bích thọ lạc hà giữ cố 
Rôi vô bài (nhịp ba) 
- Ngọc tè phi 
Lão tận hàm đàm, thu thủy cộng trùng thiên nhứt sắc 
Ngư châu xướng ugn hưởng cung bành 
LỀ trì tân, lề trị tân 
Vạn trận khinh hèm thính đoạn 
Hoờng uang chỉ phó 
Tiếp theo bốn nam nữ cùng ra múa, các diễn viên qua bài Tứ 
Quá, đồng hát rập: 
- Hảo nhứt mới báo xuyên khai 
Quang thiên trị tiền lai 
Yến ca tấu uyên huê 
Tiết đàm phi kỳ hương 
Đáo la sơ xuân yên hương quân 
Vạn giả nghỉnh tân (3 lần) 
Nhạc hòa âm. Các diễn viên vô hát lại: 
- Đối khai huê đăng xuyên mạnh đâu xuyên 
Tưyý quân phan phan ly phiên phiên bảo ứng 
- Mãn thiên lô triều khai 
Tũng niên thọ nhơn nhơn đồng thọ 
Đến dứt tiệc hiệp hai không có múa. Các diễn viên đồng hát 
bài Thị Hồ Hoàng Cân. Thủ bài: 
- Thị hỗ Hoàng cân (kế Tam Quốc) 
Tiếp vô bài nhịp ba rơi: 
- Rhới phân phân 
Nhiễu hè lương dân loạn phong trân 
Chiêu bang khử ngụy quân 
Tủỏo tịnh tịnh, tịnh tảo tịnh ơn dân 
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› Eaáu sứ quân, phân lục phú dĩ ngưỡng toàn thâu 
lưu tống đăng trình đáo khán bản uăn 
Đương xuất công phò nguy chỉ hận uô nhân 
Đông tâm trừ chỉ ngộ Trương Phi 
Tiếu hì hí thỉnh đồng qui 
Tam khai uiên chước lâm ly 
Phụng hoàng khiết hôi thì 
H đẳng tâm mình kết nghĩa đào uiên 
Ứng nhân nhân phò Hớn trào đáo điền 
Nghĩa làng thiên dữ nhựt tranh quyền 
Khiẩu oang oœi 

Đến đây là ba ngược: 
Mã gia Hiền 
Kiến lai xù nhân tương liên 
Tảo lão tận phi yên, siêu tài quân lãng 
Trủ chỉ đảo quyền, băng giải lưêu hội thiên 
Hứn: trào du đảo điện 
Công thượng chấn trung hưng trị mơn mơn 
Đến đây lại trở ba xuôi: 
- Ngâm nhi thị 
Dút bài là múa bờ; bông cảnh tiên ăn uống. Diễn viên thủ 
vai Bà Nữ Oa hát bài Tiếu ngâm ngâm. Thủ bài: 
- Tiếu ngâm ngâm thời khí thiêng 
Nghỉ hung nghỉ quân tơ tẩn 
Tiếp vô bài nhịp đàng thảng: 
- Hoa hào 
Thiên di thiên khiến á lan ú chỉ 
Tiết châu lang hoàng kừm thượng tử á hoa hào 
Kim nhứt gia tè thụ ú hoàng á ân 
Vĩnh huê mông tơ tẩn hoa hào 
Tràng phuông cương hổ bái chúc hoàng ân 
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Tiếp Bát Tiên hát qua nhịp một (bài): 
- Xuy phuông thăng thăng, uĩnh thanh oanh oanh 
Điều chỉ yêu yêu, hường điệp tranh tranh 
Tới đây qua dĩ khách: 
- Điệp ư tranh tranh 
Rồi đồng hát khách thi: 
1. Đăng đẳng chư tiên đồng hội yến 
Chúnh ngự xuân tiêu lề hạ uiên 
Qua bài: 
- Chước lưu ly quảng nga my 
Hãn hoan kỳ nhạn lạc 0ô cùng 
Di khách: 
- Lạc 0ô cùng 
Khách: 
2. Xuy phuông phất phốt triều đơn phụng 
Võ lộ suưn sum yến thưởng loan 
Qua bài: 
- Ca thính tế tế kỳ hương yến yến 
Gưu hòa hảo hội đoàn uiên 
D khách: 
-Hội đoàn niên 
Khách: 
3.Nam nữ chư tiền chơn bhoádi lạc 
Nhân nhân tài tử thậm oœn tình 
Qua bài: 
-Thoại ứng cảnh tỉnh du để 
Canh: trường hóa nhựt lạc Uuương gia 
Ân thị nhựt nguyệt như thiện đạo 
Đước cập càn khôn phối nhị thiên 
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Di khách: 
- Phốt nhị thiên 
Ehách: 
4. Phước như đông hải phước oĩnh thạnh 
Thọ khảo nam san thọ khảo tràng 
Đến đây là đãi phần cuối, nhạc hòa âm. Đúng ra là có vũ đạo 
nhưng bỏ lâu rồi. Diễn viên thủ vai Bà Nữ Oa nói: 
- Đẳng đẳng chư tiền 
Lễ qui hồi hướng 
Bát Tiên cùng nói: 
- Bát đức cửu huyện ban thưởng 
Thôn lân oạn hưởng phước lành 
Tất cả diễn viên đang có mặt trên sân khấu đồng hát bài 
Đường Đường, nhịp lăng: 
- Đường đường hiến thoại hoán bừn liên 
Chiếu diệu hào quang thấu cửu thiên 
Tam đô thoát lưởu giai tấu lệ 
Lục đạo siêu thăng mãn tạ giai 
Phước đẳng hàng hà sa số Phật 
Hài đâu uọng bởi tạ giai tiền 
7. Cuôi cùng là lễ Gia Quan Tấn Tước còn gọi là Gia Quan 
Phố Tước. Có người nói rằng lễ này không thuộc lễ Đại Bội mà 
là một lễ phụ, nhưng cũng có người khác lại cho rằng lễ này biểu 
tượng một vị Thiên quan nhận lời câu nguyện của Lễ Xây Châu 
và lễ Đại Bội chuyển đạt lên Thần Linh. 
Một diễn viên nam thủ vai ông Gia Quan (mà đân gian quen 
Eọi là ông Địa) mặc cẩm bào, mang một mặt. nạ, tay cẢm quạt, ra 
múa những điệu bộ thật hài hước, sau đó câm bút lông viết một, 
câu liên: “Gia Quan Tấn Tước”. Do đó có người cho là lễ này cầu 
chúc cho dân làng được gia quan, tấn tước. 
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